
 

 

 

 

 

GIÁO ÁN 
 

MÔN KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT LỚP 10 

 

 
 

 

Họ và tên: Phạm Thị Thanh Huyền 

                       Trƣờng: THPT Hoàng Cầu 

                        Năm học: 2022-2023 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH BÀI DẠY 

BÀI 1: CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CƠ BẢN TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI 

Thời lƣợng: 3 tiết  ( Bộ Kết nối tri thức) 

I. MỤC TIÊU:  

a. Kiến thức 

Nêu được vai trò của các hoạt động kinh tế cơ bản trong đời sống xã hội 

b. Về phẩm chất. 

Trung thực: Có ý thức đánh giá điểm mạnh, điểm yếu  của  bản  thân, từ đó có những 

định hướng về nghề nghiệp, việc làm sau khi ra trường. Tích cực tham gia tìm hiểu các hoạt 

động cơ bản của nền kinh tế để từ đó có kế hoạch học tập, xây dựng mục tiêu cho bản thân 

sau khi ra trường 

Trách nhiệm: Nhận biết được trách nhiệm của công dân trong việc tham gia vào 

các hoạt động kinh tế  

Yêu nước tin tưởng vào sự phát triển kinh tế của đất nước. 

c. Về năng lực. 
- Năng lực chung: 

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về các hoạt động kinh tế cơ bản trong 

đời sống xã hội. 

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện những hoạt động học tập. 

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống đặt ra trong bài học và trong thực 

tiễn cuộc sống liên quan đến các hoạt động kinh tế. 

- Năng lực đặc thù: 

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Hiểu được trách nhiệm của công dân trong thực hiện 

đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các hoạt động kinh tế; 

Phân tích, đánh giá được thái độ, hành vi, việc làm của bản thân và người khác trong chấp 

hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước khi tham gia các 

hoạt động kinh tế; Đồng tình, ủng hộ những thái độ, hành vi, việc làm phù hợp với chuẩn mực 

đạo đức và chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 

Phê phán, đấu tranh với những thái độ, hành vi, việc làm vi phạm chuẩn mực đạo đức, pháp 

luật khi tham gia các hoạt động kinh tế trong xã hội. 

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Tìm hiểu, tham gia và 

vận động người khác tham gia các hoạt động kinh tế phù hợp với lứa tuổi; Bưởc đầu đưa ra 

các quyết định hợp lí và tham gia giải quyết được một số vấn đề của cá nhân, gia đình và cộng 

đồng bằng các hành vi, việc làm phù hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp luật và lứa tuổi. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU. 
- SGK, SGV, SBT môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10; 

- Tranh/ảnh, clip và các mẩu chuyện về các hoạt động trong nền kinh tế; 

- Đố dùng đơn giản để sắm vai; 

- Máy tính, máy chiếu projector, bài giảng PowerPoint,.... 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 

TIẾT 1: 

1. Hoạt động: mở đầu 

a) Mục tiêu. Khai thác vốn sống, trải nghiệm của bản thân HS vẽ các hoạt động kinh 

tế trong đời sống xã hội, tạo hứng thú và những hiểu biết ban đầu của HS về bài học mới. 

 b) Nội dung. Học sinh quan sát tranh, ảnh, vi deo nói về một hoạt động kinh tế 

đang diễn ra và trả lời câu hỏi: Em hãy kể tên một hoạt động kinh tế đang diễn ra trong 

đời sống hàng ngày và chia sẻ vai trò của hoạt động này đối với đời sống xã hội. 

 c) Sản phẩm.  

- Chỉ ra một số hoạt động kinh tế cơ bản như: sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu 

dùng 



- Vai trò của các hoạt động: Sản xuất ( tạo ra sản phẩm), phân phối - trao đổi ( điều 

tiết sản phẩm), tiêu dùng ( thỏa mãn nhu cầu của con người) 

 d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

GV chiếu cho học sinh quan sát hình ảnh và vi deo. Sau thời gian quan sát học sinh 

làm việc cá nhân, yêu cầu học sinh tìm nội dung liên quan đến câu hỏi phía trên. Ghi 

câu trả lời vào vở 

Sau thời gian làm việc cá nhân, học sinh trao đổi cặp đôi với các bạn xung quanh 

để cùng nhau hoàn thiện câu trả lời 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh cùng nhau quan sát hình ảnh, vi deo. 

- Học sinh làm việc cá nhân: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi giáo viên đặt ra. 

- Làm việc cặp đôi để hoàn thiện sản phẩm chuẩn bị báo cáo 

- Trong quá trình hs làm việc, giáo viên theo dõi, phát hiện các hs chưa tìm được 

câu trả lời để kịp thời hỗ trợ học sinh tìm được các hoạt động của nền kinh tế 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên gọi một số học sinh đứng lên chia sẻ suy nghĩ của mình về nội dung 

trên ( 2 – 3 HS) 

- Gọi một số học sinh nhận xét kết quả. 

- Giáo viên đặt câu hỏi thảo luận chung: Nếu không có các hoạt động kinh tế đó thì 

xã hội sẽ như thế nào. Trong các hoạt động đó hoạt động nào là cơ bản nhất 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- Giáo viên nhận xét bài trả lời của một số học sinh đã được yêu cầu trình bày  

- Giáo viên chốt kiến thức theo một số nội dung đã đề cập ở phần sản phẩm 

- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề để làm nổi bật vai trò của các hoạt động kinh 

tế trong đời sống xã hội 

Gv nhấn mạnh:  

Hằng ngày, chúng ta thường biết đến những vấn đề kinh tế như mua bán, giá cả, 

lãi suất, thu nhập,... Bài học này sẽ giúp chúng ta biết rõ hơn về các hoạt động kinh tế 

cơ bản và vai trò của chúng trong đời sống xã hội để chủ động, tích cực tham gia các 

hoạt động kinh tế, tạo dựng cuộc sống tốt đẹp cho bản thân, gia đình và đóng góp cho 

sự phồn vinh của đất nước. 

2. Hoạt động: Khám phá 

Nội dung 1: Tìm hiểu hoạt động sản xuất 

a) Mục tiêu. Học sinh hiểu được khái niệm, vai trò hoạt động sản xuất 

b) Nội dung. Học sinh quan sát 2 hình ảnh trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi 

sau  

Em hãy mô tả nội dung hoạt động sản xuất trong các hình ảnh và cho biết hoạt 

động đó có đóng góp gì cho đời sống xã hội. 

 c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được 

+ Hình ảnh 1: Hình ảnh 1 thể hiện hoạt động người công nhân sử dụng tư liệu lao động 

để sản xuất ô tô (trong lĩnh vực công nghiệp), góp phần tạo ra những chiếc ô tô cho con người 

sử dụng, tạo thu nhập cho người lao động trong nhà máy đó, đóng góp thuế phát triển kinh tế 

đất nước, 
+ Hình ảnh 2: Hình ảnh 2 thể hiện hoạt động người nông dân sử dụng tư liệu lao động 

để sản xuất lúa gạo (trong lĩnh vực nông nghiệp), góp phần tạo ra lương thực cho con người, 

tạo thu nhập cho người nông dân và đóng góp thuế phát triển đất nước,...  



+ Ngoài ra, cả hai hoạt động trên đều tạo việc làm cho những chủ thể trung gian. 

 d) Tổ chức thực hiện 
Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

- GV chiếu cho học sinh quan sát hình ảnh 

- Học sinh làm việc cá nhân, học sinh suy nghĩ và trả lời câu 

hỏi  

Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- Học sinh cùng nhau quan sát hình ảnh, vi deo. 

- Học sinh làm việc cá nhân: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi giáo 

viên đặt ra. 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên gọi một số học sinh đứng lên chia sẻ suy nghĩ 

của mình về nội dung trên ( 2 – 3 HS) 

- Gọi một số học sinh nhận xét kết quả. 

- Giáo viên đặt câu hỏi thảo luận chung: Từ các hoạt động 

trên chúng ta hiểu thế nào là hoạt động sản xuất và chúng có 

vai trò như thế nào? 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của một số học sinh đã được 

yêu cầu trình bày  

- Giáo viên chốt kiến thức theo một số nội dung đã đề cập ở 

phần sản phẩm 

- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề để làm nổi bật vai trò 

của hoạt động sản xuất trong đời sống xã hội 

Gv nhấn mạnh:  

Hoạt động sản xuất là hoạt động tạo ra sản phẩm vật 

chất và tinh thần đáp ứng các nhu cầu của con người. Sự 

phát triển của hoạt động sản xuất là cơ sở thúc đẩy việc mở 

rộng các hoạt động khác của con người 

1. Hoạt động sản xuất 
Khái niệm: Hoạt động sản 

xuất là hoạt động con người 

sử dụng các yếu tố sản xuất 

để tạo ra các sản phẩm đáp 

ứng nhu cầu của đời sống 

xã hội. 

Vai trò: Hoạt động sản xuất 

đóng vai trò là hoạt động cơ 

bản nhất trong các hoạt 

động của con người, quyết 

định đến các hoạt động 

phân phối - trao đổi, tiêu 

dùng. 
 

 

TIẾT 2 

Nội dung 2: Tìm hiểu hoạt động phân phối – trao đổi 

a) Mục tiêu. Học sinh hiểu được khái niệm, vai trò hoạt động phân phối và trao 

đổi, mối quan hệ giữa hai hoạt động này. 

b) Nội dung. Học sinh làm việc theo nhóm cả lớp chia làm 4 nhóm tiến hành thực 

hiện nhiệm vụ sau 

+ Nhóm 1,2: Đọc thông tin 1 và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa 

+ Nhóm 3,4: Đọc thông tin 2 và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa 

 c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được 

+ Thông tin 1: + Ban Giám đốc công ty X đã quyết định phân bổ các nguồn lực 

máy móc, nguyên vật liệu và nhân công vào sản xuất áo sơ mi nam để xuất khẩu mang 

lại doanh thu và lợi nhuận cho công ty và quyết định phân chia thu nhập theo hướng 

tăng lương, thưởng cho người lao động, khuyến khích người có đóng góp nhiều cho 

công ty giúp mọi người phấn khởi, thi đua lao động sản xuất  

+ Thông tin 2: + Bà con xã Cán Cấu thường đến chợ để trao đổi hàng hoá, mua 

sắm vật dụng cho sinh hoạt và sản xuất. Việc duy trì chợ phiên là nét đẹp văn hoá của 



người dân nơi đây, là nơi giao thương mua bán: người sản xuất bán được sản phẩm làm 

ra, người tiêu dùng mua được những thứ mình cần. 

Từ đó học sinh phân biệt được thông tin 1 đề cập đến hoạt động phân phối, thông 

tin 2 là hoạt động trao đổi 

 d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

- GV tổ chức chia lớp thành các nhóm, từ 4 nhóm 

- Học sinh chia nhóm và làm việc theo nhóm của mình. 

+ Nhóm 1,2: Đọc thông tin 1 và trả lời câu hỏi trong sách 

giáo khoa 

+ Nhóm 3,4: Đọc thông tin 2 và trả lời câu hỏi trong sách 

giáo khoa 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- Học sinh cùng các thành viên trong nhóm, đọc và trao đổi 

về tình huống của nhóm mình. 

- Viết kết quả chung của nhóm mình để báo cáo 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên cùng học sinh giải quyết từng thông tin  

Thông tin 1:  

+ Gọi đại diện các nhóm trình bày nội dung làm việc và thảo 

luận của nhóm 

+ Nhóm còn lại nhận xét bổ sung và rút ra khái niệm phân 

phối là gì 

Thông tin 2:  

+ Gọi đại diện các nhóm trình bày nội dung làm việc và thảo 

luận của nhóm 

+ Nhóm còn lại nhận xét bổ sung và rút ra khái niệm trao đổi 

là gì 

Giáo viên đặt câu hỏi thảo luận chung cho các nhóm 

Từ những thông tin đã nghiên cứu, các em hiểu thế nào là 

phân phối, trao đổi, hai hoạt động này có vai trò và quan hệ 

với nhau như thế nào 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của từng nhóm. 

- Giáo viên chốt kiến thức làm rõ từng hoạt động mà học 

sinh đã tìm được  

- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề để làm nổi bật vai trò 

của hoạt động sản xuất trong đời sống xã hội 

Gv nhấn mạnh:  

Phân phối - trao đổi đóng vai trò trung gian, là cầu nối sản 

xuất với tiêu dùng. Phân phối thúc đẩy sản xuất phát triển 

nếu quan hệ phân phối phù hợp đồng thời có thề kìm hãm 

sản xuất và tiêu dùng khi nó không phù hợp. Trao đổi giúp 

người sản xuất bán được hàng, duy trì và phát triển được 

hoạt động sản xuất và người tiêu dùng mua được thứ mình 

cần, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng 

2. Hoạt động phân phối – 

trao đổi 

- Phân phối là hoạt động 

phân chia các yêu tố sản 

xuất cho các ngành sản 

xuất, các đơn vị sản xuất 

khác nhau để tạo ra sản 

phầm (phân phối cho sản 

xuất) và phân chia kết quả 

sản xuất cho tiêu dùng 

(phân phối cho tiêu dùng). 

- Trao đổi là hoạt động 

đưa sản phẩm đến tay người 

tiêu dùng (bao gồm cả tiêu 

dùng cho sản xuất và tiêu 

dùng cho sinh hoạt). 

 
 

Nội dung 3: Tìm hiểu hoạt động tiêu dùng 



a) Mục tiêu. Học sinh hiểu được khái niệm, vai trò của tiêu dùng 

b) Nội dung. Học sinh làm việc theo nhóm đã phân chia ở trên, các nhóm cùng 

nhau nghiên cứu thông tin mà sách giáo khoa đưa ra và trả lời câu hỏi 

1/ Các nhân vật trong hai bức tranh trên đang sử dụng sản phẩm gạo với mục đích 

gì? 

2/ Dịch bệnh COVID- 19 khiến hoạt động tiêu dùng thay đổi như thế nào? Những 

thay đổi của hoạt động tiêu dùng có tác động gì đến đời sống xã hội? 

 c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được 
+ Ở tranh 1, gạo được sử dụng với mục đích để con người tiêu dùng trực tiếp, còn gạo ở 

tranh 2 được sử dụng làm đầu vào của một hoạt động kinh tế khác (kinh doanh quán cơm bình 

dân). 

+ Dịch bệnh đã thay đổi tới nhu cầu tiêu dùng: Chuyển sang các mặt hàng bảo vệ 

sức khỏe, thói quen tiêu dùng: mua hàng online nhiều hơn. Những thay đổi đó vừa tác 

động tích cực: thúc đẩy một số ngành sản xuất phát triển những cũng tác động tiêu cực: 

Một số ngành sản xuất không phát triển được phải đóng cửa. 

- Học sinh rút ra được nội dung của khái niệm tiêu dùng, 

Tiêu dùng là hoạt động con người sử dụng các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ để thoả 

mãn nhu cầu sản xuất và sinh hoạt. 

 d) Tổ chức thực hiện 
Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

- GV tổ chức chia lớp thành các nhóm, từ 4-6 nhóm 

- Học sinh chia nhóm và làm việc theo nhóm của mình. 

Nhiệm vụ các nhóm cùng nhau nghiên cứu thông tin mà sách giáo 

khoa đưa ra và trả lời câu hỏi 

1/ Các nhân vật trong hai bức tranh trên đang sử dụng sản 

phẩm gạo với mục đích gì? 

2/ Dịch bệnh COVID- 19 khiến hoạt động tiêu dùng thay đổi 

như thế nào? Những thay đổi của hoạt động tiêu dùng có tác 

động gì đến đời sống xã hội? 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- Học sinh cùng các thành viên trong nhóm, đọc và trao đổi về 

tình huống của nhóm mình. 

- Viết kết quả chung của nhóm mình để báo cáo 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên điều hành hoạt động thảo luận của các nhóm 

+ Gọi 2 nhóm trình bày kết quả chuẩn bị của mình 

+ Các nhóm còn lại sẽ nhận xét và góp ý 

Giáo viên đặt câu hỏi thảo luận chung cho các nhóm 

Từ những thông tin đã nghiên cứu, các em hiểu thế nào là tiêu 

dùng, tiêu dùng có vai trò như thế nào 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của từng nhóm. 

- Giáo viên chốt kiến thức làm rõ từng hoạt động mà học sinh đã 

tìm được  

- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề để làm nổi bật vai trò của 

hoạt động sản xuất trong đời sống xã hội 

3. Hoạt động tiêu 

dùng 
Tiêu dùng là hoạt 

động con người sử 

dụng các sản phẩm 

hàng hoá, dịch vụ 

để thoả mãn nhu 

cầu sản xuất và sinh 

hoạt. 

- Tiêu dùng được 

coi là mục đích của 

sản xuất,  

- Tiêu dùng giữ vai 

trò là căn cứ quan 

trọng để xác định số 

lượng, cơ cấu, chật 

lượng, hình thức sản 

phẩm.  

 
 



Gv nhấn mạnh:  

Hoạt động tiêu dùng bao gồm tiêu dùng cho sinh hoạt và tiêu 

dùng cho sản xuất. Tiêu dùng là mục đích, la động lực thúc đẩy 

sản xuất phát triển. Vì vậy. mỗi người cần tiêu dùng hợp lý. có kế 

hoạch để trở thành người tiêu dùng thông minh. 

TIẾT 3 

3. Hoạt động: Luyện tập 

Bài tập 1: Đọc các trƣờng hợp và trả lời câu hỏi 

a) Mục tiêu. Học sinh vận dụng được các kiến thức cơ bản về các hoạt động kinh 

tế vào lý giải các hiện tượng kinh tế đang diễn ra trong xã hội 

b) Nội dung. Học sinh thảo luận nhóm, các nhóm cùng nghiên cứu 4 trường hợp 

sách giáo khoa đưa ra và trả lời câu hỏi 

 c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được 

+ Trường hợp a: Sản xuất xanh là việc áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng như: 

sử dụng nguyên vật liệu, phương tiện tiêu thụ ít điện năng, điện mặt trời, không gây ô nhiễm 

môi trường,... Việc thực hiện sản xuất xanh mang lại lợi ích cho doanh nghiệp như: tiết kiệm 

chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi thế cạnh tranh, có cơ hội bước chân vào thị trường khó 

tính đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm và phát thải khí nhà kính 

hướng tới phát triển bền vững cho nền kinh tế. Thực hiện sản xuất xanh thể hiện vai trò của 

hoạt động sản xuất đối với sự phát triển bền vững của nền kinh tế góp phần bảo vệ môi trường, 

tạo ra các sản phẩm có chất lượng tốt bảo vệ sức khoẻ cho người tiêu dùng. 

+ Trường hợp b: Giải pháp điều chỉnh hoạt động phân phối thu nhập của doanh nghiệp 

Y giúp doanh nghiệp tiếp tục duy trì được hoạt động sản xuất, giữ chân được người lao động. 

Người lao động sẽ tiếp tục có việc làm, có thu nhập tuy thấp nhưng vẫn duy trì được cuộc 

sống, giữ được việc làm ổn định. 

+ Trường hợp c: Bán hàng trực tuyến là loại hoạt động trao đổi. Hoạt động này có 

nhiều ưu điểm: không tốn chi phí thuê mặt bằng, nguồn nhân lực, có nhiều tiện lợi cho người 

tiêu dùng,... Tuy nhiên, cũng có những hạn chế như: mất thời gian chờ đợi để nhận được hàng 

hoá, sản phẩm nhận được nhiếu khi không đúng như quảng cáo,... Để hạn chế những tiêu cực 

của hoạt động này, Nhà nước cần tăng cường hoạt động quản lí các trang thương mại điện tử, 

tăng cường chế tài xử phạt các vụ việc ảnh hưởng xấu đến quyền lợi người tiêu dùng, còn 

người tiêu dùng cũng cần tìm những nơi bán hàng có uy tín để mua sản phẩm,... 

+ Trường hợp d: Hoạt động tiêu dùng các sản phẩm làm từ nhựa gây ô nhiễm môi 

trường nghiêm trọng và ảnh hưởng nhiều đến đời sống xã hội. Cần có biện pháp giảm bớt việc 

sử dụng này như: thay đổi thói quen dùng sản phẩm nhựa bằng sử dụng các vật dụng làm từ 

chất liệu dễ phân huỷ như: gỗ, giấy,... 

 

 d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc theo nhóm 

Các nhóm cùng nghiên cứu 4 trường hợp sách giáo khoa đưa ra và trả lời câu hỏi 

trong từng trường hợp 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh cùng nhau làm việc theo nhóm 

- Các nhóm đọc tình huống, thảo luận và đưa ra ý kiến thống nhất cho từng tình 

huống 

- Chuẩn bị nội dung để báo cáo kết quả trước cả lớp 

Báo cáo kết quả và thảo luận 



- Giáo viên mời từng nhóm đi sâu phân tích từng trường hợp cụ thể, các nhóm 

khác có thể bổ sung và hoàn thiện câu trả lời 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các nhóm, tổng hợp khái quát những vấn đề 

mà mỗi công dân cần lưu ý khi tham gia vào các hoạt động kinh tế 

Bài tập 2: Em hãy đƣa ra lời khuyên cho các nhân vật trong những tình 

huống 

a) Mục tiêu. Học sinh vận dụng được các kiến thức cơ bản về các hoạt động kinh 

tế vào lý giải các hiện tượng kinh tế đang diễn ra trong xã hội 

b) Nội dung. Học sinh thảo luận nhóm, các nhóm cùng nghiên cứu 2 trường hợp 

sách giáo khoa đưa ra và trả lời câu hỏi 

 c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được 
+ Trường hợp a: Việc làm giả sản phẩm một số thương hiệu nổi tiếng là vi phạm pháp 

luật về cạnh tranh nên chị H không nên làm như vậy. 

+ Trường hợp b: Nếu là N, em sẽ nói với bố mẹ rằng các bạn HS rất ham chơi trò chơi 

điện tử, bố mẹ kinh doanh vì muốn thu được nhiều tiền từ HS trốn học, bỏ tiết để chơi điện tử 

là không nên. 

 d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc theo nhóm 

Các nhóm cùng nghiên cứu 2 trường hợp sách giáo khoa đưa ra và trả lời câu hỏi 

trong từng trường hợp 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh cùng nhau làm việc theo nhóm 

- Các nhóm đọc tình huống, thảo luận và đưa ra ý kiến thống nhất cho từng tình 

huống 

- Chuẩn bị nội dung để báo cáo kết quả trước cả lớp 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên mời từng nhóm đi sâu phân tích từng trường hợp cụ thể, các nhóm 

khác có thể bổ sung và hoàn thiện câu trả lời 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các nhóm, tổng hợp khái quát những vấn đề 

mà mỗi công dân cần lưu ý khi tham gia vào các hoạt động kinh tế 

Bài tập 3: Em hãy cùng các bạn đóng vai "Táo quân chầu trời" 

a) Mục tiêu. Học sinh thấy được mối quan hệ giữa các yếu tố cơ bản của quá trình 

sản xuất thông qua vai diễn 

b) Nội dung. Học sinh sẽ tiến hành vai diễn theo đã phân công và chuẩn bị 

 c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được 

+ Vai trò của từng hoạt động kinh tế được thể hiện sinh động trong đời sống thực 

tiễn 

+ Thấy được mối quan hệ giữa các hoạt động này 

 d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Giáo viên giao trước nội dung này cho học sinh từ các tiết trước để học sinh chuẩn 

bị, 



Mỗi nhóm xây dựng kịch bản với bổi cảnh các Táo Sản xuất, Táo Phân phối - Trao đổi 

và Táo Tiêu dùng lên báo cáo tình hình hoạt động của nền kinh tế với Ngọc Hoàng. Từng vai 

Táo khẳng định lĩnh vực mình phụ trách có những đóng góp quan trọng trong đời sống xã hội.  

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh cùng nhau thể hiện vai diễn 

- Trong quá trình hs làm việc, giáo viên yêu cầu các học sinh không tham gia vai 

diễn ghi chép về nội dung diễn xuất của từng Táo gắn với nội dung bài học 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên gọi một số học sinh đứng lên chia sẻ suy nghĩ của mình về nội dung 

trên đã diên, trên một số phương diện sau 

+ ưu điểm, hạn chế, mặt cần khắc phục. 

+ Bình chọn vai diễn xuất sắc nhất 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- Giáo viên nhận xét phần trình diễn của các nhóm, chỉ ra mặt ưu điểm, hạn chế, 

cũng như chỉ ra mối liên hệ với bài học thông qua việc nhấn mạnh mối quan hệ giữa các 

hoạt động kinh tế  
Gv nhấn mạnh:  

Trong đời sống xã hội, các hoạt động: sản xuất, phân phối - trao đổi, tiêu dùng có 

quan hệ chặt chẽ với nhau. Trong mối quan hệ đó, sản xuất là gốc, có vai trò quyết 

định; tiêu dùng là mục đích, là động lực của sản xuất, còn phân phối và trao đồi là cầu 

nối sản xuất với tiêu dùng, có tác động đến cả sản xuất và tiêu dùng. 

4. Hoạt động: Vận dụng 

Bài tập 1: Em hãy cùng các bạn trong nhóm xây dựng ý tƣởng kinh doanh 

trực tuyến một mặt hàng nào đó. 

a) Mục tiêu. HS tự giác áp dụng những điều đã học về vai trò của các hoạt động kinh tế 

trong đời sống xã hội vào thực tiễn với không gian mới, tình huống mới nhằm tăng cường ý 

thức và kĩ năng thường xuyên vận dụng những điều đã học để phát hiện và giải quyết các vấn 

đề một cách chủ động, sáng tạo. 

b) Nội dung. Học sinh cùng trao đổi và thảo luận để hoàn thành bài tập ở nhà. Lựa 

chọn một hoạt động có thể đã làm hoặc có thể thực hiện được từ đó tổ chức các hoạt 

động sản xuất kinh doanh một cách phù hợp. 

 c) Sản phẩm.  

- HS xây dựng được ý tưởng, tổ chức được một hoạt động kinh doanh cụ thể đảm 

bảo tính khả thi của ý tưởng 

 d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

- Giáo viên tổ chức chia nhóm, sử dụng các nhóm đã chia trong các tiết học. 

- Học sinh lên ý tưởng để tổ chưc một hoạt động sản xuất kinh doanh, yêu cầu ý 

tưởng 

+ Có tính khả thi cao  

+ Dự kiến các phương thức để tổ chức thực hiện: Kinh phí, nhân lực, loại hình, 

đầu ra …. 

+ Bước đầu đánh giá được hiệu quả kinh tế của ý tưởng đó 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh cùng nhau làm việc theo nhóm, phân công công việc và lên ý tưởng 

- Lựa chọn ý tưởng, nghiên cứu hoàn thiện ý tưởng 

- Có thể thực nghiệm ý tưởng trong thực tế 

Báo cáo kết quả và thảo luận 



- Giáo viên bố trí thời gian để các nhóm báo cáo ý tưởng đề xuất cũng như để các 

nhóm có thể phản biện và tranh luận với nhau từ đó hoàn thiện ý tưởng của nhóm mình 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra cũng như việc báo cáo, phản biện ý 

tưởng của các nhóm giáo viên đánh giá, kết luận về tính khả thi, tính thực tiễn cũng như 

đưa ra những nhận xét để giúp các nhóm có thể hiện thực hóa ý tưởng trong thực tế 

Bài tập 2: Em hãy vẽ tranh cổ động cho hoạt động “tiêu dùng xanh” và chia sẻ nội 

dung, ý nghĩa của bức tranh với thầy cô và các bạn. 

a) Mục tiêu. HS tăng cường ý thức và kĩ năng thường xuyên vận dụng những điều đã 

học để phát hiện và giải quyết các vấn đề một cách chủ động, sáng tạo. 

b) Nội dung. Học sinh cùng trao đổi và thảo luận trong nhóm để hoàn thành bài 

tập ở nhà. Khuyến khích các mô hình, ý tưởng sáng tạo để thể hiện rõ hoạt động tiêu 

dùng xanh. 

 c) Sản phẩm.  

- HS xây dựng được ý tưởng, hoàn thành tranh vẽ theo các yêu cầu và tiêu chí giáo 

viên đưa ra 

 d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

- Giáo viên tổ chức chia nhóm, sử dụng các nhóm đã chia trong các tiết học. 

- Học sinh lựa chọn một hoạt động tiêu dùng xanh, đưa ra các tiêu chí để xác định 

hoạt động đó đảm bảo yêu cầu tiêu dùng xanh 

- Khuyến khích các ý tưởng vẽ sáng tạo 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- Học sinh cùng nhau làm việc theo nhóm, phân công công việc và tổ chức thực 

hiện 

- Lựa chọn ý tưởng, nghiên cứu hoàn thiện ý tưởng 

- Viết bài thuyết trình cho bức tranh mà nhóm hoàn thiện 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên bố trí thời gian không gian để các nhóm trình bày trưng bày bức tranh 

và thuyết trình về ý tưởng của bức tranh 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra cũng như việc thuyết trình của các 

nhóm, giáo viên đánh giá kết luận về việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi nhóm, xếp loại 

cho mỗi bức tranh  
 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH BÀI DẠY 

BÀI 2: CÁC CHỦ THỂ CỦA NỀN KINH TẾ 

Thời lƣợng: 3 tiết   

I. MỤC TIÊU:  

a) Kiến thức: Nhận biết được các chủ thể tham gia trong nền kinh tế, vai trò của các chủ 

thể khi tham gia nền kinh tế 

b) Phẩm chất  



- Chăm chỉ: Tích cực tham gia tìm hiểu các hoạt động cơ bản của nền kinh tế để từ đó có kế 

hoạch học tập, xây dựng mục tiêu cho bản thân sau khi ra trường.  

Trung thực và có trách nhiệm công dân khi thực hiện vai trò là chủ thế kinh tế phù hợp 

với lứa tuổi. Nhận biết được vai trò của các chủ thể, xác định được vị trí của bản thân với tư 

cách là một chủ thể từ đó có kế hoạch thực hiện tốt vai trò của mình. 

- Yêu nước, tin tưởng vào sự phát triển kinh tế của đất nước. 

c. Về năng lực. 

- Năng lực chung: 

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về vai trò của các chủ thể kinh tế trong 

nền kinh tế. 

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện những hoạt động học tập. 

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống đặt ra trong bài học và trong thực 

tiễn cuộc sống liên quan đến vai trò của các chủ thể kinh tế. 

- Năng lực đặc thù: 

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Hiểu được trách nhiệm của công dân trong thực hiện 

đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước khi tham gia nền kinh tế 

với vai trò chủ thể kinh tế cụ thể; Phân tích, đánh giá được thái độ, hành vi, việc làm của bản 

thân và người khác trong chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước khi thực hiện vai trò chủ thể kinh tế; Đồng tình, ủng hộ những thái độ, hành vi, việc 

làm phù hợp với chuẩn mực đạo đức và chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước; Phê phán, đấu tranh với những thái độ, hành vi, việc làm vi 

phạm chuẩn mực đạo đức, pháp luật khi thực hiện vai trò của chủ thể kinh tế cụ thể. 

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Tìm hiểu, tham gia và 

vận động người khác tham gia thực hiện tốt vai trò là chủ thể kinh tế phù hợp với lứa tuổi; 

Bước đầu đưa ra các quyết định hợp lí và tham gia giải quyết được một số vấn đề của cá nhân, 

gia đình và cộng đồng bằng các hành vi, việc làm phù hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp luật 

và lứa tuổi khi thực hiện vai trò là chủ thể kinh tế. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU. 

- SGK, SGV, SBT môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10; 

- Tranh/ảnh, clip và các mẩu chuyện về các chủ thể tham gia nền kinh tế; 

- Đồ dùng đơn giản đế sắm vai; 

- Máy tính, máy chiếu projector, bài giảng PowerPoint,...  

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 

TIẾT 1: 

1. Hoạt động: mở đầu 

 a) Mục tiêu. Khai thác vốn sống, trải nghiệm của bản thân HS về chủ đề các chủ thể 

của nền kinh tế, tạo hứng thú và những hiểu biết ban đầu của HS về chủ đề bài học mới 

 b) Nội dung. Học sinh cùng nhau lắng nghe bài hát: Bài ca xây dựng (sáng tác: Hoàng 

Vân) và trả lời câu hỏi. 

1/ Hãy cho biết nhân vật chính trong các bài hát là ai. 

2/ Họ đang tham gia vào các hoạt động nào trong nền kinh tế? 

 c) Sản phẩm.   

Những người lao động trong bài hát “Bài ca xây dựng” là những người thợ xây - họ tham 

gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh và là chủ thể của nền kinh tế.  

 d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

GV cho học sinh nghe vi deo bài hát. Sau thời gian lắng nghe học sinh làm việc cá nhân, 

yêu cầu học sinh tìm nội dung liên quan đến câu hỏi phía trên. Ghi câu trả lời vào vở 

Sau thời gian làm việc cá nhân, học sinh trao đổi cặp đôi với các bạn xung quanh để cùng 

nhau hoàn thiện câu trả lời 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh cùng nhau lắng nghe bài hát. 



- Học sinh làm việc cá nhân: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi giáo viên đặt ra. 

- Làm việc cặp đôi để hoàn thiện sản phẩm chuẩn bị báo cáo 

- Trong quá trình hs làm việc, giáo viên theo dõi, phát hiện các hs chưa tìm được câu trả 

lời để kịp thời hỗ trợ học sinh tìm được các hoạt động của nền kinh tế 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên gọi một số học sinh đứng lên chia sẻ suy nghĩ của mình về nội dung trên ( 2 – 

3 HS) 

- Gọi một số học sinh nhận xét kết quả. 

- Giáo viên đặt câu hỏi thảo luận chung: Trong nền kinh tế thị trường mỗi cá nhân có thể 

đóng những vai trò nào trong các hoạt động kinh tế? 

- Mỗi chúng ta đều tham gia nền kinh tế với những vai trò khác nhau nhưng ít khi tìm 

hiểu xem nền kinh tế đang hoạt động bởi những chủ thể nào? Họ có vai trò gì trong  

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- Giáo viên nhận xét bài trả lời của một số học sinh đã được yêu cầu trình bày  

- Giáo viên chốt kiến thức theo một số nội dung đã đề cập ở phần sản phẩm 

- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề để làm nổi bật vai trò của các hoạt động kinh tế 

trong đời sống xã hội 

Gv nhấn mạnh:  

Mỗi chúng ta đều tham gia vào nền kinh tế với những vai trò khác nhau, nền kinh tế đang 

hoạt động bởi nhiều chủ thể khác nhau, mỗi chủ thể lại có vai trò của họ trong sự phát triển 

của đời sống xã hội. Bài học này sẽ giúp chúng ta nhận biết được các chủ thể của nền kinh tế 

và vai trò của họ khi tham gia các hoạt động kinh tế  

2. Hoạt động: Khám phá 

Nội dung 1: Tìm hiểu chủ thể sản xuất 

a) Mục tiêu. Học sinh hiểu được khái niệm, vai trò chủ thể sản xuất 

b) Nội dung. Học sinh cùng làm việc nhóm, các nhóm cùng nhau quan sát 2 hình ảnh 

trong sách giáo khoa, đọc thông tin đưa ra trả lời câu hỏi sau  

Các nhân vật trong các bức tranh và anh Q tham gia vào nền kinh tế với vai trò là chủ 

thể gì? Họ có đóng góp gì cho đời sống xã hội? 

 c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được 

+ Hình ảnh 1: Các nhà đầu tư tiến hành tham dự Đại hội cổ đông 

+ Hình ảnh 2: Người công nhân đang tiến hành hoạt động may áo 

+ Thông tin: Anh Q đã làm tốt vai trò của mình là: vừa sản xuất ra sản phẩm có chất 

lượng phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng, vừa biết góp phần giải quyết việc làm, đóng thuế 

cho ngân sách nhà nước và giải quyết tốt các vấn đề xã hội. 

 d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

- GV tổ chức chia nhóm lớp ( 4 -6 nhóm) 

- GV chiếu cho các nhóm học sinh quan sát hình ảnh sau đó 

yêu cầu học sinh đọc thông tin đưa ra 

- Học sinh làm việc theo nhóm của mình, suy nghĩ và trả lời 

câu hỏi  

Các nhân vật trong các bức tranh và anh Q tham gia vào 

nền kinh tế vói vai trò là chủ thể gì? Họ có đóng góp gì cho đời 

sống xã hội? 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- Học sinh cùng nhau quan sát hình ảnh, vi deo. 

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi 

giáo viên đặt ra. 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

1. Chủ thể sản xuất 
Khái niệm: Chủ thể sản 

xuất là những người sản xuất 

cung cấp hàng hoá, dịch vụ ra 

thị trường, đáp ứng nhu cầu 

tiêu dùng của xã hội. Chủ thể 

sản xuất gồm các nhà đầu tư, 

sản xuất, kinh doanh. 

Vai trò:  

Bản thân họ: sử dụng 

các yếu tố sản xuất để sản 

xuất, kinh doanh và thu lợi 

nhuận.  

Đối với xã hội: thoả mãn 



- Giáo viên gọi 2 nhóm cử học sinh đứng lên chia sẻ  nội 

dung tìm hiểu của nhóm mình 

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý. 

- Giáo viên đặt câu hỏi thảo luận chung: Từ các hoạt động 

trên chúng ta hiểu thế nào là chủ thể sản xuất và chủ thể đó có vai 

trò như thế nào? 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của các nhóm đã được yêu 

cầu trình bày và nhóm tiến hành nhận xét 

- Giáo viên chốt kiến thức theo một số nội dung đã đề cập ở 

phần sản phẩm 

- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề để làm nổi bật vai trò 

của chủ thể sản xuất trong đời sống xã hội 

Gv nhấn mạnh:  

Chủ thể sản xuất là cá nhân. hộ gia đình, doanh nghiệp.... 

trực tiếp tạo ra sản phẩm đáp ứng nhu cần tiêu dùng của xã hội. 

Chủ thể sản xuất sử dụng các yến tố đầu vào như vốn, sức lao 

động, tài nguyên thiên nhiên.... để sản xuất, kinh doanh và thu lợi 

nhuận 

nhu cầu hiện tại và phục vụ 

cho những nhu cầu trong 

tương lai  

 Chủ thể sản xuất còn 

phải có trách nhiệm đối với 

con người - cung cấp những 

hàng hoá, dịch vụ không làm 

tổn hại tới sức khoẻ và lợi ích 

của con người trong xã hội 

 

Nội dung 2: Tìm hiểu chủ thể tiêu dùng 

a) Mục tiêu. Học sinh hiểu được khái niệm, vai trò của chủ thể tiêu dùng 

b) Nội dung. Học sinh làm việc cá nhân, đọc và tìm hiểu hình ảnh, thông tin trong sách 

giáo khoa và trả lời câu hỏi 

1/ Các nhân vật trong các bức tranh tham gia nền kinh tế với vai trò là chủ thể gì? 

2/ Người tiêu dùng có vai trò gì đối với sự phát triển của xã hội? Tại sao người tiêu dùng 

phải có trách nhiệm đối với sự phát triển bền vững của xã hội? 

 c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được 

+ Bức tranh 1: Người tiêu dùng đang tiêu dùng hàng hóa cho bản thân mình 

+ Bức tranh 2: Người tiêu dùng đang tiến hành hoạt động tiêu dùng cho sản xuất 

- Người tiêu dùng thông qua hoạt động tiêu dùng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của 

xã hội 

- Người tiêu dùng cần phải có trách nhiệm đối với sự phát triển của xã hội vì hành vi tiêu 

dùng của mỗi con người sẽ tác động to lớn đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh. 

 d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

- GV Yêu cầu học sinh quan sát tranh suy nghĩ và trả lời câu hỏi 

Sau thời gian quan sát học sinh làm việc cá nhân, yêu cầu học 

sinh tìm nội dung liên quan đến câu hỏi phía trên. Ghi câu trả lời vào 

vở 

Sau thời gian làm việc cá nhân, học sinh trao đổi cặp đôi với các 

bạn xung quanh để cùng nhau hoàn thiện câu trả lời 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh cùng nhau quan sát hình ảnh, đọc thông tin. 

- Học sinh làm việc cá nhân: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi giáo viên 

đặt ra. 

- Làm việc cặp đôi để hoàn thiện sản phẩm chuẩn bị báo cáo 

- Trong quá trình hs làm việc, giáo viên theo dõi, phát hiện các hs 

chưa tìm được câu trả lời để kịp thời hỗ trợ học sinh tìm được các hoạt 

động của nền kinh tế 

2. Chủ thể tiêu 

dùng 
- Chủ thể tiêu dùng 

là người mua hàng 

hoá, dịch vụ để thoả 

mãn nhu cầu tiêu 

dùng cho sinh hoạt, 

sản xuất,... 

- Chủ thể tiêu dùng 

có vai trò định 

hướng, tạo động lực 

cho sản xuất phát 

triển, có trách 

nhiệm đối với sự 

phát triển bền vững 



Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên gọi một số học sinh đứng lên chia sẻ suy nghĩ của 

mình về nội dung trên ( 2 – 3 HS) 

- Gọi một số học sinh nhận xét kết quả. 

- Giáo viên đặt câu hỏi thảo luận chung: Nếu không có các hoạt 

động tiêu dùng thì xã hội sẽ như thế nào.  

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- Giáo viên nhận xét bài trả lời của một số học sinh đã được yêu 

cầu trình bày  

- Giáo viên chốt kiến thức theo một số nội dung đã đề cập ở phần 

sản phẩm 

- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề để làm nổi bật vai trò của 

các hoạt động kinh tế trong đời sống xã hội 

Gv nhấn mạnh:  

Nền kinh tế có nhiều khởi sắc khiến tiêu dùng của người dân có 

xu hướng tăng. Nhờ vậy, hàng hoá, dịch vụ tiêu thụ nhanh hơn, kích 

thích sản xuất, kinh doanh phát triển. Nhu cầu, thị hiếu của người tiêu 

dùng ngày càng phong phú, đa dạng là động lực quan trọng, định 

hướng cho sản xuất phát triển 

của xã hội. 

 

 

TIẾT 2 

Nội dung 3: Chủ thể trung gian 

a) Mục tiêu. Học sinh hiểu được khái niệm, vai trò của chủ thể trung gian 

b) Nội dung. Học sinh làm việc theo nhóm (4-6 nhóm), các nhóm cùng nhau nghiên cứu 

các nhiệm vụ đặt ra và trả lời câu hỏi 

Nhóm 1,2,3: Hình ảnh 1 và thông tin 1 

Nhóm 4,5,6: Hình ảnh 2 và thông tin 2 

Chủ thể tham gia hoạt động kinh tế trong mỗi bức tranh trên là ai? Hoạt động của họ 

đóng góp gì cho đòi sống xã hội? 

 c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được các chủ thể tham gia trong các hình ảnh và thông tin 

+ Hình ảnh 1: Chủ thể tham gia là các tiểu thương họ làm nhiệm vụ mua hàng từ người 

sản xuất và bán lại cho người tiêu dùng, vai trò của họ là cầu nối để đưa hàng hóa từ nhà sản 

xuất đến tay người tiêu dùng 

+ Hình ảnh 2: Họ là những người cung cấp dịch vụ việc làm, vai trò của họ là cầu nối 

giữa các hoạt động sản xuất kinh doanh với người lao động. 

 d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  



Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

- GV tổ chức chia lớp thành các nhóm, từ 4-6 nhóm 

- Học sinh chia nhóm và làm việc theo nhóm của mình. 

Nhiệm vụ các nhóm cùng nhau nghiên cứu thông tin mà sách 

giáo khoa đưa ra và trả lời câu hỏi 

Nhóm 1,2,3: Hình ảnh 1 và thông tin 1 

Nhóm 4,5,6: Hình ảnh 2 và thông tin 2 

Chủ thể tham gia hoạt động kinh tế trong mỗi bức tranh trên là 

ai? Hoạt động của họ đóng góp gì cho đòi sống xã hội? 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- Học sinh cùng các thành viên trong nhóm, đọc và trao đổi về 

tình huống của nhóm mình. 

- Viết kết quả chung của nhóm mình để báo cáo 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên điều hành hoạt động thảo luận của các nhóm 

+ Gọi 2 nhóm trình bày kết quả chuẩn bị của mình 

+ Các nhóm còn lại sẽ nhận xét và góp ý 

Giáo viên đặt câu hỏi thảo luận chung cho các nhóm 

Chủ thể trung gian có vai trò như thế nào đối với các khâu của 

quá trình sản xuất và tiêu dùng 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của từng nhóm. 

- Giáo viên chốt kiến thức làm rõ từng hoạt động mà học sinh 

đã tìm được  

- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề để làm nổi bật vai trò của 

hoạt động sản xuất trong đời sống xã hội 

Gv nhấn mạnh:  

Do sự phát triển của sản xuất và trao đổi dưới tác động của 

phân công lao động xã hội. Những chủ thể trung gian xuất hiện trên 

thị trường thực hiện kết nối các quan hệ mua vá bán. 

3. Chủ thể trung gian 
Các chủ thể trung gian 

là các cá nhân, tồ chức 

đảm nhiệm vai trò cầu 

nối giữa các chủ thể 

sản xuất, tiêu dùng 

hàng hoá, dịch vụ trên 

thị trường  

Họ có vai trò ngày 

càng quan trọng, là cầu 

nối, cung cấp thông tin 

trong các quan hệ mua-

bán, sản xuất - tiêu 

dùng,... giúp nền kinh 

tế linh hoạt, hiệu quả 

hơn. 

.  

 

 

Nội dung 3: Chủ thể nhà nƣớc 

a) Mục tiêu. Học sinh hiểu được khái niệm, vai trò của chủ thể nhà nước 

b) Nội dung. Học sinh tiếp tục làm việc theo nhóm (4-6 nhóm), các nhóm cùng nhau 

nghiên cứu các nhiệm vụ đặt ra và trả lời câu hỏi 

Nhóm 1,2,3: Hình ảnh 1 và thông tin 1 

Nội dung các bức tranh trên thể hiện Nhà nước đã làm gì để tạo điều kiện cho các chủ 

thể kinh tế đưọc tự chủ, tổ chức các hoạt động kinh tế thuận lợi? 

Thông tin 1 cho thấy Nhà nước đã làm gì trước những khó khăn của nền kinh tế do tác 

động cùa đại dịch COVID- 19? 

Nhóm 4,5,6: Hình ảnh 2 và thông tin 2 

Nội dung các bức tranh trên thể hiện Nhà nước đã làm gì để tạo điều kiện cho các chủ 

thể kinh tế đưọc tự chù, tổ chức các hoạt động kinh tế thuận lợi? 

Thông tin 2 cho biết Nhà nước dã làm gì để giải quyết vấn đè đói nghèo trong xã hội, 

thực hiện tăng trường kinh tế gắn liền với tiến bộ xã hội, đảm bảo định hướng xã hội chủ 

nghĩa? 

 c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được những việc nhà nước cần làm để thực hiện tốt chức năng vai trò quản lý 

nền kinh tế cũng như vai trò quản lý kinh tế của nhà nước 

1/ Nhà nước ban hành luật, tạo ra khung pháp lí để các chủ thể kinh tế tự do sản xuất 

kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật. Bên cạnh đó, Nhà nước thường xuyên tổ chức các hội 

nghị để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, giúp các chủ thề kinh tế phát triển thuận lợi. 



2/ Trước những khó khăn của nền kinh tế, Nhà nước đã nhanh chóng ban hành những cơ 

chế, chính sách như giãn nợ, miễn giảm thuế; giảm thiểu tối đa số doanh nghiệp, hợp tác xã, 

hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản. 

3/ Nhà nước đã triển khai các chương trình xoá đói giảm nghèo đến các vùng miền núi, 

vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, tạo chuyển biến tích cực vê' sản xuất, cải thiện, nâng 

cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân ở những nơi khó khăn. 

 d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

- GV tổ chức chia lớp thành các nhóm, từ 4-6 nhóm 

- Học sinh chia nhóm và làm việc theo nhóm của mình. 

Nhiệm vụ các nhóm cùng nhau nghiên cứu thông tin mà 

sách giáo khoa đưa ra và trả lời câu hỏi 

Nhóm 1,2,3: Hình ảnh 1 và thông tin 1 

Nội dung các bức tranh trên thể hiện Nhà nước đã làm gì để 

tạo điều kiện cho các chủ thể kinh tế được tự chủ, tổ chức các 

hoạt động kinh tế thuận lợi? 

Thông tin 1 cho thấy Nhà nước đã làm gì trước những khó 

khăn của nền kinh tế do tác động của đại dịch COVID- 19? 

Nhóm 4,5,6: Hình ảnh 2 và thông tin 2 

Nội dung các bức tranh trên thể hiện Nhà nước đã làm gì để 

tạo điều kiện cho các chủ thể kinh tế được tự chủ, tổ chức các 

hoạt động kinh tế thuận lợi? 

Thông tin 2 cho biết Nhà nước dã làm gì để giải quyết vấn 

đè đói nghèo trong xã hội, thực hiện tăng trường kinh tế gắn liền 

với tiến bộ xã hội, đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa? 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- Học sinh cùng các thành viên trong nhóm, đọc và trao đổi 

về tình huống của nhóm mình. 

- Viết kết quả chung của nhóm mình để báo cáo 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên điều hành hoạt động thảo luận của các nhóm 

+ Gọi 2 nhóm trình bày kết quả chuẩn bị của mình 

+ Các nhóm còn lại sẽ nhận xét và góp ý 

Giáo viên đặt câu hỏi thảo luận chung cho các nhóm 

Chủ thể nhà nước có vai trò như thế nào đối với các hoạt 

động của nền kinh tế 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của từng nhóm. 

- Giáo viên chốt kiến thức làm rõ từng hoạt động mà học 

sinh đã tìm được  

- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề để làm nổi bật vai trò 

của hoạt động sản xuất trong đời sống xã hội 

Gv nhấn mạnh:  

Nhà nước là một chủ thể của nền kinh tế có vai trò điều tiết 

và tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể kinh tế khác hoạt động 

sản xuất kinh doanh hiệu quả. Nhà nước cũng tác động để điều 

chỉnh và khắc phục những vấn đề nảy sinh trong quá trình phát 

triển kinh tế - xã hội 

4. Chủ thể nhà nƣớc 

Nhà nước tạo môi trường 

pháp lí thuận lợi và đảm bảo 

ồn định chính trị - xã hội cho 

sự phát triền kinh tế. 

- Nhà nước xây dựng chiến 

lược, quy hoạch, kế hoạch 

phát triền, ban hành các chính 

sách, trực tiếp đầu tự vào một 

số lĩnh vực để dẫn dắt nền 

kinh tế phát triền theo mục 

tiêu; xây dựng kết cấu hạ tầng 

sản xuất, kết cấu hạ tầng xã 

hội, phát triền và kinh doanh 

những dịch vụ công cộng như 

bảo đảm an ninh, quốc phòng, 

tài chính, tín dụng, năng 

lượng, giao thông, viễn 

thông,...; khắc phục những bất 

ồn trong nền kinh tế như 

khủng hoảng, thất nghiệp, lạm 

phát,... 

- Thực hiện tăng trường kinh 

tế gắn liền với tiến bộ và công 

bằng xã hội, đảm bảo định 

hướng xã hội chủ nghĩa. 

 

 

TIẾT 3 

3. Hoạt động: Luyện tập 

Bài tập 1: Em hãy đọc các trƣờng hợp sau để trả lời câu hỏi 



a) Mục tiêu. HS củng cố tri thức về các chủ thể của nền kinh tế; rèn luyện kĩ năng xử lí 

tình huống. Biết nhận xét đánh giá các hiện tượng của đời sống xã hội đang diễn ra liên quan 

đến các thủ thể của nền kinh tế 

b) Nội dung. Học sinh thảo luận nhóm, các nhóm cùng nghiên cứu 2 trường hợp sách 

giáo khoa đưa ra và trả lời câu hỏi 

 c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được 

a.Tiêu dùng an toàn là sử dụng những sản phẩm đảm bảo an toàn cho sức khoẻ, không 

chứa chất độc hại, đảm bảo về kĩ thuật sản xuất, bảo vệ môi trường,... Để thực hiện tiêu dùng 

an toàn, người tiêu dùng phải có kĩ năng lựa chọn những sản phẩm sạch, đạt tiêu chuẩn an 

toàn, có thương hiệu uy tín, được bày bán ở những nơi tin cậy; người sản xuất phải làm ra sản 

phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP là các quy định về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho các 

sản phẩm nông nghiệp, thuỷ sản ở Việt Nam; bao gồm những nguyên tắc, trình tự, thủ tục 

hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, thu hoạch, sơ chế đảm bảo sản phẩm an toàn, nâng 

cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo phúc lợi xã hội, sức khoẻ người sản xuất và người tiêu 

dùng, bảo vệ môi trường và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Các chủ thể trung gian tổ chức 

nhiều siêu thị, hội chợ để cung ứng hàng nông sản sạch cho người tiêu dùng. 

b.Đóng góp của tập đoàn N trong việc xây dựng xã hội số ở Việt Nam thể hiện ở việc 

tham gia mạnh vào thị trường dịch vụ số, cung cấp các dịch vụ chuyển đổi số cho các bộ, 

ngành, chinh quyền các tỉnh thành và các doanh nghiệp, phát triển mạnh giải pháp đô thị thông 

minh, đồng thời phát triển dịch vụ số cá nhân. 

Nhà nước thành lập doanh nghiệp nhà nước N chuyên đầu tư, sản xuất, kinh doanh lĩnh 

vực bưu chính và viễn thông - một lĩnh vực dịch vụ công quan trọng mà các công ty tư nhân 

khó thực hiện. Bén cạnh việc duy trì phát triển các dịch vụ viễn thông cốt lõi, Nhà nước yêu 

cầu tập đoàn N đi đầu trong việc cung cấp các dịch vụ chuyển đổi số phục vụ cho mục tiêu cải 

cách hành chính, xây dựng chính phủ điện tử, phát triển dịch vụ số cá nhân, góp   

d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc theo nhóm 

Các nhóm cùng nghiên cứu 2 trường hợp sách giáo khoa đưa ra và trả lời câu hỏi trong 

từng trường hợp 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh cùng nhau làm việc theo nhóm 

- Các nhóm đọc tình huống, thảo luận và đưa ra ý kiến thống nhất cho từng tình huống 

- Chuẩn bị nội dung để báo cáo kết quả trước cả lớp 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên mời từng nhóm đi sâu phân tích từng trường hợp cụ thể, các nhóm khác có 

thể bổ sung và hoàn thiện câu trả lời 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các nhóm, tổng hợp khái quát những vấn đề mà mỗi 

công dân cần lưu ý khi tham gia vào các hoạt động kinh tế với tư cách là một chủ thể 

Bài tập 2:  Nhận xét việc thực hiện trách nhiệm công dân của các chủ thể kinh tế khi 

tham gia các hoạt động kinh tế trong những trường hợp sau: 

a) Mục tiêu. Học sinh vận dụng được các kiến thức cơ bản về các hoạt động kinh tế vào 

lý giải các hiện tượng kinh tế đang diễn ra trong xã hội  

b) Nội dung. Học sinh thảo luận nhóm, các nhóm cùng nghiên cứu 2 trường hợp sách 

giáo khoa đưa ra và trả lời câu hỏi 

 c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được 

Trường hợp a: Anh V thể hiện trách nhiệm công dân qua việc chủ động tìm kiếm việc 

làm để đảm bảo cuộc sống; tìm tòi, học hỏi, lựa chọn được mô hình kinh doanh phù hợp phát 



triển kinh tế gia đình, tạo việc làm cho người lao động và còn hỗ trợ, giúp đỡ những người có 

hoàn cảnh khó khăn. 

- Trường hợp b: Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” phát 

huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hoá tiêu 

dùng của người Việt Nam, có ý nghĩa sâu sắc đối với sự phát triển bền vững nền kinh tế đất 

nước. 

 d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc theo nhóm 

Các nhóm cùng nghiên cứu 2 trường hợp sách giáo khoa đưa ra và trả lời câu hỏi trong 

từng trường hợp 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh cùng nhau làm việc theo nhóm 

- Các nhóm đọc tình huống, thảo luận và đưa ra ý kiến thống nhất cho từng tình huống 

- Chuẩn bị nội dung để báo cáo kết quả trước cả lớp 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên mời từng nhóm đi sâu phân tích từng trường hợp cụ thể, các nhóm khác có 

thể bổ sung và hoàn thiện câu trả lời 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các nhóm, tổng hợp khái quát những vấn đề mà mỗi 

công dân cần lưu ý khi tham gia vào các hoạt động kinh tế với tư cách là một chủ thể 

Bài tập 3: Em hãy xử lí các tình huống sau 

a) Mục tiêu. Học sinh vận dụng được các kiến thức cơ bản về các hoạt động kinh tế vào 

lý giải các hiện tượng kinh tế đang diễn ra trong xã hội 

b) Nội dung. GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm nội dung các tình huống, đưa ra cách 

xử lí. GV cũng có thể tổ chức cho HS sắm vai thể hiện nội dung tình huống và đưa ra giải 

pháp xử lí tình huống. Sau khi HS phát biểu ý kiến hoặc một đến hai nhóm thể hiện kịch bản 

của nhóm mình, GV mời các nhóm khác nhận xét, sau đó kết luận 

 c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được 

a.Do gặp khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm nên bà con nông dân không bán được 

hàng. Trong trường hợp này, người tiêu dùng nên hỗ trợ, mua sản phẩm nhiều hơn để cân đối 

cung cầu, giúp người sản xuất khỏi bị thua lỗ, tiếp tục tái sản xuất để cung cấp sản phẩm cho 

xã hội. 

b.Hiện nay, một số công ty môi giới trên mạng xã hội có hành vi lừa đảo cung cấp thông 

tin giả để thu tiền phí dịch vụ nên K cần nhắc chị p phải cẩn thận, xác định rõ thông tin của 

công ty môi giới trước khi sử dụng dịch vụ của họ. 

d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc theo nhóm 

Các nhóm cùng nghiên cứu 2 trường hợp sách giáo khoa đưa ra và trả lời câu hỏi trong 

từng trường hợp 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh cùng nhau làm việc theo nhóm 

- Các nhóm đọc tình huống, thảo luận và đưa ra ý kiến thống nhất cho từng tình huống 

- Chuẩn bị nội dung để báo cáo kết quả trước cả lớp 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên mời từng nhóm đi sâu phân tích từng trường hợp cụ thể, các nhóm khác có 

thể bổ sung và hoàn thiện câu trả lời 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các nhóm, tổng hợp khái quát những vấn đề mà mỗi 

công dân cần lưu ý khi tham gia vào các hoạt động kinh tế với tư cách là một chủ thể 



4. Hoạt động: Vận dụng 

Bài tập 1: Em hãy viết bài chia sẻ việc bản thân hoặc gia đình em đã tham gia nền kinh 

tế với tư cách một chủ thể kinh tế và đã thể hiện vai trò của chủ thể đó như thế nào. 

a) Mục tiêu. HS tự giác áp dụng những điều đã học về các chủ thể của nền kinh tế vào 

thực tiễn với không gian mới, tình huống mới  

b) Nội dung. Học sinh làm việc cá nhân, suy nghĩ và viết bài viết nói về việc tham gia 

vào nền kinh tế với tư cách là 1 chủ thể cụ thể. 

c) Sản phẩm.  

- HS xác định rõ được chủ thể mình tham gia là gì, những việc cần làm để thể hiện tốt vai 

trò đó 

d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

GV hướng dẫn HS có thể chọn với tư cách là chủ thể tiêu dùng hay sản xuất kinh doanh 

hoặc chủ thể trung gian (với bản thần HS có thể là chủ thể tiêu dùng) để viết bài chia sẻ. 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh làm việc ở nhà, bài viết có thể dưới dạng là một câu chuyện, một kinh nghiệm 

sống hoặc cùng chia sẻ về một nội dung theo yêu cầu 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh có thời gian chia sẻ bài viết của mình  

- Hoặc giáo viên yêu cầu học sinh chia sẻ bài viết của mình qua nhóm lớp để các học 

sinh khác cùng trao đổi 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học sinh 

hiểu hơn về vai trò, vị trí của từng chủ thể tham gia vào nền kinh tế 

Bài tập 2: Em hãy thiết kế một sản phẩm truyền thông (viết khẩu hiệu, vẽ tranh) thể hiện 

thông điệp phát triển kinh tế phải gắn liền với bảo vệ môi trường.  

a) Mục tiêu. HS  

tăng cường ý thức và kĩ năng thường xuyên vận dụng những điều đã học để phát hiện và 

giải quyết các vấn đề một cách chủ động, sáng tạo. 

b) Nội dung. Học sinh cùng trao đổi và thảo luận trong nhóm để hoàn thành bài tập ở 

nhà. Khuyến khích các mô hình, ý tưởng sáng tạo để thể hiện rõ thông điệp phát triển kinh tế 

phải gắn liền với bảo vệ môi trường.  

c) Sản phẩm.  

- HS xây dựng được ý tưởng, hoàn thành tranh vẽ theo các yêu cầu và tiêu chí giáo viên 

đưa ra 

d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

- Giáo viên tổ chức chia nhóm, sử dụng các nhóm đã chia trong các tiết học. 

- Học sinh lựa chọn một hoạt động tiêu dùng xanh, đưa ra các tiêu chí để xác định hoạt 

động đó đảm bảo thông điệp phát triển kinh tế phải gắn liền với bảo vệ môi trường.  

- Khuyến khích các ý tưởng sáng tạo 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh cùng nhau làm việc theo nhóm, phân công công việc và tổ chức thực hiện 

- Lựa chọn ý tưởng, nghiên cứu hoàn thiện ý tưởng 

- Viết bài thuyết trình cho bức tranh mà nhóm hoàn thiện 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên bố trí thời gian không gian để các nhóm trình bày trưng bày bức tranh và 

thuyết trình về ý tưởng của bức tranh 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra cũng như việc thuyết trình của các nhóm, 

giáo viên đánh giá kết luận về việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi nhóm, xếp loại cho mỗi bức 

tranh  



 

 

 

 

KẾ HOẠCH BÀI DẠY 

BÀI 3: THỊ TRƢỜNG 

Thời lƣợng: 3 tiết  ( Bộ Kết nối tri thức) 

I. MỤC TIÊU:  

a) Kiến thức: Nêu được khái niệm thị trường, liệt kê các loại thị trường, các chức năng 

cơ bản của thị trường. 

c. Về năng lực. 

- Năng lực chung: 

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về thị trường. 

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thảo luận nhóm, khảo sát và viết báo cáo 

khảo sát về thị trường. 

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến thị trường. 

- Năng lực đặc thù: 

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Có những hành vi đúng khi tham gia thị trường; Phê 

phán, đấu tranh với những thái độ, hành vi, việc làm vi phạm chuẩn mực đạo đức, pháp luật 

khi tham gia thị trường. 

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Tìm hiểu, tham gia thị 

trường phù hợp với lứa tuổi. 

b) Về phẩm chất 

Chăm chỉ: Thường xuyên tìm hiểu tình hình thị trường ở địa phương từ đó có những điều 

chỉnh thích hợp để phù hợp với bản thân. 

Trách nhiệm: Thể hiện ở việc học sinh có ý thức tôn trọng các chủ thể kinh tế khi tham 

gia vào thị trường, có thái độ và ứng xử phù hợp  

Yêu nước, tin tưởng vào đường lối phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU. 

- SGK, SGV, SBT môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10; 

- Tranh/ảnh, clip và các mẩu chuyện về thị trường; 

- Đồ dùng đơn giản để sắm vai; 

- Máy tính, máy chiếu projector, bài giảng PowerPoint,...). 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 

TIẾT 1: 

1. Hoạt động: mở đầu 

 a) Mục tiêu. Huy động những kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm của HS về những vấn đề 

có liên quan đến thị trường; tạo hứng thú, tâm thế học tập cho HS, dẫn vào bài mới. 

 b) Nội dung. Học sinh cùng nhau tham gia đóng vai về một hoạt động mua bán và trả 

lời được câu hỏi 

1/ Đối tượng mua bán ở cửa hàng này là gì? 

2/ Chủ thể tham gia vào các hoạt động ở cửa hàng này là ai? 

 c) Sản phẩm.  

- Chỉ ra được các nhân tố của thị trường như là: hàng hóa, tiền tệ, người mua, người bán 

 d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

GV cho học sinh nghiên cứu và chuẩn bị trước ở nhà, phân công các thành viên tham gia 

HS làm việc nhóm, tự viết kịch bản theo định hướng của GV. 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh cùng nhau đóng vai về hoạt động mua và bán. 

Báo cáo kết quả và thảo luận 



- Giáo viên gọi một số học sinh đứng lên chia sẻ suy nghĩ của mình về nội dung trên ( 2 – 

3 HS) 

1/ Đối tượng mua bán ở cửa hàng này là gì? 

2/ Chủ thể tham gia vào các hoạt động ở cửa hàng này là ai? 

- Giáo viên đặt câu hỏi thảo luận chung: Khi tham gia vào thị trường một cá nhân có thể 

đóng những vai trò nào 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- Giáo viên nhận xét bài trả lời của một số học sinh đã được yêu cầu trình bày  

- Giáo viên chốt kiến thức theo một số nội dung đã đề cập ở phần sản phẩm 

Chúng ta vừa xem đóng vai cảnh mua bán trong cửa hàng bán đổ dùng học tập. Đó là 

một thị trường hàng tiêu dùng. Vậy thị trường là gì? Thị trường có những chức năng gì? Bài 

học hôm nay sẽ giúp các em trả lời những vấn đề đó. 

Gv nhấn mạnh:  

Thị trường ra đời, phát triền gắn liền với sự phát triển của kinh tế hàng hoá, là sợi dây 

liên kết chặt chẽ giữa sản xuất và tiêu dùng. Vì vậy, khi tham gia thị trường với những vai trò 

khác nhau, mỗi chúng ta cần hiểu rõ bản chất, chức năng của thị trường và các vấn đề liên 

quan. 

2. Hoạt động: Khám phá 

Nội dung 1: Tìm hiểu khái niệm thị trƣờng 

a) Mục tiêu. Học sinh hiểu được khái niệm thị trường 

b) Nội dung. Học sinh cùng làm việc nhóm, các nhóm cùng nhau đọc thông tin đưa ra trả 

lời câu hỏi sau  

1/ Sự thay đổi của quê hương S diễn ra như thế nào? Em hãy mô tả những hoạt động 

trao đổi, mua bán hàng hoá, dịch vụ trên quê hương S. 

2/ Mục đích của các hoạt động đó là gì? 

 c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được 

1/ Quê hương S có sự thay đổi trong hoạt động mua bán. Ở đó diễn ra những hoạt động 

mua bán dược liệu từ hoa cát cánh, váy áo, khăn, túi thổ cẩm,... và dịch vụ du lịch. Ngoài ra, 

còn diễn ra hoạt động mua bán trên không gian mạng. 

2/ Bà con phải giải quyết các mối quan hệ cung - cầu, cạnh tranh, xác định giá cả, số 

lượng hàng hoá, dịch vụ cung ứng,... trong hoạt động trao đổi, mua bán. 

Mục đích của hoạt động đó là nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất và trao đổi hàng hóa 

 d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

- GV tổ chức chia nhóm lớp ( 4 nhóm) 

- GV yêu cầu các nhóm học sinh nghiên cứu thông tin trong sách 

giáo khoa  

- Học sinh làm việc theo nhóm của mình, suy nghĩ và trả lời câu 

hỏi  

1/ Sự thay đổi của quê hương S diễn ra như thế nào? Em hãy mô tả  

những hoạt động trao đỗi, mua bán hàng hoá, dịch vụ trên quê hương S. 

2/ Mục đích của các hoạt động đó là gì? 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- Học sinh cùng nhau đọc thông tin và thảo luận. 

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi giáo 

viên đặt ra. 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên gọi 2 nhóm cử học sinh đứng lên chia sẻ  nội dung tìm 

hiểu của nhóm mình 

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý. 

1. Khái niệm thị 

trƣờng 
Theo nghĩa hẹp, thị 

trường là nơi diễn ra 

hoạt động trao đổi, 

mua bán hàng hoá. 

Theo nghĩa rộng, thị 

trường là lĩnh vực 

trao đổi, mua bán mà 

ở đó các chủ thể kinh 

tế tác động qua lại lẫn 

nhau để xác định giá 

cả và số lượng hàng 

hoá, dịch vụ. 

Các yếu tố cấu thành 

thị trường gồm: 

người mua - người 



- Giáo viên đặt câu hỏi thảo luận chung: Thị trường gắn liền với 

mối quan hệ giữa ai với ai, sự tác động qua họ nhằm mục đích gì 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của các nhóm đã được yêu cầu trình 

bày và nhóm tiến hành nhận xét 

- Giáo viên chốt kiến thức theo một số nội dung đã đề cập ở phần 

sản phẩm 

- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề để làm nổi bật vai trò của chủ 

thể sản xuất trong đời sống xã hội 

Gv nhấn mạnh:  

Thị trường là nơi các chủ thể kinh tế gặp nhau để xác định số 

lượng, giá cả hàng hoá, dịch vụ khi mua và bán, đáp ứng nhu cầu của 

mỗi bên 

bán, hàng hoá - tiền 

tệ, quan hệ mua - bán, 

giá cả - giá trị, cung - 

cầu hàng hoá,... 

 

TIẾT 2 

Nội dung 2: Tìm hiểu nội dung: Các loại thị trƣờng 

a) Mục tiêu. Học sinh hiểu được các loại thị trường, cách phân chia các loại thị trường 

b) Nội dung. Học sinh làm việc theo nhóm, các nhóm cùng quan sát các hình ảnh giáo 

viên đưa ra để từ đó phân biệt được các loại thị trường, cách phân chia thị trường. 

1/ Em hãy xác định các loại thị trường trong thông tin trên. 

2/ Theo em, ngoài ra còn có những loại thị trường nào khác? 

 c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được 

1/ Thị trường tư liệu sản xuất và thị trường chứng khoán; 

2/ Còn có nhiều loại thị trường khác như thị trường lao động, thị trường tiền tệ, thị 

trường bất động sản,... 

 d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

- GV Yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm, các nhóm quan 

sát tranh suy nghĩ và trả lời câu hỏi 

1/ Em hãy xác định các loại thị trường trong thông tin trên. 

2/ Theo em, ngoài ra còn có những loại thị trường nào 

khác? 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh cùng nhau quan sát hình ảnh, đọc thông tin. 

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và thảo luận câu 

hỏi giáo viên đặt ra. 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên gọi 2 nhóm cử học sinh đứng lên chia sẻ  nội 

dung tìm hiểu của nhóm mình 

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý. 

- Giáo viên đặt câu hỏi thảo luận chung: Dựa vào các tiêu 

chí nào để phân chia các loại thị trường 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của các nhóm đã được yêu 

cầu trình bày và nhóm tiến hành nhận xét 

- Giáo viên chốt kiến thức theo một số nội dung đã đề cập ở 

phần sản phẩm 

- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề để làm nổi bật vai trò 

của chủ thể sản xuất trong đời sống xã hội 

Gv nhấn mạnh:  

2. Các loại thị trƣờng 

Theo đối tượng giao dịch, 

mua bán, có thị trường các 

loại hàng hoá và dịch vụ 

như: thị trường lúa gạo, thị 

trường dầu mỏ, thị trường 

tiền tệ,... 

Theo vai trò của các đối 

tượng mua bán, giao dịch, 

có thị trường tư liệu sản 

xuất, thị trường tư liệu tiêu 

dùng, thị trường lao động, 

thị trường khoa học - công 

nghệ,... 

Theo phạm vi của quan hệ 

mua bán, giao dịch, có thị 

trường trong nước và thị 

trường quốc tế,... 

Theo tính chất và cơ chế 

vận hành có: thị trường 

cạnh tranh hoàn hảo, thị 

trường cạnh tranh không 

hoàn hảo,... 



Việc phân chia các loại thị trường có vai trò quan trọng đối 

với người sản xuất và tiêu dùng, nó góp phần đinh hướng cho mỗi 

chủ thể trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng 

 

 

Nội dung 3: Các chức năng cơ bản của thị trƣờng 

a) Mục tiêu. Học sinh hiểu được các chức năng cơ bản của thị trường 

b) Nội dung. Học sinh làm việc theo nhóm (4 nhóm), các nhóm cùng nhau nghiên cứu 

các nhiệm vụ đặt ra và trả lời câu hỏi 

Nhóm 1,2: Thông tin 1 

Sản phẩm áo sơ mi kẻ ô vuông, chất liệu cotton được thị trường thừa nhận như thế nào? 

Thị trường đã cung cấp thông tin gì khiến Ban Giám đốc Công ty may A phải điều chỉnh kế 

hoạch sản xuất? 

Nhóm 3,4: Thông tin 2 

Thông tin 2 cho thấy việc sản xuất và tiêu dùng thịt lợn được thị trường kích thích/hạn 

chế như thế nào? 

 c) Sản phẩm.  

Học sinh chỉ ra được 

- 1/ Sản phẩm áo sơ mi nam dài tay, kẻ ô vuông, chất liệu cotton được nhiều khách hàng 

ưa chuộng. Thông tin này khiến Ban Giám đốc Công ty may A điều chỉnh kế hoạch sản xuất: 

gia tăng sản xuất áo sơ mi chất liệu cotton, giảm sản xuất áo sơ mi chất liệu kate. 

2/ Việc nguồn cung thịt lợn giảm, giá thịt lợn tăng đã khiến người chăn nuôi hướng tới 

các nguồn cung khác hoặc tái đàn (khi dịch tạm lắng), người tiêu dùng cũng giảm nhu cầu tiêu 

thụ thịt lợn, chuyển sang tiêu thụ các loại thực phẩm khác. Khi nguồn cung thịt lợn trên thị 

trường tăng lên, sẽ có xu hướng ngược lại. 

 d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

- GV tổ chức chia lớp thành các nhóm, từ 4 nhóm 

- Học sinh chia nhóm và làm việc theo nhóm của mình. 

Nhiệm vụ các nhóm cùng nhau nghiên cứu thông tin mà 

sách giáo khoa đưa ra và trả lời câu hỏi 

Nhóm 1,2: Thông tin 1 

Sản phẩm áo sơ mi kẻ ô vuông, chất liệu cotton được thị 

trường thừa nhận như thế nào? Thị trường đã cung cấp thông tin 

gì khiến Ban Giám đốc Công ty may A phải điều chỉnh kế hoạch 

sản xuất? 

Nhóm 3,4: Thông tin 2 

Thông tin 2 cho thấy việc sản xuất và tiêu dùng thịt lợn 

được thị trường kích thích/hạn chế như thế nào? 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- Học sinh cùng các thành viên trong nhóm, đọc và trao đổi 

về tình huống của nhóm mình. 

- Viết kết quả chung của nhóm mình để báo cáo 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên điều hành hoạt động thảo luận của các nhóm 

+ Gọi 2 nhóm trình bày kết quả chuẩn bị của mình 

+ Các nhóm còn lại sẽ nhận xét và góp ý 

Giáo viên đặt câu hỏi thảo luận chung cho các nhóm 

Các chức năng cơ bản của thị trường được thực hiện như 

thế nào trong quá trình sản xuất kinh doanh? 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

3. Các chức năng cơ bản 

của thị trƣờng 
- Chức năng thừa nhận: 

Thị trường thừa nhận 

công dụng xã hội của 

hàng hoá và lao động đã 

hao phí để sản xuất ra nó, 

thông qua việc hàng hoá 

có bán được hay không và 

bán với giá như thế nào. 

- Chức năng thông tin: 

Thị trường cung cấp 

thông tin cho người sản 

xuất và người tiêu dùng 

thông qua những biến 

động của nhu cầu xã hội 

về số lượng, chất lượng, 

chủng loại, cơ cấu các 

loại hàng hoá, giá cả, tình 

hình cung - cầu về các 

loại hàng hoá,... 

- Chức năng điều tiết, 

kích thích: Trên cơ sờ 

những thông tin thu được 

từ thị trường, người sản 



- Giáo viên nhận xét bài trả lời của từng nhóm. 

- Giáo viên chốt kiến thức làm rõ từng hoạt động mà học 

sinh đã tìm được  

- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề để làm nổi bật vai trò 

của hoạt động sản xuất trong đời sống xã hội 

Gv nhấn mạnh:  

Các chức năng cơ bản của thị trường có vai trò quan trọng 

đối với người sản xuất, kinh doanh. Việc vận dụng tốt các chức 

năng này sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả 

sản xuất kinh doanh 

xuất và người tiêu dùng 

sẽ có những ứng xử, điều 

chỉnh kịp thời cho phù 

hợp với sự biến đổi của 

thị trường, nhờ đó sản 

xuất và tiêu dùng được 

kích thích hoặc hạn chế. 

 

TIẾT 3 

3. Hoạt động: Luyện tập 

Bài tập 1: Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến nào sau đây? vì sao? 

a) Mục tiêu. HS củng cố những kiến thức vừa khám phá qua việc bày tỏ ý kiến, nhận xét 

hành vi, xử lí tình huống,... về những vấn đề liên quan tới thị trường 

b) Nội dung. Học sinh làm việc cá nhân, cùng suy nghĩ, đưa ra các ý kiến để lý giải cho 

từng trường hợp cụ thể 

 c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được 

a.Không đồng tình, vì đó là cách hiểu truyền thống, chưa đúng. Ngày nay, thị trường 

thương mại điện tử diễn ra trên không gian mạng nên có thể không cẩn địa điểm cụ thể. 

b.Không đồng tình, vì đó là cách hiểu sai về chức năng của thị trường. Đó là chức năng 

của sản xuất hàng hoá. 

c.Không đồng tình, vì ai cũng cần đến thị trường trong nền kinh tế thị trường. 

d.Không đồng tình, vì đó là cách hiểu sai về chức năng của thị trường. Đó là chức năng 

của sản xuất hàng hoá. 

e.Đồng tình, vì đó là chức năng thứ hai của thị trường. 

d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân 

Các học sinh cùng suy nghĩ và đưa ra ý kiến của bản thân về từng trường hợp cụ thể 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân 

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn 

thiện câu trả lời 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung  

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát những vấn đề mà 

mỗi công dân cần lưu ý khi tham gia vào thị trường 

Bài tập 2:  Em có nhận xét gì về việc làm của các chủ thể trong những trường hợp sau? 

a) Mục tiêu. Học sinh vận dụng được các kiến thức cơ bản về thị trường vào lý giải các 

hiện tượng kinh tế đang diễn ra trong xã hội 

b) Nội dung. Học sinh thảo luận nhóm, các nhóm cùng nghiên cứu 2 trường hợp sách 

giáo khoa đưa ra và trả lời câu hỏi 

 c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được 

a. Ý kiến của cả hai nhân viên đều phản ánh đúng thực trạng thị trường tiêu thụ hoa quả 

Việt Nam ở nước ngoài, song nhân viên thứ hai đã nhìn thấy được tiềm năng của thị trường. 

Từ đây, có thể rút ra bài học kinh doanh: Nếu biết đón đầu, nắm bắt được tiềm năng của thị 

trường thì việc kinh doanh sẽ có kết quả tốt hơn. 



b. Công ty Y đã khai thác chức năng thông tin của thị trường để tạo nên thành công 

trong kinh doanh. 

 d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc theo nhóm 

Các nhóm cùng nghiên cứu 2 trường hợp sách giáo khoa đưa ra và trả lời câu hỏi trong 

từng trường hợp 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh cùng nhau làm việc theo nhóm 

- Các nhóm đọc tình huống, thảo luận và đưa ra ý kiến thống nhất cho từng tình huống 

- Chuẩn bị nội dung để báo cáo kết quả trước cả lớp 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên mời từng nhóm đi sâu phân tích từng trường hợp cụ thể, các nhóm khác có 

thể bổ sung và hoàn thiện câu trả lời 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các nhóm, tổng hợp khái quát những vấn đề mà mỗi 

công dân cần lưu ý khi tham gia vào thị trường cụ thể 

Bài tập 3: Em hãy xử lí các tình huống sau 

a) Mục tiêu. Học sinh vận dụng được các kiến thức cơ bản về thị trường vào lý giải các 

hiện tượng kinh tế đang diễn ra trong xã hội 

b) Nội dung. GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm nội dung các tình huống, đưa ra cách 

xử lí. GV cũng có thể tổ chức cho HS sắm vai thể hiện nội dung tình huống và đưa ra giải 

pháp xử lí tình huống. Sau khi HS phát biểu ý kiến hoặc một đến hai nhóm thể hiện kịch bản 

của nhóm mình, GV mời các nhóm khác nhận xét, sau đó kết luận 

 c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được 

a. Nói với mẹ: Trong thời đại ngày nay, thương mại điện tử đã trở thành một xu hướng 

phổ biến. Phần lớn người tiêu dùng tiếp cận với Internet, ngày càng có nhiều người có thói 

quen mua sắm qua mạng. Thực tế không phải mặt hàng nào bán trên mạng cũng có chất lượng 

không cao. Do vậy, đê’ tăng lượng khách hàng nhằm bán được nhiều, bên cạnh việc quảng bá 

cho sản phẩm, tích cực tương tác với khách hàng, cần bán hàng đúng mẫu mã, chất lượng như 

quảng cáo, giữ uy tín, tạo thương hiệu cho hàng hoá. 

b. Các biện pháp: 

- Tìm hiểu nhu cầu tiêu thụ trái cây của quê hương mình trên thị trường thế giới qua 

Internet và người Việt Nam ở nước ngoài. 

- Tư vấn cho nông dân liên hệ với các công ty xuất khẩu trái cây ở Việt Nam. 

- Nâng cao chất lượng trái cây đáp ứng chuẩn quốc tế. 

d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc theo nhóm 

Các nhóm cùng nghiên cứu 2 trường hợp sách giáo khoa đưa ra và trả lời câu hỏi trong 

từng trường hợp 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh cùng nhau làm việc theo nhóm 

- Các nhóm đọc tình huống, thảo luận và đưa ra ý kiến thống nhất cho từng tình huống 

- Chuẩn bị nội dung để báo cáo kết quả trước cả lớp 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên mời từng nhóm đi sâu phân tích từng trường hợp cụ thể, các nhóm khác có 

thể bổ sung và hoàn thiện câu trả lời 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các nhóm, tổng hợp khái quát những vấn đề mà mỗi 

công dân cần lưu ý khi tham gia vào một hoạt động của thị trường 



4. Hoạt động: Vận dụng 

Bài tập 1: Em hãy tìm hiểu, viết bài phân tích một trường hợp trong thực tiễn về chức 

năng của thị trường. 

a) Mục tiêu. HS tự giác áp dụng những điều đã học về các chức năng của thị trường vào 

thực tiễn với không gian mới, tình huống mới  

b) Nội dung. Học sinh làm việc cá nhân tại nhà, suy nghĩ và viết bài viết nói về một 

trường hợp trong thực tiễn vận dụng chức năng của thị trường. 

c) Sản phẩm.  

- HS xác định rõ được chủ thể đã vận dụng chức năng nào, vận dụng chức năng đó như 

thế nào và hiệu qua ra sao 

d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

GV hướng dẫn HS tìm hiểu các hoạt động kinh tế cụ thể để từ đó biết được chủ thể đã 

vận dụng chức năng nào của thị trường 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh làm việc ở nhà, bài viết có thể dưới dạng là một câu chuyện, một kinh nghiệm 

sống hoặc bí quyết vận dung chức năng của thị trường vào hoạt động sản xuất kinh doanh 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh có thời gian chia sẻ bài viết của mình  

- Hoặc giáo viên yêu cầu học sinh chia sẻ bài viết của mình qua nhóm lớp để các học 

sinh khác cùng trao đổi 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học sinh 

hiểu hơn về vai trò, vị trí của từng chủ thể tham gia vào nền kinh tế 

Bài tập 2: Em hãy khảo sát một loại thị trường có ở địa phương em và chia sẻ nhận xét 

về thị trường đó theo gợi ý: 

a) Mục tiêu. HS  

Tăng cường ý thức và kĩ năng thường xuyên vận dụng những điều đã học để phát hiện và 

giải quyết các vấn đề một cách chủ động, sáng tạo. 

b) Nội dung. Học sinh cùng trao đổi và thảo luận trong nhóm để hoàn thành bài tập ở 

nhà.  

c) Sản phẩm.  

- HS xây dựng báo cáo hoàn chỉnh về kết quả khảo sát thị trường 

d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

 Khảo sát một loại thị trường có ở địa phương em và chia sẻ nhận xét về thị trường đó 

theo gợi ý sau: 

- Đối tượng khảo sát: cửa hàng văn phòng phẩm/đồ dùng học tập/đồ ăn/vật liệu xây dựng,... 

- Nội dung khảo sát: 

+ Giá cả, chất lượng, mẫu mã,... 

+ Thái độ, cách bán hàng. 

- Phương pháp khảo sát: quan sát, phỏng vấn, điều tra,... 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh cùng nhau làm việc theo nhóm, phân công công việc và tổ chức thực hiện 

- Lựa chọn ý tưởng, nghiên cứu hoàn thiện ý tưởng 

- Viết bài báo cáo về kết quả thực hiện 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên bố trí thời gian để học sinh có thể báo cáo trước lớp, các nhóm khác cùng bổ 

sung hoàn thiện 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 



- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra cũng như việc thuyết trình của các nhóm, 

giáo viên đánh giá kết luận về việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi nhóm, xếp loại cho mỗi báo 

cáo 

 

 

 

KẾ HOẠCH BÀI DẠY 

BÀI 4: CƠ CHẾ THỊ TRƢỜNG 

Thời lƣợng: 3 tiết  ( Bộ Kết nối tri thức) 

I. MỤC TIÊU:  

a) Kiến thức:  

Nêu được khái niệm cơ chế thị trường, ưu, nhược điểm của cơ chế thị trường.  

Khái niệm giá cả thị trường, các chức năng cơ bản của giá cả thị trường 

b) Về phẩm chất 

Chăm chỉ:  Thường xuyên tìm hiểu, nắm bắt các diễn biến của thị trường để có những 

cách ứng xử, hành vi viêu dùng hợp lý 

Trách nhiệm: Tôn trọng tác động khách quen của cơ chế thị trường, phê phán những 

hành vi không đúng khi tham gia vào thị trường 

Yêu nước, tin tưởng vào đường lỗi phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước. 

c) Về năng lực.  

- Năng lực chung: 

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về cơ chế thị trường. 

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thảo luận nhóm, khảo sát và viết báo cáo 

khảo sát về tình hình giá cả một loại hàng hoá trên thị trường ở địa phương. 

+ Giải quyết vấn đê' và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến cơ chế thị trường. 

- Năng lực đặc thù: 

Năng lực điều chỉnh hành vi: Học sinh có thái độ, hành vi, việc làm phù hợp khi tham 

gia vào các quan hệ thị trường, chủ động thích ứng với những yêu cầu, đòi hỏi của cơ chế 

thị trường.  

Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội: Có nhận thức đúng đắn về cơ 

chế thị trường, tích cực, chủ động, tham gia một cách có hiệu quả vào thị trường.  

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU. 

- SGK, SGV, SBT môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10; 

- Máy tính, máy chiếu, bài giảng PowerPoint; 

- Kế hoạch dạy học, tranh ảnh, clip,... về cơ chế thị trường; 

- Báo cáo khảo sát thị trường của HS. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 

TIẾT 1: 

1. Hoạt động: mở đầu 

 a) Mục tiêu. Kết nối kiến thức, kĩ năng từ bài học trước với bài học mới; tạo hứng thú, 

tâm thế học tập cho HS để dẫn vào bài mới 

 b) Nội dung. Học sinh cùng nhau xem vi deo nói về bản tin thị trường giá cả hàng hóa 

trong nước. 

1/ Hãy nhận xét về sự biến động của giá cả một loại hàng hoá trên thị trường. 

2/ Theo em những yếu tố nào trên thị trường tác động đến sự biến động giá cả của hàng 

hoá đó? 

 c) Sản phẩm.  

- Chỉ ra được mối quan hệ qua lại giữa các nhân tố của thị trường như là: hàng hóa, tiền 

tệ, người mua, người bán 

 d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 



GV cho học sinh xem vi deo. Sau thời gian lắng nghe học sinh làm việc cá nhân, yêu cầu 

học sinh tìm nội dung liên quan đến câu hỏi phía trên. Ghi câu trả lời vào vở 

Sau thời gian làm việc cá nhân, học sinh trao đổi cặp đôi với các bạn xung quanh để cùng 

nhau hoàn thiện câu trả lời 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh cùng nhau xem vi deo. 

- Học sinh làm việc cá nhân: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi giáo viên đặt ra. 

- Làm việc cặp đôi để hoàn thiện sản phẩm chuẩn bị báo cáo 

- Trong quá trình hs làm việc, giáo viên theo dõi, phát hiện các hs chưa tìm được câu trả 

lời để kịp thời hỗ trợ học sinh tìm được các hoạt động của nền kinh tế 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên gọi một số học sinh đứng lên chia sẻ suy nghĩ của mình về nội dung trên ( 2 – 

3 HS) 

- Gọi một số học sinh nhận xét kết quả. 

- Giáo viên đặt câu hỏi thảo luận chung: Khi tham gia vào thị trường các chủ thể kinh tế 

cần quan tâm đến những yếu tố nào?, vì sao 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- Giáo viên nhận xét bài trả lời của một số học sinh đã được yêu cầu trình bày  

- Giáo viên chốt kiến thức theo một số nội dung đã đề cập ở phần sản phẩm 

- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề để làm nổi bật vai trò của các chủ thể tham gia vào 

thị trường 

Gv nhấn mạnh:  

Tác động của nhu cầu người tiêu dùng, của việc cung ứng hàng hoá trên thị trường,... dẫn 

tới sự biến động của giá cả hàng hoá. Nhìn bề ngoài, dường như các chủ thể tham gia thị 

trường hoàn toàn tự do hoạt động theo ý muốn của mình, song thực tế không phải như vậy. 

Hoạt động của họ chịu sự chi phối vô hình của các quy luật kinh tế trong cơ chế thị trường. 

Vậy cơ chế thị trường là gì? Bài học này sẽ làm rõ bản chất, ưu - nhược điểm của cơ chế thị 

trường, giá cả thị trường để có những ứng xử đúng đắn khi tham gia thị trường. 

2. Hoạt động: Khám phá 

Nội dung 1: Tìm hiểu khái niệm cơ chế thị trƣờng 

a) Mục tiêu. Học sinh hiểu được khái niệm thị trường 

b) Nội dung. Học sinh cùng làm cá nhân, đọc thông tin trong sách giáo khoa và  trả lời 

câu hỏi sau  

1/ Để đứng vững trên thị trường, anh M phải giải quyết những mối quan hệ nào? 

2/ Theo em, để kinh doanh thành công, cần phải tuân theo những yêu cầu nào của cơ chế 

thị trường? 

 c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được một số nội dung liên quan đến thông tin sách giáo khoa đưa ra 

1/ Doanh nghiệp của anh M phải giải quyết mối quan hệ với người tiêu dùng và các đối 

thủ cạnh tranh. 

2/ Các yêu cầu cần giải quyết:  

-  Chấp nhận, tôn trọng đối thủ cạnh tranh, cạnh tranh lành mạnh;  

-  Xuất phát từ nhu cầu của người tiêu dùng, tính toán giảm chi phi sản xuất thấp hơn giá 

bán hàng hoá trên thị trường. 

- HS nêu được khái niệm cơ chế thị trường là gì 

Cơ chế thị trường là hệ thống các quan hệ kinh tế mang tính tự điều chỉnh tuân theo yêu 

cầu của các quy luật kinh tế như quy luật cạnh tranh, cung cầu, giá cả, lợi nhuận,... chi phối 

hoạt động của các chủ thể kinh tế, đóng vai trò như bàn tay vô hình điều tiết nền kinh tế. 

 d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

- GV cho học sinh làm việc cá nhân 
1. Khái niệm cơ chế thị 

trƣờng 



- Sau thời gian làm việc cá nhân, yêu cầu học sinh tìm nội dung 

liên quan đến câu hỏi phía trên. Ghi câu trả lời vào vở 

1/ Để đứng vững trên thị trường, anh M phải giải quyết 

những mối quan hệ nào? 

2/ Theo em, để kinh doanh thành công, cần phải tuân theo 

những yêu cầu nào của cơ chế thị trường? 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- Học sinh cùng nhau đọc thông tin và thảo luận. 

- Học sinh làm việc cá nhân: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi giáo viên 

đặt ra. 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên gọi một số học sinh đứng lên chia sẻ nội dung tìm 

hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa ra 

- Các học sinh còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý. 

- Giáo viên đặt câu hỏi thảo luận chung: Cơ chế thị trường điều 

chỉnh các chủ thể kinh tế như thế nào 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu cầu trình 

bày và tiến hành nhận xét 

- Giáo viên chốt kiến thức theo một số nội dung đã đề cập ở phần 

sản phẩm 

- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề để làm nổi bật những yêu 

cầu của cơ chế thị trường 

Gv nhấn mạnh:  

Cơ chế thị trường là cách thức vận hành của nền kinh tế, 

trong đó các chủ thể kinh tế tác động qua lại với nhau để phân bổ 

các nguồn lực, hình thanh giá cá, xác định khối lượng và cơ cấu 

sản xuất, tiêu dùng tuân theo yêu cần của các quy luật kinh tế 

a. Cơ chế thị trường là gì 

Cơ chế thị trường là hệ 

thống các quan hệ kinh tế 

mang tính tự điều chỉnh tuân 

theo yêu cầu của các quy luật 

kinh tế như quy luật cạnh 

tranh, cung cầu, giá cả, lợi 

nhuận,... chi phối hoạt động 

của các chủ thể kinh tế, đóng 

vai trò như bàn tay vô hình 

điều tiết nền kinh tế. 

 

TIẾT 2 

Nội dung 2: Tìm hiểu nội dung ƣu điểm cơ chế thị trƣờng 

a) Mục tiêu. Học sinh hiểu được ưu điểm của cơ chế thị trường 

b) Nội dung. Học sinh cùng làm việc theo nhóm, đọc thông tin trong sách giáo khoa và 

trả lời câu hỏi sau  

1/ Ngành Dệt may Việt Nam đã chịu tác động gì từ cơ chế thị trường? 

2/ Điều gì giúp cho ngành Dệt may Việt Nam ngày càng trụ vững và phát triển? 

 c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được những tác động đối với ngành dệt may Việt Nam, cũng như những thay 

đổi để có thể thích ứng được với sự phát triển 

+ Tác động từ sự cạnh tranh quyết liệt với những doanh nghiệp mạnh trên thị trường 

quốc tế; nhu cầu của khách hàng trong nước và quốc tế. 

+ Tác động của cơ chế thị trường đã thúc đẩy ngành Dệt may cải kỹ thuật, tăng năng 

suất lao động, nắm bắt được nhu cầu của người tiêu dùng tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng 

cao, mẫu mã đẹp, phong phú, đa dạng, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu người tiêu dùng,... 

- HS rút ra được những ưu điểm cơ chế thị trường là gì 

Kích thích tính năng động, sáng tạo của các chủ thể kinh tế, thúc đầy phát triền lực 

lượng sản xuất và tăng trưởng kinh tế. 

Phân bổ lại nguồn lực kinh tế, đáp ứng tốt hơn các nhu cầu, lợi ích của các chủ thể kinh 

tế. 

Thoả mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu của con người, từ đó thúc đẩy tiến bộ, văn minh xã 

hội. 

 d) Tổ chức thực hiện 



Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

- GV cho học sinh làm việc theo nhóm 

- Các nhóm cùng nhau đọc thông tin trong sách giáo khoa và trả 

lời được câu hỏi 

1/ Ngành Dệt may Việt Nam đã chịu tác động gì từ cơ chế 

thị trường? 

2/ Điều gì giúp cho ngành Dệt may Việt Nam ngày càng trụ 

vững và phát triển? 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- Học sinh cùng nhau đọc thông tin và thảo luận. 

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi giáo 

viên đặt ra. 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên gọi một số học sinh đứng lên chia sẻ nội dung tìm 

hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa ra 

- Các học sinh còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý. 

- Giáo viên đặt câu hỏi thảo luận chung: Cơ chế thị trường có 

những ưu điểm, mặt tích cực nào cần chú ý 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu cầu trình 

bày và tiến hành nhận xét 

- Giáo viên chốt kiến thức theo một số nội dung đã đề cập ở phần 

sản phẩm 

Gv nhấn mạnh:  

Cơ chế thị trường thông qua các quy luật cơ bản góp phần 

kích thích tính năng động, sáng tạo của các chủ thể kinh tế, thúc 

đầy phát triển lực lượng sản xuất và tăng trưởng kinh tế. 

 

b. Ƣu điểm của cơ chế thị 

trƣờng 
Kích thích tính năng 

động, sáng tạo của các chủ thể 

kinh tế, thúc đầy phát triền lực 

lượng sản xuất và tăng trưởng 

kinh tế. 

Phân bổ lại nguồn lực 

kinh tế, đáp ứng tốt hơn các 

nhu cầu, lợi ích của các chủ 

thể kinh tế. 

Thoả mãn ngày càng tốt 

hơn nhu cầu của con người, từ 

đó thúc đẩy tiến bộ, văn minh 

xã hội. 

 

Nội dung 3: Tìm hiểu nội dung: Nhƣợc điểm của cơ chế thị trƣờng 

a) Mục tiêu. Học sinh hiểu được nhược điểm của cơ chế thị trường  

b) Nội dung. Học sinh làm việc theo nhóm, các nhóm cùng nhau đọc thông tin trong 

sách giáo khoa và trả được câu hỏi từ đó rút ra được những ngược điểm của cơ chế thị trường. 

1/ Hãy nêu những nhược điểm của cơ chế thị trường ở thông tin trên. 

2/ Theo em, ngoài những nhược điểm trên, cơ chế thị trường còn có những nhược điểm 

nào khác? 

 c) Sản phẩm.  

- HS trả lời được câu hỏi trong sách giáo khoa  

+ Nhược điểm như mất cân đối cung cầu, cạnh tranh không lành mạnh, hàng giả, lừa 

dối khách hàng………. 

- Học sinh rút ra được những nhược điểm của cơ chế thị trường 

+ Tiềm ần rủi ro, khủng hoảng, suy thoái. 

+ Phát sinh những thủ đoạn cạnh tranh không lành mạnh gây thiệt hại cho người sản 

xuất và tiêu dùng. 

+Không tự khắc phục được hiện tượng phân hoá sâu sắc trong xã hội. 

 d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

- GV Yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm, các nhóm đọc thông 

tin, suy nghĩ và trả lời câu hỏi 

1/ Hãy nêu những nhược điểm của cơ chế thị trường ở 

c. Nhƣợc điểm của cơ chế thị 

trƣờng 
+ Tiềm ần rủi ro, khủng 

hoảng, suy thoái. 



thông tin trên. 

2/ Theo em, ngoài những nhược điểm trên, cơ chế thị 

trường còn có những nhược điểm nào khác? 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh cùng nhau đọc thông tin. 

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và thảo luận câu 

hỏi giáo viên đặt ra. 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên gọi 2 nhóm cử học sinh đứng lên chia sẻ nội dung tìm 

hiểu của nhóm mình 

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý. 

- Giáo viên đặt câu hỏi thảo luận chung: Cơ chế thị trường cũng 

đem lại những nhược điểm nào mà chủ thể sản xuất kinh doanh 

cần nắm vững 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của các nhóm đã được yêu cầu 

trình bày và nhóm tiến hành nhận xét 

- Giáo viên chốt kiến thức theo một số nội dung đã đề cập ở phần 

sản phẩm 

- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề để làm nổi bật nhược điểm 

của cơ chế thị trường 

Gv nhấn mạnh:  

Cơ chế thị trường tự nó cũng nảy sinh một số hạn chế, điều đó 

đòi hỏi Nhà nước cần tăng cường quản lí vĩ mô nền kinh tế để 

khắc phục, hạn chế nhược điểm của cơ chế thị trường. 

+ Phát sinh những thủ đoạn 

cạnh tranh không lành mạnh 

gây thiệt hại cho người sản 

xuất và tiêu dùng. 

+Không tự khắc phục được 

hiện tượng phân hoá sâu sắc 

trong xã hội. 

 

TIẾT 3 

Nội dung 4: Giá cả thị trƣờng 

a) Mục tiêu. Học sinh hiểu được giá cả thị trường là gì, chức năng của giá cả thị trường  

b) Nội dung. Học sinh làm việc theo nhóm (4 nhóm), các nhóm cùng nhau nghiên cứu 

các nhiệm vụ đặt ra và trả lời câu hỏi 

Nhóm 1,2: Khái niệm giá cả thị trường 

Khách hàng và nhân viên bán hàng đã thoả thuận với nhau về điều gì? Kêt quả của sự 

thoả thuận đó là gì? 

Nhóm 3,4: Chức năng của giá cả thị trường 

1/ Theo em, giá cả thị trường thể hiện chức năng thông tin và chức năng phân bổ nguồn 

lực như thế nào? 

2/ Nhà nước đã sử dụng giá cả thị trường để quản lí, thực hiện mục tiêu ổn định, cân đối 

nền kinh tế như thế nào? Tại sao giá cả thị trường là một công cụ để nhà nước quản lí, thực 

hiện mục tiêu ổn định, cân đối nền kinh tế? 

 c) Sản phẩm.  

- HS trả lời được các câu hỏi liên quan đến giá cả và chức năng của giá cả thị trường 

+ Khách hàng và nhân viên bán hàng đã thoả thuận với nhau về giá cả hàng hoá. Kết 

quả của sự thoả thuận đó là hai bên đã thống nhất được giá của hàng hoá, thời gian và địa 

điểm giao hàng. 

+ Qua thông tin về giá cả của sản phẩm sữa trên thị trường, người tiêu dùng điều chỉnh, 

giảm bớt nhu cầu, chuyển sang dùng mặt hàng khác phù hợp hơn với khả năng thanh toán của 

mình; người cung ứng nhanh chóng tìm biện pháp tăng thêm sản phẩm này trên thị trường để 

thu nhiều lợi nhuận hơn. Để tăng thêm sản phẩm sữa trên thị trường, nguồn lực về vốn, sức 

lao động cũng được điều chuyển, phân bổ cho ngành sản xuất, kinh doanh sữa nhiều hơn. 

+ Nhà nước đã sử dụng giá cả thị trường để quản lí, thực hiện mục tiêu ổn định, cân đối 

nền kinh tế như: quy định áp trần giá sữa, yêu cầu các doanh nghiệp, đại lí sữa phải đăng kí 

với cơ quan quản lí giá ở địa phương, công khai mức giá bán. 



- HS rút ra được khái niệm giá cả thị trường và chức năng của giá cả thị trường 

+ Giá cả hàng hoá là số tiền phải trả cho một hàng hoá để bù đắp những chi phí sản 

xuất và lưu thông hàng hoá đó. 

+ Giá cả thị trường là giá bán thực tế của hàng hoá trên thị trường hay giá cả hàng hoá 

được thoả thuận giữa người mua và người bán. 

Chức năng của giá cả thị trường: 

+ Cung cấp thông tin: để các chủ thể kinh tế đưa ra những quyết định mở rộng hay thu 

hẹp sản xuẫt, tăng hay giảm tiêu dùng. 

+ Phân bồ nguồn lực: góp phần điều tiết quy mô sản xuất, cân đối cung - cầu. 

+Là công cụ để nhà nước thực hiện quản lí, kích thích, điều tiết nền kinh tế. 

 d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

- GV tổ chức chia lớp thành các nhóm, từ 4 nhóm 

- Học sinh chia nhóm và làm việc theo nhóm của mình. 

Nhiệm vụ các nhóm cùng nhau nghiên cứu thông tin mà sách giáo 

khoa đưa ra và trả lời câu hỏi 

Nhóm 1,2: Khái niệm giá cả thị trường 

Khách hàng và nhân viên bán hàng đã thoả thuận với nhau vê 

điêu gì? Kêt quả của sự thoả thuận đó là gì? 

Nhóm 3,4: Chức năng của giá cả thị trường 

1/ Theo em, giá cả thị trường thể hiện chức năng thông tin và 

chức năng phân bỗ nguồn lực như thế nào? 

2/ Nhà nước đã sử dụng giá cả thị trường để quản lí, thực hiện 

mục tiêu ổn định, cân đối nền kinh tế như thế nào? Tại sao giá cả thị 

trường là một công cụ để nhà nước quản lí, thực hiện mục tiêu ổn 

định, cân đối nền kinh tế? 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- Học sinh cùng các thành viên trong nhóm, đọc và trao đổi về tình 

huống của nhóm mình. 

- Viết kết quả chung của nhóm mình để báo cáo 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên điều hành hoạt động thảo luận của các nhóm 

+ Gọi 2 nhóm trình bày kết quả chuẩn bị của mình 

+ Các nhóm còn lại sẽ nhận xét và góp ý 

Giáo viên đặt câu hỏi thảo luận chung cho các nhóm 

Giá cả thị trường là gì, giá cả thị trường có chức năng cơ bản nào 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của từng nhóm. 

- Giáo viên chốt kiến thức làm rõ từng hoạt động mà học sinh đã tìm 

được  

Gv nhấn mạnh:  

Giá cả thị trường có vai trò quan trọng đối với người sản xuất kinh 

doanh và cả người tiêu dùng, nắm vững, vận dụng tốt các chức năng 

của giá cả thị trường sẽ góp phần giúp mỗi chủ thể sản xuất kinh 

doanh đưa ra các quyết định phù hợp và thu được nhiều lợi nhuận 

2. Giá cả thị trƣờng 
:-  Giá cả thị trường là 

giá bán thực tế của 

hàng hoá trên thị 

trường hay giá cả hàng 

hoá được thoả thuận 

giữa người mua và 

người bán. 

- Chức năng của giá cả 

thị trường: 

+ Cung cấp thông tin: 

để các chủ thể kinh tế 

đưa ra những quyết 

định mở rộng hay thu 

hẹp sản xuẫt, tăng hay 

giảm tiêu dùng. 

+ Phân bồ nguồn lực: 

góp phần điều tiết quy 

mô sản xuất, cân đối 

cung - cầu. 

+Là công cụ để nhà 

nước thực hiện quản lí, 

kích thích, điều tiết nền 

kinh tế. 

 

3. Hoạt động: Luyện tập 

Bài tập 1: Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến nào sau đây? vì sao? 

a) Mục tiêu. HS củng cố những kiến thức vừa khám phá qua việc bày tỏ ý kiến, nhận xét 

hành vi, xử lí tình huống,... về những vấn đề liên quan tới cơ chế thị trường 

b) Nội dung. Học sinh làm việc cá nhân, cùng suy nghĩ, đưa ra các ý kiến để lý giải cho 

từng trường hợp cụ thể 



 c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được 

a.Không đồng tình, vì người sản xuất phải chịu sự chi phối của các quy luật kinh tế, 

trong đó có quy luật cung - cầu: Phải căn cứ vào nhu cầu của người tiêu dùng để sản xuất 

hàng hoá với mẫu mã và giá cả hợp lí. 

b.Đồng tình, vì cơ chế thị trường luôn tiềm ẩn rủi ro. 

c.Không đồng tình, vì sự cạnh tranh là tất yếu trong cơ chế thị trường. 

d.Đồng tình, vì đây là một chức năng của giá cả thị trường. 

d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân 

Các học sinh cùng suy nghĩ và đưa ra ý kiến của bản thân về từng trường hợp cụ thể 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân 

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn 

thiện câu trả lời 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung  

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát những vấn đề mà 

mỗi công dân cần lưu ý khi vận dụng cơ chế thị trường 

Bài tập 2:  Em có nhận xét gì về việc hành vi của các chủ thể sau? 

a) Mục tiêu. Học sinh vận dụng được các kiến thức cơ bản về cơ chế thị trường vào lý 

giải các hiện tượng kinh tế đang diễn ra trong xã hội 

b) Nội dung. Học sinh thảo luận nhóm, các nhóm cùng nghiên cứu 4 trường hợp sách 

giáo khoa đưa ra và trả lời câu hỏi 

 c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được 

a.Người dân thôn S cần cân nhắc trước khi chuyển đổi sản xuất vì có thể nhu cầu dưa 

trên thị trường là tự phát, không bền vững,... đồng thời Nhà nước cũng cần tăng cường vai trò 

quản lí vĩ mô đối với nền kinh tế. 

b.Ông Y đã nắm bắt được nhu cầu của thị trường và hành động theo sự chi phối của quy 

luật cung - cẩu trên thị trường. 

c.Hành vi của siêu thị X vi phạm pháp luật, cần có hình phạt thích đáng. 

d.Hành vi của người tiêu dùng hợp lí, dưới sự tác động của giá cả thị trưòng. 

 d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc theo nhóm 

Các nhóm cùng nghiên cứu 4 trường hợp sách giáo khoa đưa ra và trả lời câu hỏi trong 

từng trường hợp 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh cùng nhau làm việc theo nhóm 

- Các nhóm đọc tình huống, thảo luận và đưa ra ý kiến thống nhất cho từng tình huống 

- Chuẩn bị nội dung để báo cáo kết quả trước cả lớp 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên mời từng nhóm đi sâu phân tích từng trường hợp cụ thể, các nhóm khác có 

thể bổ sung và hoàn thiện câu trả lời 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các nhóm, tổng hợp khái quát những vấn đề mà mỗi 

công dân cần lưu ý khi tham gia vào các hoạt động kinh tế 

Bài tập 3: Em hãy xử lí các tình huống sau 



a) Mục tiêu. Học sinh vận dụng được các kiến thức cơ bản về cơ chế thị trường vào lý 

giải các hiện tượng kinh tế đang diễn ra trong xã hội 

b) Nội dung. GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm nội dung các tình huống, đưa ra cách 

xử lí. GV cũng có thể tổ chức cho HS sắm vai thể hiện nội dung tình huống và đưa ra giải 

pháp xử lí tình huống. Sau khi HS phát biểu ý kiến hoặc một đến hai nhóm thể hiện kịch bản 

của nhóm mình, GV mời các nhóm khác nhận xét, sau đó kết luận 

 c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được 

a. Em sẽ nói với bố mẹ: Vì đó là nghề gia truyền nên bố mẹ đã có kinh nghiệm, uy tín 

trong kinh doanh. Tuy nhiên, bố mẹ nên tìm hiểu kĩ về hai hàng phở đang hoạt động ở khu phố 

(giá cả, chất lượng, phương thức bán hàng,...). Nếu hai hàng phở đó có ưu thế cạnh tranh hơn 

thì bố mẹ không nên mở hàng phở nữa và ngược lại. 

b. Nếu là người thân của bà Y, em sẽ nói với bà: Bà không nên làm thế. Việc làm của bà 

là đầu cơ tích trữ hàng hoá, góp phần đẩy giá hàng lên cao hơn, làm mất đi tính khách quan 

của cơ chế thị trường, gây bất lợi cho người tiêu dùng. 

d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc theo nhóm 

Các nhóm cùng nghiên cứu 2 trường hợp sách giáo khoa đưa ra và trả lời câu hỏi trong 

từng trường hợp 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh cùng nhau làm việc theo nhóm 

- Các nhóm đọc tình huống, thảo luận và đưa ra ý kiến thống nhất cho từng tình huống 

- Chuẩn bị nội dung để báo cáo kết quả trước cả lớp 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên mời từng nhóm đi sâu phân tích từng trường hợp cụ thể, các nhóm khác có 

thể bổ sung và hoàn thiện câu trả lời 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các nhóm, tổng hợp khái quát những vấn đề mà mỗi 

công dân cần lưu ý khi tham gia vào các hoạt động kinh tế dựa trên cơ chế thị trường 

4. Hoạt động: Vận dụng 

- Bài tập 1: Em hãy viết và chia sẻ quan điểm của em về nhận định “Thị trường luôn luôn 

đúng”. 

a) Mục tiêu. HS tự giác áp dụng những điều đã học về cơ chế thị trường vào thực tiễn từ 

đó đưa ra những nhận định đánh giá của bản thân 

b) Nội dung. Học sinh làm việc cá nhân tại nhà, suy nghĩ và viết bài viết bày tỏ quan 

điểm của bản thân 

c) Sản phẩm.  

- Bài viết của học sinh, đưa ra những quan điểm và nhận định mang chính kiến của bản 

thân 

d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

GV hướng dẫn HS tìm hiểu và viết bài viết thể hiện quan điểm của mình về nhận định 

trên 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh làm việc ở nhà, bài viết phải thể hiện rõ quan điểm của bản thân 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh có thời gian chia sẻ bài viết của mình  

- Hoặc giáo viên yêu cầu học sinh chia sẻ bài viết của mình qua nhóm lớp để các học 

sinh khác cùng trao đổi 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 



- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học sinh 

hiểu hơn về cơ chế thị trường 

Bài tập 2: Em hãy cùng các bạn trong nhóm khảo sát và viết báo cáo về tình hình 

giá cả thị trƣờng một loại hàng hoá ở địa phƣơng em. sản phầm: Báo cáo khảo sát giá cả 

thị trƣờng, video (nếu có); chú ý rút ra nhận xét 

a) Mục tiêu. HS  

Tăng cường ý thức và kĩ năng thường xuyên vận dụng những điều đã học để phát hiện và 

giải quyết các vấn đề một cách chủ động, sáng tạo. 

b) Nội dung. Học sinh cùng trao đổi và thảo luận trong nhóm để hoàn thành bài tập ở 

nhà.  

c) Sản phẩm.  

- HS xây dựng báo cáo hoàn chỉnh về tình hình giá cả thị trường một loại hàng hoá ở địa 

phương em 

d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

 Khảo sát về tình hình giá cả thị trường một loại hàng hoá ở địa phương em và chia sẻ 

nhận xét về thị trường đó theo gợi ý sau: 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh cùng nhau làm việc theo nhóm, phân công công việc và tổ chức thực hiện 

- Lựa chọn ý tưởng, nghiên cứu hoàn thiện ý tưởng 

- Viết bài báo cáo về kết quả thực hiện 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên bố trí thời gian để học sinh có thể báo cáo trước lớp, các nhóm khác cùng bổ 

sung hoàn thiện 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra cũng như việc thuyết trình của các nhóm, 

giáo viên đánh giá kết luận về việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi nhóm, xếp loại cho mỗi báo 

cáo 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH BÀI DẠY 

BÀI 5: NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 

Thời lƣợng: 3 tiết  ( Bộ Kết nối tri thức) 

I. MỤCTIÊU 

1. Về kiến thức 

- Nêu được khái niệm ngân sách nhà nước; đặc điểm và vai trò của ngân sách nhà nước. 

- Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dần trong việc thực 

hiện pháp luật ngân sách. 

2. Về năng lực 

- Năng lực chung: 

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về ngân sách nhà nước. 

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện nhiệm vụ học tập về ngân sách 

nhà nước. 

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo trước những tình huống liên quan đến ngân sách nhà 

nước. 

- Năng lực đặc thù: 

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: ủng hộ những hành vi chấp hành tốt và phê phán những 

hành vi vi phạm pháp luật về thu, chi ngân sách nhà nước. 



+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Có hành vi đúng khi 

tham gia một số hoạt động liên quan đến ngân sách nhà nước. 

3. Về phẩm chất 

- Trung thực và có trách nhiệm công dân khi tham gia các hoạt động liên quan đến ngân 

sách nhà nước. 

- Yêu nước, tin tưởng vào đường lối phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU. 

- SGK, SGV, SBT môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10; 

- Kế hoạch dạy học, tranh ảnh, video clip vế ngân sách nhà nước; 

- Máy tính, máy chiếu, bài giảng PowerPoint,...  

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 

TIẾT 1: 

1. Hoạt động: mở đầu 

a) Mục tiêu. HS huy động những kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm của bản thân vể những 

vấn đề có liên quan đến ngân sách nhà nước; tạo hứng thú, tâm thế học tập của HS, dẫn vào 

bài mới. 

 b) Nội dung. Học sinh cùng nhau đọc thông tin trong sách giáo khoa, suy nghĩ và trả lời 

câu hỏi. 

1/ Ngân sách nhà nước góp phần cho sự phát triển của các tỉnh miền núi như thể nào? 

2/ Hãy chia sẻ hiểu biết của em về ngân sách nhà nước.  

 c) Sản phẩm.  

- Học sinh bước đầu hiểu được vai trò của ngân sách nhà nước đối với sự phát triển kinh 

tế - xã hội của một quốc gia, dân tộc 

 d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Học sinh làm việc cá nhân, đọc, suy nghĩ và trả lời câu hỏi sách giáo khoa đưa ra 

Sau thời gian làm việc cá nhân, học sinh trao đổi cặp đôi với các bạn xung quanh để cùng 

nhau hoàn thiện câu trả lời 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh đọc thông tin sách giáo khoa đưa ra. 

- Học sinh làm việc cá nhân: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi giáo viên đặt ra. 

- Làm việc cặp đôi để hoàn thiện sản phẩm chuẩn bị báo cáo 

- Trong quá trình hs làm việc, giáo viên theo dõi, phát hiện các hs chưa tìm được câu trả 

lời để kịp thời hỗ trợ học sinh phát hiện được vai trò của ngân sách nhà nước đối với sự phát 

triển kinh tế - xã hội 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên gọi một số học sinh đứng lên chia sẻ suy nghĩ của mình về nội dung trên ( 2 – 

3 HS) 

- Gọi một số học sinh nhận xét kết quả. 

- Giáo viên đặt câu hỏi thảo luận chung: Đối với mỗi quốc gia, dân tộc, ngân sách nhà 

nước có vai trò như thế nào 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- Giáo viên nhận xét bài trả lời của một số học sinh đã được yêu cầu trình bày  

- Giáo viên chốt kiến thức theo một số nội dung đã đề cập ở phần sản phẩm 

- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề để làm nổi bật vai trò của ngân sách nhà nước 

Gv nhấn mạnh:  

Ngân sách nhà nước hình thành và phát triển gắn liền với sự xuất hiện và phát triển của 

Nhà nước. Đó là quỹ tiền tệ tập trung lớn nhất của một quốc gia, vừa là nguồn lực để duy trì 

bộ máy nhà nước vừa là công cụ hữu ích để Nhà nước quản lí, điều tiết nền kinh tế quốc dân 

và giải quyết các vấn đề xã hội. Ngân sách nhà nước có phần đóng góp rất lớn cùa người dãn 

và được sử dụng vì lợi ích quốc gia, lợi ích của nhân dân 

2. Hoạt động: Khám phá 



Nội dung 1: Tìm hiểu khái niệm ngân sách nhà nƣớc 

a) Mục tiêu. Học sinh hiểu được khái niệm ngân sách nhà nước 

b) Nội dung. Học sinh làm việc theo nhóm, nghiên cứu, quan sát sơ đồ về dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2018 và trả lời câu hỏi sau  

1/ Ngân sách nhà nước gồm các khoản thu, chi gì? 

2/ Ai được quyền quyết định các khoản thu, chi của ngân sách nhà nước? 

 c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được cơ cấu của ngân sách nhà nước 

+ Ngân sách nhà nước bao gồn tổng thể các khoản thu, chi theo quy định của pháp luật 

các khoản bội thu - bội chi trong ngân sách nhà nước 

- HS nêu được khái niệm ngân sách nhà nước là gì 

Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khọản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực 

hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để 

bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước 

 d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

- GV cho học sinh làm việc theo nhóm 

- Các nhóm đọc, quan sát và phân tích các yếu tố cấu thành tổng 

thu và tổng chi ngân sách nhà nước năm 2018 và trả lời câu hỏi 

1/ Ngân sách nhà nước gồm các khoản thu, chi gì? 

2/ Ai được quyền quyết định các khoản thu, chi của ngân 

sách nhà nước? 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- Học sinh cùng nhau đọc thông tin và thảo luận. 

- Học sinh làm việc cá nhân: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi giáo viên 

đặt ra. 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên gọi một số học sinh đứng lên chia sẻ nội dung tìm 

hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa ra 

- Các học sinh còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý. 

- Giáo viên đặt câu hỏi thảo luận chung: Ngân sách nhà nước 

thường được xác định trong một thời gian là bao nhiêu? 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu cầu trình 

bày và tiến hành nhận xét 

- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề để làm nổi bật cơ cấu của 

ngân sách nhà nước 

Gv nhấn mạnh:  

Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khọản thu, chi của Nhà nước 

do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực 

hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước 

1. Khái niệm, đặc điểm của 

ngân sách nhà nƣớc 

a. Khái niệm ngân sách nhà 

nước 

Ngân sách nhà nước là 

toàn bộ các khọản thu, chi của 

Nhà nước được dự toán và 

thực hiện trong một khoảng 

thời gian nhất định do cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền quyết 

định để bảo đảm thực hiện các 

chức năng, nhiệm vụ của Nhà 

nước 

 

Nội dung 2: Tìm hiểu nội dung đặc điểm của ngân sách nhà nƣớc 

a) Mục tiêu. Học sinh hiểu được đặc điểm của ngân sách nhà nước. 

b) Nội dung. Học sinh cùng làm việc theo nhóm, đọc thông tin trong sách giáo khoa và 

trả lời câu hỏi sau  

1/ Mục đích của việc thu, chi ngân sách nhà nước là gì? 

2/ Kể tên một số quỹ trong ngân sách nhà nước và chia sẻ hiểu biết của em về quỹ đó.  

3/ Người dân đóng góp vào ngân sách nhà nước có được hoàn trả trực tiếp không? Vì 

sao? 



 c) Sản phẩm.  

- HS đọc thông tin và trả lời được các câu hỏi đặt ra 

1/ Mục đích: giải quyết các lợi ích chung trong xã hội; 

2/ Một số quỹ: quỹ dự trữ tài chính, quỹ an sinh xã hội, quỹ bảo vệ môi trường,...; 

3/ Không, công dân đóng góp trực tiếp vào ngân sách nhà nước qua thuế, phí, lệ phí 

nhưng không nhận lợi ích trực tiếp từ sự đóng góp đó; Tuy nhiên có sự hoàn trả gián tiếp 

thông qua việc Nhà nước sử dụng ngân sách nhà nước phục vụ cho các nhu cầu chung của xã 

hội. 

- HS rút ra được những đặc điểm của ngân sách nhà nước. 

 d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

- GV cho học sinh làm việc theo nhóm 

- Các nhóm cùng nhau đọc thông tin trong sách giáo khoa và trả 

lời được câu hỏi 

1/ Mục đích của việc thu, chi ngân sách nhà nước là gì? 

2/ Kể tên một số quỹ trong ngân sách nhà nước và chia sẻ 

hiểu biết của em về quỹ đó.  

3/ Người dân đóng góp vào ngân sách nhà nước có được 

hoàn trả trực tiếp không? Vì sao? 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- Học sinh cùng nhau đọc thông tin và thảo luận. 

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi giáo 

viên đặt ra. 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên gọi một số học sinh đứng lên chia sẻ nội dung tìm 

hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa ra 

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý. 

- Giáo viên đặt câu hỏi thảo luận chung: Ngân sách nhà nước 

khác với các quỹ tiền tệ khác ở điểm cơ bản nào 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu cầu trình 

bày và tiến hành nhận xét 

- Giáo viên chốt kiến thức theo một số nội dung đã đề cập ở phần 

sản phẩm 

Gv nhấn mạnh:  

Ngân sách nhà nước mang tính pháp lí cao, nhà nước là chủ thể 

duy nhất có quyền sở hữu và quyết định các khoản thu, chi của 

ngân sách nhà nước. 

b. Đặc điểm của ngân sách 

nhà nƣớc 
+ Ngân sách nhà nước mang 

tính pháp lí cao. Việc tạo lập 

và sử dụng ngân sách nhà 

nước được tiến hành trên cơ 

sở Luật Ngân sách nhà nước. 

+ Nhà nước là chủ thể duy 

nhất có quyền sở hữu và quyết 

định các khoản thu, chi của 

ngân sách nhà nước. 

+ Ngân sách nhà nước hướng 

tới mục tiêu giải quyết các 

quan hệ lợi ích chung trong xã 

hội. 

+ Ngân sách nhà nước được 

chia thành nhiều quỹ nhỏ có 

tác dụng riêng để chi dùng 

cho những mục đích đã có 

trong kế hoạch. 

+ Hoạt động thu, chi của 

ngân sách nhà nước được 

thực hiện theo nguyên tắc 

không hoàn trả trực tiếp. 

 

TIẾT 2: 

Nội dung 3: Tìm hiểu nội dung: Vai trò của ngân sách nhà nƣớc 

a) Mục tiêu. HS nêu được các vai trò của ngân sách nhà nước. 

b) Nội dung. Học sinh làm việc theo nhóm, các nhóm cùng nhau đọc thông tin trong 

sách giáo khoa và trả được câu hỏi từ đó rút ra được vai trò của ngân sách nhà nước . 

1/ Trong sơ đồ 2, khoản chi nào dành cho hoạt động của bộ máy nhà nước? 

2/ Thông tin 1 cho biết ngân sách nhà nước đã góp phẩn định hướng phát triển sản xuất 

để hình thành cơ cấu kinh tế hợp lí như thế nào? 

3/ Thông tin 2 cho biết ngân sách nhà nước góp phẩn điều tiết thị trường, bình ổn giá cả, 

Idem chế lạm phát như thế nào? 



4/ Thông tin 3 cho biết gia đình anh T đã được hỗ trợ từ quỹ phúc lợi của ngân sách nhà 

nước như thế nào? 

 c) Sản phẩm.  

- HS trả lời được câu hỏi trong sách giáo khoa  

1/ Khoản chi thường xuyên; 

2/ Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kĩ thuật, thực hiện chính sách ưu đãi để chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế hợp lí,... 

3/ Sử dụng quỹ dự trữ quốc gia để cung ứng đầy đủ, kịp thời lương thực, thực phẩm cho 

những người gặp khó khăn trong dịch COVID - 19. 

4/ Các con anh T được hỗ trợ kinh phí để đi học, mọi người trong gia đình được cấp thẻ 

bảo hiểm y tế miễn phí, được hỗ trợ kinh phí chuyển đổi mô hình sản xuất để thoát nghèo. 

- Học sinh rút ra được những các vai trò của ngân sách nhà nước. 

 d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

- GV Yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm, các nhóm đọc thông 

tin, suy nghĩ và trả lời câu hỏi 

1/ Trong sơ đồ 2, khoản chi nào dành cho hoạt động của bộ 

máy nhà nước? 

2/ Thông tin 1 cho biết ngân sách nhà nước đã góp phẩn 

định hướng phát triển sản xuất để hình thành cơ cấu kinh tế hợp 

lí như thế nào? 

3/ Thông tin 2 cho biết ngân sách nhà nước góp phẩn điều 

tiết thị trường, bình ổn giá cả, Idem chế lạm phát như thế nào? 

4/ Thông tin 3 cho biết gia đình anh T đã được hỗ trợ từ quỹ 

phúc lợi của ngân sách nhà nước như thế nào? 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh cùng nhau đọc thông tin. 

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và thảo luận câu 

hỏi giáo viên đặt ra. 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên gọi đại diện nhóm cử học sinh đứng lên chia sẻ nội 

dung tìm hiểu của nhóm mình 

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý. 

- Giáo viên đặt câu hỏi thảo luận chung: Ngân sách nhà nước có 

vai trò như thế nào đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, dân 

tộc 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của các nhóm đã được yêu cầu 

trình bày và nhóm tiến hành nhận xét 

- Giáo viên chốt kiến thức theo một số nội dung đã đề cập ở phần 

sản phẩm 

- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề để làm nổi bật vai trò của 

ngân sách nhà nước 

Gv nhấn mạnh:  

- Là công cụ điều tiết thu nhập qua thuế và quỹ phúc lợi xã hội. 

Là công cụ mở rộng quan hệ đối ngoại, đẩy nhanh quá trình hợp 

tác và hội nhập quốc tế. 

2. Vai trò của ngân sách nhà 

nƣớc 
- Cung cấp nguồn tài chính để 

duy trì hoạt động của bộ máy 

nhà nước. 

- Định hướng phát triển sản 

xuất vào những vùng, lĩnh vực 

cần thiết để hình thành cơ cấu 

kinh tế hợp lí. 

- Là công cụ điều tiết thị 

trường, bình ổn giá cả, kiềm 

chế lạm phát. 

- Là công cụ điều tiết thu nhập 

qua thuế và quỹ phúc lợi xã 

hội. 

- Tạo lập quỹ dự trữ quốc gia 

để phòng chống thiên tai, dịch 

bệnh,... và một số nhiệm vụ 

đột xuất, cấp thiết. 

- Là công cụ mở rộng quan hệ 

đối ngoại, đẩy nhanh quá trình 

hợp tác và hội nhập quốc tế. 

 

TIẾT 3 

Nội dung 4: Tìm hiểu nội dung: Quy định cơ bản về quyền và nghĩa vụ công dân trong 

việc thực hiện pháp luật ngân sách 



a) Mục tiêu. HS nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ 

công dân trong việc thực hiện pháp luật ngân sách nhà nước 

b) Nội dung. Học sinh làm việc theo nhóm (4 nhóm), các nhóm cùng nhau đọc thông tin 

trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi 

1/ Thông tin 2 cho biết Nhà nước đã đảm bảo quyền gì của công dân trong việc thực hiện 

pháp luật ngân sách nhà nước? 

2/ Ngư dân xã Q được hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ gì theo quy định của pháp luật 

ngân sách nhà nước? 

 c) Sản phẩm.  

- HS trả lời được các câu hỏi liên quan đến thông tin sách giáo khoa đưa ra 

1/ Quyền được cung cấp thông tin, giám sát việc thực hiện ngân sách nhà nước. 

2/ Quyền được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; nghĩa vụ sử dụng khoản tiền vay đúng mục 

đích, trả nợ đúng thời hạn và đóng thuế đầy đủ. 

- HS rút ra được một số quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công 

dân 

 d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

- GV tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm 

- Học sinh chia nhóm và làm việc theo nhóm của mình. 

Nhiệm vụ các nhóm cùng nhau nghiên cứu thông tin mà sách giáo 

khoa đưa ra và trả lời câu hỏi 

1/ Thông tin 2 cho biết Nhà nước đã đảm bảo quyền gì của công 

dân trong việc thực hiện pháp luật ngân sách nhà nước? 

2/ Ngư dân xã Q được hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ gì 

theo quy định của pháp luật ngân sách nhà nước? 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- Học sinh cùng các thành viên trong nhóm, đọc và trao đổi nội dung 

yêu cầu 

- Viết kết quả chung của nhóm mình để báo cáo 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên điều hành hoạt động thảo luận của các nhóm 

+ Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả chuẩn bị của mình 

+ Các nhóm còn lại sẽ nhận xét và góp ý 

Giáo viên đặt câu hỏi thảo luận chung cho các nhóm 

Công dân có quyền và nghĩa vụ như thế nào trong việc thực hiện pháp 

luật về ngân sách 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của từng nhóm. 

- Giáo viên chốt kiến thức làm rõ từng hoạt động mà học sinh đã tìm 

được  

Gv nhấn mạnh:  

Mọi công dân đều có quyền và nghĩa vụ trong việc thực hiện pháp 

luật về ngân sách bằng những việc làm cụ thể, thiết thực 

3. Quy định cơ bản về 

quyền và nghĩa vụ 

công dân trong việc 

thực hiện pháp luật 

ngân sách 

Công dân có quyền: 

- Được sử dụng hàng 

hoá, dịch vụ công cộng 

và hỗ trợ từ ngân sách 

nhà nước. 

- Được cung cấp thông 

tin, tham gia giám sát 

cộng đồng về tài chính 

- ngân sách theo quy 

đĩnh của pháp luật. 

Công dân có nghĩa vụ: 

- Sử dụng các khoản 

đầu tư từ ngân sách nhà 

nước đủng mục đích, 

đúng chế độ, tiết kiệm, 

hiệu quả. 

- Nộp các khoản vào 

ngân sách nhà nước 

theo quy định của pháp 

luật. 

 

3. Hoạt động: Luyện tập 

Bài tập 1: Em hãy cho biết ý kiến nào sau đây là đúng hoặc không đúng, vì sao? 

a) Mục tiêu. HS củng cố tri thức về khái niệm, đặc điểm và vai trò của ngân sách nhà 

nước; quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân trong việc thực hiện pháp 

luật ngân sách nhà nước. 

b) Nội dung. Học sinh làm việc cá nhân, cùng suy nghĩ, đưa ra các ý kiến để lý giải cho 

từng trường hợp cụ thể 

 c) Sản phẩm.  



- HS chỉ ra được 

a. Đúng: Mặc dù định nghĩa về ngân sách nhà nước viết là “... toàn bộ các khoản thu, chi 

của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định...” song trên 

thực tế ngân sách nhà nước thường được tính trong một năm. 

b. Không đúng: Có những khoản thu của người dân không phải nộp vào ngân sách nhà 

nước; mặt khác, ngân sách nhà nước còn có những khoản thu khác ngoài những khoản thu của 

người dân. 

c. Đúng, đây là vai trò thứ nhất của ngân sách nhà nước. 

d. Không đúng: Ngân sách nhà nước do nhân dân đóng góp nên nhân dân được uyển và 

có nghĩa vụ kiểm tra, giám sát việc Nhà nước sử dụng ngân sách như thế nào. 

d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân 

Các học sinh cùng suy nghĩ và đưa ra ý kiến của bản thân về từng trường hợp cụ thể 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân 

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn 

thiện câu trả lời 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung  

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát những vấn đề mà 

mỗi công dân cần lưu ý khi tìm hiểu về ngân sách nhà nước 

Bài tập 2:  Theo em, trong các tình huống sau, ai thực hiện đúng, ai vi phạm pháp luật 

ngân sách nhà nước? Vì sao? 

a) Mục tiêu. Học sinh vận dụng được các kiến thức cơ bản về ngân sách nhà nước vào lý 

giải các hiện tượng kinh tế đang diễn ra trong xã hội 

b) Nội dung. Học sinh thảo luận nhóm, các nhóm cùng nghiên cứu 3trường hợp sách 

giáo khoa đưa ra 

c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được 

a. Ông M sai khi lợi dụng chức vụ để đưa người thân có điều kiện tốt hơn nhiều người 

khác vào danh sách hộ nghèo để được nhận hỗ trợ của Chinh phủ. Ồng N đúng, có lòng tự 

trọng và nhân văn khi tự nguyện xin không nhận sự hỗ trợ, nhường cho người khác có hoàn 

cảnh khó khăn hơn. 

b. Cán bộ xã sai khi: 1/ Bắt người dân phải nộp nhiều khoản không đúng theo quy định 

của pháp luật; 2/ Vi phạm quy chế dân chủ và quyền lợi của người dân khi không giải trình 

công khai các khoản thu chi. Người dân đúng khi quan tâm tới vấn đề thu chi ngân sách nhà 

nước, có ý thức bảo vệ quyến lợi của mình khi yêu cầu cán bộ xã phải giải trình công khai các 

khoản thu chi. 

c. Các cơ quan nhà nước trong tỉnh A đã có các việc làm đúng góp phần tiết kiệm cho 

ngân sách nhà nước. 

 d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc theo nhóm 

Các nhóm cùng nghiên cứu 3 trường hợp sách giáo khoa đưa ra và đưa ra quan điểm của 

mình trong từng trường hợp 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh cùng nhau làm việc theo nhóm 

- Các nhóm đọc tình huống, thảo luận và đưa ra ý kiến thống nhất cho từng tình huống 

- Chuẩn bị nội dung để báo cáo kết quả trước cả lớp 

Báo cáo kết quả và thảo luận 



- Giáo viên mời từng nhóm đi sâu phân tích từng trường hợp cụ thể, các nhóm khác có 

thể bổ sung và hoàn thiện câu trả lời 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các nhóm, tổng hợp khái quát những vấn đề mà mỗi 

công dân cần lưu ý khi tham gia vào các hoạt động kinh tế có liên quan đến ngân sách nhà 

nước 

Bài tập 3: Em hãy giải đáp thắc mắc giúp các bạn trong những tình huống sau 

a) Mục tiêu. Học sinh vận dụng được các kiến thức cơ bản về ngân sách nhà nước vào lý 

giải các hiện tượng kinh tế đang diễn ra trong xã hội 

b) Nội dung. GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm nội dung các tình huống, đưa ra cách 

xử lí. 

 c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được 

a. Nguồn để trợ cấp cho người cao tuổi từ ngân sách nhà nước. 

b. Nhà nước đã dùng ngân sách để làm đường, xây cầu. Vì vậy, nộp phí khi đi trên 

đường cao tốc để bù đắp khoản chi đó từ ngân sách nhà nước. 

d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc theo nhóm 

Các nhóm cùng nghiên cứu 2 trường hợp sách giáo khoa đưa ra và thể hiện rõ những hiểu 

biết của mình qua việc lý giải vai trò của ngân sách nhà nước trong 2 tình huống đó. 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh cùng nhau làm việc theo nhóm 

- Các nhóm đọc tình huống, thảo luận và đưa ra ý kiến thống nhất cho từng tình huống 

- Chuẩn bị nội dung để báo cáo kết quả trước cả lớp 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên mời từng nhóm đi sâu phân tích từng trường hợp cụ thể, các nhóm khác có 

thể bổ sung và hoàn thiện câu trả lời 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các nhóm, tổng hợp khái quát những vấn đề mà mỗi 

công dân cần lưu ý khi đánh giá vai trò của ngân sách nhà nước. 

4. Hoạt động: Vận dụng 

Bài tập 1: Viết về một công trinh sử dụng ngân sách nhà nước ở địa phương em và ỷ 

nghĩa cùa công trình đó. 

- a) Mục tiêu. HS tự giác áp dụng những điều đã học về ngân sách nhà nước vào thực tiễn từ 

đó đưa ra những nhận định đánh giá của bản thân 

b) Nội dung. Học sinh làm việc cá nhân tại nhà, suy nghĩ và viết về một công trình sử 

dụng ngân sách nhà nước ở địa phương mình và ý nghĩa của công trình đó: Tên công trinh, 

được xây dựng khi nào và như thế nào, nguồn vốn từ đâu? Người dân đã sử dụng công trình đó 

như thế nào? Công trình đó có ý nghĩa như thế nào đối với địa phương em đang sinh sống? 

c) Sản phẩm.  

- Bài viết của học sinh, đưa ra những quan điểm và nhận định mang chính kiến của bản 

thân 

d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

GV hướng dẫn HS tìm hiểu và viết về một công trình sử dụng ngân sách nhà nước ở địa 

phương mình và ý nghĩa của công trình đó: Tên công trinh, được xây dựng khi nào và như thế 

nào, nguồn vốn từ đâu? Người dân đã sử dụng công trình đó như thế nào? Công trình đó có ý 

nghĩa như thế nào đối với địa phương em đang sinh sống? 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh làm việc ở nhà, bài viết phải thể hiện rõ quan điểm người thật việc thật 

Báo cáo kết quả và thảo luận 



- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh có thời gian chia sẻ bài viết của mình  

- Hoặc giáo viên yêu cầu học sinh chia sẻ bài viết của mình qua nhóm lớp để các học 

sinh khác cùng trao đổi 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học sinh 

hiểu hơn về cơ chế thị trường 

Bài tập 2: Gia đình em đã thực hiện nghĩa vụ gì và được hưởng những quyền lợi gì từ 

ngân sách nhà nước? Hãy thống kê theo mẫu sau: 

a) Mục tiêu. HS  

Tăng cường ý thức và kĩ năng thường xuyên vận dụng những điều đã học để phát hiện và 

giải quyết các vấn đề một cách chủ động, sáng tạo. 

b) Nội dung. Học sinh làm việc cá nhân tại nhà, hoàn thiện bài tập vào bảng theo mẫu 

trong sách giáo khoa 

c) Sản phẩm.  

- Liệt kê được các quyền và nghĩa vụ mà gia đình mình đã thực hiện hoặc được hưởng lợi 

từ ngân sách nhà nước 

d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

 Liệt kê được các quyền và nghĩa vụ mà gia đình mình đã thực hiện hoặc được hưởng lợi 

từ ngân sách nhà nước 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh cá nhân, có sự tư vấn hỗ trợ của bố mẹ và các thành viên trong gia đình 

- Hoàn thành bảng thống kê 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên bố trí thời gian để học sinh có thể báo cáo trước lớp, các nhóm khác cùng bổ 

sung hoàn thiện 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra cũng như việc thuyết trình của các nhóm, 

giáo viên đánh giá kết luận về việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi nhóm, xếp loại cho mỗi báo 

cáo 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH BÀI DẠY 

BÀI 6: THUẾ 

Thời lƣợng: 2 tiết  ( Bộ Kết nối tri thức) 

I. MỤCTIÊU 

1. Về kiến thức 

- Giải thích được vì sao Nhà nước phải thu thuế. 

- Kể được tên một số loại thuế phổ biến. 

- Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân trong việc thực 

hiện pháp luật thuế. 

2. Về năng lực 

- Năng lực chung: 

+ Tự chủ và tự học đê’ có những kiến thức cơ bản về thuế. 

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công. 

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến thuế. 

- Năng lực đặc thù: 

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: ủng hộ những hành vi chấp hành tốt và phê phán những 

hành vi vi phạm pháp luật vế thuế.  



+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Có hành vi đúng khi 

tham gia một số hoạt động liên quan đến thuế. 

3. Về phẩm chất 

- Trung thực, có trách nhiệm công dân trong việc tham gia một số hoạt động liên quan tới 

thuế. 

- Yêu nước, tin tưởng vào đường lối phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU. 

- SGK, SGV, SBT môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10; 

- Kế hoạch dạy học, tranh ảnh, video clip về thuế; 

- Máy tính, máy chiếu, bài giảng PowerPoint,...  

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 

TIẾT 1: 

1. Hoạt động: mở đầu 

a) Mục tiêu. HS huy động những kiến thức, kinh nghiệm của bản thân về những vấn đề 

có liên quan đến thuế; tạo hứng thú, tâm thế học tập để dẫn vào bài mới. 

 b) Nội dung. Học sinh cùng tham gia trò chơi “Tiếp sức”: Kể tên các loại thuế có ở 

Việt Nam 

 c) Sản phẩm.  

- Học sinh bước đầu nêu được một số loại thuế có ở Việt Nam 

 d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

GV chọn 2 đội chơi. Lần lượt từng thành viên trong mỗi đội viết lên bảng một loại thuế. 

Trong cùng một khoảng thời gian (3-5 phút), đội nào viết được nhiều loại thuế hơn sẽ thắng. 

Sau khi chơi, HS trả lời câu hỏi: Em biết gì về các loại thuế trên? 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
HS tham gia trò chơi và trả lời câu hỏi. 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên tổng hợp kết quả các đội thi 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- Giáo viên nhận xét ý thức tham gia, kết quả tham gia của các đội 

Gv nhấn mạnh:  

Thuế là một nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước. Mỗi loại thuế mà Nhà nước ban 

hành đều nhằm mục đích tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Thuế gắn liền với tăng 

trưởng kinh tế, công bằng trong phân phối và sự ổn định xã hội. Bài học này sẽ giúp các em 

hiểu bản chất, vai trò của thuế, nhận diện được một số loại thuế cơ bản, hiểu được việc nộp 

thuế là quyền lợi và nghĩa vụ của công dân. 

2. Hoạt động: Khám phá 

Nội dung 1: Tìm hiểu khái niệm thuế 

a) Mục tiêu. HS nêu được khái niệm thuế 

b) Nội dung. Học sinh làm việc theo cá nhân, HS đọc trường hợp trong SGK và trả lời 

câu hỏi: 

1/ Vì sao ông X phải nộp thuế? 

2/ Ông X nộp thuế cho ai? 

 c) Sản phẩm.  

- HS giải thích được vì sao công dân phải nộp thuế và cách thức nộp như thế nào 

1/ Ông X phải nộp thuế theo quy định tại Điều 14 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, 

sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2015 vì có thu nhập từ việc chuyển nhượng bất động sản. 

2/ Ông X phải nộp thuế cho ngân sách nhà nước. 

- HS nêu được khái niệm thuế là gì 

 d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 1. Thuế và vai trò 



- GV hướng dẫn học sinh đọc một tình huống trong sách giáo khoa và 

trả lời câu hỏi 

1/ Vì sao ông X phải nộp thuế? 

2/ Ông X nộp thuế cho ai? 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- Học sinh đọc thông tin. 

- Học sinh làm việc cá nhân: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi giáo viên đặt 

ra. 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên gọi một số học sinh đứng lên chia sẻ nội dung tìm hiểu về 

thông tin sách giáo khoa đưa ra 

- Các học sinh còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý. 

- Giáo viên đặt câu hỏi thảo luận chung: Những chủ thể nào có nghĩa vụ 

phải nộp thuế? 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu cầu trình bày 

và tiến hành nhận xét 

- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề để làm nổi bật khái niệm thuế 

Gv nhấn mạnh:  

Thuế là khoản thu bắt buộc mang tính cưỡng chế bằng sức mạnh của 

nhà nước mà các chủ thề kinh tế có nghĩa vụ phải nộp vào ngân sách 

nhà nước khi có đủ những điều kiện nhất định. 

của thuế 

a. Thuế là gì 

Thuế là một khoản 

ngân sách nhà nước 

bắt buộc của tổ 

chức, hộ gia đình, 

hộ kinh doanh, cá 

nhân theo quy định 

của các luật thuế 

Nội dung 2: Tìm hiểu nội dung: vai trò của thuế 

a) Mục tiêu. HS nêu được vai trò cơ bản của thuế. 

b) Nội dung. Học sinh cùng làm việc theo nhóm, đọc thông tin trong sách giáo khoa, 

quan sát sơ đồ  và trả lời câu hỏi sau  

Vì sao Nhà nước phải thu thuế? 

 c) Sản phẩm.  

- HS đọc thông tin và trả lời được các câu hỏi đặt ra 

Thuế là công cụ quan trọng để nhà nước điều tiết thị trường. Thuế góp phần điều tiết thu 

nhập, thực hiện công bằng xã hội, đảm bảo cân bằng lợi ích trong xã hội. 

- HS rút ra được vai trò của thuế. 

 d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

- GV cho học sinh làm việc theo nhóm 

- Các nhóm cùng nhau đọc thông tin trong sách giáo khoa 

và trả lời được câu hỏi 

Vì sao Nhà nước phải thu thuế? 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- Học sinh cùng nhau đọc thông tin và thảo luận. 

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi 

giáo viên đặt ra. 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên gọi một số học sinh đứng lên chia sẻ nội dung 

tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa ra 

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý. 

- Giáo viên đặt câu hỏi thảo luận chung: Nhà nước sử dụng 

thuế để thực hiện nhiệm vụ gì 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu 

b. Vai trò của thuế 
Thuế là nguồn thu chính của 

ngân sách nhà nước. 

Thuế là công cụ quan trọng để 

nhà nước điều tiết thị trường. 

Qua thuế, nhà nước hướng 

dẫn tiêu dùng theo hướng tích 

cực, bảo vệ thị trường trong 

nước. 

Thuế góp phần điều tiết thu 

nhập, thực hiện công bằng xã 

hội, đảm bảo cân bằng lợi ích 

trong xã hội. 

 



cầu trình bày và tiến hành nhận xét 

- Giáo viên chốt kiến thức theo một số nội dung đã đề cập ở 

phần sản phẩm 

Gv nhấn mạnh:  

Thuế góp phần điều tiết thu nhập, thực hiện công bằng xã 

hội, đảm bảo cân bằng lợi ích trong xã hội. 

Nội dung 3: Tìm hiểu nội dung: Một số loại thuế phổ biến 

a) Mục tiêu. HS nêu được một số loại thuế phổ biến. 

b) Nội dung. Học sinh làm việc theo nhóm, các nhóm cùng nhau đọc thông tin trong 

sách giáo khoa và trả được câu hỏi từ đó liệt kê được một số loại thuế phổ biến ở Việt Nam 

Theo em, ngoài thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp X còn phải nộp loại thuế nào 

khác? Chia sẻ hiểu biết của em về những loại thuế đó. 

 c) Sản phẩm.  

- HS trả lời được câu hỏi trong sách giáo khoa  

Ngoài thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp X còn phải nộp loại thuế nào khác như 

thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ 

môi trường….. 

- Học sinh liệt kê được một số loại thuế phổ biến ở Việt Nam. 

 d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

- GV Yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm, các nhóm đọc 

thông tin, suy nghĩ và trả lời câu hỏi 

Theo em, ngoài thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh 

nghiệp X còn phải nộp loại thuế nào khác? Chia sẻ hiểu 

biết của em về những loại thuế đó. 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh cùng nhau đọc thông tin. 

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và thảo luận 

câu hỏi giáo viên đặt ra. 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên gọi đại diện nhóm cử học sinh đứng lên chia sẻ 

nội dung tìm hiểu của nhóm mình 

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý. 

- Giáo viên đặt câu hỏi thảo luận chung: Việc quy định các 

loại thuế có ý nghĩa như thế nào 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của các nhóm đã được yêu 

cầu trình bày và nhóm tiến hành nhận xét 

- Giáo viên chốt kiến thức theo một số nội dung đã đề cập ở 

phần sản phẩm 

- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề để thấy được tính cần 

thiết của việc nhà nước ban hành các loại thuế 

3. Một số loại thuế phổ biến 

Thuế trực thu là loại thuế điều 

tiết trực tiếp vào thu nhập 

hoặc tài sản của người nộp 

thuế. Thuế trực thu có: 

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp 

+ Thuế thu nhập cá nhân. 

+ ... 

Thuế gián thu là thuế điều tiết 

gián tiếp thông qua giá cả 

hàng hoá, dịch vụ. Thuế gián 

thu có: 

+ Thuế giá trị gia tăng 

+ Thuế tiêu thụ đặc biệt 

+Thuế xuất khẩu, nhập khầu 

+ Thuế bảo vệ môi trường. 

 

TIẾT 2 



 Nội dung 4: Tìm hiểu nội dung: Quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ 

công dân trong việc thực hiện pháp luật thuế 

a) Mục tiêu. HS nêu được quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân 

trong việc thực hiện pháp luật thuế. 

 b) Nội dung. Học sinh làm việc theo nhóm (4 nhóm), các nhóm cùng nhau đọc thông 

tin trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi 

1/ Vì sao nộp thuế là quyền và nghĩa vụ của công dân? 

2/ Hãy nêu ví dụ về một số quyền lợi và nghĩa vụ của người nộp thuế. 

 c) Sản phẩm.  

- HS trả lời được các câu hỏi liên quan đến thông tin sách giáo khoa đưa ra 

Nộp thuế là quyền và nghĩa vụ vì thông qua nộp thuế chủ thể nộp thuế thể hiện trách 

nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng và phát triển đất nước 

- HS rút ra được một số quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công 

dân trong việc thực hiện pháp luật về thuế. 

 d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

- GV tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm 

- Học sinh chia nhóm và làm việc theo nhóm của mình. 

Nhiệm vụ các nhóm cùng nhau nghiên cứu thông tin mà sách giáo 

khoa đưa ra và trả lời câu hỏi 

1/ Vì sao nộp thuế là quyền và nghĩa vụ của công dân? 

2/ Hãy nêu ví dụ về một số quyền lợi và nghĩa vụ của người nộp 

thuế. 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- Học sinh cùng các thành viên trong nhóm, đọc và trao đổi nội dung 

yêu cầu 

- Viết kết quả chung của nhóm mình để báo cáo 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên điều hành hoạt động thảo luận của các nhóm 

+ Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả chuẩn bị của mình 

+ Các nhóm còn lại sẽ nhận xét và góp ý 

Giáo viên đặt câu hỏi thảo luận chung cho các nhóm 

Công dân có quyền và nghĩa vụ như thế nào trong việc thực hiện 

pháp luật về thuế 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của từng nhóm. 

- Giáo viên chốt kiến thức làm rõ từng hoạt động mà học sinh đã tìm 

được  

Gv nhấn mạnh:  

Mọi công dân đều có quyền và nghĩa vụ trong việc thực hiện pháp 

luật về thuế bằng những việc làm cụ thể, thiết thực 

Những thông tin về thuế có trong Luật Quản lí thuế năm 2019 và 

các luật, nghị định về thuế có liên quan 

3. Quy định cơ bản về 

quyền và nghĩa vụ 

công dân trong việc 

thực hiện pháp luật về 

thuế. 

Công dân có nghĩa vụ 

khai và nộp thuê đây 

đủ, trung thực, đúng 

thời hạn. 

Công dân được hưởng 

lợi ích từ thuế qua các 

hàng hoá, dịch vụ công 

cộng do nhà nước cung 

cấp. 

 

 

3. Hoạt động: Luyện tập 

 Bài tập 1: Em đồng tình/không đồng tình với ý kiến nào sau đây? Vì sao? 

a) Mục tiêu. HS củng cố tri thức đã khám phá về các loại thuế; quy định cơ bản của pháp 

luật về quyền và nghĩa vụ công dân trong việc thực hiện pháp luật thuế. 

b) Nội dung. Học sinh làm việc cá nhân, cùng suy nghĩ, đưa ra các ý kiến để lý giải cho 

từng trường hợp cụ thể 

 c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được 



a. Không đồng tình, vì chủ thể chịu thuế có thể nộp thuế gián tiếp, ví dụ thuế gián thu. 

b. Không đồng tình, vì đó là vai trò của thuế tiêu thụ đặc biệt. 

c. Không đúng, vì có nhiều loại thuế và Nhà nước chỉ giảm thuế, giãn thuế cho doanh 

nghiệp làm ăn thua lỗ do nguyên nhân khách quan như thiên tai, dịch bệnh,... 

d. Không đồng tình, vì thuế giá trị gia tăng là thuế gián thu được cộng vào giá hàng hoá, 

dịch vụ do người tiêu dùng trả khi sử dụng sản phẩm đó. Mặc dù người tiêu dùng mới chính là 

người chi trả thuế giá trị gia tăng, nhưng chủ thể sản xuất kinh doanh mới là người trực tiếp 

nộp thuế cho Nhà nước. 

e. Đồng tình, vì đó là vai trò của thuế tiêu thụ đặc biệt. 

d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân 

Các học sinh cùng suy nghĩ và đưa ra ý kiến của bản thân về từng trường hợp cụ thể 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân 

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn 

thiện câu trả lời 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung  

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát những vấn đề mà 

mỗi công dân cần lưu ý khi tìm hiểu về ngân sách nhà nước 

Bài tập 2:  Em hãy gọi tên loại thuế mà các chủ thể phải đóng và cho biết vai trò của 

thuế đó trong những trường hợp sau: 

a) Mục tiêu. Học sinh vận dụng được các kiến thức cơ bản về thuế vào lý giải các hiện 

tượng kinh tế đang diễn ra trong xã hội 

b) Nội dung. Học sinh thảo luận nhóm, các nhóm cùng nghiên cứu 4 trường hợp sách 

giáo khoa đưa ra 

c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được 

a. Thuế thu nhập doanh nghiệp. Vai trò: Chiếm tỉ trọng lớn trong các loại thuế, góp phần 

ổn định nguồn thu ngân sách nhà nước, phân phối thu nhập, thúc đẩy đầu tư ở Việt Nam. 

b. Thuế thu nhập cá nhân. Vai trò: Góp phần điều tiết thu nhập trong xã hội. 

c. Thuế tiêu thụ đặc biệt. Vai trò: Góp phần điều tiết sản xuất và tiêu dùng xã hội, tăng 

nguồn thu cho ngân sách nhà nước. 

d. Thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường. Vai trò: Góp phần bảo vệ môi trường, đảm 

bảo phát triển bền vững. 

 d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc theo nhóm 

Các nhóm cùng nghiên cứu 4 trường hợp sách giáo khoa đưa ra và đưa ra quan điểm của 

mình trong từng trường hợp 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh cùng nhau làm việc theo nhóm 

- Các nhóm đọc tình huống, thảo luận và đưa ra ý kiến thống nhất cho từng tình huống 

- Chuẩn bị nội dung để báo cáo kết quả trước cả lớp 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên mời từng nhóm đi sâu phân tích từng trường hợp cụ thể, các nhóm khác có 

thể bổ sung và hoàn thiện câu trả lời 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các nhóm, tổng hợp khái quát những vấn đề mà mỗi 

công dân cần lưu ý khi tham gia vào các hoạt động kinh tế 



Bài tập 3: Em có nhận xét gì vế các việc làm sau? 

a) Mục tiêu. Học sinh vận dụng được các kiến thức cơ bản về thuế vào lý giải các hiện 

tượng kinh tế đang diễn ra trong xã hội 

b) Nội dung. GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm nội dung các tình huống, đưa ra cách 

xử lí. 

 c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được 

a. Đó là việc làm sai, vi phạm pháp luật về thuế. 

b. Đó là việc làm sai, vi phạm pháp luật về thuế. 

c. Đó là việc làm sai, vi phạm pháp luật về thuế. 

d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc theo nhóm 

Các nhóm cùng nghiên cứu 3 trường hợp sách giáo khoa đưa ra và thể hiện rõ những hiểu 

biết của mình qua việc lý giải việc vi phạm pháp luật về thuế trong 3 tình huống đó. 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh cùng nhau làm việc theo nhóm 

- Các nhóm đọc tình huống, thảo luận và đưa ra ý kiến thống nhất cho từng tình huống 

- Chuẩn bị nội dung để báo cáo kết quả trước cả lớp 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên mời từng nhóm đi sâu phân tích từng trường hợp cụ thể, các nhóm khác có 

thể bổ sung và hoàn thiện câu trả lời 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các nhóm, tổng hợp khái quát những vấn đề mà mỗi 

công dân cần lưu ý khi thực hiện pháp luật về thuế 

Bài tập 4: Em hãy giải đáp thắc mắc giúp các bạn sau đây: 

a) Mục tiêu. Học sinh vận dụng được các kiến thức cơ bản về thuế vào lý giải các hiện 

tượng kinh tế đang diễn ra trong xã hội 

b) Nội dung. GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm nội dung các tình huống, đưa ra cách 

xử lí. 

 c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được 

a. Người nộp thuế phải bỏ tiền ra nộp nhưng nộp thuế vẫn là quyền lợi của công dân vì 

thuế là nguồn thu chính của ngân sách nhà nước. Nhà nước sử dụng ngân sách để quản lí và 

xây dựng đất nước, đem lại lợi ích cho người dân. Tuy nhiên, nhiều người vẫn trốn thuế là vì 

họ chỉ lo vun vén cho lợi ích trước mắt của bản thân. 

b. Thuế thu nhập cá nhân giúp Nhà nước có thêm khoản thu để có thể đảm bảo thực hiện 

các chế độ phúc lợi theo quy định cũng như đầu tư xây dựng các công trình công cộng phục vụ 

các nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống của nhân dần; góp phần điều tiết thu nhập, giảm khoảng 

cách giàu nghèo, thực hiện công bằng xã hội; góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước. 

c. Biển là tài nguyên của đất nước, nhân dân. Người khai thác cá từ biển thì phải nộp 

thuế. Mặt khác, người khai thác cá nộp thuế để Nhà nước có ngân sách quản lí đất nước, 

trong đó có biển. 

d. Ca sĩ khi biểu diễn đã sử dụng công trình công cộng được xây dựng từ ngân sách nhà 

nước. Mặt khác, lí do người thu nhập cao phải nộp thuế thu nhập cá nhân  

d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc theo nhóm 

Các nhóm cùng nghiên cứu 4 trường hợp sách giáo khoa đưa ra và thể hiện rõ những hiểu 

biết của mình qua việc lý giải vai trò của thuế trong 4 tình huống đó. 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh cùng nhau làm việc theo nhóm 



- Các nhóm đọc tình huống, thảo luận và đưa ra ý kiến thống nhất cho từng tình huống 

- Chuẩn bị nội dung để báo cáo kết quả trước cả lớp 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên mời từng nhóm đi sâu phân tích từng trường hợp cụ thể, các nhóm khác có 

thể bổ sung và hoàn thiện câu trả lời 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các nhóm, tổng hợp khái quát những vấn đề mà mỗi 

công dân cần lưu ý khi thực hiện pháp luật về thuế. 

4. Hoạt động: Vận dụng 

- Bài tập 1: Hãy viết một bài tuyên truyền về nghĩa vụ nộp thuế của công dân  

- a) Mục tiêu. HS tự giác áp dụng những điều đã học về thuế vào thực tiễn từ đó đưa ra 

những nhận định đánh giá của bản thân 

b) Nội dung. Học sinh làm việc cá nhân tại nhà, suy nghĩ và viết bài viết bày tỏ quan 

điểm của bản thân 

c) Sản phẩm.  

- Bài viết của học sinh, đưa ra những quan điểm và nhận định mang chính kiến của bản 

thân 

d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

GV hướng dẫn HS tìm hiểu và viết bài viết thể hiện quan điểm của mình về nhận định 

trên 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh làm việc ở nhà, bài viết phải thể hiện rõ quan điểm của bản thân 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh có thời gian chia sẻ bài viết của mình  

- Hoặc giáo viên yêu cầu học sinh chia sẻ bài viết của mình qua nhóm lớp để các học 

sinh khác cùng trao đổi 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học sinh 

hiểu hơn về thuế. 

 Bài tập 2: Em hãy tìm hiểu và tự đánh giá việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của những 

người thân trong gia đỉnh em. 

a) Mục tiêu.  

HS Tăng cường ý thức và kĩ năng thường xuyên vận dụng những điều đã học để phát 

hiện và giải quyết các vấn đề một cách chủ động, sáng tạo. 

b) Nội dung. Học sinh làm việc cá nhân, tự đánh giá những việc làm được những việc 

chưa được của người thân trong gia đình trong việc thực hiện pháp luật về thuế 

c) Sản phẩm.  

- HS biết đánh giá việc thực hiện pháp luật về thuế của người thân 

d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Học sinh làm việc cá nhân, tự đánh giá những việc làm được những việc chưa được của 

người thân trong gia đình trong việc thực hiện pháp luật về thuế  

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh làm việc cá nhân tại nhà, có thể tham khảo ý kiến của các thành viên trong gia 

đình 

- Viết bài báo cáo về kết quả thực hiện 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên bố trí thời gian để học sinh có thể báo cáo trước lớp, các nhóm khác cùng bổ 

sung hoàn thiện 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 



- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra cũng như việc thuyết trình của các nhóm, 

giáo viên đánh giá kết luận về việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi nhóm, xếp loại cho mỗi báo 

cáo 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH BÀI DẠY 

BÀI 9: DỊCH VỤ TÍN DỤNG  

Thời lƣợng: 3 tiết  ( Bộ Kết nối tri thức) 

I. MỤCTIÊU 

1. Về kiến thức 

- Nhận biết và mô tả được đặc điểm một số dịch vụ tín dụng. 

- Nhận biết được sự chênh lệch giữa chi phí sử dụng tiền mặt và mua tín dụng. 

- Biết cách sử dụng có trách nhiệm một số dịch vụ tín dụng. 

2. Về năng lực 

- Năng lực chung: 

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về các dịch vụ tín dụng. 

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện những hoạt động học tập. 

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo trước những tình huống đặt ra trong bài học và trong 

thực tiễn cuộc sống liên quan đến sử dụng dịch vụ tín dụng. 

- Năng lực đặc thù: 

+ Năng lực điểu chỉnh hành vi: Hiểu được trách nhiệm của công dân trong thực hiện 

đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dịch vụ tín dụng; Phân 

tích, đánh giá được thái độ, hành vi, việc làm của bản thân và người khác trong chấp hành 

đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước khi tham gia các dịch vụ 

tín dụng; Đồng tình, ủng hộ những thái độ, hành vi, việc làm phù hợp với chuẩn mực đạo đức 

và chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Phê phán, 

đấu tranh với những thái độ, hành vi, việc làm vi phạm chuẩn mực đạo đức, pháp luật khi tham 

gia các dịch vụ tín dụng. 

+ Năng lực phát triển bản thân: Lựa chọn được dịch vụ tín dụng phù hợp đối với bản thân 

và gia đình. 

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Tìm hiếu, tham gia và 

vận động người khác tham gia các dịch vụ tín dụng phù hợp với lứa tuổi. 

3. Về phẩm chất 

Trung thực và có trách nhiệm công dân khi tham gia các dịch vụ tín dụng phù hợp với 

lứa tuổi. 

- Yêu nước, tin tưởng vào sự phát triển kinh tế của đất nước.  

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU. 

- SGK, SGV, SBT môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10; 

- Tranh/ảnh, clip và các mẩu chuyện về dịch vụ tín dụng 

- Đồ dùng đơn giản để sắm vai; 

- Máy tính, máy chiếu projector, bài giảng PowerPoint,...  

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 

TIẾT 1: 

1. Hoạt động: mở đầu 

a) Mục tiêu. Giới thiệu mục tiêu, nội dung chính của bài học, khai thác vốn sống, trải 

nghiệm của bản thân HS về chủ đề các dịch vụ tín dụng, tạo hứng thú và những hiểu biết ban 

đầu của HS vể bài học mới. 

 b) Nội dung. Học sinh làm việc cá nhân, chia sẻ suy nghĩ của bản thân về trách nhiệm 

khi mỗi cá nhân thực hiện vay tiền 



 c) Sản phẩm. Học sinh chỉ ra được trách nhiệm của bản thân khi thực hiện vay tiền như 

+ Trong cuộc sống không tránh khỏi có lúc cần một số tiền để chi cho một việc cần thiết 

mà bản thân không có hoặc không đủ tiền, do đó phải vay mượn người khác. Nếu được người 

nào đó cho vay, em cần cảm ơn họ và chi tiêu số tiền vay đúng mục đích đồng thời phải tìm 

cách trả lại số tiền đó đúng như đã hẹn. 

 d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

GV yêu cầu HS chia sẻ suy nghĩ về việc phải có trách nhiệm khi vay tiền để khai thác trải 

nghiệm của HS về dịch vụ tín dụng, dẫn dắt các em tiếp cận đến nội dung bài học. 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
HS làm việc cá nhân, hoàn thành nhiệm vụ vào vở, chia sẻ với các bạn xung quanh về 

nhiệm vụ được giao. 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên yêu cầu một số học sinh trình bày việc chuẩn bị của bản thân mình 

- Các học sinh khác chủ động tìm hiểu, góp ý, bổ sung hoàn thiện 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- Giáo viên nhận xét đánh giá về quá trình thực hiện nhiệm vụ của học sinh 

Gv nhấn mạnh:  

Trên thị trường có nhiều dịch vụ tín dụng khác nhau hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp, tổ 

chức,... giải quyết những vấn đề liên quan đến tiền vốn. Bài học này giúp em trang bị những 

kiến thức và kĩ năng cần thiết để sử dụng những dịch vụ tín dụng chính thức, đảm bảo quyền 

lợi cũng như trách nhiệm của mình mỗi khi tham gia các dịch vụ tín dụng. 

2. Hoạt động: Khám phá 

Nội dung 1: Tìm hiểu nội dung: Đặc điểm của tín dụng ngân hàng 

a) Mục tiêu. Mục tiêu: HS nhận biết và mô tả được đặc điểm tín dụng ngân hàng. 

b) Nội dung. GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm về trường hợp trong SGK, trả lời câu 

hỏi: 

1/ Em hãy cho biết hoạt động tín dụng của ngân hàng D thể hiện như thế nào. 

2/ Trong trường hợp trên, dịch vụ tín dụng của ngân hàng D đang gặp khó khăn gì? Nếu 

nhiều người vay vốn nhưng không trả nợ như đã cam kết thì điếu gì sẽ xảy ra với ngân hàng 

D? 

 c) Sản phẩm.  

- HS giải thích được hoạt động tín dụng của ngân hàng D như sau 

1/ Hoạt động tín dụng của ngân hàng D thể hiện: là người đi vay khi nhận những khoản 

tiền nhàn rỗi của các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức, đống thời là người cho vay khi cung cấp 

vốn cho người vay để sản xuất kinh doanh, đầu tư, tiêu dùng,... 

2/ Tín dụng ngân hàng D đang bị nhiều doanh nghiệp là đối tác sử dụng vốn vay không 

thực hiện được nghĩa vụ hoàn trả vốn vay và lãi cho ngân hàng khi đến hạn nên ngân hàng D 

đã gia hạn trả nợ thêm 6 tháng. Nếu nhiều người vay không trả nợ, ngân hàng sẽ bị thua lỗ và 

phá sản. 

- HS nêu được đặc điểm của tín dụng ngân hàng 

 d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm về trường hợp trong 

SGK, trả lời câu hỏi: 

1/ Em hãy cho biết hoạt động tín dụng của ngân hàng D thể 

hiện như thế nào. 

2/ Trong trường hợp trên, dịch vụ tín dụng của ngân hàng 

D đang gặp khó khăn gì? Nếu nhiều người vay vốn nhưng 

không trả nợ như đã cam kết thì điều gì sẽ xảy ra với ngân 

hàng D? 

1. Tín dụng ngân hàng 

a. Đặc điểm của tín dụng 

ngân hàng 

Theo nghĩa thông 

thường, tín dụng ngân hàng 

là việc ngân hàng chấp nhận 

để khách hàng sử dụng một 

lượng tiền vốn trong một 

thời gian nhất định trên cơ 



Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- Học sinh đọc thông tin. 

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi 

giáo viên đặt ra. 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên gọi một số học sinh đại diện đứng lên chia sẻ 

nội dung tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa ra 

- Các học sinh còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp 

ý. 

- Giáo viên đặt câu hỏi thảo luận chung: Tín dụng ngân 

hàng được hình thành dựa trên nguyên tắc nào 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu 

cầu trình bày và tiến hành nhận xét 

- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề để làm nổi bật vai trò 

của hoạt động sản xuất kinh doanh 

Gv nhấn mạnh:  

Tín dụng ngân hàng là việc ngân hàng chấp nhận để 

khách hàng sử dụng một lượng tiền vốn trong một thời gian 

nhất định trên cơ sở lòng tin khách hàng có khả năng hoàn 

trả gốc và lãi khi đến hạn. 

sở lòng tin khách hàng có 

khả năng hoàn trả gốc và lãi 

khi đến hạn. 

Tín dụng ngân hàng có 

đặc điểm: dựa trên cơ sở 

lòng tin, có tính thời hạn, 

phải hoàn trả cả gốc lẫn lãi 

vô điều kiện và tiềm ẩn rủi 

ro. 

 

 

Nội dung 2: Tìm hiểu nội dung: Một số hình thức tín dụng ngân hàng 

a) Mục tiêu. HS nhận biết và mô tả được đặc điểm tín dụng ngân hàng; nhận biết được 

sự chênh lệch giữa chi phí sử dụng tiền mặt và mua tín dụng; biết cách sử dụng có trách nhiệm 

dịch vụ tín dụng ngân hàng. 

b) Nội dung. Học sinh cùng làm việc theo nhóm lớp chia thành 6 nhóm, 2 nhóm tìm hiểu 

1 nội dung , cùng nhau đọc và tìm hiểu các thông tin trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi. 

Nhóm 1,2: Tìm hiểu hình thức cho vay tín chấp. 

Nhóm 3,4: Tìm hiểu hình thức cho vay thế chấp. 

Nhóm 5,6: Tìm hiểu hình thức cho vay trả góp. 

 c) Sản phẩm.  

- HS đọc thông tin và trả lời được các câu hỏi đặt ra theo một số nội dung sau 

Biết phân biệt được sự giống và khác nhau ở mỗi hình thức tín dụng ngân hàng 

- Cho vay tín chấp 

1/ Ngân hàng cho anh S vay tiền không cần tài sản thế chấp vì anh là công chức nhà nước 

có thu nhập ổn định, có lịch sử tín dụng tốt, nhu cầu vốn vay nhỏ. 

2/ Khi vay tín chấp, anh S có trách nhiệm cung cấp trung thực, chính xác các thông tin cá 

nhân, giấy tờ cần thiết theo yêu cầu của ngân hàng và phải trả đủ vốn vay và lãi đúng hạn. 

- Cho vay thế chấp 

1/ Ngân hàng yêu cẩu chị N phải có tài sản thế chấp như giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, giấy chứng nhận đăng kí xe ô tô,... có giá 

trị tưong đương với lượng tiền cần vay để trong trường hợp không thể trả nợ cho ngân hàng 

chị sẽ phải chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đó để ngân hàng thanh lí thu hồi vốn. 

2/ Khi vay thế chấp, chị N có trách nhiệm cung cấp trung thực, chính xác các thông tin cá 

nhân, giấy tờ hợp pháp về tài sản thế chấp theo yêu cầu của ngân hàng và phải trả đủ vốn vay 

và lãi đúng hạn. Trường hợp không thể trả nợ cho ngân hàng, phải chuyển quyền sở hữu, 

quyền sử dụng tài sản thế chấp đề ngân hàng xử lí tài sản thế chấp, thu hồi vốn. 

Cho vay trả góp 

1/ Ngân hàng yêu cầu anh H sẽ trả dần theo các kì, thường sẽ là gốc cộng với lãi hằng 

tháng. Số tiền trả gốc mỗi tháng được thoả thuận sẽ chia đều theo số tháng vay, mức lãi 

1,5%/tháng, thời hạn vay 12 tháng. 



2/ Khi vay trả góp, anh H có trách nhiệm cung cấp trung thực, chính xác các thông tin cá 

nhân, giấy tờ cần thiết theo yêu cầu của ngân hàng và phải trả đủ vốn vay và lãi đúng hạn như 

đã thoả thuận. 

3/ So với việc thanh toán hết một lần, việc mua trả góp khiến người mua phải mất thêm 

một khoản chi phí cho tiền lãi phải trả hằng tháng. Trường hợp dùng số tiền trả góp gửi ngân 

hàng thì lãi suất thu được từ tiền gửi thường thấp hơn mức lãi suất phải trả khi mua trả góp nên 

vẫn có phẩn chênh lệch. 

 - HS rút ra được đặc điểm của từng hình thức tín dụng ngân hàng. 

 d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Học sinh cùng làm việc theo nhóm lớp chia thành 6 

nhóm, 2 nhóm tìm hiểu 1 nội dung, cùng nhau đọc và 

tìm hiểu các thông tin trong sách giáo khoa và trả lời 

câu hỏi. 

Nhóm 1,2: Tìm hiểu hình thức cho vay tín chấp. 

Nhóm 3,4: Tìm hiểu hình thức cho vay thế chấp. 

Nhóm 5,6: Tìm hiểu hình thức cho vay trả góp. 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- Học sinh cùng nhau đọc thông tin và thảo luận. 

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu 

hỏi giáo viên đặt ra. 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên gọi một số học sinh đứng lên chia sẻ nội 

dung tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa ra 

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và 

góp ý. 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được 

yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét 

- Giáo viên chốt kiến thức làm nổi bật từng hình thức 

tín dụng ngân hàng 

Gv nhấn mạnh:  

Khi vay tín chấp, người vay có trách nhiệm cung cấp 

trung thực, chính xác các thông tin cá nhân, giấy tờ 

cần thiết theo yêu cầu của ngân hàng và phải trả đủ 

vốn vay và lãi đúng hạn. 

- Khi vay thế chấp, người vay có trách nhiệm 

cung cấp trung thực, chính xác các thông tin cá nhân, 

giấy tờ hợp pháp về tài sản thế chấp theo yêu cầu của 

ngân hàng và phải trả đủ vốn vay và lãi đủng hạn. 

Trường hợp không thể trả nợ cho ngân hàng, phải 

chuyền quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thế chấp 

đề ngân hàng thanh lí. 

 
 

b) Một số hình thức tín dụng ngân 

hàng 

* Cho vay tín chấp 

- Cho vay tín châp là hình thức 

cho vay dựa vào uy tín của người 

vay, không cân tài sản bảo đảm. 

- Đặc điểm của cho vay tín chấp 

là: Dựa hoàn toàn vào uy tín của 

người vay, thủ tục vay đơn giản, 

số tiền vay ít, thời hạn cho vay 

ngắn, mức lãi khá cao. 
*Cho vay thế chấp 

Cho vay thế chấp là hình thức cho 

vay đòi hỏi người vay phải có tài 

sản thế chấp có giá trị tương 

đương với lượng vốn cho vay. 

- Đặc điểm của vay thế chấp 

là: Người vay phải có tài sản đảm 

bảo. Thủ tục vay phức tạp. Số tiền 

cho vay tương đối lớn, lãi suất phù 

hợp, thời gian cho vay dài. 
*Cho vay trả góp 

Cho vay trả góp của ngân hàng là 

hoạt động ngân hàng cùng người 

vay xác định và thoả thuận số lãi 

vốn vay phải trả cộng với số nợ 

gốc được chia ra đề trả nợ theo 

nhiều kì hạn trong thời hạn cho 

vay. 

- Đặc điểm của cho vay trả góp là: 

hằng tháng người vay phải trả lãi 

và một phần số nợ gốc; hạn mức 

cho vay cao, lãi suất thấp, thủ tục 

vay đơn giản, nhanh gọn, thời hạn 

thanh toán linh hoạt. 
 

Nội dung 3: Tìm hiểu nội dung: Tín dụng thƣơng mại 

a) Mục tiêu. HS nhận biết và mô tả được đặc điểm tín dụng thương mại; biết cách sử 

dụng có trách nhiệm dịch vụ tín dụng thương mại. 



b) Nội dung. Học sinh cùng làm việc theo nhóm cùng nhau đọc thông tin trong sách giáo 

khoa và trả lời câu hỏi 

1/ Chủ thể tham gia dịch vụ tín dụng thương mại này là ai? Đối tượng giao dịch là gì? 

Cách sử dụng dịch vụ như thế nào? 

2/ Tiện ích dịch vụ tín dụng thương mại mang lại cho người sử dụng là gì? 

 c) Sản phẩm.  

- HS đọc thông tin và trả lời được các câu hỏi đặt ra theo một số nội dung sau 

Biết phân biệt được sự giống và khác nhau ở mỗi hình thức tín dụng ngân hàng 

- Cho vay tín chấp 

1/ Chủ thể tham gia dịch vụ tín dụng thương mại là các doanh nghiệp có quan hệ hiểu 

biết lẫn nhau, đối tượng giao dịch là hàng hoá, dịch vụ. 

2/ Tín dụng thương mại là quan hệ tín dụng giữa các doanh nghiệp được thực hiện dưới 

hình thức mua bán chịu, mua bán trả chậm hay trả góp hàng hoá. Đến thời hạn đã thoả thuận, 

doanh nghiệp mua phải hoàn trả cả vốn gốc và lãi cho doanh nghiệp bán dưới hình thức tiền tệ.  

 - HS rút ra được đặc điểm của từng hình thức tín dụng ngân hàng. 

 d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Học sinh cùng làm việc theo nhóm cùng nhau đọc thông tin 

trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi 

1/ Chủ thể tham gia dịch vụ tín dụng thương mại này là ai? Đối 

tượng giao dịch là gì? Cách sử dụng dịch vụ như thế nào? 

2/ Tiện ích dịch vụ tín dụng thương mại mang lại cho người sử 

dụng là gì? 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- Học sinh cùng nhau đọc thông tin và thảo luận. 

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi giáo 

viên đặt ra. 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên gọi một số học sinh đứng lên chia sẻ nội dung tìm 

hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa ra 

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý. 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu cầu 

trình bày và tiến hành nhận xét 

- Giáo viên chốt kiến thức làm nổi bật từng hình thức tín dụng 

ngân hàng 

Gv nhấn mạnh:  

Tín dụng thương mại là gắn liền với quan hệ giữa các doanh 

nghiệp, giữ vai trò to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội. 

2. Tín dụng thƣơng mại 

Tín dụng thương mại là 

quan hệ tín dụng giữa 

các doanh nghiệp, được 

thực hiện dưới hình 

thức mua bán chịu, 

mua bán trả chậm hay 

trả góp hàng hoá. Đến 

thời hạn đã thoả thuận, 

doanh nghiệp mua phải 

hoàn trả cả vốn gốc và 

lãi cho doanh nghiệp 

bán dưới hình thức tiền 

tệ. 
 

Nội dung 3: Tìm hiểu nội dung: Tín dụng tiêu dùng 

a) Mục tiêu. Mục tiêu: HS nhận biết và mô tả được đặc điểm tín dụng tiêu dùng. 

b) Nội dung. GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm về trường hợp trong SGK, trả lời câu 

hỏi: 

Hoạt động dịch vụ tín dụng tiêu dùng thể hiện thế nào? Hoạt động này có đặc điểm gì 

c) Sản phẩm.  

- HS giải thích được hoạt động tín dụng của ngân hàng D như sau 

Tín dụng tiêu dùng góp phần vào việc giúp người tiêu dùng có thể thực hiện được một số 

hoạt động tiêu dùng phù hợp 

- HS nêu được đặc điểm của tín dụng tiêu dùng 

d) Tổ chức thực hiện 



Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm về trường hợp trong 

SGK, trả lời câu hỏi: 

1/ Em hãy cho biết hoạt động tín dụng của ngân hàng D thể 

hiện như thế nào. 

2/ Trong trường hợp trên, dịch vụ tín dụng của ngân hàng 

D đang gặp khó khăn gì? Nếu nhiều người vay vốn nhưng 

không trả nợ như đã cam kết thì điếu gì sẽ xảy ra với ngân 

hàng D? 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- Học sinh đọc thông tin. 

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi 

giáo viên đặt ra. 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên gọi một số học sinh đại diện đứng lên chia sẻ 

nội dung tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa ra 

- Các học sinh còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp 

ý. 

- Giáo viên đặt câu hỏi thảo luận chung: Tín dụng tiêu dùng 

được hình thành dựa trên quan hệ nào 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu 

cầu trình bày và tiến hành nhận xét 

- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề để làm nổi bật đặc 

điểm của tín dụng tiêu dùng 

Gv nhấn mạnh:  

Tín dụng tiêu dùng là khái niệm chỉ quan hệ kinh 

tê giữa người cho vay là các tộ chức tín dụng và người 

vay là người tiêu dùng nhằm tạo điều kiện thoả mãn 

nhu cầu tiêu dùng 

1. Tín dụng tiêu dùng 

a. Đặc điểm của tín dụng 

tiêu dùng 

Tín dụng tiêu dùng là khái 

niệm chỉ quan hệ kinh tê 

giữa người cho vay là các 

tộ chức tín dụng và người 

vay là người tiêu dùng 

nhằm tạo điều kiện thoả 

mãn nhu cầu tiêu dùng 

(mua sắm hàng hoá). 

Đặc điểm: mục đích vay 

để tiêu dùng; nguồn trả nợ 

là thu nhập của người vay; 

người vay là cá nhân, hộ 

gia đình; người cho vay là 

ngân hàng, công ty tài 

chính,...; lượng tiền cho 

vay thường nhỏ, lãi suất 

thường cao. 
 

 

Nội dung 4: Tìm hiểu nội dung: Một số dịch vụ tín dụng tiêu dùng 

a) Mục tiêu. HS nhận biết và mô tả được đặc điểm tín dụng tiêu dùng; nhận biết được sự 

chênh lệch giữa chi phí sử dụng tiền mặt và mua tín dụng; biết cách sử dụng có trách nhiệm 

dịch vụ tín dụng tiêu dùng. 

b) Nội dung. Học sinh cùng làm việc theo nhóm lớp chia thành 4 nhóm, 2 nhóm tìm hiểu 

1 nội dung, cùng nhau đọc và tìm hiểu các thông tin trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi. 

Nhóm 1,2: Tìm hiểu nội dung dịch vụ cho vay trả góp của công ty tài chính. 

Nhóm 3,4: Tìm hiểu nội dung cho vay tiêu dùng qua việc phát hành và sử dụng thẻ tín 

dụng. 

 c) Sản phẩm.  

- HS đọc thông tin và trả lời được các câu hỏi đặt ra theo một số nội dung sau 

1/ Chị Y đã thương lượng với nhân viên tư vấn trả trước 40% số tiền mua xe, phần còn 

lại thông qua công ty tài chính liên kết với cửa hàng đê’ trả góp. Dịch vụ cho vay trả góp là 

việc tổ chức tín dụng cùng người vay xác định và thoả thuận số lãi vốn vay phải trả cộng với 

sổ nợ gốc được chia ra để trả nợ theo nhiều kì hạn trong thời hạn cho vay. 

2/ Đặc điểm của cho vay trả góp là: hằng tháng người vay phải trả lãi và một phần số nợ 

gổc; tuy nhiên, quy định về thời gian trả hằng tháng và mức phạt cao nếu không trả đúng hạn 

nên người vay cần cân nhắc; tuỳ trường hợp cụ thể, công ty tài chính sê cho vay dưới hình 

thức tín chấp hoặc thế chấp. 



3/ Khi vay trả góp, chị Y có trách nhiệm cung cấp trung thực, chính xác các thông tin cá 

nhân, giấy tờ cần thiết theo yêu cầu của tổ chức tín dụng và phải trả đủ vốn vay và lãi đúng 

hạn như đã thoả thuận. 

4/ So với hình thức thanh toán hết một lần, việc mua trả góp khiến người mua phải mất 

thêm một khoản chi phí cho tiền lãi phải trả hằng tháng chưa kể chi phí phát sinh nếu không 

thực hiện đúng thời hạn thanh toán hay trả hết tiền vay trước thời hạn. Trường hợp dùng số 

tiền trả góp gửi ngân hàng thì lãi suất thu được từ tiền gửi thường thấp hơn mức lãi suất phải 

trả khi mua trả góp nên vẫn có phần chênh lệch. 

1/ Ngân hàng đã cung cấp thẻ tín dụng chi tiêu trước, trả sau cho chị c căn cứ vào mức 

lương hằng tháng của chị. 

Thẻ tín dụng ngân hàng (Credit Card) là thẻ chi tiêu trước, trả tiền sau do ngân hàng phát 

hành. Căn cứ vào tài chính và lịch sử tín dụng của chủ thẻ, ngân hàng cấp một số tiền cho chủ 

thẻ sử dụng để thanh toán khi mua hàng hoá, dịch vụ và quy định hạn quyết toán cho khoản 

tiền đã chi trong một khoảng thời gian nhất định. Đến hạn quyết toán, chủ thẻ phải hoàn lại 

tiền đã chi cho ngân hàng, nếu không trả hết số tiền đã vay, khách hàng phải chịu lãi. 

2/ Việc thanh toán bằng thẻ tín dụng mang lại nhiều lợi ích cho cá nhân chị C: có cơ hội 

được ưu đãi về lãi suất khi vay tiền ngân hàng nhờ có lịch sử tín dụng tốt đồng thời còn được 

hoàn lại một khoản tiến nhỏ theo giá trị hoá đơn mỗi khi mua sắm trong khi thanh toán bằng 

tiền mặt sẽ không có được, hạn chế được những rủi ro từ việc giữ tiền mặt, thực hiện thanh 

toán nhanh gọn, an toàn. 

3/ Khi sử dụng thẻ tín dụng ngân hàng, chị C có trách nhiệm cung cấp thông tin chính 

xác khi đề nghị cấp hạn mức vay tín dụng, thực hiện thanh toán khoản tiền đã chi qua thẻ đúng 

kì hạn. Không nên để nợ quá hạn vì sẽ bị tích điểm tín dụng xấu và phải chịu mức lãi cao. 

 - HS rút ra được đặc điểm của từng hình thức tín dụng ngân hàng. 

 d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Học sinh cùng làm việc theo nhóm lớp chia thành 

4 nhóm, 2 nhóm tìm hiểu 1 nội dung, cùng nhau 

đọc và tìm hiểu các thông tin trong sách giáo khoa 

và trả lời câu hỏi. 

Nhóm 1,2: Tìm hiểu nội dung dịch vụ cho vay trả 

góp của công ty tài chính. 

Nhóm 3,4: Tìm hiểu nội dung cho vay tiêu dùng 

qua việc phát hành và sử dụng thẻ tín dụng. 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- Học sinh cùng nhau đọc thông tin và thảo luận. 

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời 

câu hỏi giáo viên đặt ra. 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên gọi một số học sinh đứng lên chia sẻ 

nội dung tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa 

ra 

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét 

và góp ý. 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã 

được yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét 

- Giáo viên chốt kiến thức làm nổi bật từng hình 

thức tín dụng tiêu dùng 

Gv nhấn mạnh: Khi sử dụng các dịch vụ này đòi 

hỏi chủ thể phải có trách nhiệm thực hiện đúng các 

b) Một số dịch vụ tín dụng tiêu dùng 

* Dịch vụ cho vay trả góp của công ty 

tài chính. 

Cho vay trả góp là: tồ chức tín dụng 

cùng người vay xác định và thoả 

thuận số lãi vốn vay phải trả cộng với 

số nợ gốc được chia ra để trả nợ theo 

nhiều kì hạn trong thời hạn cho vay. 

Đặc điểm của cho vay trả góp là: 

hằng tháng người vay phải trả lãi và 

một phần số nợ gốc; hạn mức cho vay 

cao, lãi suất thấp, thủ tục vay đơn 

giản, nhanh gọn, thời hạn thanh toán 

linh hoạt. 
*Cho vay tiêu dùng qua việc phát hành 

và sử dụng thẻ tín dụng. 

Thẻ tín dụng ngân hàng là thẻ chi tiêu 

trước, trả tiền sau do ngân hàng phát 

hành.  

Khi sử dụng thẻ tín dụng ngân hàng, 

chủ thẻ có trách nhiệm cung cấp 

thông tin chính xác khi đề nghị cấp 

hạn mức vay tín dụng, thực hiện 

thanh toán khoản tiền đã chi qua thẻ 



cam kết với bên cho vay, tránh việc bị phạt cũng 

như không thực hiện đúng cam kết 

 
 

đúng kì hạn. Không nên đề nợ quá 

hạn vì sẽ bị tích điềm tín dụng xấu và 

phải chịu mức lãi cao. 
 

Nội dung 3: Tìm hiểu nội dung: Tín dụng nhà nƣớc 

a) Mục tiêu. Mục tiêu: HS nhận biết và mô tả được đặc điểm tín dụng nhà nước. 

b) Nội dung. GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm về trường hợp trong SGK, trả lời câu 

hỏi: 

Em hãy nêu mục đích và đặc điểm của tín dụng nhà nước được thể hiện trong 

thông tin trên. 
 c) Sản phẩm.  

- HS giải thích được mục đích cũng như hình thức thể hiện trong thông tin trên 

+ Mục đích: Góp phần xây dựng đất nước 

+ Hình thức: Huy động thông qua việc phát hành công trái…. 

- HS nêu được đặc điểm của tín dụng nhà nước. 

 d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm về trường hợp 

trong SGK, trả lời câu hỏi: 

Em hãy nêu mục đích và đặc điểm của tín dụng 

nhà nước được thể hiện trong thông tin trên. 
Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- Học sinh đọc thông tin. 

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu 

hỏi giáo viên đặt ra. 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên gọi một số học sinh đại diện đứng lên chia 

sẻ nội dung tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa 

ra 

- Các học sinh còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và 

góp ý. 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được 

yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét 

- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề để làm nổi bật 

đặc điểm của tín dụng nhà nước 

Gv nhấn mạnh:  

+ Tín dụng nhà nước là các hoạt động vay trả giữa 

Nhà nước với các tác nhân khác trong nền kinh tế, 

thông qua các hoạt động Nhà nước đi vay để phục vụ 

cho mục đích huy động vốn bù đắp thiếu hụt ngân 

sách nhà nước 

4. Tín dụng nhà nƣớc 

a. Đặc điểm của tín dụng nhà nước 

+ Tín dụng nhà nước là các hoạt 

động vay trả giữa Nhà nước với các 

tác nhân khác trong nền kinh tế, 

thông qua các hoạt động Nhà nước đi 

vay để phục vụ cho mục đích huy 

động vốn bù đắp thiếu hụt ngân sách 

nhà nước hoặc mở rộng quy mô đầu 

tư của Nhà nước để xây dựng Tổ 

quốc và Nhà nước cho vay thực hiện 

những mục tiêu kinh tế quan trọng, 

hỗ trợ những đối tượng khó khăn 

trong xã hội để xây dựng và phát 

triển xã hội bền vững. 

+ Đặc điểm: cho vay với lãi suất ưu 

đãi, theo kế hoạch, chủ trương của 

Nhà nước để thực hiện mục tiêu, 

định hướng của Nhà nước; lãi suất 

vay hấp dẫn và ổn định hơn so với 

ngân hàng thương mại. 

 

Nội dung 4: Tìm hiểu nội dung: Một số dịch vụ tín dụng nhà nƣớc 

a) Mục tiêu. HS nhận biết và mô tả được đặc điểm tín dụng nhà nước; biết cách sử dụng 

có trách nhiệm dịch vụ tín dụng nhà nước  

b) Nội dung. Học sinh cùng làm việc theo nhóm lớp chia thành 4 nhóm, 2 nhóm tìm hiểu 

1 nội dung, cùng nhau đọc và tìm hiểu các thông tin trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi. 

Nhóm 1,2: Tìm hiểu nội dung dịch vụ phát hành trái phiếu chính phủ. 

Nhóm 3,4: Tìm hiểu nội dung Tín dụng cho vay từ ngân hàng chính sách xã hội 

c) Sản phẩm.  



- HS đọc thông tin và trả lời được các câu hỏi đặt ra theo một số nội dung sau 

Học sinh chỉ ra được những đặc điểm của phát hành trái phiếu chính phủ và cho vay từ 

ngân hàng chính sách xã hội chủ thể là ai, đối tượng vay là ai, mục đích và thủ tục như thế nào 

+ Đối với trái phiếu chính phủ: Ở nước ta, trái phiếu chinh phủ do Bộ Tài chinh phát 

hành dưới ba hình thức: tín phiếu kho bạc, trái phiếu kho bạc vả công trái xây dựng Tổ quốc là 

phương thức nhả nước vay vốn cho ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng những công trinh 

quan trọng, thiết yếu, thực hiện những chương trinh, dự án phục vụ sản xuất, đời sống  tạo cơ 

sở vật chất, kĩ thuật cho đất nước. Người mua trái phiếu chính phủ được hưởng lãi suất vay 

hấp dẫn và ổn định hơn so với ngân hàng thương mại nên đây là kênh đầu tư an toàn đối với 

những ai đang có tiền nhàn rỗi. 

+ Đối với tín dụng cho vay từ ngân hàng chính sách xã hội 

Vì A là sinh viên chuẩn bị nhập học và gia đình thuộc diện khó khăn được ủy ban xác 

nhận 

Đại diện gia đình em phải đứng ra vay, chịu trách nhiệm trà nợ đồng thời phải là thành 

viên tổ tiết kiệm nơi cư trú để được tổ này xem xét đủ điều kiện vay, lập danh sách đề nghị vay 

vốn ở ngân hàng chính sách xã hội, gửi uỷ ban nhân dân xã xác nhận. Hỏ sơ còn phải có giấy 

báo nhập học của trường. Hạn trả nợ bát đầu khi ra trường và thời hạn hết trả nợ bằng số thời 

gian theo học. 

- HS rút ra được đặc điểm của từng hình thức tín dụng nhà nước. 

 d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Học sinh cùng làm việc theo nhóm lớp chia 

thành 4 nhóm, 2 nhóm tìm hiểu 1 nội dung, cùng 

nhau đọc và tìm hiểu các thông tin trong sách giáo 

khoa và trả lời câu hỏi. 

Nhóm 1,2: Tìm hiểu nội dung dịch vụ phát 

hành trái phiếu chính phủ. 

Nhóm 3,4: Tìm hiểu nội dung Tín dụng cho 

vay từ ngân hàng chính sách xã hội 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- Học sinh cùng nhau đọc thông tin và thảo luận. 

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời 

câu hỏi giáo viên đặt ra. 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên gọi một số học sinh đứng lên chia sẻ 

nội dung tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa 

ra 

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét 

và góp ý. 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã 

được yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét 

- Giáo viên chốt kiến thức làm nổi bật từng hình 

thức tín dụng nhà nước 

Gv nhấn mạnh: Tín dụng nhà nước là kênh tín 

dụng quan trọng trong nền kinh tế vừa thực hiện 

mục tiêu quản lý vĩ mô nền kinh tế vừa góp phần 

thực hiện chính sách an sinh xã hội 

b) Một số hình thức tín dụng nhà 

nƣớc 

* Phát hành trái phiếu chính phủ  
+ Trong hoạt động bán trái phiếu chính 

phủ: Nhà nước là người vay tiến có 

nghĩa vụ trả nợ. 

+ Thời hạn của trái phiếu thường từ 1 

năm trở nên, công trái xây dựng Tổ quốc 

còn có thời hạn dài hơn thường là 5 năm. 

+ Trái phiếu chính phủ có thể mua bán, 

cầm cố tại ngần hàng hoặc các tổ chức 

tín dụng khác để vay vốn hoặc có thể 

bán lại trên thị trường chứng khoán. 

+ Người mua trái phiếu chính phủ được 

hưởng lãi suất vay hấp dẫn và ổn định 

hơn so với ngân hàng thương mại. 

* Tín dụng cho vay từ ngân hàng chính 

sách xã hội 

Ngân hàng chính sách xã hội là tổ chức 

tín dụng nhà nước được thành lập để cho 

vay hộ nghèo và các đối tượng chính 

sách khác. Khác với ngân hàng thương 

mại, ngân hàng chính sách xã hội hoạt 

động không vì mục đích lợi nhuận, được 

Chính phủ bảo đảm khả năng thanh toán. 

 

3. Hoạt động: Luyện tập 

Bài tập 1: Em hãy nhận xét việc thực hiện các dịch vụ tín dụng của các tổ chức tín dụng 

trong những trường hợp dưới đây: 



a) Mục tiêu. HS củng cố tri thức vừa khám phá; rèn luyện kĩ năng xử lí tình huống 

những vấn đề liên quan đến các dịch vụ tín dụng; liên hệ thực tế nhằm điều chỉnh ý thức, hành 

vi của bản thân khi tham gia các dịch vụ tín dụng. 

 b) Nội dung. Học sinh làm việc cá nhân, cùng suy nghĩ, đưa ra các ý kiến để lý giải cho 

từng trường hợp cụ thể 

 c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được ý kiến của bản thân và lý giải cho từng trường hợp cụ thể 

a. Điều này đúng, khi làm thủ tục vay trả góp ngân hàng yêu cầu người vay để lại giấy 

chứng nhận quyền sở hữu sản phẩm mua như vật thế chấp. 

b.Điều này đúng, khi làm thủ tục vay, đại diện gia đình phải đứng ra vay và chịu trách 

nhiệm với ngân hàng vể khoản tiền vay. 

c. Điều này đúng, vì só vốn đóng góp của chủ doanh nghiệp lớn sẽ khiến chủ doanh 

nghiệp trách nhiệm hơn với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng như chứng tỏ được 

khả năng tài chính của chủ doanh nghiệp. 

d. Điều này sai, vì việc đánh giá điểm tín dụng của người sử dụng tín dụng được đánh giá 

trên toàn hệ thống chứ không phải chỉ thực hiện với một số ngân hàng lớn. 

d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân 

Các học sinh cùng suy nghĩ và đưa ra ý kiến của bản thân về từng trường hợp cụ thể 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân 

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn 

thiện câu trả lời 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung  

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát những vấn đề mà 

mỗi công dân cần lưu ý khi tìm hiểu về tín dụng 

Bài tập 2:  Phân biệt các dịch vụ tín dụng  

a) Mục tiêu. HS củng cố tri thức liên hệ thực tế nhằm điều chỉnh ý thức, hành vi của bản 

thân khi tham gia các dịch vụ tín dụng. 

b) Nội dung. Học sinh thảo luận nhóm, các nhóm cùng thực hiện 2 yêu cầu sách giáo 

khoa đưa ra 

c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được 

+ Cho vay tín chấp là việc cho vay dựa trên uy tín của người vay không cần có tài sản 

bảo đảm. Chỉ được vay số tiền ít, lãi suất cao hơn so với vay thế chấp. Vay tín chấp khi cần 

vay số tiền ít, nhanh chóng. 

+ Vay thế chấp cần có tài sản bảo đảm, phải làm nhiều thủ tục, được vay số tiền lớn, lãi 

suất thấp hơn so với vay tín chấp. 

+ Điểm khác biệt giữa tín dụng ngân hàng và tín dụng thương mại:  

1/ Chủ thể: ở tín dụng ngân hàng phải có một bên là ngân hàng, còn tín dụng thương mại 

giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp.  

2/ Đối tượng giao dịch: Ở tín dụng ngân hàng đó là tiền, còn với tín dụng thương mại đó 

là hàng hoá. 

 d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc theo nhóm 

Các nhóm cùng nghiên cứu 2 nội dung sách giáo khoa đưa ra và đưa ra quan điểm của 

mình trong từng trường hợp 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 



- Học sinh cùng nhau làm việc theo nhóm 

- Các nhóm đọc tình huống, thảo luận và đưa ra ý kiến thống nhất cho từng tình huống 

- Chuẩn bị nội dung để báo cáo kết quả trước cả lớp 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên mời từng nhóm đi sâu phân tích từng trường hợp cụ thể, các nhóm khác có 

thể bổ sung và hoàn thiện câu trả lời 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các nhóm, tổng hợp khái quát những vấn đề mà mỗi 

công dân cần lưu ý khi tham gia vào các quan hệ tín dụng 

Bài tập 3: Em hãy tìm hiểu việc sử dụng dịch vụ tín dụng trong đời sống qua 

các trƣờng hợp sau: 
a) Mục tiêu. HS củng cố tri thức liên hệ thực tế nhằm điều chỉnh ý thức, hành vi của bản 

thân khi tham gia các dịch vụ tín dụng. 

b) Nội dung. GV yêu cẩu các nhóm thảo luận hoặc có thể tổ chức cho HS sắm vai thể 

hiện nội dung các tình huống trong SGK. Các nhóm thể hiện ý kiến của mình, các nhóm khác 

nhận xét, bổ sung 

 c) Sản phẩm.  

- HS nhận biết và chỉ ra được 

a. Hiện nay, trên thực tế các ngân hàng có mức lãi suất huy động tiết kiệm khác nhau 

nhưng ngân hàng có lãi suất thấp hơn vẫn có người mang tiến đến gửi xuất phát từ đặc điểm 

của tín dụng ngân hàng đó là sự tin tưởng, tín nhiệm, tiện lợi. Ngân hàng có lãi suất cao nhất 

không có nghĩa đây là nơi gửi tiền an toàn nhất so với các ngần hàng khác, vì vậy N cần cân 

nhắc. 

b. Khi thoả thuận với ngân hàng vay trả góp đê’ mua nhà, vợ chống chị Y muốn kéo dài 

thời gian trả góp để không có sức ép phải lo khoản tiền lớn để trả nợ hằng tháng. Điều này là 

sai lầm, càng kéo dài thời gian trả góp càng bất lợi vì giai đoạn cuối ngân hàng thường quy 

định mức lãi suất cao. 

c. Mặc dù có đủ tiền để mua nhà nhưng vợ chổng chị Y vẫn chọn hình thức mua trả góp 

để dành ra một khoản tiền đê’ kinh doanh. Đầy là tình huống mở. Nếu việc kinh doanh mang 

lại nguồn lợi nhuận cao hơn so với khoản tiền lãi phải trả góp thì có thể chọn phương án này. 

d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc theo nhóm cá nhân 

Các nhóm cùng nghiên cứu 3 trường hợp sách giáo khoa đưa ra và thể hiện rõ những hiểu 

biết của mình qua việc chỉ ra được một số mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả . 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh cùng nhau làm việc theo nhóm 

- Các nhóm đọc tình huống, thảo luận và đưa ra ý kiến thống nhất cho từng tình huống 

- Chuẩn bị nội dung để báo cáo kết quả trước cả lớp 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên mời từng nhóm đi sâu phân tích từng trường hợp cụ thể, các nhóm khác có 

thể bổ sung và hoàn thiện câu trả lời 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các nhóm, tổng hợp khái quát những vấn đề mà mỗi 

công dân cần lưu ý khi tìm hiểu về mô hình sản xuất kinh doanh 

4. Hoạt động: Vận dụng 

Bài tập 1: Em hãy cùng các bạn tham gia trải nghiệm tìm hiểu thủ tục mua trả góp 

một mặt hàng nào đó (ví dụ: điện thoại, xe máy, máy vi tính,...) và cho biết các thủ tục 

cần có để thực hiện mua trả góp mặt hàng đó. 
a) Mục tiêu. HS tự giác áp dụng những điều đã học vào thực tiễn với không gian mới, 

tình huống mới nhằm tăng cường ý thức và kĩ năng thường xuyên vận dụng những điều đã học  



b) Nội dung. HS thực hiện bài tập này theo nhóm, tìm hiểu thủ tục mua trả góp một mặt 

hàng nào đó (có thể đến tìm hiểu ở một cửa hàng trong thực tế với người thân hoặc tham khảo 

trên mạng xã hội). Sau đó ghi lại các thủ tục cần thiết đê’ mua trả góp mặt hàng đó. 

c) Sản phẩm.  

- Biết được quy trình mua hàng dựa trên một hình thức tín dụng cụ thể 

d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

GV hướng dẫn HS thực hiện bài tập này theo nhóm, tìm hiểu thủ tục mua trả góp một 

mặt hàng nào đó (có thể đến tìm hiểu ở một cửa hàng trong thực tế với người thân hoặc tham 

khảo trên mạng xã hội). Sau đó ghi lại các thủ tục cần thiết đê’ mua trả góp mặt hàng đó. 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh làm việc ở nhà cùng nhau tìm hiểu  

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh có thời gian chia sẻ bài viết của mình  

- Hoặc giáo viên yêu cầu học sinh chia sẻ bài viết của mình qua nhóm lớp để các học 

sinh khác cùng trao đổi 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học sinh 

hiểu hơn về việc sử dụng  

Câu 2. Em hãy tìm hiểu, viết bài giới thiệu ý nghĩa của một loại công trái hoặc trái phiếu 

chính phủ mà em biết trong đời sống xã hội. 

a) Mục tiêu. HS vận dụng những điều đã học để phát hiện và giải quyết các vấn đề một 

cách chủ động, sáng tạo liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ tín dụng. 

b) Nội dung. Học sinh làm việc cá nhân tại nhà, suy nghĩ và chia sẻ ý nghĩa về một loại 

công trái chính phủ mà em biết 

c) Sản phẩm.  

- Bài viết của học sinh, đưa ra những quan điểm và nhận định mang chính kiến của bản 

thân về ý nghĩa của công trái đó 

d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

GV hướng dẫn HS khai thác được ý nghĩa của một loại công trái cụ thể để từ đó viết bài 

về nội dung, mục đích và ý nghĩa ban hành công trái đó 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh làm việc ở nhà, bài viết phải thể hiện rõ quan điểm của bản thân 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh có thời gian chia sẻ bài viết của mình  

- Hoặc giáo viên yêu cầu học sinh chia sẻ bài viết của mình qua nhóm lớp để các học 

sinh khác cùng trao đổi 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học sinh 

hiểu hơn về lựa chọn mô hình sản xuất kinh doanh 

 

 

 

KẾ HOẠCH BÀI DẠY 

BÀI 10: LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN  

Thời lƣợng: 4 tiết   

I. MỤCTIÊU 

1.Về kiến thức 

- Nêu được khái niệm kế hoạch tài chính cá nhân; các loại kế hoạch tài chính cá nhân và 

tầm quan trọng của việc lập kế hoạch tài chính cá nhân. 

- Nhận biết được các bước lập kế hoạch tài chính cá nhân. 



2.Về năng lực 

- Năng lực chung: 

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về lập kế hoạch tài chính cá nhân. 

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện những hoạt động học tập. 

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo trước những tình huống đặt ra trong bài học và trong 

thực tiễn cuộc sống liên quan đến việc lập kế hoạch tài chính cá nhân. 

- Năng lực đặc thù: 

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Hiểu được trách nhiệm của bản thân trong việc quản lí tài 

chính cá nhân; Phân tích, đánh giá được thái độ, hành vi, việc làm của bản thân và người khác 

trong việc thực hiện lập kế hoạch tài chính cá nhân. 

+ Năng lực phát triển bản thân: Lập được kế hoạch tài chính cá nhân cho bản thân. 

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Tìm hiểu, tham gia và 

vận động người khác thực hiện việc lập kế hoạch tài chính cá nhân. 

3.Về phẩm chất 

Trung thực và có trách nhiệm trong việc thực hiện lập kế hoạch tài chính cá nhân. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU. 

- SGK, SGV, SBT môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10; 

- Tranh/ảnh, clip và các mẩu chuyện về kế hoạch tài chính cá nhân; 

- Đồ dùng đơn giản để sắm vai; 

- Máy tính, máy chiếu projector, bài giảng PowerPoint,...  

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 

TIẾT 1: 

1. Hoạt động: mở đầu 

a) Mục tiêu. Mục tiêu: Giới thiệu mục tiêu, nội dung chính của bài học, khai thác vốn 

sống, trải nghiệm của bản thân HS về chủ đề lập kế hoạch tài chính cá nhân, tạo hứng thú và 

những hiểu biết ban đầu của HS về chủ đề bài học mới. 

b) Nội dung. Học sinh làm việc cá nhân, chia sẻ suy nghĩ của bản thân về HS chia sẻ suy 

nghĩ về việc chi tiêu có kế hoạch và chi tiêu không có kế hoạch 

c) Sản phẩm. Học sinh chỉ ra được những việc làm thể hiện việc chi tiêu có kế hoạch và 

những việc làm thể hiện chi tiêu không có kế hoạch của bản thân hoặc người thân 

d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập: 

GV yêu cầu HS chia sẻ suy nghĩ về việc chi tiêu có kế hoạch và chi tiêu không có kế 

hoạch để khai thác trải nghiệm của HS, dẫn dắt HS tiếp cận đến nội dung bài học. 

Thực hiện nhiệm vụ  
Một đến hai HS lên chia sẻ, các HS khác nhận xét  

Báo cáo và thảo luận 

- Giáo viên yêu cầu một số học sinh trình bày việc chuẩn bị của bản thân mình 

- Các học sinh khác chủ động tìm hiểu, góp ý, bổ sung hoàn thiện 

Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét đánh giá về quá trình thực hiện nhiệm vụ của học sinh 

Gv nhấn mạnh:  

Mỗi chúng ta ai cũng sẽ phải giải quyết những vấn đề về thu nhập, chi tiêu, tiết kiệm,... 

phấn đấu cho các mục tiêu tài chính khác nhau và đối mặt với những rủi ro trong cuộc sống. 

Để thực hiện tốt được những vấn đề đó, kiểm soát được tình hình tài chính của bản thân và gia 

đình, mỗi người cần biết lập kế hoạch tài chính cá nhân. 

2. Hoạt động: Khám phá 

Nội dung 1: Tìm hiểu nội dung: Khái niệm kế hoạch tài chính cá nhân 

a) Mục tiêu. HS nêu được khái niệm kế hoạch tài chính cá nhân. 

b) Nội dung. GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm , các nhóm đọc trường hợp trong SGK 

và trả lời câu hỏi: 

1/ Những vấn đề tài chính cá nhân H phải giải quyết là gì? 



2/ H đã có kế hoạch tài chính cá nhân để giải quyết các vấn đề đó như thế nào? 

c) Sản phẩm.  

- HS giải thích được các câu hỏi mà phần thông tin đưa ra 

1/ Những vấn đề tài chính cá nhân H phải quyết là: làm thế nào để cân đối thu chi với 

khoản tiền bố mẹ chu cấp và làm thế nào để có thể tiết kiệm được một số tiền để thực hiện 

những mục tiêu của cá nhân? 

2/ H đã có kế hoạch tài chính như: học tốt để có học bổng, làm thêm, xây dựng và thực 

hiện kế hoạch chi tiêu tiết kiệm, cắt giảm các khoản chi không cần thiết. 

- HS nêu được khái niệm kế hoạch tài chính cá nhân. 

 d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

Giao nhiệm vụ học tập: 

GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm, các nhóm đọc trường 

hợp trong SGK và trả lời câu hỏi: 

1/ Những vấn đề tài chính cá nhân H phải giải quyết là gì? 

2/ H đã có kế hoạch tài chính cá nhân để giải quyết các vấn 

đề đó như thế nào? 

Thực hiện nhiệm vụ  

- Học sinh đọc thông tin. 

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi 

giáo viên đặt ra. 

Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên gọi một số học sinh đại diện đứng lên chia sẻ 

nội dung tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa ra 

- Các học sinh còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp 

ý. 

- Giáo viên đặt câu hỏi thảo luận chung: Kế hoạch tài chính 

cá nhân cần đảm bảo các yêu cầu gì 

Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu 

cầu trình bày và tiến hành nhận xét 

- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề để làm nổi bật khái 

niệm kế hoạch tài chính cá nhân 

Gv nhấn mạnh:  

Việc lập kế hoạch tài chính cá nhân có vai trò quan trọng 

đối với mỗi cá nhân, nó giúp chúng ta biết chi tiêu hợp lý, 

chủ động các công việc trong sinh hoạt 

1. Khái niệm kế hoạch tài 

chính cá nhân 

+ Tài chính cá nhân là 

những vấn đề về thu nhập, 

chi tiêu, tiết kiệm,... của mỗi 

người. 

+ Kế hoạch tài chính cá 

nhân là bản kế hoạch thu chi 

giúp quản lí tiền bạc của cá 

nhân bao gốm các quyết 

định vé hoạt động tài chính 

như thu nhập, chi tiêu, tiết 

kiệm, đầu tư,... để thực hiện 

những mục tiêu tài chính của 

cá nhân. 

 

 

Nội dung 2: Tìm hiểu nội dung: Các loại kế hoạch tài chính cá nhân  

a) Mục tiêu. HS nêu được các loại kế hoạch tài chính cá nhân. 

b) Nội dung. Học sinh cùng làm việc theo nhóm lớp chia thành 6 nhóm, 2 nhóm tìm hiểu 

1 nội dung , cùng nhau đọc và tìm hiểu các thông tin trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi. 

Nhóm 1,2: Tìm hiểu Kế hoạch tài chính cá nhân ngắn hạn. 

Nhóm 3,4: Tìm hiểu Kế hoạch tài chính cá nhân trung hạn. 

Nhóm 5,6: Tìm hiểu Kế hoạch tài chính cá nhân dài hạn. 

c) Sản phẩm.  

- HS đọc thông tin và trả lời được các câu hỏi đặt ra theo một số nội dung sau 

Biết phân biệt được sự giống và khác nhau ở mỗi loại kế hoạch tài chính cá nhân 

- HS rút ra được đặc điểm của từng loại kế hoạch tài chính cá nhân. 

 d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

Giao nhiệm vụ học tập: 2. Các loại kế hoạch cá nhân  



Học sinh cùng làm việc theo nhóm lớp chia thành 

6 nhóm, 2 nhóm tìm hiểu 1 nội dung , cùng nhau 

đọc và tìm hiểu các thông tin trong sách giáo khoa 

và trả lời câu hỏi. 

Nhóm 1,2: Tìm hiểu Kế hoạch tài chính cá nhân 

ngắn hạn. 

Nhóm 3,4: Tìm hiểu Kế hoạch tài chính cá nhân 

trung hạn. 

Nhóm 5,6: Tìm hiểu Kế hoạch tài chính cá nhân 

dài hạn. 

Thực hiện nhiệm vụ  

- Học sinh cùng nhau đọc thông tin và thảo luận. 

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời 

câu hỏi giáo viên đặt ra. 

Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên gọi một số học sinh đứng lên chia sẻ 

nội dung tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa 

ra 

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét 

và góp ý. 

Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã 

được yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét 

- Giáo viên chốt kiến thức làm nổi bật đặc điểm 

của từng loại kế hoạch 

Gv nhấn mạnh:  

Các kế hoạch này có mối quan hệ chặt chẽ với 

nhau, việc thực hiện tốt kế hoạch ngắn hạn là 

cơ sở để hoàn thành kế hoạch trung và dài hạn. 

Kế hoạch dài hạn muốn đạt được chúng ta phải 

hoàn thành các kế hoạch ngắn hạn 

Kế hoạch tài chính cá nhân ngắn hạn 

+ Kế hoạch tài chính cá nhân ngắn hạn 

là bản kế hoạch vế thu chi ngân sách 

nhằm thực hiện một mục tiêu tài chính 

trong một thời gian ngắn (dưới 3 

tháng). 

+ Đặc điểm: mục tiêu ngắn hạn thường 

là cân đối chi tiêu với mức thu nhập 

đang có hay tiết kiệm được một khoản 

tiền nhỏ,...; thời gian thực hiện ngắn. 

Kế hoạch tài chính cá nhân trung hạn 

+ Kế hoạch tài chính cá nhân trung hạn 

là bản kế hoạch về thu chi ngân sách 

nhằm thực hiện một mục tiêu tài chính 

trong một thời gian từ 3 - 6 tháng. 

+ Đặc điểm: thực hiện mục đích cân 

đối thu chi trong tiêu dùng hay tiết 

kiệm được một khoản tiền nhỏ... thời 

gian thực hiện từ 3 - 6 tháng. 

Kế hoạch tài chính cá nhân dài hạn 

+ Kế hoạch tài chính cá nhân dài hạn 

là bản kế hoạch về thu chi ngân sách 

nhằm thực hiện được những mục tiêu 

tài chính quan trọng trong thời gian từ 

6 tháng trở lên. 

+ Đặc điểm: mục tiêu thường là có 

được những khoản tiền lớn để thực 

hiện được các dự định trong tương lai, 

thời gian thực hiện từ 6 tháng trở lên, 

bao gồm kế hoạch thực hiện các mục 

tiêu ngắn hạn, trung hạn để từng bước 

đạt được mục tiêu dài hạn. 

Nội dung 3: Tìm hiểu nội dung: Tầm quan trọng của việc lập kế hoạch tài chính cá 

nhân 

a) Mục tiêu. HS nêu được tầm quan trọng của việc lập kế hoạch tài chính cá nhân. 

b) Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc nhóm, đọc câu chuyện trong SGK và trả lời câu 

hỏi: 

1/ Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân đã giúp H rèn luyện được kĩ 

năng chi tiêu để đảm bảo cuộc sống như thế nào? H đã tự chủ trong cuộc sống ra sao và được 

bạn bè tôn trọng thế nào? 

2/ Việc không có kế hoạch tài chính cá nhân đã mang lại những hậu quả gì cho Q? 

c) Sản phẩm.  

- HS đọc thông tin và trả lời được các câu hỏi đặt ra theo một số nội dung sau 

Thông qua việc lập kế hoạch tài chính cá nhân H đã thực hiện tốt được một số mục đích 

của bản thân,  

Việc không có kế hoạch đã khiến Q chi tiêu không hợp lý,  

- HS rút ra được vai trò của lập kế hoạch tài chính cá nhân. 

 d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

Giao nhiệm vụ học tập: 

GV yêu cầu HS làm việc nhóm, đọc câu chuyện trong 
3. Tầm quan trọng của 

việc lập kế hoạch tài chính 



SGK và trả lời câu hỏi: 

1/ Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính cá 

nhân đã giúp H rèn luyện được kĩ năng chi tiêu để đảm bảo 

cuộc sống như thế nào? H đã tự chủ trong cuộc sống ra sao 

và được bạn bè tôn trọng thế nào? 

2/ Việc không có kế hoạch tài chính cá nhân đã mang 

lại những hậu quả gì cho Q? 

Thực hiện nhiệm vụ  

- Học sinh cùng nhau đọc thông tin và thảo luận. 

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi 

giáo viên đặt ra. 

Báo cáo thảo luận 

- Giáo viên gọi một số học sinh đứng lên chia sẻ nội dung tìm 

hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa ra 

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý. 

Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu cầu 

trình bày và tiến hành nhận xét 

- Giáo viên chốt kiến thức làm nổi bật tầm quan trọng của 

việc lập kế hoạch tài chính cá nhân. 

Gv nhấn mạnh:  

Cá nhân không có kế hoạch tài chính cá nhân sẽ luôn luôn bị 

động trog quá trình chi tiêu, cũng như rất khó đạt được những 

mục tiêu đề ra 

cá nhân 

 Việc lập và thực hiện kế 

hoạch tài chính cá nhân giúp 

mỗi người: 

+ Tính toán, cân nhắc nên 

dành những khoản chi phí 

cần thiết cho đời sống, học 

tập. 

+ Chủ động nắm chắc tình 

hình tài chính của bản thân 

để điều chỉnh cho phù hợp. 

+ Duy trì được chi tiêu tài 

chính lành mạnh, không 

lâng phí, không bị thâm hụt 

hay nợ nần và còn tiết kiệm 

để thực hiện các mục tiêu tài 

chính quan trọng khác trong 

tương lai, giúp tự chủ trong 

cuộc sóng. 

+ Được mọi người tôn trọng, 

quý mến. 

 

Nội dung 4: Tìm hiểu nội dung: Các bƣớc lập kế hoạch tài chính cá nhân 

a) Mục tiêu. HS biết các bước lập kế hoạch tài chính cá nhân. 

b) Nội dung. GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm, các nhóm cùng nhau thực hành lập kế 

hoạch tài chính cá nhân của nhóm mình qua 4 bước cụ thể 

c) Sản phẩm.  

- HS xác định được các bước, yêu cầu của từng bước để lập được kế hoạch tài chính cá 

nhân 

Bước 1: Xác định mục tiêu tài chính và thời hạn thực hiện 

Bước 2: Theo dõi và kiểtn soát thu chi cá nhân 

Bước 3: Thiết lập quy tắc thu chi cá nhân 

Bước 4: Tuân thủ kế hoạch tài chính cá nhân 

d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

Giao nhiệm vụ học tập: 

GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm, các nhóm cùng 

nhau thực hành lập kế hoạch tài chính cá nhân của 

nhóm mình qua 4 bước cụ thể 

Bước 1: Xác định mục tiêu tài chính và thời hạn thực 

hiện 

Bước 2: Theo dõi và kiểtn soát thu chi cá nhân 

Bước 3: Thiết lập quy tắc thu chi cá nhân 

Bước 4: Tuân thủ kế hoạch tài chính cá nhân 

Thực hiện nhiệm vụ  

- Học sinh đọc thông tin. 

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời 

câu hỏi giáo viên đặt ra. 

Báo cáo, thảo luận 

4. Các bƣớc lập kế hoạch tài 

chính cá nhân 

Bước 1: Xác định mục tiêu tài 

chính và thời hạn thực hiện 

+ Mục tiêu tài chính là mục tiêu 

cần hướng tới khi lập kế hoạch tài 

chính cá nhân. Nó có thể liên quan 

đến những mong muốn cân đối chi 

tiêu, tiết kiệm, kiếm tiền tăng thu 

nhập,... 

Bước 2: Theo dõi và kiểtn soát thu 

chi cá nhân 

+ Cần ghi chép đẩy đủ các khoản 

thu - chi, đặc biệt là các khoản chi, 



- Giáo viên gọi một số học sinh đại diện đứng lên 

chia sẻ nội dung tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa 

đưa ra 

- Các học sinh còn lại tiến hành hoạt động nhận xét 

và góp ý. 

Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được 

yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét 

- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề cần lưu ý khi 

thực hiện từng bước 

Gv nhấn mạnh:  

Bước 1 cần lưu ý: Để xác định mục tiêu tài chính, 

cẩn đánh giá năng lực tài chính của cá nhân, nhìn 

nhận những điếu cần thiết nhất để đảm bảo cuộc 

sống, từ đó xác định mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và 

dài hạn và cân nhắc xem mục tiêu đặt ra có ý nghĩa 

như thế nào để xem đó là động lực phải thực hiện 

bằng được. 

Bước 2 cần lưu ý: Phải kiểm soát việc thực hiện mục 

tiêu: Không vì mục tiêu tiết kiệm cũng như mục tiêu 

cân đối thu chi mà cắt giảm những khoản chi tiêu 

thiết yếu làm ảnh hưởng đến sức khoẻ và điều kiện 

học tập. Không vì theo đuổi mục tiêu Idem tiền tăng 

thu nhập mà quên mục tiêu quan trọng nhất là phải 

học tập tốt. 

Bước 3 cần lưu ý: Để lập kế hoạch tài chính cá nhân 

đòi hỏi phải có những quy tắc thu chi cá nhân để 

định hướng, đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả của 

kế hoạch 

Bước 4 cần lưu ý: Để đạt được những mục tiêu đã 

đặt ra trong kế hoạch tài chính cá nhân, cần tuân thủ 

thực hiện đúng các định mức chi tiêu như đã đề ra 

trong kế hoạch 

tách được những khoản chi thiết 

yếu (những thứ em cần) và những 

khoản không thiết yếu (những thứ 

em muốn) để theo dõi, kiểm soát 

mức chi với mức thu nhập cho 

phép. Nếu chi vượt quá mức phải 

nhanh chóng có phương án điều 

chỉnh, để cần đối. 

Bước 3: Thiết lập quy tắc thu chi 

cá nhân 

+ Đó là các quy tắc: đảm bảo chi 

tiêu không vượt mức thu cho phép, 

phân bổ thu nhập cho các khoản chi 

và có tiết kiệm sao cho không ảnh 

hưởng đến các khoản chi thiết yếu, 

tăng thu nhập nhưng không được 

ảnh hưởng đến kết quả học tập. 

Bước 4: Tuân thủ kế hoạch tài 

chính cá nhân 

+ Nếu có những khoản chi đột xuất 

cần nhanh chóng tìm cách điều 

chỉnh. Nếu nhu cầu thực tế hay thu 

nhập có thay đổi, cần cập nhật và 

điều chỉnh để bản kế hoạch phù 

hợp với thực tế. 

 

3. Hoạt động: Luyện tập 

Bài tập 1: Em hãy cho biết những ý kiến sau đây đúng hay sai. Vì sao? 

a) Mục tiêu. HS củng cố tri thức vừa khám phá; rèn luyện kĩ năng xử lí tình huống trong 

việc lập kế hoạch tài chính cá nhân. 

b) Nội dung. Học sinh làm việc cá nhân, cùng suy nghĩ, đưa ra các ý kiến để lý giải cho 

từng trường hợp cụ thể 

c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được ý kiến của bản thân và lý giải cho từng trường hợp cụ thể 

a. Sai, vì mục tiêu lập kế hoạch tài chính cá nhân trước hết là cân đối thu chi, trên cơ sở 

đó thực hiện được mục tiêu tiết kiệm. 

b. Sai, vì lập kế hoạch tài chính cá nhân nhiều khi không đặt ra mục tiêu tăng thu nhập 

mà chủ yếu là cân đối thu chi và tiết kiệm. 

c. Đúng, vì nếu có thói quen lập kế hoạch tài chính cá nhân thì sẽ rèn luyện được thói 

quen chi tiêu đúng mức, có phương án tiết kiệm để dự phòng cho tương lai. 

d. Đúng, vì lập kế hoạch tài chính cá nhân nghĩa là luôn có phương án cân đối thu chi, 

kiểm soát chi tiêu và tiết kiệm, đó là những biện pháp bảo vệ tài chính của mỗi người. 

d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập: 

Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân 



Các học sinh cùng suy nghĩ và đưa ra ý kiến của bản thân về từng trường hợp cụ thể 

Thực hiện nhiệm vụ  
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân 

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn 

thiện câu trả lời 

Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung  

Kết luận, nhận định 
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát những vấn đề mà 

mỗi công dân cần lưu ý khi tìm hiểu về tài chính cá nhân. 

Bài tập 2:  Em có nhận xét gì về việc thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân của các nhân 

vật trong các trường hợp dưới đây? 

a) Mục tiêu. HS liên hệ thực tế nhằm điều chỉnh ý thức, hành vi của bản thân trong việc 

lập kế hoạch tài chính cá nhân. 

b) Nội dung. HS đọc từng trường hợp trong SGK, hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ 

bằng cách nêu nhận xét của mình về hành vi của các nhân vật  

c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được 

a. Việc thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân của K là chưa đúng, vi phạm nguyên tắc chi 

tiêu vì cắt giảm những khoản chi tiêu thiết yếu làm ảnh hưởng đến sức khoẻ. 

b. Đây là một biểu hiện tiêu cực vì không chỉ lập kế hoạch mà quan trọng hon là phải 

thực hiện được kế hoạch tài chính cá nhân. 

c. Đây là một thói quen tốt vì làm như vậy sẽ xác định chính xác những thứ cần mua, 

tránh được việc chi tiêu tuỳ tiện, vừa tiết kiệm thời gian mua sắm. 

d. Đây là thói quen tốt, luôn lên kế hoạch cho mọi khoản chi tiêu sẽ kiểm soát tài chính 

tốt. 

d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập: 

GV yêu cầu HS đọc từng trường hợp trong SGK, hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ bằng 

cách nêu nhận xét của mình về hành vi của các nhân vật  

Thực hiện nhiệm vụ. 
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân 

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn 

thiện câu trả lời 

Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung  

Kết luận, nhận định 
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát những vấn đề mà 

mỗi công dân cần lưu ý khi tìm hiểu kế hoạch tài chính cá nhân 

Bài tập 3: Em hãy cùng các bạn thảo luận các chủ đê' sau: 

a) Mục tiêu. HS củng cố tri thức vừa khám phá; rèn luyện kĩ năng xử lí tình huống trong 

việc lập kế hoạch tài chính cá nhân. 

b) Nội dung. GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm lần lượt các chủ đề: 

a. Tiết kiệm chi tiêu nhưng vẫn bảo đảm tốt cuộc sống. 

b. Thực hiện tiêu dùng thông minh để thực hiện tốt kế hoạch tài chính cá nhân. 

c) Sản phẩm.  

- HS nhận biết và chỉ ra được những việc cần làm nhằm thực hiện tốt được kế hoạch tài 

chính của bản thân. 

d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập: 

GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm lần lượt các chủ đề: 

a. Tiết kiệm chi tiêu nhưng vẫn bảo đảm tốt cuộc sống. 



b. Thực hiện tiêu dùng thông minh để thực hiện tốt kế hoạch tài chính cá nhân. 

- Tuỳ theo thời gian, GV cho HS thảo luận cả hai chủ đề, nếu không có thể chọn một 

trong hai chủ đề để thảo luận. 

GV gợi ý cho HS suy nghĩ về những quy tắc trong chi tiêu và tiết kiệm, đặc biệt là quy 

tắc chỉ tiết kiệm bằng việc cắt giảm những khoản chi tiêu không thực sự thiết yếu. Ngoài ra 

còn có những biện pháp tiêu dùng thông minh đảm bảo được nhu cẩu thiết yếu nhưng vẫn tiết 

kiệm được tiền ví dụ như: mua hàng khuyến mại như thế nào? Lựa chọn mua sản phẩm tổn ít 

nhiên liệu? Lựa chọn mua quần áo như thế nào để có thể kết hợp với nhau?... 

Thực hiện nhiệm vụ  
- Học sinh cùng nhau làm việc theo nhóm 

- Các nhóm đọc tình huống, thảo luận và đưa ra ý kiến thống nhất cho từng tình huống 

- Chuẩn bị nội dung để báo cáo kết quả trước cả lớp 

Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên mời từng nhóm đi sâu phân tích từng trường hợp cụ thể, các nhóm khác có 

thể bổ sung và hoàn thiện câu trả lời 

Kết luận, nhận định. 
Thực hiện tốt kế hoạch tài chính cá nhân sẽ thực hiện được điều này. Phải liệt kê những 

thứ rất cần cho cuộc sống như thức ăn, nước uổng, điện, phương tiện đi lại,... cân nhắc để mua 

sắm những thứ cần thiết này với chất lượng và giá cả phải chăng, phù hợp với túi tiền. Hơn 

nữa, phải sử dụng những vật dụng thiết yếu một cách tiết kiệm, hiệu quả,... 

Bài tập 4: Em hãy xử lý tình huống sau? 

a) Mục tiêu. HS  biết liên hệ thực tế nhằm điều chỉnh ý thức, hành vi của bản thân với 

những vấn đề liên quan đến tài chính cá nhân. 

b) Nội dung. GV có thể tổ chức cho các nhóm thảo luận hoặc tổ chức cho các nhóm sắm 

vai thể hiện tình huống và đưa ra đáp án. 

c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được một số nội dung sau 

a. Em sẽ nói với V về việc HS có kế hoạch tài chính cá nhân và thực hiện kế hoạch này sẽ 

không ảnh hưởng đến kết quả học tập mà còn giúp mình rèn luyện được thói quen chi tiêu có 

kế hoạch, tiết kiệm, làm chủ được tài chính của mình, rất có lợi không chỉ trong hiện tại mà cả 

tương lai. Với những bạn có hoàn cảnh khó khăn thì càng cẩn phải rèn luyện kĩ năng này để 

giảm bớt gánh nặng tài chính cho bố mẹ, người thân. 

b. Ngay lập tức, em sẽ lập kế hoạch chi tiêu cho 6 ngày tiếp theo với số tiền còn lại là 

500 000 đồng. Như vậy mỗi ngày hai anh em chỉ được chi 84 000 đồng. Cần đưa ra các 

phương án chi tiêu khác nhau với số tiền này để duy trì mức sinh hoạt cần thiết cho cả hai anh 

em. Ví dụ: mỗi anh em ăn sáng hết 10 000 đống, đi chợ mua thức ăn về tự nấu cơm ở nhà mất 

50 000 đồng,... còn lại 14 000 đồng để chi cho những khoản khác. 

d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

- GV có thể tổ chức cho các nhóm thảo luận hoặc tổ chức cho các nhóm sắm vai thể hiện 

tình huống và đưa ra đáp án. 

- GV hướng dẫn các nhóm đọc tình huống, xây dựng kịch bản, phân công vai diễn sau đó 

thể hiện đoạn kịch ngắn trước lớp  

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh cùng nhau làm việc theo nhóm 

- Các nhóm đọc tình huống, thảo luận và đưa ra ý kiến thống nhất cho từng tình huống 

- Chuẩn bị nội dung để báo cáo kết quả trước cả lớp 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên mời từng nhóm đi sâu phân tích từng trường hợp cụ thể, các nhóm khác có 

thể bổ sung và hoàn thiện câu trả lời 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 



- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các nhóm, tổng hợp khái quát những vấn đề mà mỗi 

công dân cần lưu ý khi thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân 

4. Hoạt động: Vận dụng 

Bài tập 1: Em hãy viết bài kề về một trường hợp chi tiêu có kế hoạch trong cuộc sống và 

bài học rút ra cho bản thân. 

a) Mục tiêu. HS tự giác áp dụng những điểu đã học vào thực tiễn với không gian mới, 

tình huống mới nhằm  

b) Nội dung. GV hướng dẫn HS viết về một trải nghiệm của bản thân hoặc từ câu 

chuyện của người khác chi tiêu có kế hoạch trong cuộc sống. 

c) Sản phẩm.  

- Bài viết của học sinh, đưa ra những quan điểm và nhận định mang chính kiến của bản 

thân 

d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập: 

GV hướng dẫn HS viết về một trải nghiệm của bản thân hoặc từ câu chuyện của người 

khác chi tiêu có kế hoạch trong cuộc sống. 

GV giới hạn bài viết trong một trang, quy định thời gian nộp bài viết. 

Thực hiện nhiệm vụ  
- Học sinh làm việc ở nhà, bài viết phải thể hiện rõ quan điểm của bản thân 

Báo cáo thảo luận 

- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh có thời gian chia sẻ bài viết của mình  

- Hoặc giáo viên yêu cầu học sinh chia sẻ bài viết của mình qua nhóm lớp để các học 

sinh khác cùng trao đổi 

Kết luận, nhận định. 
- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học sinh 

hiểu hơn về kế hoạch tài chính cá nhân. 

Bài tập 2: Gịả định em có mục tiêu tài chinh tiết kiệm được 200 000 đồng trong một 

tháng. Hãy lập kế hoạch tài chính cá nhân để thực hiện mục tiêu này và chia sẻ với các bạn.  

a) Mục tiêu. HS tăng cường ý thức và kĩ năng thường xuyên vận dụng những điều đã 

học để phát hiện và giải quyết các vấn đề một cách chủ động, sáng tạo trong việc lập và thực 

hiện kế hoạch tài chính cá nhân. 

b) Nội dung. GV hướng dẫn HS đưa ra kế hoạch thực hiện mục tiêu tiết kiệm 200 000 

đồng trong một tháng: 

c) Sản phẩm.  

- Bài viết của học sinh, đó là dự kiến các nội dung để thực hiện mục tiêu tiết kiệm  

d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập: 

GV hướng dẫn HS đưa ra kế hoạch thực hiện mục tiêu tiết kiệm 200 000 đồng trong một 

tháng: 

- Xác định thời gian thực hiện trong bao lâu? 

- Cách thực hiện tiết kiệm như thế nào? 

- Chú ý không được cắt giảm những khoản chi thiết yếu làm ảnh hưởng đến sức khoẻ và 

học tập. 

Thực hiện nhiệm vụ 
- Học sinh làm việc ở nhà, bài viết phải thể hiện rõ quan điểm của bản thân 

Báo cáo thảo luận 

- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh có thời gian chia sẻ bài viết của mình  

- Hoặc giáo viên yêu cầu học sinh chia sẻ bài viết của mình qua nhóm lớp để các học 

sinh khác cùng trao đổi 

Kết luận, nhận định 
- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học sinh 

hiểu hơn về lựa chọn mô hình sản xuất kinh doanh 



 

 

 

BÀI ÔN TẬP GIỮA KỲ 1 

( Bộ kết nối tri thức với cuộc sống) 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. 

1.Về mục tiêu: 
- Nhằm củng cố lại những kiến thức HS đạt được trong các bài ở nửa đầu học học kỳ I 

lớp 10; học sinh biết được khả năng học tập của mình so với yêu cầu của chương trình 

- Giúp GV nắm được tình hình học tập của lớp mình, trên cơ sở đó đánh giá đúng quá 

trình dạy học, từ đó có kế hoạch điều chỉnh phương pháp và hình thức tổ chức dạy học cho 

phù hợp để không ngừng nâng cao hiệu quả về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học. 

-Vận dụng được các kiến thức đã học vào trong cuộc sống  từ đó rút ra được bài học cho 

bản thân. 

- Rèn luyện được kĩ năng khi xem xét, đánh giá các hiện tượng kinh tế, các hoạt động 

kinh tế của bản thân, của người khác,  

- HS có thái độ học tập đúng và điều chỉnh qúa trình học tập của mình. 

2. Năng lực cần hướng tới : 

- Năng lực chung: 

+ Tự chủ và tự học để bổ sung kịp thời các kiến thức cơ bản phục vụ việc kiểm tra đánh 

giá. Biết lập kế hoạch tự học tự tìm kiếm kiến thức trong sách vở, thông qua sách báo và các 

nguồn tư liệu khác nhau để hoàn thành kế hoạch học tập và đạt kết quả cao nhất trong bài kiểm 

tra 

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công. 

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc chủ động xây dựng những kế hoạch ôn 

tập hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ đặt ra. 

- Năng lực đặc thù: 

Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những hiện tượng, các hoạt động của nền 

kinh tế đang diễn ra xung quanh mình, nhận thức đúng và có những hành vi đúng đắn, phù hợp 

khi tham gia vào các hoạt động kinh tế đó 

Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức bản thân lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện 

bản thân, có những suy nghĩ và định hướng về nghề nghiệp của bản thân sau khi ra trường, biết 

điều chỉnh bản thân mình để bước đầu trang bị những kiến thức cơ bản về kinh tế sau này 

3. Phẩm chất: 

Trung thực: Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập hoàn thành có chất lượng bài kiểm tra giữa 

kỳ để đạt kết quả cao 

Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân, tích cực, chủ động để hoàn thành được nhiệm 

vụ học tập của bản thân. 

Chăm chỉ: Chăm chỉ học tập, rèn luyện, tích cực áp dụng những kiến thức đã học vào đời 

sống. Tích cực ôn tập và củng cố kiến thức để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra. 

II. PHẠM VI KIẾN THỨC CẦN ÔN TẬP 

Ôn tập các đơn vị kiến thức đã học trong học kỳ 1 gồm các bài và chủ đề sau 

Bài 1: Các hoạt động kinh tế cơ bản trong đời sống xã hội 

Bài 2: Các chủ thể của nền kinh tế 

Bài 3: Thị trường 

Bài 4: Cơ chế thị trường 

Bài 5: Ngân sách nhà nước 

III. HÌNH THỨC ÔN TẬP: 

1. Củng cố kiến thức cơ bản 

- Giáo viên củng cố lại các kiến thức cơ bản của từng bài dưới dạng sơ đồ tư duy 

- Khắc sâu những kiến thức cần nhớ để ôn tập và kiểm tra 

2. Luyện tập một số dạng câu hỏi ôn tập 



- Câu hỏi trắc nghiệm 

- Câu hỏi tình huống 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 

1. Hoạt động 1: Mở đầu 

a. Mục tiêu:  

- Tạo được hứng thú với bài học. 

- Học sinh bước đầu nhớ lại những kiến thức cơ bản đã học trong nửa đầu học kỳ 1 

b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh tiếp cận với bài mới bằng trò chơi “nhanh 

tay nhanh mắt” 

Em hãy nhắc lại những kiến thức cơ bản từ bài 1 đến bài số 5 

d. Tổ chức thực hiện: 

Giao nhiệm vụ học tập: 

- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua trò chơi “nhanh tay nhanh mắt” 

Luật chơi: 

- Chia lớp thành 2 nhóm: Nhóm A và B. Trong vòng 5 phút các em lần lượt lên bảng 

những đơn vị kiến thức mà mình đã được học 

- Đại diện nhóm lên trình bày những sản phẩm mà nhóm mình tìm được. 

Thực hiện nhiệm vụ 

- HS tiến hành chia nhóm, phân công  nhiệm vụ các thành viên trong nhóm 

- Các thành viên tham gia làm việc nhóm, suy nghĩ, trả lời. 

Báo cáo và thảo luận 

- Các học sinh trong nhóm lần lượt lên trình bày  

- Học sinh cử đại diện nhóm lần lượt  trình bày các câu trả lời. 

Kết luận, nhận định 

- Gv nhận xét, đánh giá, về mặt nhận thức của học sinh đối với các đơn vị kiến thức đã 

học trong học kỳ 1 

2. Hoạt động 2: Khám phá 

Nhiệm vụ 1: Vẽ sơ đồ tƣ để củng cố lại các đơn vị kiến thức đã học 

a. Mục tiêu:  

- HS củng cố lại được các đơn vị kiến thức đã học trong các bài 1 đến bài 5 

 b. Nội dung:  

- GV cho học sinh thảo luận nhóm mỗi nhóm sẽ tiến hành vẽ sơ đồ tư duy cho 1 bài  

- Học sinh làm việc theo nhóm  

c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh  

- Học sinh chỉ ra được những đơn vị kiến thức cơ bản của từng bài để củng cố bài học 

d. Tổ chức thực hiện: 

Giao nhiệm vụ học tập: 

 - GV giao nhiệm vụ cho học sinh chuẩn bị trước tại nhà theo các nhóm 

Bài 1: Các hoạt động kinh tế cơ bản trong đời sống xã hội 

Bài 2: Các chủ thể của nền kinh tế 

Bài 3: Thị trường 

Bài 4: Cơ chế thị trường 

Bài 5: Ngân sách nhà nước 

Thực hiện nhiệm vụ 

- HS đọc thông tin, làm việc theo nhóm, các nhóm trình bày ra tờ giấy A0 để chuẩn bị 

trình bày vào tiết sau 

- Khuyến khích các cách trình bày sáng tạo và độc đáo 

Báo cáo và thảo luận 

- Giáo viên yêu cầu từng nhóm trả lời kết quả làm việc của nhóm mình. 

- Giáo viên đánh giá kết quả của từng nhóm 

Kết luận, nhận định 



- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của học sinh kịp thời động viên đánh 

giá khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp..... 

Giới thiệu một số sơ đồ tư duy để tham khảo 

Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu nội dung: Luyện tập câu hỏi trắc nghiệm và tình huống 

a. Mục tiêu:  

- HS biết vận dụng kiến thức vào làm bài tập cụ thể 

- Giải quyết các tình huống diễn ra trong thực tiễn 

b. Nội dung:  

- GV cho học sinh làm việc cá nhân, các học sinh suy nghĩ và trả lời câu hỏi trắc 

nghiệm 

c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh  

- Học sinh trả lời được câu hỏi, biết vận dụng các kiến thức để có thể giải quyết các tình 

huống trong thực tiễn 

d. Tổ chức thực hiện: 

Giao nhiệm vụ học tập: 

Giáo viên yêu cầu học sinh làm một số bài tập dưới đây 

Câu 1: Quá trình phân chia các yếu tố sản xuất cho các ngành sản xuất để tạo ra sản phẩm là 

nội dung của khái niệm 

A. sản xuất B. phân phối. C. tiêu dùng D. trao đổi. 

Câu 2: Khi tiến hành phân bổ nguyên vật liệu của công ty tới các bộ phận khác nhau trong dây 

chuyền sản xuất, quá trình này này gắn liền với hoạt động nào dưới đây của nền kinh tế xã 

hội ? DA. sản xuất.   B. tiêu dùng.                    C. phân phối.  D. trao đổi. 

Câu 3: Phân phối - trao đổi là hoạt động có vai trò 

A. giải quyết lợi ích kinh tế của chủ doanh nghiệp. 

B. là cầu nối sản xuất với tiêu dùng. 

C. phân bổ nguồn lực cho sản xuất kinh doanh. 

D. là động lực kích thích người lao động. 

Câu 4: Trong các hoạt động kinh tế, hoạt động nào đóng vai trò trung gian, kết nối người sản 

xuất với người tiêu dùng? 

A. Hoạt động vận chuyển - tiêu dùng B. Hoạt động phân phối - trao đổi 

C. Hoạt động sản xuất - vận chuyển D. Hoạt động sản xuất - tiêu thụ 

Câu 5: Trong nền kinh tế, việc tiến hành phân chia các yếu tố sản xuất cho các đơn vị sản xuất 

khác nhau để tạo ra sản phẩm được gọi là 

A. trao đổi trong sản xuất. B. tiêu dùng cho sản xuất. 

C. sản xuất của cải vật chất. D. phân phối cho sản xuất 

Câu 6: Trong nền kinh tế, việc tiến hành phân chia kết quả sản xuất cho tiêu dùng được gọi là 

A. sản xuất của cải vật chất. B. phân phối cho sản xuất 

C. phân phối cho tiêu dùng. D. tiêu dùng cho sản xuất. 

Câu 7: Trong mối quan hệ giữa sản xuất và tiêu dùng, thì phân phối và trao đổi đóng vai trò là 

A. trung gian. B. nâng đỡ.  

C. quyết định D. triệt tiêu. 

Câu 8: Những người sản xuất để cung cấp hàng hóa, dịch vụ ra thị trường đáp ứng nhu cầu 

tiêu dùng của xã hội được gọi là chủ thể 

A. phân phối. B. sản xuất. C. nhà nước. D. tiêu dùng. 

Câu 9: Một trong những vai trò của chủ thể kinh tế nhà nước là 

A. thúc đẩy lạm phát gia tăng. B. tăng tỷ lệ thất nghiệp cơ học. 

C. giảm tỷ lệ trẻ mù chữ. D. quản lý vĩ mô nền kinh tế. 

Câu 10: Trong nền kinh tế hàng hóa, người tiến hành các hoạt động mua hàng hóa, dịch vụ để 

thỏa mãn các nhu cầu tiêu dùng cá nhân được gọi là 

A. chủ thể tiêu dùng.  B. chủ thể trung gian.  



C. chủ thể nhà nước  D. chủ thể sản xuất. 

Câu 11: Trong nền kinh tế hàng hóa, chủ thể nào dưới đây tiến hành các hoạt động mua hàng, 

tích trữ hàng hóa rồi bán lại cho các đại lý? 

A. chủ thể sản xuất.  B. chủ thể nhà nước  

C. chủ thể tiêu dùng.  D. chủ thể trung gian. 

Câu 12: Theo phạm vi của quan hệ mua bán, thị trường được phân chia thành thị trường 

A. trong nước và quốc tế. B. hoàn hảo và không hoàn hảo. 

C. truyền thống và trực tuyến. D. cung  - cầu về hàng hóa. 

Câu 13: Một trong những quan hệ cơ bản của thị trường là quan hệ 

A. cung – sản xuất. B. cung – cạnh tranh. C. cung – cầu. D. cung – nhà nước 

Câu 14: Bên cạnh chức năng thừa nhận và chức năng điều tiết, kích thích hoặc hạn chế sản 

xuất và tiêu dùng, thị trường còn có chức năng 

A. thực hiện. B. thông tin.  

C. mua – bán. D. kiểm tra. 

Câu 15: Việc phân chia thị trường thành thị trường tư liệu sản xuất - thị trường tư liệu tiêu 

dùng dựa trên cơ sờ nào? 

A. Phạm vi các quan hệ mua bán, trao đồi. 

B. Vai trò của các đối tượng mua bán, trao đồi. 

C. Đối tượng mua bán, trao đổi. 

D. Tính chất của các mối quan hệ mua bán, trao đổi. 

Câu 16: Trong nền kinh tế hàng hóa, giá cả thị trường được hình thành thông qua việc thỏa 

thuận giữa các chủ thể kinh tế tại 

A. quốc gia giàu có. B. thời điểm cụ thể. 

C. một cơ quan nhà nước. D. một địa điểm giao hàng. 

Câu 17: Trong nền kinh tế hàng hóa, giá bán thực tế của hàng hoá trên thị trường được gọi là 

A. giá trị sử dụng. B. giá trị hàng hóa. C. giá cả thị trường. D. giả cả nhà nước 

Câu 18: Câu tục ngữ "Cá lớn nuốt cá bé" chỉ quy luật kinh tế nào? 

A. Quỵ luật cạnh tranh B. Quỵ luật lưu thông tiền tệ 

C. Quỵ luật cung - cẩu D. Quy luật giá trị 

Câu 19: Khi các chủ thể kinh tế căn cứ vào các thông tin của giá cả thị trường để đưa ra các 

quyết định phù hợp nhằm thu được lợi nhuận về mình là nói về 

A. khái niệm giá cả thị trường. B. quy luật của giá cả thị trường. 

C. bản chất của giá cả thị trường. D. chức năng giá cả thị trường. 

Câu 20: Một trong những quy luật kinh tế tác động tới việc tự điều chỉnh của cơ chế thị 

trường là quy luật 

A. lợi nhuận. B. cung cầu. C. mua bán. D. tiêu dùng. 

Câu 21: Ngân sách nhà nước là 

A. bản dự trù thu chi tài chính của Nhà nước trong một khoảng thời gian nhất định 

B. quỹ tiền tệ tập trung chi cho cơ sở hạ tầng và an sinh xã hội. 

C. khoản thu của những quan hệ kinh tế phát sinh trong thị trường kinh tế. 

D. khoảng dự trù thu chi từ dân và cho dân. 

Câu 22: Theo quy định của Luật ngân sách thì ngân sách địa phương là các khoản thu và các 

khoản chi ngân sách nhà nước thuộc nhiệm vụ chi của cấp. 

A. nhà nước. B. địa phương C. địa phương D. trung ương. 

Câu 23: Ngân sách nhà nước do cơ quan nào quyết định để đảm bảo thực hiện các chức năng, 

nhiệm vụ của nhà nước? 

A. Chính phủ. B. Chủ tịch nước. 

C. cơ quan địa phương. D. cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 



Câu 24: Toàn bộ các khọản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một 

khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực 

hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước đượ gọi là 

A. tài chính nhà nước. B. kho bạc nhà nước. 

C. tiền tệ nhà nước. D. ngân sách nhà nước. 

Thực hiện nhiệm vụ 

- HS đọc câu hỏi, ghi kết quả làm bài vào vở  

- Trao đổi thảo luận với các bạn xung quang về kết quả làm bài của mình 

Báo cáo và thảo luận 

- Giáo viên yêu cầu các học sinh trả lời kết quả làm bài của mình. 

Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của học sinh kịp thời động viên đánh giá khích lệ 

các học sinh có câu trả lời phù hợp..... 

3. Hoạt động 3: Định hƣớng làm bài kiểm tra định kỳ 

a. Mục tiêu bài kiểm tra:  Học sinh bước đầu hình dung được yêu cầu, mục đích, 

nhiệm vụ của bài kiểm tra định kỳ. Có kế hoạch ôn tập để làm bài kiểm tra hiệu quả 

b. Nội dung kiểm tra 
- Phổ biến nội dung kiểm tra 

- Hình thức kiểm tra 

- Thời gian kiểm tra 

-  Biểu điểm và các quy định đối với bài kiểm tra 

c. Giới hạn kiểm tra:  
Kiến thức cơ bản 

Bài 1: Các hoạt động kinh tế cơ bản trong đời sống xã hội 

Bài 2: Các chủ thể của nền kinh tế 

Bài 3: Thị trường 

Bài 4: Cơ chế thị trường 

Bài 5: Ngân sách nhà nước 

 

 

 

 

 

 

    

 

KẾ HOẠCH BÀI DẠY 

BÀI 11: KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT 

Thời lƣợng: 2 tiết   

I. MỤCTIÊU 

1.Về kiến thức 

Nêu được khái niệm, đặc điểm, vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội. 

2.Về năng lực 

- Năng lực chung: 

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về khái niệm, đặc điếm, vai trò của 

pháp luật. 

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện những hoạt động học tập. 

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo trước những tình huống đặt ra trong bài học và trong 

thực tiễn cuộc sống liên quan đến pháp luật. 

- Năng lực đặc thù: 



+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc chấp 

hành pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Phần tích, đánh giá được thái độ, 

hành vi, việc làm của bản thân và người khác trong thực hiện pháp luật của Nhà nước; Đồng 

tình, ủng hộ những thái độ, hành vi, việc làm phù hựp với quy định của pháp luật; Phê phán, 

đấu tranh với những thái độ, hành vi, việc làm vi phạm pháp luật. 

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Hiểu được một số vấn đề 

cơ bản vế pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Giải thích được một cách đơn 

giản một số hiện tượng, vấn đề pháp luật đang diễn ra ở Việt Nam và thế giới; Bước đầu đưa 

ra các quyết định hợp lí và tham gia giải quyết được một số vấn đề của cá nhân, gia đình và 

cộng đổng bằng các hành vi, việc làm phù hợp với quy định của pháp luật và lứa tuổi. 

3. Về phẩm chất 

- Trung thực và có trách nhiệm công dân khi thực hiện pháp luật. 

- Yêu nước, tin tưởng và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU. 

- SGK, SGV, SBT môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10; 

- Tranh/ảnh, clip, câu chuyện, trò chơi, ví dụ thực tế,... liên quan tới bài học; 

- Trích một số điều luật liên quan nội dung bài học; 

- Máy tính, máy chiếu projector, bài giảng PowerPoint,.... 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 

TIẾT 1: 

1. Hoạt động: mở đầu 

a) Mục tiêu. Tạo tâm thế tích cực và giúp HS có hiểu biết ban đầu về bài học mới. 

 b) Nội dung. Học sinh làm việc cá nhân, chia sẻ suy nghĩ của bản thân về một tình 

huống vi phạm pháp luật mà các em biết hoặc chứng kiến và nêu nhận xét về hình huống đó. 

 c) Sản phẩm. Học sinh bước đầu biết đánh giá được hành vi thực hiện pháp luật của 

bản thân và người khác 

 d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

GV gọi một vài HS chia sẻ về một tình huống vi phạm pháp luật mà các em biết hoặc 

chứng kiến và nêu nhận xét về hình huống đó. 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
Một đến hai HS lên chia sẻ, các HS khác nhận xét  

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên yêu cầu một số học sinh trình bày việc chuẩn bị của bản thân mình 

- Các học sinh khác chủ động tìm hiểu, góp ý, bổ sung hoàn thiện 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- Giáo viên nhận xét đánh giá về quá trình thực hiện nhiệm vụ của học sinh 

Gv nhấn mạnh:  

Trong tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mỗi công dân cần phải 

“Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật". Hiểu biết về pháp luật sẽ giúp chủng ta có 

những ứng xử phù hợp, đúng pháp luật và thực hiện tốt các quyền, nghĩa vụ cơ bản của công 

dân.  

2. Hoạt động: Khám phá 

Nội dung 1: Tìm hiểu nội dung: Khái niệm pháp luật 

a) Mục tiêu. HS nêu được khái niệm pháp luật và biết được chủ thể có thẩm quyền ban 

hành và bảo đảm thực hiện pháp luật. 

b) Nội dung. HS làm việc nhóm, nghiên cứu tình huống để trả lời câu hỏi trong SGK: 1/ 

Theo em, người cảnh sát giao thông có nên bỏ qua lỗi của anh T không? Vì sao? 

2/ Quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung được thể hiện như thế nào trong tình huống trên? 

 c) Sản phẩm.  

- HS giải thích được các câu hỏi mà phần thông tin đưa ra 



1/ Người cảnh sát giao thông không được phép bỏ qua lỗi vi phạm của anh T vì nếu ai 

cũng như anh T, tự do di chuyển trên đường, không chấp hành quy định của pháp luật về an 

toàn giao thông sẽ dẫn đến ách tắc giao thông, tai nạn giao thông,... Việc xử phạt người có 

hành vi vi phạm pháp luật sẽ ngăn ngừa, hạn chế tai nạn giao thông, bảo đảm giao thông được 

thông suốt, an toàn cho mọi người, bảo đảm pháp luật được thực hiện nghiêm minh trong cuộc 

sống, là một trong những nhiệm vụ của cảnh sát giao thông. 

2/ Nhà nước ban hành quy định phải dừng xe trước vạch kẻ đường khi có tín hiệu đèn đỏ 

và các quy định khác trong giao thông nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông, 

tạo điều kiện để giao thông an toàn, thông suốt. Tất cả người tham gia giao thông đều phải 

thực hiện các quy định này để bảo đảm an toàn cho bản thân và những người đi đường, phòng 

ngừa tai nạn giao thông, bảo đảm giao thông được thông suốt. Nếu người tham gia giao thông 

không chấp hành các quy định này thì tuỳ mức độ vi phạm và hậu quả xảy ra sẽ phải gánh chịu 

các biện pháp xử lí hành chính hoặc hình sự theo quy định của pháp luật. Vì vậy, quy định 

phải dừng xe trước vạch kẻ đường khi có tín hiệu đèn đỏ và các quy định khác trong giao 

thông là những quy tắc xử sự chung. 

- HS nêu được khái niệm pháp luật là gì. 

 d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

GV yêu cầu HS làm việc nhóm, nghiên cứu tình huống để 

trả lời câu hỏi trong SGK: 1/ Theo em, người cảnh sát giao 

thông có nên bỏ qua lỗi của anh T không? Vì sao? 

2/ Quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung được thể hiện như 

thế nào trong tình huống trên? 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- Học sinh đọc thông tin. 

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi 

giáo viên đặt ra. 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên gọi một số học sinh đại diện đứng lên chia sẻ 

nội dung tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa ra 

- Các học sinh còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp 

ý. 

GV gợi ý các quy định bắt buộc đối với người tham gia 

giao thông có vai trò thế nào trong việc đảm bảo trật tự, an 

toàn giao thông. Nếu người tham gia giao thông không 

chấp hành tín hiệu đèn giao thông, hiệu lệnh của ngưòi điểu 

khiển giao thông thì diễu gì sẽ xảy ra? 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu 

cầu trình bày và tiến hành nhận xét 

- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề để làm nổi bật khái 

niệm kế hoạch tài chính cá nhân 

Gv nhấn mạnh:  

+ Nội dung pháp luật là những chuẩn mực về quyền, nghĩa 

vụ, trách nhiệm của Nhà nước, của cá nhân và các tổ chức 

như: được làm những gì, được hưởng những lợi ích nào, 

phải làm gì, không được làm gì, phải chịu trách nhiệm và 

hình thức xử lí như thế nào khi vi phạm quy tắc chung. 

+ Chỉ Nhà nước mới có thẩm quyền ban hành pháp luật và 

bảo đảm thực hiện pháp luật trong đời sống xã hội. Pháp 

luật được Nhà nước bảo đảm thi hành bằng quyền lực nhà 

1. Khái niệm pháp luật 

Pháp luật là hệ thống các 

quy tắc xử sự có tính bắt 

buộc chung, do Nhà nước 

ban hành và được bảo đảm 

thực hiện bằng quyền lực 

nhà nước. 

 



nước. Trường hợp vi phạm pháp luật, Nhà nước sẽ áp dụng 

các biện pháp cưỡng chế cần thiết để bảo đảm pháp luật 

được thực hiện nghiêm minh, bảo vệ lợi ích của công dân 

và xã hội. 

 

Nội dung 2: Tìm hiểu nội dung: Đặc điểm của pháp luật 

a) Mục tiêu. HS nêu được các đặc điểm của pháp luật. 

b) Nội dung. HS làm việc nhóm, HS thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi trong SGK: 

1/ Vì sao N bị xử phạt? Tính quy phạm phổ biến, tính quyến lực, bắt buộc chung của 

pháp luật được thể hiện như thế nào trong trường hợp này? 

2/ Để các quy phạm phổ biến được áp dụng vào đời sống xã hội thì các quy phạm đó phải 

được thể hiện qua hình thức nào? 

3/ Nêu ví dụ minh hoạ cho các đặc điểm của pháp luật. 

 c) Sản phẩm.  

- HS trả lời được các câu hỏi đặt ra theo một số nội dung sau 

1/ Trong trường hợp của N, tính quy phạm phổ biến thể hiện: 

+ Theo quy định của pháp luật, khi tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện 

giao thông phải đội mủ bảo hiểm. Người từ 16 tuổi đến 18 tuổi được sử dụng xe dưới 50cm3. 

Quy định này được áp dụng đối với tất cả mọi người, ở mọi nơi. Bất kì người nào khi tham gia 

giao thông đều phải thực hiện. Đây là thể hiện của tính quy phạm phổ biến. 

+ N (15 tuổi) đi xe máy không đội mũ bảo hiểm và sử dụng xe máy khi chưa đủ tuổi là 

hành vi vi phạm quy định của pháp luật giao thông đường bộ. 

+ Việc N bị cảnh sát giao thông xử phạt đối với N vì có hành vi vi phạm là sự thể hiện 

tính quyền lực, bắt buộc chung của pháp luật. 

2/ Để các quy phạm phổ biến được áp dụng vào đời sống xã hội thì các quy phạm pháp 

luật được thể hiện thông qua hình thức văn bản quy phạm pháp luật. Trong trường hợp của N, 

các quy định áp dụng đối với N được thể hiện trong Luật Giao thông đường bộ.  

3/ Ví dụ, Điều 6 Luật Trẻ em năm 2016 quy định nghiêm cấm các hành vi: Tước đoạt 

quyền sống của trẻ em; Bỏ rơi, bỏ mặc, mua bán, bắt cóc, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em; Xâm 

hại tình dục, bạo lực, lạm dụng, bóc lột trẻ em để chỉ ra sự thể hiện của tính quy phạm phổ 

biến, tính quyền lực, bắt buộc chung và tính xác định chặt chẽ về hình thức trong các đặc điểm 

của pháp luật.  

- HS rút ra được đặc điểm của pháp luật. 

 d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

GV yêu cầu HS làm việc nhóm, HS thảo luận nhóm và 

trả lời các câu hỏi trong SGK: 

1/ Vì sao N bị xử phạt? Tính quy phạm phổ biến, tính 

quyến lực, bắt buộc chung của pháp luật được thể hiện 

như thế nào trong trường hợp này? 

2/ Để các quy phạm phổ biến được áp dụng vào đời 

sống xã hội thì các quy phạm đó phải được thể hiện 

qua hình thức nào? 

3/ Nêu ví dụ minh hoạ cho các đặc điểm của pháp luật. 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- Học sinh cùng nhau đọc thông tin và thảo luận. 

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu 

hỏi giáo viên đặt ra. 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên gọi một số học sinh đứng lên chia sẻ nội 

b. Đặc điểm của pháp luật 

 * Biểu hiện của tính quy phạm phổ 

biến của pháp luật: 

- Pháp luật là khuôn mẫu, là quy 

tắc xử sự chung cho mọi người, 

được áp dụng nhiều lần, ở nhiều 

nơi. 

- Bất kì ai ở trong điều kiện, hoàn 

cảnh nhất định đều phải xử sự theo 

khuôn mẫu pháp luật quy đụih 

* Biểu hiện của tính quyền lực, bắt 

buộc chung của pháp luật: 

- Quy phạm pháp luật do Nhà nước 

(cơ quan nhà nước có thẩm quyền) 

ban hành. 

- Mọi cá nhân, tổ chức đều bắt buộc 



dung tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa ra 

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và 

góp ý. 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được 

yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét 

- Giáo viên chốt kiến thức làm nổi bật vai trò của từng 

đặc điểm 

Gv nhấn mạnh:  

Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức giúp cho 

người dân nhận thức được biểu hiện bên ngoài của 

pháp luật, dễ thực hiện pháp luật, dễ kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện pháp luật của bản thân và của người 

khác, đồng thời góp phần hạn chế, ngăn ngừa sự tuỳ 

tiện, lợi dụng việc ban hành pháp luật phục vụ lợi ích 

riêng. 

Tính quyền lực, bắt buộc chung nhằm ngăn ngừa các 

hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm các quy định pháp 

luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh đối với 

mọi cá nhân, tổ chức dưới sự quản lí của Nhà nước. 

Tính quy phạm phổ biến là một chuẩn mực nhất định 

để các cá nhân, tổ chức khi tham gia các quan hệ xã 

hội phải ứng xử phù hợp với các chuẩn mực đó. Từ 

đó, giúp cho xã hội hoạt động, phát triển trong trật tự 

ổn định, thông qua đó, Nhà nước thực hiện việc quản 

lí xã hội. 

 

phải thực hiện theo khuôn mẫu 

chung mà Nhà nước quy định. 

* Biểu hiện của tính xác định chặt 

chẽ về hình thức của pháp luật: 

- Pháp luật phải được thể hiện bằng 

văn bản quy phạm pháp luật do cơ 

quan nhà nước ban hành. Chỉ các 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

do Hiến pháp và luật quy định mới 

được ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật. 

- Việc ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật phải tuân theo trình tự, 

thủ tục hình thức pháp luật quy 

định. 

- Ngôn ngữ rõ ràng, chính xác, chỉ 

mang một nghĩa nhất định. 

- Nội dung phải đảm bảo tính hợp 

hiến, tính hợp pháp và tính thống 

nhất của hệ thống pháp luật. 

 

Nội dung 3: Tìm hiểu nội dung: Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội 

a) Mục tiêu. HS nêu được vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội.. 

b) Nội dung. Học sinh cùng làm việc theo nhóm cùng nhau đọc và tìm hiểu các thông tin 

trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi. 

 c) Sản phẩm.  

- HS đọc thông tin và trả lời được các câu hỏi đặt ra theo một số nội dung sau 

Thông tin 1: Pháp luật là phương tiện quản lý xã hội 

+ Hành vi xả thải chất độc vào môi trường của công ty hoá chất A đã làm ô nhiễm môi 

trường, vi phạm “nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ môi trường của mọi cơ quan, tổ chức, cộng 

đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân 

+ Việc xử phạt đối với Công ty Hoá chất A có tác dụng ngăn chặn, chẩm dứt hành vi gây 

ô nhiễm môi trường và khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường do công ty gầy ra; góp phần 

giáo dục, nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường của Công ty A và các doanh nghiệp trong 

sản xuất kinh doanh 

 Thông tin 2: Pháp luật là phương tiện để công dân bảo vệ quyền và lợi ích 

Trong trường hợp trên, Toà án đã căn cứ vào các quy định tại khoản 1 Điều 37, Điều 39 

và Điều 41 của Bộ luật Lao động để huỷ Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động của Công ty 

X đối với anh B. Buộc công ty phải tiếp nhận lại anh B, bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ 

của anh và hoàn trả anh các chế độ theo quy định. 

- HS rút ra được vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội. 

 d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Học sinh cùng làm việc theo nhóm cùng nhau đọc 
2. Vai trò của pháp luật  

* Pháp luật là phương tiện để Nhà 



và tìm hiểu các thông tin trong sách giáo khoa và 

trả lời câu hỏi. 

Thông tin 1: Pháp luật là phương tiện quản lý xã 

hội 

Thông tin 2: Pháp luật là phương tiện để công dân 

bảo vệ quyền và lợi ích 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- Học sinh cùng nhau đọc thông tin và thảo luận. 

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời 

câu hỏi giáo viên đặt ra. 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên gọi một số học sinh đứng lên chia sẻ 

nội dung tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa 

ra 

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét 

và góp ý. 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã 

được yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét 

- Giáo viên chốt kiến thức làm nổi bật đặc điểm 

của từng vai trò 

Gv nhấn mạnh:  

Nhà nước tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi 

Luật Giao thông đường bộ trên các phương tiện 

thông tin để mọi người biết và thực hiện. Đối với 

những trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện 

không đúng, các cơ quan chức năng xử phạt theo 

quy định của pháp luật. 

 

nước quản lí xã hội. 

Pháp luật điều chỉnh, định hướng các 

quan hệ xã hội theo khuôn mẫu chung 

thống nhất, tạo nên trật tự xã hội ổn 

định, đảm bảo sự phát triển bền vững 

của xã hội. 

-Pháp luật là phương tiện để Nhà nước 

kiểm tra, kiềm soát hoạt động của cá 

nhân, tồ chức, trong phạm vi lãnh thồ 

của mình. 

-Pháp luật tạo cơ sở pháp lí đề Nhà 

nước phát huy quyền lực, sức mạnh 

trong quản lí nhà nước nhằm đảm bảo 

dân chủ, công bằng, bình đằng và tiến 

bộ xã hội. 

* Pháp luật là phương tiện để công 

dân thực hiện quyên và bảo vệ quyền, 

lợi ích hợp pháp của mình. 

- Pháp luật xác lập, ghi nhận các quyền 

của công dân trong mọi lĩnh vực đời 

sống xã hội. 

- Tạo cơ sở pháp lí để công dân thực 

hiện quyền và yêu cầu Nhà nước bảovệ 

quyền, lợi ích hợp pháp cùa bản thân. 

-Tạo cơ sờ pháp lí để giải quyết các 

tranh chấp, khiếu nại và xử lí các hành 

vi xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp 

của công dân. 

 

 

Nội dung 4: Tìm hiểu nội dung: Các bƣớc lập kế hoạch tài chính cá nhân 

a) Mục tiêu. HS biết các bước lập kế hoạch tài chính cá nhân. 

b) Nội dung. GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm, các nhóm cùng nhau thực hành lập kế 

hoạch tài chính cá nhân của nhóm mình qua 4 bước cụ thể 

 c) Sản phẩm.  

- HS xác định được các bước, yêu cầu của từng bước để lập được kế hoạch tài chính cá 

nhân 

Bước 1: Xác định mục tiêu tài chính và thời hạn thực hiện 

Bước 2: Theo dõi và kiểtn soát thu chi cá nhân 

Bước 3: Thiết lập quy tắc thu chi cá nhân 

Bước 4: Tuân thủ kế hoạch tài chính cá nhân 

 d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm, các nhóm cùng 

nhau thực hành lập kế hoạch tài chính cá nhân của 

nhóm mình qua 4 bước cụ thể 

Bước 1: Xác định mục tiêu tài chính và thời hạn thực 

hiện 

Bước 2: Theo dõi và kiểtn soát thu chi cá nhân 

Bước 3: Thiết lập quy tắc thu chi cá nhân 

4. Các bƣớc lập kế hoạch tài 

chính cá nhân 

Bước 1: Xác định mục tiêu tài 

chính và thời hạn thực hiện 

+ Mục tiêu tài chính là mục tiêu 

cần hướng tới khi lập kế hoạch tài 

chính cá nhân. Nó có thể liên quan 

đến những mong muốn cân đối chi 



Bước 4: Tuân thủ kế hoạch tài chính cá nhân 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- Học sinh đọc thông tin. 

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời 

câu hỏi giáo viên đặt ra. 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên gọi một số học sinh đại diện đứng lên 

chia sẻ nội dung tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa 

đưa ra 

- Các học sinh còn lại tiến hành hoạt động nhận xét 

và góp ý. 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được 

yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét 

- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề cần lưu ý khi 

thực hiện từng bước 

Gv nhấn mạnh:  

Bước 1 cần lưu ý: Để xác định mục tiêu tài chính, 

cẩn đánh giá năng lực tài chính của cá nhân, nhìn 

nhận những điếu cần thiết nhất để đảm bảo cuộc 

sống, từ đó xác định mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và 

dài hạn và cân nhắc xem mục tiêu đặt ra có ý nghĩa 

như thế nào để xem đó là động lực phải thực hiện 

bằng được. 

Bước 2 cần lưu ý: Phải kiểm soát việc thực hiện mục 

tiêu: Không vì mục tiêu tiết kiệm cũng như mục tiêu 

cân đối thu chi mà cắt giảm những khoản chi tiêu 

thiết yếu làm ảnh hưởng đến sức khoẻ và điều kiện 

học tập. Không vì theo đuổi mục tiêu Idem tiền tăng 

thu nhập mà quên mục tiêu quan trọng nhất là phải 

học tập tốt. 

Bước 3 cần lưu ý: Để lập kế hoạch tài chính cá nhân 

đòi hỏi phải có những quy tắc thu chi cá nhân để 

định hướng, đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả của 

kế hoạch 

Bước 4 cần lưu ý: Để đạt được những mục tiêu đã 

đặt ra trong kế hoạch tài chính cá nhân, cần tuân thủ 

thực hiện đúng các định mức chi tiêu như đã đề ra 

trong kế hoạch 

tiêu, tiết kiệm, kiếm tiền tăng thu 

nhập,... 

Bước 2: Theo dõi và kiểtn soát thu 

chi cá nhân 

+ Cần ghi chép đẩy đủ các khoản 

thu - chi, đặc biệt là các khoản chi, 

tách được những khoản chi thiết 

yếu (những thứ em cần) và những 

khoản không thiết yếu (những thứ 

em muốn) để theo dõi, kiểm soát 

mức chi với mức thu nhập cho 

phép. Nếu chi vượt quá mức phải 

nhanh chóng có phương án điều 

chỉnh, để cần đối. 

Bước 3: Thiết lập quy tắc thu chi 

cá nhân 

+ Đó là các quy tắc: đảm bảo chi 

tiêu không vượt mức thu cho phép, 

phân bổ thu nhập cho các khoản chi 

và có tiết kiệm sao cho không ảnh 

hưởng đến các khoản chi thiết yếu, 

tăng thu nhập nhưng không được 

ảnh hưởng đến kết quả học tập. 

Bước 4: Tuân thủ kế hoạch tài 

chính cá nhân 

+ Nếu có những khoản chi đột xuất 

cần nhanh chóng tìm cách điều 

chỉnh. Nếu nhu cầu thực tế hay thu 

nhập có thay đổi, cần cập nhật và 

điều chỉnh để bản kế hoạch phù 

hợp với thực tế. 

 

3. Hoạt động: Luyện tập 

Bài tập 1: Em hãy cho biết nội dung nào sau đây là quy định pháp luật? vì sao? 

 

a) Mục tiêu. HS củng cố kiến thức đã học thông qua thực hành xử lí tình huống cụ thể có 

liên quan đến nội dung bài học để hình thành ý thức chấp hành pháp luật. 

b) Nội dung. Học sinh làm việc cá nhân, cùng suy nghĩ, đưa ra các ý kiến để lý giải cho 

từng trường hợp cụ thể 

 c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được ý kiến của bản thân và lý giải cho từng trường hợp cụ thể 

a.- Là quy định pháp luật vì Bộ luật Lao động do Nhà nước ban hành, điều chỉnh quan hệ 

lao động. Bất kì ai tham gia vào quan hệ lao động đều phải thực hiện. Nếu không thực hiện 

hoặc thực hiện không đúng sẽ bị xử lí theo quy định của pháp luật. 



b.- Không phải là quy định pháp luật vì quy định này chỉ áp dụng đổi với đoàn viên trong 

tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

c.- Không phải là quy định pháp luật vì đây là nội quy của Công ty Y và chỉ áp dụng với 

các thành viên trong Công ty Y. 

d.- Không phải là quy định pháp luật vì đây chỉ là quy định trích từ Quy chế tổ chức Đại 

hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần X và chỉ áp dụng đối với các cổ đông trong thời 

gian đại hội cổ đông. 

d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân 

Các học sinh cùng suy nghĩ và đưa ra ý kiến của bản thân về từng trường hợp cụ thể 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân 

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn 

thiện câu trả lời 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung  

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát những vấn đề mà 

mỗi công dân cần lưu ý khi tìm hiểu về tài chính cá nhân. 

Bài tập 2:  Em hãy chỉ ra các đặc điểm của pháp luật thể hiện trong các quy định sau: 

a) Mục tiêu. HS củng cố kiến thức đã học thông qua thực hành xử lí tình huống cụ thể có 

liên quan đến nội dung bài học để hình thành ý thức chấp hành pháp luật  

b) Nội dung. HS đọc từng trường hợp trong SGK, và chỉ ra được đặc điểm của pháp luật 

được thể hiện qua từng đặc điểm 

c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được 

+ Tất cả mọi người đểu phải thực hiện những quy định này - Tính quy phạm phổ biến. 

+ Nếu không thực hiện hoặc có hành vi vi phạm các quy định này đều bị xử lí theo pháp 

luật - Tính quyền lực, bắt buộc chung. 

+ Các quy định này được thể hiện trong Hiến pháp (a), Luật Bảo vệ môi trường (b), Luật 

Trẻ em (c) - Tính xác định chặt chẽ về hình thức. 

d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

GV dựa vào các đặc điểm của pháp luật để phân tích, chỉ ra từng đặc điểm trong từng ý 

của nội dung a, b, c. 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân 

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn 

thiện câu trả lời 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung  

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát  

Bài tập 3: Em hãy cho biết các ý kiến sau đúng hay sai. vì sao? 

a) Mục tiêu. HS củng cố kiến thức đã học thông qua thực hành xử lí tình huống cụ thể có 

liên quan đến nội dung bài học để hình thành ý thức chấp hành pháp luật  

b) Nội dung. Học sinh làm việc cá nhân, cùng suy nghĩ, đưa ra các ý kiến để lý giải cho 

từng trường hợp cụ thể 

 c) Sản phẩm.  

+ a. Đúng, vì pháp luật có tính quy phạm phổ biến và tính quyền lực, bắt buộc chung. 



+ b. Sai, vì pháp luật có tính quy phạm phổ biến và tính quyền lực, bắt buộc chung nên 

pháp luật là phương tiện để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mọi cá nhân, tổ chức, không 

phần biệt chức vụ, địa vị, tài sản,... 

+ c. Sai, vì mọi tổ chức, cá nhân đều phải chấp hành pháp luật. 

+ d. Sai, vì nếu Nhà nước quản lí xã hội bằng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền giáo dục, 

thuyết phục sẽ không có tính quyền lực, tính bắt buộc chung đối với mọi cá nhân, tổ chức. Do 

đó sẽ có những người không thực hiện mà không bị xử lí. Điếu này sẽ dẫn đến việc Nhà nước 

không thể quản lí xã hội theo định hướng của mình. 

+ e. Đúng -  nhờ pháp luật công dân có thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình 

khi bị xâm phạm. 

d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Học sinh làm việc cá nhân, cùng suy nghĩ, đưa ra các ý kiến để lý giải cho từng trường 

hợp cụ thể 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh làm việc cá nhân 

- Đưa ra ý kiến của bản thân để giải thích cho từng trường hợp cụ thể 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên gọi lần lượt mỗi học sinh sẽ chia sẻ ý kiến của bản thân về một trường hợp, 

các hs khác có thể bổ sung 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
Giáo viên chốt kiến thức cơ bản trong từng trường hợp 

Bài tập 4: Em hãy nêu vai trò của pháp luật trong trường hợp sau: 

a) Mục tiêu. HS củng cố kiến thức đã học thông qua thực hành xử lí tình huống cụ thể có 

liên quan đến nội dung bài học để hình thành ý thức chấp hành pháp luật  

b) Nội dung. GV tổ chức cho các nhóm thảo luận và giải quyết từng trường hợp mà sách 

giáo khoa đưa ra 

 c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được một số nội dung sau 

a. Pháp luật có vai trò bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông, 

bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông. 

b. Pháp luật có vai trò bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, ngăn 

ngừa hành vi gian dối trong sản xuất kinh doanh, ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng kém chất 

lượng trên thị trường, góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh. 

d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

- GV có thể tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm và cùng nhau đưa ra ý kiến của nhóm 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh cùng nhau làm việc theo nhóm 

- Các nhóm đọc tình huống, thảo luận và đưa ra ý kiến thống nhất cho từng tình huống 

- Chuẩn bị nội dung để báo cáo kết quả trước cả lớp 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên mời từng nhóm đi sâu phân tích từng trường hợp cụ thể, các nhóm khác có 

thể bổ sung và hoàn thiện câu trả lời 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các nhóm, tổng hợp khái quát những vấn đề mà mỗi 

công dân cần lưu ý nói về vai trò của pháp luật 

Bài tập 5: Giải đáp pháp luật: 

a) Mục tiêu. HS củng cố kiến thức đã học thông qua thực hành xử lí tình huống cụ thể có 

liên quan đến nội dung bài học để hình thành ý thức chấp hành pháp luật  

b) Nội dung. GV tổ chức cho các nhóm thảo luận và giải quyết nội dung mà sách giáo 

khoa đưa ra 



 c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được một số nội dung sau 

Các loại xe ưu tiên bao gồm: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ; xe quân sự, công an đi làm 

nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có cảnh sát dẫn đường; xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ 

cấp cứu; xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm 

nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật và đoàn xe tang. Các loại xe 

ưu tiên đã nêu (trừ đoàn xe tang) khi đi làm nhiệm vụ phải có tín hiệu còi, cờ, đèn theo quy 

định; không bị hạn chế tốc độ; được phép đi vào đường ngược chiều, các đường khác có thể đi 

được, kể cả khi có tín hiệu đèn đỏ và chỉ phải tuân theo chỉ dẫn của người điều khiển giao 

thông. 

d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

- GV có thể tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm và cùng nhau đưa ra ý kiến của nhóm 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh cùng nhau làm việc theo nhóm 

- Các nhóm đọc tình huống, thảo luận và đưa ra ý kiến thống nhất cho từng tình huống 

- Chuẩn bị nội dung để báo cáo kết quả trước cả lớp 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên mời từng nhóm đi sâu phân tích từng trường hợp cụ thể, các nhóm khác có 

thể bổ sung và hoàn thiện câu trả lời 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các nhóm, tổng hợp khái quát những vấn đề mà mỗi 

công dân cần lưu ý nói về vai trò của pháp luật 

4. Hoạt động: Vận dụng 

Bài tập 1: Hãy kể lại một trường hợp pháp luật đã bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

công dân mà em biết. Em rút ra bài học gì từ trường hợp đó? 

a) Mục tiêu. HS tự giác áp dụng những điểu đã học vào thực tiễn với không gian mới, 

tình huống mới  

b) Nội dung. HS tìm hiểu (sưu tầm trên mạng) và kể lại một trường hợp pháp luật đã bảo 

vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.  

c) Sản phẩm.  

- Bài viết của học sinh, đưa ra những quan điểm và nhận định mang chính kiến của bản 

thân về tình huống vi phạm pháp luật 

d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

HS tìm hiểu (sưu tầm trên mạng) và kể lại một trường hợp pháp luật đã bảo vệ quyền và 

lợi ích hợp pháp của công dân  

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh làm việc ở nhà, bài viết phải thể hiện rõ quan điểm của bản thân 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh có thời gian chia sẻ bài viết của mình  

- Hoặc giáo viên yêu cầu học sinh chia sẻ bài viết của mình qua nhóm lớp để các học 

sinh khác cùng trao đổi 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học sinh 

hiểu hơn về kế hoạch tài chính cá nhân. 

Bài tập 2: Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9 - 11, em hãy viết bài tuyên truyền về 

vai trò của pháp luật đối với đời sống xã hội.  

a) Mục tiêu. HS tăng cường ý thức và kĩ năng thường xuyên vận dụng những điều đã học 

để phát hiện và giải quyết các vấn đề một cách chủ động, sáng tạo trong việc lập thực hiện 

pháp luật 



b) Nội dung. GV hướng dẫn gợi ý cho HS có thể viết về vai trò của pháp luật đối với trẻ 

em, đối với người lao động hoặc một lĩnh vực như môi trường,... Dung lượng bài khoảng một 

phần hai trang và nêu rõ thời hạn nộp bài. 

c) Sản phẩm.  

- Bài viết của học sinh, đưa ra những quan điểm và nhận định mang chính kiến của bản 

thân về vai trò của pháp luật đối với đời sống xã hội.  

d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

HS có thể viết về vai trò của pháp luật đối với trẻ em, đối với người lao động hoặc một 

lĩnh vực như môi trường,... Dung lượng bài khoảng một phần hai trang và nêu rõ thời hạn nộp 

bài. 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh làm việc ở nhà, bài viết phải thể hiện rõ quan điểm của bản thân 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh có thời gian chia sẻ bài viết của mình  

- Hoặc giáo viên yêu cầu học sinh chia sẻ bài viết của mình qua nhóm lớp để các học 

sinh khác cùng trao đổi 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học sinh 

hiểu hơn về kế hoạch tài chính cá nhân. 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH BÀI DẠY 

BÀI 12: HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT VIỆT NAM 

Thời lƣợng: 2 tiết   

I. MỤCTIÊU 

a) Kiến thức 

Nêu được hệ thống pháp luật Việt Nam và văn bản pháp luật Việt Nam.  

Kể tên được các văn bản pháp luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam 

c) Phẩm chất 

Yêu nước: Tích cực, chủ động vận động người khác thực hiện các quy định của pháp 

luật, góp phần bảo vệ và xây dựng Nhà  nước xã hội chủ  nghĩa Việt Nam  phù hợp với  lứa 

tuổi, với quy định của pháp luật 

Trách nhiệm: Nghiêm túc chấp hành pháp  luật  đấu tranh phê bình các  hành vi vô  kỉ  

luật,  vi phạm pháp luật. Hiểu được trách nhiệm của công dân trong bảo vệ, xây  dựng, hoàn 

thiện hệ thống chính trị; chấp hành Hiến pháp, pháp luật 

b) Năng lực 

- Năng lực chung: 

+ Tự chủ và tự học đế có những kiến thức cơ bản về hệ thống pháp luật và văn bản pháp 

luật Việt Nam. 

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện những hoạt động học tập. 

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo trước những tình huống đặt ra trong bài học và trong 

thực tiễn cuộc sống liên quan đến văn bản pháp luật Việt Nam. 

- Năng lực đặc thù: 

+Năng lực điều chỉnh hành vi: Phân tích, đánh giá được thái độ, hành vi, việc làm của 

bản thân và người khác trong việc thực hiện pháp luật 

+Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội: Hiểu được các kiến thức cơ 

bản về hệ thống pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 



II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU. 

- SGK, SGV, SBT môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10; 

- Tranh/ảnh, clip, câu chuyện, trò chơi, ví dụ thực tế,... liên quan tới bài học; 

- Trích một số điều luật liên quan nội dung bài học; 

- Máy tính, máy chiếu projector, bài giảng PowerPoint,.... 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 

1. Hoạt động: Mở đầu 

a) Mục tiêu. Tạo tâm thế tích cực và giúp HS có hiểu biết ban đầu về bài học mới. 

b) Nội dung. Học sinh làm việc  nhóm, các thành viên cùng tham gia trò chơi “Đối mặt”: 

Kể tên các luật, bộ luật của Việt Nam. Hãy chia sẻ hiểu biết của em về một luật hoặc bộ luật 

mà em biết. 

c) Sản phẩm. Học sinh bước đầu biết đánh giá các vấn đề về pháp luật và hệ thống pháp 

luật, 

Bộ Luật dân sự 

Bộ luật Tố tụng dân sự 

Bộ luật Hình sự 

Bộ luật Tố tụng Hình sự 

Bộ luật hàng hải 

Bộ luật Lao động 

d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập: 

Học sinh làm việc  nhóm, các thành viên cùng tham gia trò chơi “Đối mặt”: Kể tên các 

luật, bộ luật của Việt Nam. Hãy chia sẻ hiểu biết của em về một luật hoặc bộ luật mà em biết. 

Thực hiện nhiệm vụ  
Học sinh tiến hành chơi trò chơi và chia sẻ suy nghĩ của bản thân theo yêu cầu của nhiệm 

vụ được giao 

Báo cáo, thảo luận 

- Sau khi các học sinh tiến hành chơi, giáo viên yêu cầu một số học sinh chia sẻ suy nghĩ 

của mình về một luật hoặc bộ luật  

- Các học sinh khác chủ động tìm hiểu, góp ý, bổ sung hoàn thiện 

Kết luận, nhận định  
- Giáo viên nhận xét đánh giá về quá trình thực hiện nhiệm vụ của học sinh 

Gv nhấn mạnh:  

Để điều chỉnh các quan hệ xã hội đa dạng và phức tạp, Nhà nước cần ban hành một hệ 

thống pháp luật đầy đủ và thống nhất. Hệ thống pháp luật Việt Nam được thể hiện qua các văn 

bản quy phạm pháp luật trong đó chứa đựng các quy tắc xử sự, định hướng, tạo khuôn mẫu 

cho hoạt động của các tổ chức, cá nhân. Bài học này sẽ giúp chủng ta tìm hiều về hệ thống 

pháp luật và văn bản pháp luật Việt Nam 

2. Hoạt động: Khám phá 

Nội dung 1: Tìm hiểu nội dung: Hệ thống pháp luật Việt Nam 

a) Mục tiêu. HS nêu được cấu trúc bên trong, hệ thống bên ngoài của hệ thống pháp luật 

Việt Nam 

b) Nội dung. HS làm việc nhóm, cùng quan sát sơ đồ sách giáo khoa và trả lời câu hỏi 

Cấu trúc bên trong của hệ thống pháp luật Việt Nam gồm những bộ phận nào? 

Hình thức thể hiện bên ngoài của hệ thống pháp luật Việt Nam được biểu hiện như thế 

nào? 

Em hãy nêu ví dụ minh hoạ cho cấu trúc của hệ thống pháp luật. 

c) Sản phẩm.  

- HS giải thích được các câu hỏi mà phần thông tin đưa ra 

Cấu trúc bên trong của hệ thống pháp luật Việt Nam gồm: Ngành Luật, chế định luật và 

Quy phạm pháp luật 



Hình Thức thể hiện bên ngoài của hệ thống pháp luật Việt Nam được biểu hiện: Văn bản 

luật, văn bản dưới luật 

Ví dụ về quy định: “Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà 

pháp luật không cấm.” (Điều 33 Hiến pháp năm 2013). Bộ phận quy định của quy phạm là 

“có quyền tự do kinh doanh” (được làm gì). 

 d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

Giao nhiệm vụ học tập 

HS làm việc nhóm, cùng quan sát sơ đồ sách 

giáo khoa và trả lời câu hỏi 

Cấu trúc bên trong của hệ thống pháp luật 

Việt Nam gồm những bộ phận nào? 

Hình thức thể hiện bên ngoài của hệ thống 

pháp luật Việt Nam được biểu hiện như thế 

nào? 

Em hãy nêu ví dụ minh hoạ cho cấu trúc của 

hệ thống pháp luật. 

Thực hiện nhiệm vụ  

- Học sinh đọc thông tin. 

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và 

trả lời câu hỏi giáo viên đặt ra. 

Báo cáo, thảo luận 

- Đại diện các nhóm chia sẻ nội dung trả lời 

của nhóm mình 

- Các nhóm khác cùng theo dõi, suy nghĩ và 

bổ sung câu trả lời nếu cần thiết 

Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh 

đã được yêu cầu trình bày và tiến hành nhận 

xét 

- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề để làm 

nổi các yếu tố cấu thành bên trong, bên ngoài 

của hệ thống pháp luật Việt Nam 

- Giáo viên kết luận: 

Hệ thống pháp luật Việt Nam là tổng thể các 

quy phạm pháp luật, các nguyên tắc, định 

hướng pháp luật có mối liên hệ mật thiết và 

thống nhất với nhau, được sắp xếp thành các 

ngành luật, các chế định pháp luật và được thể 

hiện trong các văn bản do cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền ban hành theo những hình 

thức, thủ tục nhất định để điều chỉnh các quan 

hệ xã hội phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam. 

1. Hệ thống pháp luật Việt Nam 

Hệ thống pháp luật Việt Nam là tổng thể các 

quy phạm pháp luật, các nguyên tắc, định 

hướng pháp luật có mối liên hệ mật thiết và 

thống nhất với nhau, được sắp xếp thành các 

ngành luật, các chế định pháp luật và được thề 

hiện trong các văn bản do cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền ban hành theo những hình 

thức, thủ tục nhất định để điều chỉnh các quan 

hệ xã hội phát sinh trên lãnh thồ Việt Nam. 

Về cấu trúc: hệ thống pháp luật bao gồm: các 

ngành luật, các chế định pháp luật và các quy 

phạm pháp luật. 

Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung 

do Nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận và bảo 

đảm thực hiện đề điều chỉnh quan hệ xã hội 

theo định hướng và nhằm đạt được những 

mục đích nhất định. 

Chế định pháp luật là tập hợp các quy phạm 

pháp luật có cùng tính chất điều chỉnh nhóm 

quan hệ xã hội tương ứng trong một hoặc 

nhiều ngành luật. 

Ngành luật là tập hợp các quy phạm pháp luật 

có đặc tính chung để điều chỉnh các quan hệ 

xã hội trong một lĩnh vực nhất định của đời 

sống xã hội. 

Về hình thức: hệ thống pháp luật được thề 

hiện qua các văn bản quy phạm pháp luật. 

Nội dung 2: Tìm hiểu nội dung: Văn bản quy phạm pháp luật 

a) Mục tiêu. HS nêu được các loại văn bản pháp luật Việt Nam và kể được tên các văn 

bản pháp luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 

b) Nội dung. HS làm việc nhóm, quan sát sơ đồ ở mục 1, đọc thông tin sách giáo khoa 

đưa ra và trả lời các câu   

Kể tên các văn bản quy phạm pháp luật và cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản đó. 

Nêu các đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật về thẩm quyền ban hành, nội dung, 

hình thức của văn bản. 

c) Sản phẩm.  



- HS trả lời được các câu hỏi đặt ra theo một số nội dung sau 

1/ Văn bản quy phạm pháp luật là các văn bản chứa đựng các quy phạm pháp luật, được 

ban hành theo đúng thẩm quyến, hình thức, trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Dựa vào sơ đổ 

Hệ thống pháp luật Việt Nam để kể tên văn bản và cơ quan ban hành các văn bản đó. 

2/ Đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật: 

Có chứa các quy phạm pháp luật. Được áp dụng nhiều lần và trong phạm vi cả nước. 

Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. 

Hình thức, trình tự, thủ tục ban hành do luật quy định. 

+ Văn bản quy phạm pháp luật gồm văn bản luật và văn bản dưới luật. Mỗi văn bản quy 

phạm pháp luật có giá trị pháp lí khác nhau. 

+ Các văn bản luật do Quốc hội, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ban hành, bao 

gồm: 

Hiến pháp là đạo luật cơ bản, quy định các vấn đề cơ bản và quan trọng nhất của Nhà 

nước. Hiến pháp có vị trí pháp lí cao nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Mọi 

văn bản luật, văn bản dưới luật đều phải dựa trên các quy định của Hiến pháp, phù hợp với 

Hiến pháp, không được trái với Hiến pháp. 

Bộ luật, luật cụ thể hoá Hiến pháp nhằm điều chỉnh các loại quan hệ xã hội khác nhau 

trong một lình vực nhất định. Ví dụ: Bộ luật Hình sự, Luật Trẻ em, Luật Hôn nhân và gia đình.  

- HS rút ra được đặc điểm của pháp luật. 

 d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

Chuyển giao nhiệm vụ  

GV yêu cầu HS làm việc nhóm, HS thảo luận nhóm và 

trả lời các câu hỏi trong SGK: 

1/ Vì sao N bị xử phạt? Tính quy phạm phổ biến, tính 

quyến lực, bắt buộc chung của pháp luật được thể hiện 

như thế nào trong trường hợp này? 

2/ Để các quy phạm phổ biến được áp dụng vào đời 

sống xã hội thì các quy phạm đó phải được thể hiện 

qua hình thức nào? 

3/ Nêu ví dụ minh hoạ cho các đặc điểm của pháp luật. 

Thực hiện nhiệm vụ  

- Học sinh cùng nhau đọc thông tin và thảo luận. 

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu 

hỏi giáo viên đặt ra. 

Báo cáo thảo luận 

- Giáo viên gọi một số học sinh đứng lên chia sẻ nội 

dung tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa ra 

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và 

góp ý. 

Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được 

yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét 

- Giáo viên chốt kiến thức làm nổi bật vai trò của từng 

đặc điểm 

Gv nhấn mạnh:  

Nguyên tắc xác định thứ bậc hiệu lực pháp lí từ 

cao xuống thấp dựa trên địa vị pháp lí của cơ quan ban 

hành và tính chất của văn bản. Các văn bản do cơ quan 

cấp dưới ban hành không được trái với văn bản do cấp 

trên ban hành, văn bản của địa phương ban hành 

không được trái với văn bản do Trung ương ban hành. 

2. Văn bản pháp luật Việt Nam 

a. Văn bản quy phạm pháp luật 

Văn bản quy phạm pháp luật là các 

văn bản chứa đựng các quy phạm 

pháp luật, được ban hành theo đúng 

thẩm quyến, hình thức, trình tự, thủ 

tục pháp luật quy định.  

Đặc điểm của văn bản quy phạm 

pháp luật: 

Có chứa các quy phạm pháp luật. 

Được áp dụng nhiều lần và trong 

phạm vi cả nước. 

Do cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền ban hành. 

Hình thức, trình tự, thủ tục ban 

hành do luật quy định. 

Phân loại: Văn bản quy phạm pháp 

luật gồm văn bản luật và văn bản 

dưới luật.  

+ Các văn bản luật do Quốc hội, cơ 

quan quyền lực nhà nước cao nhất 

ban hành, bao gồm: 

+ Văn bản dưới luật gồm: pháp 

lệnh, nghị quyết, quyết định...  



Nội dung 3: Tìm hiểu nội dung: Văn bản áp dụng pháp luật 

a) Mục tiêu. HS nêu được các loại văn bản pháp luật Việt Nam và kể được tên các văn 

bản pháp luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 

b) Nội dung. Học sinh cùng làm việc theo nhóm cùng nhau đọc và tìm hiểu các thông tin 

trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi. 

1/ Nêu những điểm giống và khác nhau của các văn bản trên về thẩm quyền ban hành, 

mục đích ban hành, đối tượng thực hiện và phạm vi áp dụng văn bản. 

2/ Hãy cho biết mối liên hệ giữa hai văn bản trên. 

c) Sản phẩm.  

- HS đọc thông tin và trả lời được các câu hỏi đặt ra theo một số nội dung sau 

Điểm giống nhau: cùng thuộc văn bản quy phạm pháp luật, do cơ quan nhà nước có 

thẩm quyến ban hành 

Điểm khác nhau 

Tiêu chí phân biệt Luật Bảo vệ môi trường Quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính 

Cơ quan có thẩm 

quyến ban hành 

Quốc hội Công an huyện 

Mục đích ban hành Quy định những việc tổ chức, cá 

nhân được làm, không được làm và 

phải làm để bảo vệ môi trường.  

Xử phạt hành vi vi phạm pháp 

luật vế bảo vệ môi trường. 

Đối tượng thực hiện Mọi tổ chức, cá nhân.  

 

Người/tổ chức thực hiện hành vi 

vi phạm (xác định cụ thể). 

Phạm vi áp dụng Mọi nơi, mọi lúc, mọi thời điểm.  

 

Ghi trong quyết định xử phạt 

(xác định). 

Mối liên hệ: Luật Bảo vệ môi trường là căn cứ để xác định hành vi vi phạm và ban hành 

Quyết định xử phạt hành vi vi phạm đó; Quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhằm xử phạt 

hành vi vi phạm Luật Bảo vệ môi trường, góp phần bảo vệ môi trường. 

- HS rút ra được khái niệm văn bản áp dụng pháp luật 

 d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

Chuyển giao nhiệm vụ  

Học sinh cùng làm việc theo nhóm cùng nhau đọc 

và tìm hiểu các thông tin trong sách giáo khoa và 

trả lời câu hỏi. 

1/ Nêu những điểm giống và khác nhau của các 

văn bản trên về thẩm quyền ban hành, mục đích 

ban hành, đối tượng thực hiện và phạm vi áp dụng 

văn bản. 

2/ Hãy cho biết mối liên hệ giữa hai văn bản trên. 

Thực hiện nhiệm vụ  

- Học sinh cùng nhau đọc thông tin và thảo luận. 

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời 

câu hỏi giáo viên đặt ra. 

Báo cáo thảo luận 

- Giáo viên gọi một số học sinh đứng lên chia sẻ 

nội dung tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa 

ra 

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét 

và góp ý. 

Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã 

2. Văn bản pháp luật Việt Nam 

b. Văn bản áp dụng pháp luật 

Văn bản áp dụng pháp luật là văn bản 

chứa đựng các quy tắc xử sự cá biệt, 

mang tính quyền lực nhà nước, do cơ 

quan, công chức nhà nước có thẩm 

quyền hoặc cá nhân, tổ chức xã hội 

được Nhà nước trao quyền ban hành 

theo trình tự, thủ tục luật định trên cơ 

sở áp dụng các quy phạm pháp luật đối 

với những quan hệ cụ thể, cá biệt, 

nhằm xác lập quyền và nghĩa vụ cụ thể 

của cá nhân, tổ chức nhất định hoặc 

xác định trách nhiệm pháp lí đối với 

chủ thể vi phạm pháp luật. 

 



được yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét 

- Giáo viên chốt kiến thức làm nổi bật dấu hiệu 

nhận biết văn bản áp dụng pháp luật 

3. Hoạt động: Luyện tập 

Câu 1. Theo em, các nhận định về văn bản quy phạm pháp luật sau đúng hay sai? Vì 

sao? 

a) Mục tiêu. HS củng cố kiến thức đã học thông qua thực hành xử lí tình huống cụ thể có 

liên quan đến nội dung bài học để hình thành ý thức chấp hành pháp luật. 

b) Nội dung. Học sinh làm việc cá nhân, cùng suy nghĩ, đưa ra các ý kiến để lý giải cho 

từng trường hợp cụ thể 

c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được ý kiến của bản thân và lý giải cho từng trường hợp cụ thể 

a. Sai, vì đây là văn bản hành chính. 

b. Sai, vì đây là văn bản áp dụng pháp luật. 

c. Sai, vì không phải là hình thức của văn bản quy phạm pháp luật (không thuộc hệ thống 

pháp luật Việt Nam). 

d. Đúng, vì thuộc hệ thống pháp luật Việt Nam, là văn bản dưới luật. 

e. Sai, vì nghị định là văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành, thuộc hệ 

thống pháp luật Việt Nam. 

d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ  

Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân 

Các học sinh cùng suy nghĩ và đưa ra ý kiến của bản thân về từng trường hợp cụ thể 

Thực hiện nhiệm vụ  
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân 

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn 

thiện câu trả lời 

Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung  

Kết luận, nhận định 
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát những vấn đề mà 

mỗi công dân cần lưu ý khi tìm hiểu về văn bản pháp luật. 

Câu  2. Em hãy cho biết văn bản nào sau đây thuộc hệ thống pháp luật Việt Nam 

a) Mục tiêu. HS củng cố kiến thức đã học thông qua thực hành xử lí tình huống cụ thể có 

liên quan đến nội dung bài học để hình thành ý thức chấp hành pháp luật  

b) Nội dung. HS đọc từng trường hợp trong SGK và xác định dấu hiệu để chỉ ra được 

văn bản nào thuộc hệ thống pháp luật Việt Nam 

c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được các văn bản sau là văn bản quy phạm pháp luật 

a. Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐTP của Hội đồng thẳm phán Toà án nhân dân tối 

cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hinh sự trong xét xử tội phạm tham 

nhũng và các tội phạm khác vẻ chức vụ. 

b. Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 14 - 6 - 2019 của Chinh phủ quy định chỉ tiết một 

số điêu của Luật Giáo dục. 

d. Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn đăng 

kí doanh nghiệp. 

e. Luật Giáo dục năm 2019. 

g. Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội ưu đãi người 

có công với cách mạng. 

d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ  



GV dựa vào các đặc điểm của pháp luật để phân tích, chỉ ra từng đặc điểm trong từng ý 

của nội dung 

Thực hiện nhiệm vụ  
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân 

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn 

thiện câu trả lời 

Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung  

Kết luận, nhận đinh 
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát  

Câu 3. Em hãy xác định và sắp xếp các văn bản sau đây theo bảng mẫu gợi ý và giải 

thích lí do. 

a) Mục tiêu. HS củng cố kiến thức đã học thông qua thực hành xử lí tình huống cụ thể có 

liên quan đến nội dung bài học để hình thành ý thức chấp hành pháp luật  

b) Nội dung. Học sinh làm việc cá nhân, cùng suy nghĩ, đưa ra các ý kiến để lý giải cho 

từng trường hợp cụ thể 

c) Sản phẩm.  

Văn bản quy phạm pháp luật: e, c 

=> Nếu ra các mức phạt cho những ai quy phạm pháp luật 

Văn bản áp dụng pháp luật: a, b, d, g 

=> Vì đưa ra những điều luật mà công dân phải thực hiện 

d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ  

Học sinh làm việc cá nhân, cùng suy nghĩ, đưa ra các ý kiến để lý giải cho từng trường 

hợp cụ thể 

Thực hiện nhiệm vụ  
- Học sinh làm việc cá nhân 

- Đưa ra ý kiến của bản thân để giải thích cho từng trường hợp cụ thể 

Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên gọi lần lượt mỗi học sinh sẽ chia sẻ ý kiến của bản thân về dấu hiện nhận biết 

các văn bản quy phạm pháp luật và áp dụng pháp luật. 

Kết luận, nhận định 
Giáo viên chốt kiến thức cơ bản trong từng trường hợp 

Câu 4. Em hãy sắp xếp các văn bản dưới đây theo hiệu lực pháp lí từ cao xuống thấp 

a) Mục tiêu. HS củng cố kiến thức đã học thông qua thực hành xử lí tình huống cụ thể có 

liên quan đến nội dung bài học để hình thành ý thức chấp hành pháp luật  

b) Nội dung. GV tổ chức cho các nhóm thảo luận và giải quyết từng trường hợp mà sách 

giáo khoa đưa ra 

c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được một số nội dung sau 

1. Hiến pháp năm 2013. 

2. Luật Giáo dục năm 2019. 

3. Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội ưu đãi người có 

công với cách mạng. 

4. Nghị định sổ 84/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

Giáo dục năm 2019. 

5. Quyết định số 27/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người 

lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020. 

6. Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao 

hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự trong xét xử tội phạm tham nhũng và 

các tội phạm khác về chức vụ. 



7. Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn đăng kí 

doanh nghiệp. 

d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ  

- GV có thể tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm và cùng nhau đưa ra ý kiến của nhóm 

Thực hiện nhiệm vụ  
- Học sinh cùng nhau làm việc theo nhóm 

- Các nhóm nghiên cứu đặc trưng của từng nội dung và sắp xếp theo thứ tự hiệu lực pháp 

lý từ cao xuống thấp 

Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên mời từng nhóm cùng nhau trình bày kết quả của nhóm mình sau đó tiến hành 

so sánh đối chiếu  

Kết luận, nhận định 
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các nhóm, tổng hợp khái quát những vấn đề mà mỗi 

công dân cần lưu ý nói về văn bản quy phạm pháp luật 

4. Hoạt động: Vận dụng 

Câu 1. Em hãy sưu tầm hai văn bản quy phạm pháp luật và cho biết cơ quan ban hành, 

mục đích ban hành, đối tượng và phạm vi áp dụng của văn bản. 

a) Mục tiêu. HS tự giác áp dụng những điểu đã học vào thực tiễn với không gian mới, 

tình huống mới  

b) Nội dung. HS tìm hiểu (sưu tầm trên mạng) văn bản quy phạm pháp luật và xác định 

cơ quan ban hành, mục đích ban hành, đối tượng và phạm vi áp dụng của văn bản. 

c) Sản phẩm.  

- Phân biệt được các loại văn bản pháp luật 

d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ  

HS tìm hiểu (sưu tầm trên mạng) văn bản quy phạm pháp luật và xác định cơ quan ban 

hành, mục đích ban hành, đối tượng và phạm vi áp dụng của văn bản. 

Thực hiện nhiệm vụ  
- Học sinh làm việc ở nhà, sưu tầm và hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu 

Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh có thời gian chia sẻ bài viết của mình  

- Hoặc giáo viên yêu cầu học sinh chia sẻ bài viết của mình qua nhóm lớp để các học 

sinh khác cùng trao đổi 

Kết luận, nhận định 

- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học sinh 

hiểu hơn về văn bản pháp luật. 

Câu 2. Em hãy sưu tầm một văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Giáo dục vả chia sẻ 

những điểu em biết về văn bản đó. 

a) Mục tiêu. HS tăng cường ý thức và kĩ năng thường xuyên vận dụng những điều đã 

học để phát hiện và giải quyết các vấn đề một cách chủ động, sáng tạo trong việc lập thực hiện 

pháp luật 

b) Nội dung. GV hướng dẫn gợi ý cho HS tìm hiểu về một văn bản pháp luật trong lĩnh 

vực giáo dục và chia sẻ hiểu biết về văn bản đó 

c) Sản phẩm.  

- Bài viết của học sinh, đưa ra những quan điểm và nhận định mang chính kiến của bản 

thân về đối tượng và phạm vi điều chỉnh của văn bản đó 

d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ  

GV hướng dẫn gợi ý cho HS tìm hiểu về một văn bản pháp luật trong lĩnh vực giáo dục 

và chia sẻ hiểu biết về văn bản đó 

Thực hiện nhiệm vụ  



- Học sinh làm việc ở nhà, bài viết phải thể hiện rõ quan điểm của bản thân 

Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh có thời gian chia sẻ bài viết của mình  

- Hoặc giáo viên yêu cầu học sinh chia sẻ bài viết của mình qua nhóm lớp để các học 

sinh khác cùng trao đổi 

Kết luận, nhận định  
- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học sinh 

hiểu hơn phạm vi, đối tượng điều chỉnh của các văn bản pháp luật. 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH BÀI DẠY 

BÀI 13: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT 

Thời lƣợng: 2 tiết  ( Bộ kết nối tri thức) 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC. 

1. Về kiến thức 

Nêu được khái niệm thực hiện pháp luật, các hình thức thực hiện pháp luật. 

2. Về năng lực 

- Năng lực chung:  

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về thực hiện pháp luật và các hình thức 

thực hiện pháp luật. 

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện những hoạt động học tập. 

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo trước những tình huống đặt ra trong bài học và trong 

thực tiễn cuộc sống liên quan đến các hình thức thực hiện pháp luật. 

- Năng lực đặc thù: 

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc chấp 

hành pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Phân tích, đánh giá được thái độ, 

hành vi, việc làm của bản thân và người khác trong thực hiện pháp luật của Nhà nước; Đồng 

tình, ủng hộ những thái độ, hành vi, việc làm phù họp với chuẩn mực đạo đức, quy định của 

pháp luật; Phê phán, đấu tranh với những thái độ, hành vi, việc làm vi phạm pháp luật. 

+ Năng lực phát triển bản thân: Lựa chọn được các hình thức thực hiện pháp luật phù hợp 

với bản thân khi tham gia các quan hệ xã hội. 

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Hiểu được một số vấn đề 

cơ bản về thực hiện pháp luật và các hình thức thực hiện pháp luật; Bước đầu đưa ra các quyết 

định hợp lí và tham gia giải quyết được một số vấn đề của cá nhân, gia đình và cộng đồng 

bằng các hành vi, việc làm phù hợp với quy định của pháp luật và lứa tuổi. 

3. Về phẩm chất 

- Trung thực và có trách nhiệm công dán khi thực hiện pháp luật. 

- Yêu nước, tin tưởng và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

- SGK, SGV, SBT môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10; 

- Tranh/ảnh, clip, câu chuyện, trò chơi, ví dụ thực tế,... liên quan tới bài học; 

- Một số điều luật liên quan đến nội dung bài học; 

- Máy tính, máy chiếu projector, bài giảng PowerPoint,... (nếu có điếu kiện). 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 

1. Hoạt động: Mở đầu 

a) Mục tiêu. Khai thác vốn sống, trải nghiệm của HS về chủ đề bài học; tạo tâm thế tích 

cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối với bài học mới. 

b) Nội dung. GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: “Ai nhanh, ai đúng”. 



c) Sản phẩm. Học sinh bước đầu kể được một số hành vi thực hiện đúng và chưa đúng 

pháp luật 

d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập: 

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: “Ai nhanh, ai đúng”. 

- GV mời 2 nhóm HS (mỗi nhóm 2-3 người). Lần lượt từng nhóm kể tên các hành vi thực 

hiện pháp luật, hành vi vi phạm pháp luật trong lình vực an toàn giao thông đường bộ. Nhóm 

nào kể đúng, nhiều hơn trong cùng một thời gian sẽ thắng cuộc. 

Thực hiện nhiệm vụ  
Học sinh chia đội và tham gia trò chơi 

Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên tổng hợp lại kết quả của từng đội chơi,  

- Đánh giá ý thức tham gia của các đội 

Kết luận, nhận định 
- Giáo viên nhận xét đánh giá về quá trình thực hiện nhiệm vụ của học sinh 

GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Theo em việc thực hiện pháp luật giao thông đường bộ có 

ý nghĩa thế nào trong cuộc sống hằng ngày? 

Gv nhấn mạnh:  

Thực hiện tốt pháp luật giao thông đường bộ góp phần bảo đảm giao thông được thông 

suốt, an toàn, thuận lợi,... giúp cho xã hội phát triển ổn định, cuộc sống của người dân được 

bảo đảm. Pháp luật là công cụ để Nhà nước quản lí xã hội, là phương tiện để công dân thực 

hiện và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân nhưng pháp luật chỉ phát huy tác 

dụng khi được mọi cá nhân, tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh. Thực hiện các quy định pháp luật 

nói chung là trách nhiệm của mọi công dân. Bài học này sẽ giúp các em hiểu thế nào là thực 

hiện pháp luật và các hình thức thực hiện pháp luật. 

2. Hoạt động: Khám phá 

Nội dung 1: Tìm hiểu nội dung: Khái niệm thực hiện pháp luât 

a) Mục tiêu. HS nêu được khái niệm thực hiện pháp luật. 

b) Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc cặp đôi, quan sát tranh và trả lời các câu hỏi: 

1/ Em hãy nhận xét việc làm của các nhân vật trong tranh. Đó có phải là nghĩa vụ của họ 

không? Vì sao? 

2/ Thực hiện pháp luật có ý nghĩa như thế nào trong thực tiễn đời sống? 

c) Sản phẩm.  

- HS giải thích được các câu hỏi mà phần thông tin đưa ra 

1/ Các nhân vật trong tranh đang dọn vệ sinh trên bãi biển nhằm góp phần bảo vệ môi 

trường biển. Đây là việc làm đúng, thực hiện tốt nghĩa vụ bảo vệ môi trường của công dân mà 

pháp luật đã quy định trong Hiến pháp và Luật Bảo vệ môi trường. 

2/ Thực hiện pháp luật là hoạt động có mục đích, làm cho các quy định của pháp luật đi 

vào cuộc sống và trở thành hành vi hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Mọi tổ chức, cá nhân tự 

giác thực hiện pháp luật là góp phần tạo điếu kiện cho xã hội phát triển ổn định, theo định 

hướng mà Nhà nước đặt ra. 

d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  



Giao nhiệm vụ học tập: 

GV yêu cầu HS làm việc cặp đôi, quan sát tranh và trả 

lời các câu hỏi: 

1/ Em hãy nhận xét việc làm của các nhân vật trong 

tranh. Đó có phải là nghĩa vụ của họ không? Vì sao? 

2/ Thực hiện pháp luật có ý nghĩa như thế nào trong 

thực tiễn đời sống? 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- Học sinh quan sát bức tranh, trao đổi với bạn xung quang 

để hoàn thành câu trả lời. 

- Học sinh làm việc cá nhân: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi 

giáo viên đặt ra. 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên gọi một số học sinh đại diện đứng lên chia sẻ 

nội dung tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa ra 

- Các học sinh còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp 

ý. 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu 

cầu trình bày và tiến hành nhận xét 

Gv nhấn mạnh:  

Để pháp luật đi vào cuộc sống và trở thành hành vi 

hợp pháp của công dân, cùng với việc ban hành pháp luật, 

Nhà nước cần công bố công khai, minh bạch pháp luật, tổ 

chức tuyên truyền, tạo điều kiện để mọi người dân có thể 

tiếp cận pháp luật, tìm hiểu pháp luật; đồng thời giải thích, 

hướng dẫn người dân thực hiện pháp luật, xử lí nghiêm 

minh các hành vi vi phạm pháp luật 

1. Khái niệm thực hiện 

pháp luật 

Thực hiện pháp luật là quá 

trình hoạt động có mục đích, 

làm cho những quy định của 

pháp luật đi vào cuộc sống 

và trở thành hành vi hợp 

pháp của cá nhân, tồ chức  

Nội dung 2: Tìm hiểu nội dung: Các hình thức thực hiện pháp luật. 

a) Mục tiêu. HS nêu được các hình thức thực hiện pháp luật. 

b) Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc nhóm, mỗi nhóm thảo luận về một hình thức thực 

hiện pháp luật: tuân thủ pháp luật, thi hành pháp luật, sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật 

qua việc đọc thông tin kết hợp quan sát tranh và nghiên cứu trường hợp, tình huống để trả lời 

các câu hỏi cụ thể trong SGK. 

Nhóm 1: Tìm hiểu nội dung khái niệm: Tuân thủ pháp luật. 

Câu 1. Theo em những người tham gia giao thông đã làm gì để tuân thủ Luật giao thông 

đường bộ? 

Câu 2. Vì sao dù rất thích chiếc xe đã chọn nhưng H lại đồng ý với ý kiến của bố? 

Nhóm 2: Tìm hiểu nội dung khái niệm: Thi hành pháp luật. 

Câu 1.  Các thanh niên trong tranh đã làm gì để thi hành Luật nghĩa vụ quân sự? 

Câu 2. Vì sao Cơ sở sản xuất kinh doanh K được chính quyền địa phương khen thưởng? 

Nhóm 3: Tìm hiểu nội dung khái niệm: Sử dụng pháp luật. 

Câu 1. Trong bức tranh trên , người phụ nữ đã sử dụng pháp luật như thế nào để thực 

hiện quyền tự do kinh doanh của mình? 

Câu 2. Ông T đã sử dụng quyền gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình 

mình? 

Câu 3. Em hãy nêu vi dụ minh hoạ cho hình thức sử dụng pháp luật. 



Nhóm 4: Tìm hiểu nội dung khái niệm: Áp dụng pháp luật. 

Câu 1. Theo em, căn cứ nào để hội đồng xét xử tuyên một bản án. 

Câu 2.  Việc xử phạt của cảnh sát giao thông nhằm mục đích gì? Căn cứ để họ thực hiện 

nhiệm vụ đó? 

Câu 3.  Theo em, chủ thể nào có quyền áp dụng pháp luật? 

 c) Sản phẩm.  

- HS trả lời được các câu hỏi đặt ra theo một số nội dung sau 

Nhóm 1: Nội dung khái niệm: Tuân thủ pháp luật. 

Khi tham gia giao thông đường bộ, mõi người phải chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao 

thông và chỉ dẫn của hệ thống báo hiệu đường bộ. Việc các các nhân tự giác dừng lại đúng 

vạch , không vượt qua ngã ba, ngã tư khi có tín hiệu đèn đỏ , đi đúng làn đường.. là biểu hiện 

của việc thực hiện nghiêm pháp luật giao thông đường bộ. 

Dù rất thích chiếc xe đã chọn nhưng H lại đồng ý với ý kiến của bố là vì chiếc xe mà H 

chọn là xe 100 cm
3
 mà tuối của H thì chỉ được điều khiển xe có dung tích dưới 50 cm

3.
 

Nhóm 2: Nội dung khái niệm: Thi hành pháp luật. 

Các thanh niên trong trang đang nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự góp phần xây dựng 

và bảo vệ tổ quốc. 

Cơ sở sản xuất kinh doanh K được chính quyền địa phương khen thưởng vì đã chủ động 

xây dựng hệ thống thu gom, xử lí các chất thải trong quá trình sản xuất theo quy định của pháp 

luật về bảo vệ môi trường. 

Nhóm 3: Nội dung khái niệm: Sử dụng pháp luật. 

Công dân thực hiện quyền tự do kinh doanh thông qua việc lựa chọn ngành, nghề, hình 

thức kinh doanh phụ hợp với khả năng, điều kiện của mình. Nên người phụ nữ đã đến cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền để nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp. 

Ông T đã sử dụng quyền công dân để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình 

mình cụ thể ông T có quyền khiếu nại lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi chưa thống 

nhất về giá đền bù thiệt hại của đất nhà Ông mà đã ra quyết định thu hồi.  

Mỗi người dân đi làm cho các cơ quan, công ty,.. thì phải có hợp đồng lao động và được 

hưởng các quyền lợi của người lao động theo đúng bộ luật lao động đề ra. 

Nhóm 4: Nội dung khái niệm: Áp dụng pháp luật. 

Căn cứ nào để hội đồng xét xử tuyên một bản án: trong quá trình xét xử, toàn án có thẩm 

quyền ban hành quyết định để xét xử tuyên một bản án 

Việc xử phạt của cảnh sát giao thông nhằm mục đích áp dụng thực hiện pháp luật quy 

định về luật giao thông xuống người tham gia giao thông. 

Chủ thể nào có quyền áp dụng pháp luật: Các co quan nhà nước, cán bộ, công chức nhà 

nước có thẩm quyền hoặc cá nhân, tổ chức được nhà nước trao quyền. 

- HS rút ra được nội dung của các hình thức thực hiện pháp luật 

 d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

 Giao nhiệm vụ học tập 

GV yêu cầu HS làm việc nhóm, mỗi nhóm thảo luận về một 

hình thức thực hiện pháp luật: tuân thủ pháp luật, thi hành 

pháp luật, sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật qua việc 

đọc thông tin kết hợp quan sát tranh và nghiên cứu trường 

hợp, tình huống để trả lời các câu hỏi cụ thể trong SGK. 

Nhóm 1: Tìm hiểu nội dung khái niệm: Tuân thủ pháp 

luật. 

Câu 1. Theo em những người tham gia giao thông đã làm gì 

để tuân thủ Luật giao thông đường bộ? 

Câu 2. Vì sao dù rất thích chiếc xe đã chọn nhưng H lại đồng 

ý với ý kiến của bố? 

Nhóm 2: Tìm hiểu nội dung khái niệm: Thi hành pháp 

2. Các hình thức thực 

hiện pháp luật 

Tuân thủ pháp luật là hình 

thức thực hiện pháp luật, 

trong đó các chủ thể pháp 

luật (tồ chức, cá nhân) 

kiềm chế không thực hiện 

các hành vi pháp luật cấm. 

Thi hành pháp luật là hình 

thức thực hiện pháp luật, 

trong đó việc các chủ thể 

pháp luật (tổ chức, cá 

nhân) chủ động thực hiện 



luật. 

Câu 1.  Các thanh niên trong tranh đã làm gì để thi hành 

Luật nghĩa vụ quân sự? 

Câu 2. Vì sao Cơ sở sản xuất kinh doanh K được chính quyền 

địa phương khen thưởng? 

Nhóm 3: Tìm hiểu nội dung khái niệm: Sử dụng pháp 

luật. 

Câu 1. Trong bức tranh trên , người phụ nữ đã sử dụng pháp 

luật như thế nào để thực hiện quyền tự do kinh doanh của 

mình? 

Câu 2. Ông T đã sử dụng quyền gì để bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp của gia đình mình? 

Câu 3. Em hãy nêu vi dụ minh hoạ cho hình thức sử dụng 

pháp luật. 

Nhóm 4: Tìm hiểu nội dung khái niệm: Áp dụng pháp 

luật. 

Câu 1. Theo em, căn cứ nào để hội đồng xét xử tuyên một 

bản án. 

Câu 2.  Việc xử phạt của cảnh sát giao thông nhằm mục đích 

gì? Căn cứ để họ thực hiện nhiệm vụ đó? 

Câu 3.  Theo em, chủ thể nào có quyền áp dụng pháp luật? 

Thực hiện nhiệm vụ 

- Học sinh cùng nhau đọc thông tin và thảo luận. 

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi 

giáo viên đặt ra cho nhóm mình 

Báo cáo thảo luận 

- Giáo viên yêu cầu từng nhóm tiến hành làm rõ nội dung của 

nhóm mình trước cả lớp 

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý. 

Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu cầu 

trình bày và tiến hành nhận xét 

- Giáo viên chốt kiến thức làm nổi bật đặc điểm của văn bản 

pháp luật Việt Nam 

Gv nhấn mạnh:  

Giữa các hình thức thực hiện pháp luật có mối liên hệ với 

nhau. Nếu các tổ chức, cá nhân không tự giác tuân thủ hoặc 

thi hành pháp luật thì sẽ bị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

hoặc được Nhà nước trao quyền áp dụng các biện pháp buộc 

họ phải thực hiện hoặc phải gánh chịu các hậu quả pháp lí bất 

lợi từ hành vi vi phạm pháp luật. Sự can thiệp của Nhà nước 

để bảo đảm pháp luật được thực hiện và cũng là đặc trưng thể 

hiện tính quyền lực, tính bắt buộc chung của pháp luật trong 

quá trình thực hiện pháp luật. 

đầy đủ các nghĩa vụ mà 

pháp luật quy định phải 

làm (bắt buộc phải làm). 

Sử dụng pháp luật là hình 

thức thực hiện pháp luật, 

trong đó các chủ thể (tổ 

chức, cá nhân) thực hiện 

các quyền và tự do pháp lí 

của mình theo quy định 

của pháp luật (làm những 

việc pháp luật cho phép 

làm). 

Áp dụng pháp luật là việc 

các cơ quan, cán bộ, công 

chức nhà nước có thẩm 

quyền hoặc cá nhân, tổ 

chức được Nhà nước trao 

quyền, căn cứ vào pháp 

luật để ra các quyết định 

làm phát sinh, thay đổi 

hoặc chấm dứt việc thực 

hiện quyền, nghĩa vụ cụ 

the của cá nhân, tổ chức 

 

3. Hoạt động: Luyện tập 

Câu 1. Em hãy cho biết chủ thể nào trong thông tin sau thực hiện đúng hay thực hiện 

không đúng pháp luật. Vì sao? 

a) Mục tiêu. HS củng cố kiến thức đã học, phân tích, đánh giá việc thực hiện pháp luật 

trong một số tình huống 

b) Nội dung. Học sinh làm việc cá nhân, suy nghĩ, đưa ra các ý kiến để lý giải cho từng 

trường hợp cụ thể 

c) Sản phẩm.  



- HS chỉ ra được ý kiến của bản thân và lý giải cho từng trường hợp cụ thể 

a. Thanh tra thuế thực hiện đúng pháp luật, ra quyết định xử phạt đối với doanh nghiệp 

X vì chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Thanh tra thuế đã thực hiện pháp luật thông qua 

hình thức áp dụng pháp luật. 

Doanh nghiệp X không chủ động thi hành nghĩa vụ nộp thuế đúng hạn - không thực hiện 

đúng quy định pháp luật. 

b. Ông B khiếu nại quyết định thu hồi đất của gia đình do Uỷ ban nhân dân huyện A ban 

hành. Ồng B đã chủ động sử dụng quyền khiếu nại của công dân. 

c. Anh D mở công ty kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh các mặt hàng có tên trong 

đăng kí kinh doanh. Anh D sử dụng quyền kinh doanh của công dân đúng quy định pháp luật. 

d. Người sử dụng lao động sai khi đơn phương ra quyết định chấm dứt hợp đổng lao 

động với người lao động trước thời hạn mà không có lí do cụ thể. 

d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập 

Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân 

Các học sinh cùng suy nghĩ và đưa ra ý kiến của bản thân về từng trường hợp cụ thể 

Thực hiện nhiệm vụ  
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân 

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn 

thiện câu trả lời 

Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung  

Kết luận, nhận định 
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát những vấn đề mà 

mỗi công dân cần lưu ý khi thực hiện pháp luật. 

Câu 2. Em hãy cho biết chủ thể nào tự giác, chưa tự giác thực hiện pháp luật trong các 

trường hợp sau? 

a) Mục tiêu. HS củng cố kiến thức đã học thông qua thực hành xử lí tình huống cụ thể có 

liên quan đến nội dung bài học để hình thành ý thức chấp hành pháp luật  

b) Nội dung. HS đọc từng trường hợp trong SGK, và xác định căn cứ để chỉ ra trường 

hợp nào là văn bản thuộc hệ thống pháp luật. 

c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được 

a. A tự giác, chủ động thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định pháp luật. 

b. Gia đình T chủ động thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định pháp luật. 

c. Công ty kinh doanh nông sản do anh H làm giám đốc chưa chủ động, tự giác thực hiện 

nghĩa vụ nộp thuế theo quy định pháp luật. 

d. K chủ động tố giác tội phạm với cơ quan chức năng, góp phần phòng chống tệ nạn xã 

hội, giữ trật tự, an ninh. 

d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập: 

GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, kết hợp quan sát sơ đồ Hệ thống pháp luật Việt Nam ở 

mục Khám phá trong SGK, sau đó mời HS lên trả lời câu hỏi.  

Thực hiện nhiệm vụ  
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân 

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn 

thiện câu trả lời 

Báo cáo thảo luận 

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung  

Kết luận, nhận định 
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát  



Câu 3. Em hãy chỉ ra hình thức thực hiện pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong thông 

tin sau: 

a) Mục tiêu. HS củng cố kiến thức đã học thông qua thực hành xử lí tình huống cụ thể có 

liên quan đến nội dung bài học để hình thành ý thức chấp hành pháp luật  

b) Nội dung. HS thảo luận nhóm đôi, sau đó mời đại diện các nhóm trình bày kết quả 

thảo luận. 

c) Sản phẩm.  

a. Chị T khiếu nại Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường vì không cấp giấy khai sinh cho 

con chị với lí do chị là mẹ đơn thân. Chị T sử dụng pháp luật. 

b. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận N ra quyết đụih xử phạt vi phạm hành chính đổi với 

hành vi lấn chiếm đất công của anh D. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận N áp dụng pháp luật. 

c. Công ty của anh p chủ động thực hiện các quy định pháp luật vể bảo vệ môi trường 

trong sản xuất, kinh doanh. Công ty của anh p chủ động thi hành pháp luật. 

d. H từ chối sử dụng ma tuý khi bạn bè rủ rê. H tuân thủ pháp luật. 

d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập: 

GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, sau đó mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo 

luận. 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh làm việc cá nhân, cặp đôi 

- Đưa ra ý kiến của bản thân để giải thích cho từng trường hợp cụ thể 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên gọi lần lượt mỗi cặp học sinh sẽ chia sẻ ý kiến của bản thân về một trường 

hợp, các hs khác có thể bổ sung 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
Giáo viên chốt kiến thức cơ bản trong từng trường hợp 

Câu 4. Em hãy thảo luận cùng các bạn nội dung sau: 

Làm rõ điểm khác nhau về mặt chủ thể khi thực hiện pháp luật theo các hình thức tuân 

thủ pháp luật, thi hành pháp luật, sử dụng pháp luật, áp dụng pháp luật. 

a) Mục tiêu. HS củng cố kiến thức đã học thông qua thực hành xử lí tình huống cụ thể có 

liên quan đến nội dung bài học để hình thành ý thức chấp hành pháp luật  

b) Nội dung. GV tổ chức cho các nhóm thảo luận và và tham gia trò chơi giữa các đội 

c) Sản phẩm.  

 Học sinh chỉ ra được sự giống nhau và khác nhau giữa các hình thức thực hiện pháp 

d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập: 

GV tổ chức cho các nhóm thảo luận cùng nhau tìm ra điểm giống nhau và khác nhau 

giữa các hình thức thực hiện pháp luật 

Thực hiện nhiệm vụ  
- Học sinh cùng nhau làm việc theo nhóm 

- Các nhóm thảo luận và đưa ra ý kiến thống nhất  

- Chuẩn bị nội dung để báo cáo kết quả trước cả lớp 

Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên mời từng nhóm đi sâu phân tích từng trường hợp cụ thể, các nhóm khác có 

thể bổ sung và hoàn thiện câu trả lời 

Kết luận, nhận định 
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các nhóm, tổng hợp khái quát những vấn đề mà mỗi 

công dân cần lưu ý nói về điểm giống nhau và khác nhau giữa các hình thức thực hiện pháp 

luật 

Câu 5. Em sẽ làm gì nếu gặp các tình huống sau? 

a) Mục tiêu. HS củng cố kiến thức đã học thông qua thực hành xử lí tình huống cụ thể có 

liên quan đến nội dung bài học để hình thành ý thức chấp hành pháp luật  



b) Nội dung. HS thảo luận nhóm đôi, sau đó mời đại diện các nhóm trình bày kết quả 

thảo luận. 

c) Sản phẩm.  

a. Khuyên các bạn khóng nên khắc tên lên phiến đá vì làm như vậy sẽ mất mĩ quan khu di 

tích, huỷ hoại hoặc gây nguy cơ huỷ hoại khu di tích lịch sử, vi phạm Luật Di sản văn hoá. 

b. Khuyên bạn không nên tham gia đua xe vì đầy là hành vi vi phạm pháp luật giao thông 

đường bộ, gây nguy hiểm cho bản thân và cho người tham gia giao thông. 

c. Em có thể kín đáo báo cho người bị hại hoặc những người trên xe biết để cùng em 

ngăn chặn hành vi trộm cắp. 

d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập: 

GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, sau đó mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo 

luận. 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh làm việc cá nhân, cặp đôi 

- Đưa ra ý kiến của bản thân để giải thích cho từng trường hợp cụ thể 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên gọi lần lượt mỗi cặp học sinh sẽ chia sẻ ý kiến của bản thân về một trường 

hợp, các hs khác có thể bổ sung 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
Giáo viên chốt kiến thức cơ bản trong từng trường hợp 

4. Hoạt động: Vận dụng 

Câu 1. Hãy viết bài luận và chia sẻ với các bạn về bài học rút ra từ việc thực hiện pháp 

luật theo hình thức sử dụng pháp luật mà em biết. 

a) Mục tiêu. HS vận dụng những điều đã học vào thực tiễn cuộc sống với không gian 

mới, tình huống mới  

b) Nội dung. Hãy viết bài luận và chia sẻ với các bạn về bài học rút ra từ việc thực hiện 

pháp luật theo hình thức sử dụng pháp luật mà em biết. Bài viết có lấy ví dụ cụ thể để mình 

họa 

c) Sản phẩm.  

- Bài viết của học sinh, chỉ rõ bài học rút ra từ việc thực hiện pháp luật theo hình thức sử 

dụng pháp luật 

d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập: 

HS tìm hiểu (sưu tầm trên mạng) và lập bảng để hoàn thiện theo yêu cầu 

Thực hiện nhiệm vụ  
- Học sinh làm việc ở nhà, bài viết phải thể hiện rõ quan điểm của bản thân 

Báo cáo thảo luận 

- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh có thời gian chia sẻ bài viết của mình  

- Hoặc giáo viên yêu cầu học sinh chia sẻ bài viết của mình qua nhóm lớp để các học 

sinh khác cùng trao đổi 

Kết luận, nhận định 
- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học sinh 

hiểu hơn văn bản quy phạm pháp luật. 

Câu 2. Em hãy vẽ tranh tuyên truyền về việc thực hiện "Sống và làm việc theo Hiến 

pháp và pháp luật”.  

a) Mục tiêu. HS vận dụng những điều đã học vào thực tiễn cuộc sống với không gian 

mới, tình huống mới  

b) Nội dung. Học sinh làm việc theo nhóm, cùng nhau suy nghĩ, lên ý tưởng để hoàn 

thành bức tranh 

c) Sản phẩm.  



- Bức tranh tuyên truyền về việc thực hiện "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp 

luật”.  

d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập: 

HS tìm hiểu Luật giáo dục và viết bài nêu rõ hiểu biết của mình về luật này như cho biết 

tên gọi của văn bản, cơ quan ban hành, ngày tháng năm ban hành và tóm tắt nội dung văn bản 

từ 3 - 5 dòng, chia sẻ kết quả làm việc trước lớp. 

Thực hiện nhiệm vụ. 
- Học sinh làm việc ở nhà, bài viết phải thể hiện rõ quan điểm của bản thân 

Báo cáo thảo luận 

- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh có thời gian chia sẻ sản phẩm của nhóm  

Kết luận, nhận định 
- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học sinh 

hiểu hơn về các hinh thức thực hiện pháp luật 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH BÀI DẠY 

Bài 14. GIỚI THIỆU VỂ HIẾN PHÁP 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Thời lƣợng: 2 tiết  ( Bộ kết nối tri thức) 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC. 

1. Về kiến thức 

Nêu được khái niệm, đặc điểm, vị trí của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 

2. Về năng lực 

- Năng lực chung: 

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về Hiến pháp năm 2013. 

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện những hoạt động học tập. 

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo trước những tình huống đặt ra trong bài học và trong 

thực tiễn cuộc sống liên quan đến Hiến pháp năm 2013. 

- Năng lực đặc thù: 

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc chấp 

hành Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Phân tích, đánh giá được thái độ, 

hành vi, việc làm của bản thân và người khác trong thực hiện Hiến pháp năm 2013; Đồng tình, 

ủng hộ những thái độ, hành vi, việc làm phù hợp với quy định của Hiến pháp; Phê phán, đấu 

tranh với những thái độ, hành vi, việc làm vi phạm Hiến pháp. 

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Hiểu được một số vấn đề 

cơ bản của Hiến pháp năm 2013; Bước đầu đưa ra các quyết định hợp lí và tham gia giải quyết 

được một số vấn đề của cá nhân, gia đình và cộng đồng bằng các hành vi, việc làm phù hợp 

với quy định của Hiến pháp. 

3. Về phẩm chất 

- Trung thực và có trách nhiệm công dân khi thực hiện Hiến pháp. 

- Yêu nước, tin tưởng và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Hiến pháp.  

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

- SGK, SGV, SBT môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10; 

- Một số hình ảnh, thông tin, tình huống, khẩu hiệu,... có nội dung liên quan bài học; 

- Giấy A4, phiếu học tập, đồ dùng sắm vai; 

- Máy tính, máy chiếu projector, bài giảng PowerPoint,... (nếu có điều kiện). 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 

1. Hoạt động: Mở đầu 



a) Mục tiêu. Khai thác vốn sống, trải nghiệm của HS về chủ đề bài học; tạo tâm thế tích 

cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối với bài học mới. 

b) Nội dung. GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân hoặc tổ chức trò chơi tập thể với nội 

dung mỗi cá nhân nêu một khẩu hiệu về hiến pháp mà em biết và chia sẻ ý nghĩa của khẩu hiệu 

đó. 

c) Sản phẩm. Học sinh bước đầu thấy được những nội dung cơ bản mà Hiến pháp đề cập 

d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập: 

GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân hoặc tổ chức trò chơi tập thể với nội dung mỗi cá 

nhân nêu một khẩu hiệu về hiến pháp mà em biết và chia sẻ ý nghĩa của khẩu hiệu đó. 

Thực hiện nhiệm vụ  
Học sinh làm việc cá nhân, suy nghĩ và lựa chọn khẩu hiệu và chia sẻ suy nghĩ về khẩu 

hiệu đó 

Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên tổng hợp lại kết quả của từng học sinh,  

Kết luận, nhận định 
- Giáo viên nhận xét đánh giá về quá trình thực hiện nhiệm vụ của học sinh 

Gv nhấn mạnh:  

Hiến pháp năm 2013 là đạo luật cơ bản của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam, có hiệu lực pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Bài học này sẽ giúp các 

em biết được khái niệm, đặc điểm, vị trí của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam và từ đó thực hiện nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp bằng những việc làm cụ thể, phù hợp 

với lứa tuổi. 

2. Hoạt động: Khám phá 

Nội dung 1: Tìm hiểu nội dung: Khái niệm và vị trí của hiến pháp nƣớc Cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

a) Mục tiêu. HS nêu được khái niệm và vị trí của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 

b) Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, các nhóm cùng nhau tìm hiểu thông 

tin 1,2,3 sách giáo khoa đưa ra và trả lời câu hỏi 

1/ Em hãy cho biết vì sao Nhà nước cần phải ban hành Hiến pháp. 

2/ Theo em, Hiến pháp có vị trí như thế nào trong hệ thống pháp luật Việt Nam? Hiến 

pháp hiện hành của Việt Nam là bản hiến pháp nào? 

3/ Vì sao khi ban hành Luật Trẻ em năm 2016, Quốc hội phải căn cứ vào nội dung của 

Hiến pháp năm 2013? 

c) Sản phẩm.  

- HS giải thích được các câu hỏi mà phần thông tin đưa ra 

1/ Nhà nước cần phải ban hành Hiến pháp để quy định những vấn đề cơ bản, quan trọng 

của Nhà nước và xã hội, làm nguồn cho những văn bản luật khác trong hệ thống pháp luật 

Việt Nam. 

2/ Hiến pháp là đạo luật cơ bản, do Quốc hội ban hành, có hiệu lực pháp lí cao nhất 

trong hệ thống pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Hiến pháp hiện hành của Việt Nam là Hiến pháp năm 2013 được thông qua ngày 28 - 11 

- 2013 tại kì họp thứ 6 Quốc hội khoá XIII và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 - 01 - 2014. 

3/ Hiến pháp là luật nguồn, là nền tảng cho các văn bản luật khác. Vì vậy, khi ban hành 

Luật Trẻ em năm 2016 Quốc hội phải căn cứ vào nội dung của Hiến pháp. 

d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  



Giao nhiệm vụ học tập: 

GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, các nhóm cùng 

nhau tìm hiểu thông tin 1,2,3 sách giáo khoa đưa ra và trả 

lời câu hỏi 

1/ Em hãy cho biết vì sao Nhà nước cần phải ban 

hành Hiến pháp. 

2/ Theo em, Hiến pháp có vị trí như thế nào trong hệ 

thống pháp luật Việt Nam? Hiến pháp hiện hành của Việt 

Nam là bản hiến pháp nào? 

3/ Vì sao khi ban hành Luật Trẻ em năm 2016, Quốc 

hội phải căn cứ vào nội dung của Hiến pháp năm 2013? 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- Học sinh đọc các thông tin, trao đổi trong nhóm để hoàn 

thành nội dung câu trả lời 

- Phân công thành viên làm nhiệm vụ báo cáo khi giáo viên 

yêu cầu 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên gọi một số học sinh đại diện các nhóm chia sẻ 

nội dung tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa ra 

- Các học sinh còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp 

ý. 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của các nhóm và tiến hành 

nhận xét 

Gv nhấn mạnh:  

Hiến pháp là đạo luật cơ bản, do Quốc hội ban hành, 

có hiệu lực pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hiến pháp là luật 

nguồn, là nền tảng cho các văn bản luật khác 

1. Khái niệm và vị trí của 

hiến pháp nƣớc Cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Hiến pháp là hệ thống các 

quy phạm pháp luật có hiệu 

lực pháp lí cao nhất quy 

định những vấn đề cơ bản 

nhất về chủ quyền quốc gia, 

chế độ chính trị, chính sách 

kinh tế, văn hoá, xã hội, tồ 

chức quyền lực nhà nước, 

địa vị pháp lí của con người 

và công dân. 

Hiến pháp nước Cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

là luật cơ bản, có hiệu lực 

pháp lí cao nhất, do Quốc 

hội ban hành đề quy định 

những vấn đề quan trọng của 

đất nước. 

 

Nội dung 2: Tìm hiểu nội dung: Đặc điểm của hiến pháp nƣớc Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam. 
a) Mục tiêu. HS nêu được các đặc điểm của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam. 

b) Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc nhóm, mỗi nhóm thảo luận về một đặc điểm của 

Hiến pháp, qua việc đọc thông tin, tình huống để trả lời các câu hỏi cụ thể trong SGK. 

Nhóm 1,2: Tìm hiểu đặc điểm: Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nƣớc Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Những chi tiết nào trong các thông tin trên cho thấy hiến pháp là đạo luật cơ bản của 

nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam? 

Nhóm 3,4: Hiến pháp có hiệu lực pháp lí lâu dài và tƣơng đối ổn định. 

Theo em, vì sao nói hiến pháp Việt Nam có hiệu lực pháp lí lâu dài và tương đối ổn 

định? Hiến pháp được bổ sung, thay đổi khi nào?  

Nhóm 5,6: Hiến pháp có quy trình làm, sửa đổi đặc biệt đƣợc quy định tại Hiến 

pháp 

Dựa vào sơ đồ và thông tin trên, em hãy cho biết quy trình làm, sửa đổi hiến pháp Việt 

Nam có gì đặc biệt?  

 c) Sản phẩm.  

- HS trả lời được các câu hỏi đặt ra theo một số nội dung sau 

Nhóm 1,2: Tìm hiểu đặc điểm: Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nƣớc Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

+ Hiến pháp là nguồn, là nền tảng cho việc ban hành các văn bản pháp luật khác thuộc 

hệ thống pháp luật Việt Nam. 



+ Quốc hội tiếp tục cụ thể hoá, đưa Hiến pháp năm 2013 vào đời sống bằng việc ban 

hành 72 luật, hai pháp lệnh và nhiều nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật trong nhiệm kì 

khoá XIV. 

Nhóm 3,4: Hiến pháp có hiệu lực pháp lí lâu dài và tƣơng đối ổn định. 

+ Hiến pháp Việt Nam có hiệu lực pháp lí lâu dài và tương đối ổn định vì Hiến pháp quy 

định về những nội dung cơ bản, quan trọng của đất nước như: hình thức chính thể, chủ quyển, 

lãnh thổ, chế độ chính trị, quyền và nghĩa vụ của công dân,... nên nội dung Hiến pháp ít được 

sửa chữa, thay đổi. 

+ Hiến pháp chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế vào những thời điểm đặc biệt, đánh dấu 

sự thay đổi về lịch sử, phát triển của đất nước. 

Nhóm 5,6: Hiến pháp có quy trình làm, sửa đổi đặc biệt đƣợc quy định tại Hiến 

pháp  
Quy trình làm, sửa đổi Hiến pháp Việt Nam bao gồm 8 bước được quy định trong Hiến 

pháp. Hiến pháp được Quốc hội quyết định làm, sửa đổi khi có ít nhất 2/3 tổng số đại biểu 

Quốc hội tán thành. Trong quá trình làm, sửa đổi Hiến pháp phải tổ chức lấy ý kiến của nhân 

dân. Hiến pháp được thông qua khi có ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu 

quyết tán thành. 

 d) Tổ chức thực hiện 

 

 

 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  



 Giao nhiệm vụ học tập 

GV yêu cầu HS làm việc nhóm, mỗi nhóm thảo luận về 

một đặc điểm của Hiến pháp, qua việc đọc thông tin, tình 

huống để trả lời các câu hỏi cụ thể trong SGK. 

Nhóm 1,2: Tìm hiểu đặc điểm: Hiến pháp là đạo luật 

cơ bản của Nhà nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam 

Những chi tiết nào trong các thông tin trên cho thấy 

hiến pháp là đạo luật cơ bản của nhà nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam? 

Nhóm 3,4: Hiến pháp có hiệu lực pháp lí lâu dài và 

tƣơng đối ổn định. 

Theo em, vì sao nói hiến pháp Việt Nam có hiệu lực 

pháp lí lâu dài và tương đối ổn định? Hiến pháp được bổ 

sung, thay đổi khi nào?  

Nhóm 5,6: Hiến pháp có quy trình làm, sửa đổi đặc 

biệt đƣợc quy định tại Hiến pháp 

Dựa vào sơ đồ và thông tin trên, em hãy cho biết quy 

trình làm, sửa đổi hiến pháp Việt Nam có gì đặc biệt?  

Thực hiện nhiệm vụ 

- Học sinh cùng nhau đọc thông tin và thảo luận. 

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi 

giáo viên đặt ra cho nhóm mình 

Báo cáo thảo luận 

- Giáo viên yêu cầu từng nhóm tiến hành làm rõ nội dung của 

nhóm mình trước cả lớp 

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý. 

Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu cầu 

trình bày và tiến hành nhận xét 

- Giáo viên chốt kiến thức làm nổi bật đặc điểm của Hiến 

pháp 

Gv nhấn mạnh:  

Hiến pháp là nguồn, là nền tảng cho việc ban hành các văn 

bản pháp luật khác thuộc hệ thống pháp luật Việt Nam  

Hiến pháp Việt Nam có hiệu lực pháp lí lâu dài và tương đối 

ổn định vì Hiến pháp quy định về những nội dung cơ bản, 

quan trọng của đất nước như: hình thức chính thể, chủ quyển, 

lãnh thổ, chế độ chính trị, quyền và nghĩa vụ của công dân,... 

nên nội dung Hiến pháp ít được sửa chữa, thay đổi. 

Quy trình làm, sửa đổi Hiến pháp Việt Nam bao gồm 8 bước 

được quy định trong Hiến pháp. Hiến pháp được Quốc hội 

quyết định làm, sửa đổi khi có ít nhất 2/3 tổng số đại biểu 

Quốc hội tán thành. Trong quá trình làm, sửa đổi Hiến pháp 

phải tổ chức lấy ý kiến của nhân dân. Hiến pháp được thông 

qua khi có ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu 

quyết tán thành. 

2. Đặc điểm của hiến 

pháp nƣớc Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam. 
- Hiến pháp là đạo luật cơ 

bản, là cơ sở để xây dựng 

và ban hành tất cả các văn 

bản quy phạm pháp luật 

khác trong hệ thống pháp 

luật Việt Nam. 

- Hiến pháp có hiệu lực 

pháp lí lâu dài, tương đối 

ổn định. 

- Hiến pháp có quy trình 

làm, sửa đổi đặc biệt được 

quy định tại Hiến 

3. Hoạt động: Luyện tập 

Câu 1. Em hãy cho biết các ý kiến sau đây đúng hay sai. Vì sao?  

a) Mục tiêu. HS củng cố kiến thức đã học, liên hệ thực tế để xử lí một số tình huống có 

nội dung cơ bản liên quan tới Hiến pháp 



b) Nội dung. Học sinh làm việc cá nhân, suy nghĩ, đưa ra các ý kiến để lý giải cho từng 

trường hợp cụ thể 

c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được ý kiến của bản thân và lý giải cho từng trường hợp cụ thể 

a. Sai, vì Hiến pháp là luật cơ bản của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

b. Đúng, vì Hiến pháp là luật quy định những vấn đề cơ bản, quan trọng nhất của đất 

nước. Vì vậy, khi hoàn cảnh lịch sử và sự phát triển của đất nước có sự thay đổi lớn thì Hiến 

pháp cần được sửa đổi, thay thế để phù hợp hơn. 

c. Sai, vì Quốc hội là cơ quan quyền lực của nhân dân, thực hiện ý chí nguyện vọng của 

nhân dân trong việc quản lí nhà nước. Quốc hội có quyền lập hiến nhưng việc lập hiến phải 

được tiến hành trên cơ sở lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong cả nước. 

d. Đúng, vì Hiến pháp là luật cơ bản, có hiệu lực pháp lí cao nhất, mọi văn bản pháp 

luật khác đểu phải phù hợp với Hiến pháp. Các văn bản trái Hiến pháp, mâu thuẫn với Hiến 

pháp sẽ bị huỷ bỏ. 

d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập 

Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân 

Các học sinh cùng suy nghĩ và đưa ra ý kiến của bản thân về từng trường hợp cụ thể 

Thực hiện nhiệm vụ  
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân 

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn 

thiện câu trả lời 

Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung  

Kết luận, nhận định 
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát những vấn đề mà 

mỗi công dân cần lưu ý khi thực hiện pháp luật. 

Câu 2. Em hãy đọc các thông tin sau và cho biết Luật Giáo dục và Luật Bảo vệ 

môi trường được cụ thể hoá từ những Điều nào trong Hiễn pháp năm 2013 

a) Mục tiêu. HS củng cố kiến thức đã học thông qua thực hành xử lí tình huống cụ thể có 

liên quan đến nội dung bài học để hình thành ý thức chấp hành pháp luật  

b) Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, kết hợp với việc tìm hiểu Hiến pháp ( 

trên mạng) để xác định những quy định trên thuộc những Điều nào trong hiến pháp.  

c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được 

a. Luật Giáo dục năm 2019 được cụ thể hoá từ Điều 39, 61 của Hiến pháp năm 2013. 

b. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 được cụ thể hoá từ Điều 43, 63 của Hiến pháp năm 

2013. 

d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập: 

GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, kết hợp với việc tìm hiểu Hiến pháp ( trên mạng) để 

xác định những quy định trên thuộc những Điều nào trong hiến pháp.  

Thực hiện nhiệm vụ  
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân 

Báo cáo thảo luận 

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung  

Kết luận, nhận định 
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát  

Câu 3. Em hãy cho biết các nội dung sau thể hiện đặc điểm nào của Hiến pháp Việt Nam 

năm 2013 

a) Mục tiêu. HS củng cố kiến thức đã học thông qua thực hành xử lí tình huống cụ thể có 

liên quan đến nội dung bài học để hiểu hơn về Hiến pháp 2013  



b) Nội dung. HS thảo luận nhóm đôi, sau đó mời đại diện các nhóm trình bày kết quả 

thảo luận. 

c) Sản phẩm.  

+ Nội dung a, b, d thể hiện đặc điểm Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước. 

+ Nội dung c thể hiện đặc điểm Hiến pháp là cơ sở để ban hành tất cả các văn bản quy 

phạm pháp luật khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 

d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập: 

GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, sau đó mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo 

luận. 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh làm việc cá nhân, cặp đôi 

- Đưa ra ý kiến của bản thân để giải thích cho từng trường hợp cụ thể 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên gọi lần lượt mỗi cặp học sinh sẽ chia sẻ ý kiến của bản thân về một trường 

hợp, các hs khác có thể bổ sung 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
Giáo viên chốt kiến thức cơ bản trong từng trường hợp 

4. Hoạt động: Vận dụng 

Câu 1. Em hãy viết một bài luận về vai trò của Hiến pháp đối với cuộc sống con người 

và chia sẻ sản phẩm với các bạn. 

a) Mục tiêu. HS vận dụng những điều đã học vào thực tiễn cuộc sống với không gian 

mới, tình huống mới  

b) Nội dung. Hãy viết bài luận và chia sẻ với các bạn về vai trò của Hiến pháp đối với 

cuộc sống con người và chia sẻ sản phẩm với các bạn.. Bài viết có lấy ví dụ cụ thể để mình 

họa 

c) Sản phẩm.  

- Bài viết của học sinh, chỉ rõ vai trò của Hiến pháp đối với cuộc sống con người  

d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập: 

Hãy viết bài luận và chia sẻ với các bạn về vai trò của Hiến pháp đối với cuộc sống con 

người và chia sẻ sản phẩm với các bạn.. Bài viết có lấy ví dụ cụ thể để mình họa  

Thực hiện nhiệm vụ  
- Học sinh làm việc ở nhà, bài viết phải thể hiện rõ quan điểm của bản thân 

Báo cáo thảo luận 

- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh có thời gian chia sẻ bài viết của mình  

- Hoặc giáo viên yêu cầu học sinh chia sẻ bài viết của mình qua nhóm lớp để các học 

sinh khác cùng trao đổi 

Kết luận, nhận định 
- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học sinh 

hiểu hơn về Hiến pháp. 

Câu 2. Em hãy thiết kế một sản phẩm truyền thông (khẩu hiệu, tranh vẽ,...) giới thiệu về 

Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thuyết trình ý nghĩa của sản phẩm đó 

trước lớp.  

a) Mục tiêu. HS vận dụng những điều đã học vào thực tiễn cuộc sống với không gian 

mới, tình huống mới  

b) Nội dung. Học sinh làm việc theo nhóm, cùng nhau suy nghĩ, lên ý tưởng để hoàn 

thành sản phẩm truyền thông (khẩu hiệu, tranh vẽ,...) giới thiệu về Hiến pháp nước Cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam  

c) Sản phẩm.  

sản phẩm truyền thông (khẩu hiệu, tranh vẽ,...) giới thiệu về Hiến pháp nước Cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam  



d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập: 

Học sinh làm việc theo nhóm, cùng nhau suy nghĩ, lên ý tưởng để hoàn thành sản phẩm 

truyền thông (khẩu hiệu, tranh vẽ,...) giới thiệu về Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam  

Thực hiện nhiệm vụ. 
- Học sinh làm việc ở nhà, bài viết phải thể hiện rõ quan điểm của bản thân 

Báo cáo thảo luận 

- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh có thời gian chia sẻ sản phẩm của nhóm  

Kết luận, nhận định 
- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học sinh 

hiểu hơn về Hiến pháp 

 

 

 

KẾ HOẠCH BÀI DẠY 

BÀI 15. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HIẾN PHÁP VỀ CHÊ ĐỘ CHÍNH TRỊ  

Thời lƣợng: 2 tiết  ( Bộ kết nối tri thức) 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC. 

1. Về kiến thức 

Nêu được một số nội dung cơ bản của Hiến pháp về chế độ chính trị nước Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam. 

2. Về năng lực 

- Năng lực chung: 

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về chế độ chính trị nước Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam theo Hiến pháp năm 2013. 

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện những hoạt động học tập. 

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo trước những tình huống đặt ra trong bài học và trong 

thực tiễn cuộc sống liên quan đến Hiến pháp năm 2013 về chế độ chính trị nước Việt Nam. 

- Năng lực đặc thù: 

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Hiểu được trách nhiệm của công dân trong thực hiện 

Hiến pháp năm 2013 về chế độ chính trị; Phân tích, đánh giá được thái độ, hành vi, việc làm 

của bản thân và người khác trong thực hiện Hiến pháp năm 2013 về chế độ chính trị; Thực 

hiện nghĩa vụ tuân thủ các quy định của Hiến pháp năm 2013 về chế độ chính trị bằng những 

hành vi cụ thể, phù hợp với lứa tuổi; Đồng tình, ủng hộ những thái độ, hành vi, việc làm phù 

hợp với quy định của Hiến pháp vế chế độ chính trị; Phê phán, đấu tranh với những thái độ, 

hành vi, việc làm vi phạm Hiến pháp năm 2013 về chế độ chính trị. 

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Hiểu được một số vấn đề 

cơ bản của Hiến pháp năm 2013 về chế độ chính trị nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam; Bước đầu đưa ra các quyết định hợp lí và tham gia giải quyết được một số vấn đề của cá 

nhân, gia đình và cộng đồng bằng các hành vi, việc làm phù hợp với quy định của Hiến pháp 

năm 2013 về chế độ chính trị. 

3. Về phẩm chất 

- Trung thực và có trách nhiệm công dân khi thực hiện Hiến pháp. 

- Yêu nước, tin tưởng và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Hiến pháp về chế độ 

chính trị. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

- SGK, SGV, SBT môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10; 

- Một số clip, hình ảnh, thông tin, tình huống, khẩu hiệu,... có nội dung liên quan tới bài 

học; 

- Giấy A4, phiếu học tập, đố dùng sắm vai; 

- Máy tính, máy chiếu projector, bài giảng PowerPoint,... (nếu có điều kiện). 



III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 

1. Hoạt động: Mở đầu 

a) Mục tiêu. Khai thác vốn sống, trải nghiệm và sự hiểu biết ban đầu của HS vể chủ đề 

chế độ chính trị nước Cộng hoà xã hội chủ nghía Việt Nam để dẫn dắt vào bài học mới. 

b) Nội dung. GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân GV yêu cầu HS chia sẻ sự hiểu biết 

của bản thân về chế độ chính trị nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay  

c) Sản phẩm. Học sinh bước đầu thấy được những nội dung cơ bản Hiến pháp đề cập 

đến chế độ chính trị ở Việt Nam 

d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập: 

GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân GV yêu cầu HS chia sẻ sự hiểu biết của bản thân về 

chế độ chính trị nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay  

Thực hiện nhiệm vụ  
Học sinh làm việc cá nhân, suy nghĩ và trả lời,  

Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên tổng hợp lại kết quả của từng học sinh,  

Kết luận, nhận định 
- Giáo viên nhận xét đánh giá về quá trình thực hiện nhiệm vụ của học sinh 

Gv nhấn mạnh:  

Chế độ chính trị là một lĩnh vực quan trọng, quyết định sự tồn vong, phát triển của một 

quốc gia. Do vậy, những nội dung về chế độ chính trị thường được quy định trong rất nhiều 

văn bản pháp luật của mỗi quốc gia, trong đó có Hiến pháp - luật cơ bản của Nhà nước. Chế độ 

chính trị của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quy định tại chương đầu tiên của 

Hiến pháp năm 2013 gồm các nội dung về chính thể, chủ quyền, lãnh thổ, bản chất và sự phân 

chia quyền lực chính trị của Nhà nước, tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị,... Bài học 

này sẽ giúp các em hiểu rõ hơn về chế độ chính trị của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam để từ đó có thái độ, hành vi đúng đắn, phù hợp lứa tuổi khi thực hiện nghĩa vụ công 

dân trong việc xây dựng và phát triển nền chính trị nước nhà. 

2. Hoạt động: Khám phá 

Nội dung 1: Tìm hiểu nội dung: Hiến pháp 2013 về hình thức chính thể và chủ 

quyền, lãnh thổ của nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam  

a) Mục tiêu. HS nêu được một số nội dung cơ bản của Hiến pháp về hình thức chính thể 

và chủ quyền, lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

b) Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, các nhóm cùng nhau tìm hiểu thông 

tin 1,2 sách giáo khoa đưa ra và trả lời câu hỏi 

1/ Hiến pháp năm 2013 quy định chính thể của nước Việt Nam là gì? 

2/ Chủ quyền và lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Hiến pháp 

năm 2013 quy định như thế nào? Hãy nêu ví dụ thực hiện tốt quy định của Hiến pháp về chủ 

quyền, lãnh thổ  

c) Sản phẩm.  

- HS giải thích được các câu hỏi mà phần thông tin đưa ra 

1/ Hiến pháp năm 2013 quy định chính thể của nước Việt Nam là nước cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa. 

2/ Hiến pháp năm 2013 quy định: Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một 

nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gốm đất liền, hải đảo, vùng 

biển và vùng trời. Tổ quốc Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Mọi hành vi chống lại 

độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, chống lại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc đều bị nghiêm trị. 

Ví dụ thực hiện tốt quy định của Hiến pháp về chủ quyền, lãnh thổ: Trình báo cơ quan 

công an khi phát hiện các hành vi xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ quốc gia; từ chối xem, chia 

sẻ các thông tin tiêu cực, xâm phạm về chủ quyền, lãnh thổ quốc gia. 

d) Tổ chức thực hiện 



Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

Giao nhiệm vụ học tập: 

GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, các nhóm cùng 

nhau tìm hiểu thông tin 1,2 sách giáo khoa đưa ra và trả lời 

câu hỏi 

1/ Hiến pháp năm 2013 quy định chính thể của nước 

Việt Nam là gì? 

2/ Chủ quyền và lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam được Hiến pháp năm 2013 quy định 

như thế nào? Hãy nêu ví dụ thực hiện tốt quy định của Hiến 

pháp về chủ quyền, lãnh thổ  

Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- Học sinh đọc các thông tin, trao đổi trong nhóm để hoàn 

thành nội dung câu trả lời 

- Phân công thành viên làm nhiệm vụ báo cáo khi giáo viên 

yêu cầu 

Báo cáo thảo luận 

- Giáo viên gọi một số học sinh đại diện các nhóm chia sẻ 

nội dung tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa ra 

- Các học sinh còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp 

ý. 

Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của các nhóm và tiến hành 

nhận xét 

Gv nhấn mạnh:  

Việc quy định chính thể, chủ quyền và lãnh thổ có vị trí 

quan trọng đặc biệt, khẳng định vai trò, vị thế nước ta trên 

tầm quốc tế cũng như định hướng cho toàn thể các hoạt 

động của nhà nước 

1. Hiến pháp 2013 về hình 

thức chính thể và chủ 

quyền, lãnh thổ của nƣớc 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam 

- Chính thể của nước Việt 

Nam là nước cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa. 

- Nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là một nước 

độc lập, có chủ quyền, thống 

nhất và toàn vẹn lãnh thổ, 

bao gốm đất liền, hải đảo, 

vùng biển và vùng trời. Tổ 

quốc Việt Nam là thiêng 

liêng, bất khả xâm phạm. 

Mọi hành vi chống lại độc 

lập, chủ quyền, thống nhất 

và toàn vẹn lãnh thổ, chống 

lại sự nghiệp xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc đều bị 

nghiêm trị. 

 

Nội dung 2: Tìm hiểu nội dung: Hiến pháp 2013 về bản chất nhà nƣớc và tổ chức 

quyền lực chính trị nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

a) Mục tiêu. HS nêu được các đặc điểm của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam. 

b) Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc nhóm, các nhóm cùng đọc các thông tin 1,2 sách 

giáo khoa đưa ra và trả lời câu hỏi. 

1/ Bản chất của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Hiến pháp năm 

2013 xác định là gì? Em hiểu bản chất đó như thế nào? 

2/ Tổ chức quyền lực chính trị Việt Nam được Hiến pháp năm 2013 quy định thế nào? 

Em hãy nêu ví dụ việc thực hiện quyền lực nhà nước thể hiện đúng bản chất Nhà nước Cộng 

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

 c) Sản phẩm.  

- HS trả lời được các câu hỏi đặt ra theo một số nội dung sau 

1/ Bản chất của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Hiến pháp xác định 

là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.  

Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức và hoạt động trong khuôn 

khổ của Hiến pháp và pháp luật. Các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị có mối quan hệ 

gắn bó mật thiết với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân và phục vụ cho lợi ích của nhân 

dân. Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ 

và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân 

chủ, công bằng, văn minh, mọi ngưòi có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát 

triền toàn diện. 



2/ Hiến pháp năm 2013 quy định nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do nhân dân 

làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng 

lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Nhà nước quản lí xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật. Quyền lực 

nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong 

việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Các tổ chức chính trị - xã hội tham 

gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội thông qua các hoạt động cụ thể của tổ chức. 

 d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

 Giao nhiệm vụ học tập 

GV yêu cầu HS làm việc nhóm, các nhóm cùng đọc 

các thông tin 1,2 sách giáo khoa đưa ra và trả lời câu hỏi. 

1/ Bản chất của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam được Hiến pháp năm 2013 xác định là 

gì? Em hiểu bản chất đó như thế nào? 

2/ Tổ chức quyền lực chính trị Việt Nam được Hiến pháp 

năm 2013 quy định thế nào? Em hãy nêu ví dụ việc thực 

hiện quyền lực nhà nước thể hiện đúng bản chất Nhà 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Thực hiện nhiệm vụ 

- Học sinh cùng nhau đọc thông tin và thảo luận. 

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu 

hỏi giáo viên đặt ra cho nhóm mình 

Báo cáo thảo luận 

- Giáo viên yêu cầu từng nhóm tiến hành làm rõ nội dung 

của nhóm mình trước cả lớp 

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp 

ý. 

Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu 

cầu trình bày và tiến hành nhận xét 

- Giáo viên chốt kiến thức làm nổi bật quy định về bản 

chất và tổ chức quyền lực nhà nước 

Gv nhấn mạnh:  

Hiến pháp năm 2013 quy định nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam do nhân dân làm chủ. Nhà nước Cộng 

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức và hoạt 

động trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật. Các 

cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị có mối quan hệ 

gắn bó mật thiết với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân 

dân và phục vụ cho lợi ích của nhân dân. Nhà nước bảo 

đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; công 

nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, 

quyền công dân; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước 

mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi ngưòi có cuộc 

sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triền 

toàn diện. 

2. Nội dung của Hiến pháp 2013 

về bản chất nhà nƣớc và tổ 

chức quyền lực chính trị nƣớc 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam. 
Nhà nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa của 

Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân 

dân. 

Nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm 

chủ; tất cả quyền lực nhà nước 

thuộc về Nhân dân mà nền tảng là 

liên minh giữa giai cấp công nhân 

với giai cấp nông dân và đội ngũ 

trí thức.  

Quyền lực nhà nước là 

thống nhất, có sự phân công, phối 

hợp, kiểm soát giữa các cơ quan 

nhà nước trong việc thực hiện các 

quyền lập pháp, hành pháp, tư 

pháp. 

 



Nội dung 3: Tìm hiểu nội dung: Quy định về đƣờng lối đối ngoại của nƣớc Cộng 

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

a) Mục tiêu. HS nêu được nội dung quy định về đường lối đối của nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam theo Hiến pháp năm 2013 

b) Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc nhóm, các nhóm cùng đọc các thông tin 1,2 sách 

giáo khoa đưa ra và trả lời câu hỏi. 

1/ Em hãy cho biết, hiện nay nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện đường 

lối đối ngoại như thế nào? Trong quá trình thực hiện đường lối đối ngoại đó, Việt Nam đã đạt 

được những thành tựu gì? 

2/ Theo em, đường lối đối ngoại của Việt Nam hiện nay có ý nghĩa như thế nào đối với sự 

phát triển của đời sống xã hội và sự phát triển đất nước? 

 c) Sản phẩm.  

- HS trả lời được các câu hỏi đặt ra theo một số nội dung sau 

Đƣờng lối đối ngoại của Việt Nam hiện nay: nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và 

phát triển; đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập, hợp tác quốc 

tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc 

nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi; tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và điều ước 

quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; là bạn, đối tác tin cậy và 

thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế vì lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần vào 

sự nghiệp hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. 

Thành tựu: Đến năm 2021, Việt Nam đã thiết lập được quan hệ ngoại giao với 189/193 

nước thuộc tất cả các châu lục và có mối quan hệ tốt đẹp với tất cả các nước lớn, các Uỷ viên 

Thường trực Hội đống Bảo an Liên hợp quốc; có quan hệ đối tác chiến lược với 17 quốc gia 

(trong đó có 3 đối tác chiến lược toàn diện), 13 đối tác toàn diện. 

Ý nghĩa:  Đường lối đối ngoại của Việt Nam góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống 

nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; góp phẩn mở rộng 

thị trường, thu hút được nhiều nguồn vốn, công nghệ, trí thức từ bên ngoài để phục vụ cho quá 

trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đường lối đối ngoại của nước ta tạo điều kiện để 

phát triển đất nước và nâng cao chất lượng, phát triển đời sống xã hội một cách toàn diện. 

 d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

 Giao nhiệm vụ học tập 

GV yêu cầu HS làm việc nhóm, các nhóm cùng đọc 

các thông tin 1,2 sách giáo khoa đưa ra và trả lời câu hỏi. 

1/ Em hãy cho biết, hiện nay nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại như 

thế nào? Trong quá trình thực hiện đường lối đối ngoại 

đó, Việt Nam đã đạt được những thành tựu gì? 

2/ Theo em, đường lối đối ngoại của Việt Nam hiện 

nay có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của đời 

sống xã hội và sự phát triển đất nước? 

Thực hiện nhiệm vụ 

- Học sinh cùng nhau đọc thông tin và thảo luận. 

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu 

hỏi giáo viên đặt ra cho nhóm mình 

Báo cáo thảo luận 

- Giáo viên yêu cầu từng nhóm tiến hành làm rõ nội dung 

của nhóm mình trước cả lớp 

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp 

ý. 

Kết luận, nhận định 

3. Quy định về đƣờng lối đối 

ngoại, Quốc kì, Quốc huy, Quốc 

ca, Quốc khánh và Thủ đô của 

nƣớc Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam. 

a. Quy định về đường lối đối 

ngoại 

Nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam thực hiện nhất 

quán đường lối đối ngoại độc lập, 

tự chủ, hoà bình, hữu nghị, hợp 

tác và phát triển; đa phương hoá, 

đa dạng hoá quan hệ, chủ động và 

tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế 

trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ 

quyền và toàn vẹn lãnh thổ, 

không can thiệp vào công việc 

nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng 

có lợi; tuân thủ Hiến chương Liên 



- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu 

cầu trình bày và tiến hành nhận xét 

- Giáo viên chốt kiến thức làm nổi bật những quy định 

của hiến pháp về đường lối đối ngoại của nước ta. 

Gv nhấn mạnh:  

Thành tựu: Đến năm 2021, Việt Nam đã thiết lập 

được quan hệ ngoại giao với 189/193 nước thuộc tất cả 

các châu lục và có mối quan hệ tốt đẹp với tất cả các 

nước lớn, các Uỷ viên Thường trực Hội đống Bảo an 

Liên hợp quốc; có quan hệ đối tác chiến lược với 17 quốc 

gia (trong đó có 3 đối tác chiến lược toàn diện), 13 đối 

tác toàn diện. 

Ý nghĩa:  Đường lối đối ngoại của Việt Nam góp 

phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn 

lãnh thổ quốc gia, giữ vững môi trường hoà bình, ổn 

định; góp phẩn mở rộng thị trường, thu hút được nhiều 

nguồn vốn, công nghệ, trí thức từ bên ngoài để phục vụ 

cho quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

Đường lối đối ngoại của nước ta tạo điều kiện để phát 

triển đất nước và nâng cao chất lượng, phát triển đời sống 

xã hội một cách toàn diện. 

hợp quốc và điều ước quốc tế mà 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam là thành viên; là bạn, 

đối tác tin cậy và thành viên có 

trách nhiệm trong cộng đồng 

quốc tế vì lợi ích quốc gia, dân 

tộc, góp phần vào sự nghiệp hoà 

bình, độc lập dân tộc, dân chủ và 

tiến bộ xã hội trên thế giới. 

 

Nội dung 3: Tìm hiểu nội dung: Quy định về Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca, Quốc 

khánh và Thủ đô của nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

a) Mục tiêu. HS nêu được nội dung quy định về Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca, Quốc 

khánh và thủ đô của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Hiến pháp năm 2013 

b) Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc nhóm, các nhóm cùng đọc các thông tin sách giáo 

khoa đưa ra và trả lời câu hỏi. 

Theo em, vì sao Hiến pháp có nội dung quy định về Quốc kì, Quốc ca, Quốc huy Quốc 

khánh, Thủ đô của đất nước? 

 c) Sản phẩm.  

- HS trả lời được các câu hỏi đặt ra theo một số nội dung sau 

Hiến pháp năm 2013 có nội dung quy định về Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca, Quốc khánh 

và Thủ đô vì đây là một trong những nội dung cơ bản, quan trọng gắn liền với chế độ chính trị 

của đất nước. Đồng thời, đây cũng là những nội dung thể hiện biểu tượng, đặc trưng của mỗi 

quốc gia trên thế giới. 

d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

 Giao nhiệm vụ học tập 

GV yêu cầu HS làm việc nhóm, các nhóm 

cùng đọc các thông tin sách giáo khoa đưa ra và 

trả lời câu hỏi. 

Theo em, vì sao Hiến pháp có nội dung quy 

định về Quốc kì, Quốc ca, Quốc huy Quốc khánh, 

Thủ đô của đất nước? 

Thực hiện nhiệm vụ 

- Học sinh cùng nhau đọc thông tin và thảo luận. 

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời 

câu hỏi giáo viên đặt ra cho nhóm mình 

Báo cáo thảo luận 

- Giáo viên yêu cầu từng nhóm tiến hành làm rõ 

nội dung của nhóm mình trước cả lớp 

3. Quy định về đƣờng lối đối ngoại, 

Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca, Quốc 

khánh và Thủ đô của nƣớc Cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

b. Quy định về Quốc kì, Quốc huy, Quốc 

ca, Quốc khánh và Thủ đô của nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam  

1. Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam hình chữ nhật, chiều 

rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ, 

ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh. 

2. Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam hình tròn, nền đỏ, ở 

giữa có ngôi sao vàng năm cánh, xung 



- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét 

và góp ý. 

Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã 

được yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét 

- Giáo viên chốt kiến thức để học sinh hiểu được 

quy định về Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca, Quốc 

khánh và Thủ đô của nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam 

Gv nhấn mạnh:  

Hiến pháp năm 2013 có nội dung quy định 

về Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca, Quốc khánh và 

Thủ đô vì đây là một trong những nội dung cơ 

bản, quan trọng gắn liền với chế độ chính trị của 

đất nước. Đồng thời, đây cũng là những nội dung 

thể hiện biểu tượng, đặc trưng của mỗi quốc gia 

trên thế giới. 

quanh có bông lúa, ở dưới có nửa bánh 

xe răng và dòng chữ Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam. 

3. Quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là nhạc và lời của bài 

Tiến quân ca. 

4. Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam là ngày Tuyên ngôn 

độc lập 2 tháng 9 năm 1945.   

5. Thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là Hà Nội. 

 

3. Hoạt động: Luyện tập 

Câu 1. Em hãy cho biết các ý kiến sau đây đúng hay sai. Vì sao? 

a) Mục tiêu. HS củng cố tri thức vừa khám phá về các nội dung quy định của Hiến pháp 

vế chế độ chính trị. 

b) Nội dung. Học sinh làm việc cá nhân, suy nghĩ, đưa ra các ý kiến để lý giải cho từng 

trường hợp cụ thể 

c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được ý kiến của bản thân và lý giải cho từng trường hợp cụ thể 

a.Sai, vì Hiến pháp quy định tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, nhân dân có 

quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội. Tuy nhiên, mọi hoạt động của nhân dân đều phải 

tuân thủ quy định của Hiến pháp và pháp luật, không được làm những việc trái quy định của 

Hiến pháp và pháp luật. 

b.Đúng, vì chia sẻ những thông tin có nội dung sai lệch về chủ quyền lãnh thổ, quốc gia 

là hành vi sai trái, vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ đất nước. 

Không chia sẻ các thông tin có nội dung sai lệch về chủ quyền, lãnh thổ là một cách để thực 

hiện nghĩa vụ của bản thân đối với đất nước. 

c.Đúng, vì mỗi người dân đều có hoàn cảnh riêng, trong đó có những đối tượng đặc biệt 

khó khăn, sinh sống ở địa bàn xa xôi, hiểm trở như: vùng núi, vùng biên giới, hải đảo. Do đó, 

Nhà nước cần quan tâm, tạo điều kiện để tất cả mọi người, đặc biệt là những người có hoàn 

cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số có thể thuận lợi phát huy quyền làm chủ của bản 

thân đối với đất nước. 

d.Sai, vì bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ quốc gia là trách nhiệm chung của Nhà nước và toàn 

xã hội. 

d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập 

Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân 

Các học sinh cùng suy nghĩ và đưa ra ý kiến của bản thân về từng trường hợp cụ thể 

Thực hiện nhiệm vụ  
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân 

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn 

thiện câu trả lời 

Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung  

Kết luận, nhận định 



- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát nhấn mạnh những 

việc làm mà công dân cần tham gia xây dựng và củng cố hệ thống chính trị. 

Câu 2. Em có nhận xét gì về hành vi của mỗi nhân vật trong các trường hợp sau đây? 

a) Mục tiêu. HS củng cố tri thức, rèn luyện kĩ năng xử lí tình huống; Liên hệ thực tế 

nhằm điều chỉnh thái độ, hành vi thực hiện nghĩa vụ của công dân trong việc góp phần xây 

dựng chế độ chính trị Việt Nam vững mạnh 

b) Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, đánh giá hành vi của các nhân vật trong 

từng tình huống.  

c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được 

a. Hành vi của ông A là đúng, thực hiện tốt trách nhiệm của một cán bộ nhà nước đối với 

nhân dân. Đồng thời, hành vi này cũng góp phần phát huy sự tham gia của nhân dân vào việc 

quản lí nhà nước và xã hội. 

b. Hành vi của anh H rất đáng bị phê phán bởi anh H đã chối bỏ quyền tham gia quản lí 

nhà nước và xã hội của bản thân, không thực hiện nghĩa vụ của mình đối với việc phát triển 

địa phương nói riêng và phát triển đất nước nói chung. 

c. Hành vi của cán bộ xã B là sai trái, đáng bị phê phán bởi hành vi này đã thể hiện sự vô 

trách nhiệm của các cán bộ xã đối với hoạt động của cơ quan và đối với nhân dân. 

d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập: 

GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, đánh giá hành vi của các nhân vật trong từng tình 

huống.  

Thực hiện nhiệm vụ  
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân 

Báo cáo thảo luận 

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung  

Kết luận, nhận định 
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát  

Câu 3. Xử lí tình huống 

a) Mục tiêu. HS củng cố kiến thức đã học thông qua thực hành xử lí tình huống cụ thể có 

liên quan đến nội dung bài học để hiểu hơn về chế độ chính trị trong Hiến pháp 2013  

b) Nội dung. HS thảo luận nhóm đôi, sau đó mời đại diện các nhóm trình bày kết quả 

thảo luận. 

c) Sản phẩm.  

a. Ý tưởng của p là đúng và thiết thực, p nên giải thích cho các bạn hiểu bảo vệ chủ 

quyền biển, đảo của đất nước là trách nhiệm chung của tất cả mọi người. Những đóng góp của 

các thế hệ cha ông đi trước đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo dân tộc là niềm tự 

hào chung của cả dân tộc, những tư liệu về việc bảo vệ biển, đảo là tài liệu quý của quốc gia, 

mọi người đều có quyền được tham khảo, tìm hiểu. Do vậy, không nên giữ riêng các tư liệu 

mà nên gửi lên thư viện trường để làm tài liệu chung. 

b. Em nên giải thích cho T hiểu các HS miền núi gặp phải rất nhiều vấn đề khó khăn 

trong cuộc sống hằng ngày (ăn, ở, mặc, đi lại,...), cơ hội, điều kiện học tập cũng khó khăn hơn 

các bạn miền xuôi nên cẩn được Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện để có thể thực hiện quyền 

bình đẳng học tập.  

d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập: 

GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, sau đó mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo 

luận. 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh làm việc cá nhân, cặp đôi 

- Đưa ra ý kiến của bản thân để giải thích cho từng trường hợp cụ thể 

Báo cáo kết quả và thảo luận 



- Giáo viên gọi lần lượt mỗi cặp học sinh sẽ chia sẻ ý kiến của bản thân về một trường 

hợp, các hs khác có thể bổ sung 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
Giáo viên chốt kiến thức cơ bản trong từng trường hợp 

4. Hoạt động: Vận dụng 

Câu 1. Em hãy vẽ một bức tranh hoặc thiết kế một khẩu hiệu tuyên truyền người thân 

thực hiện tốt các quy định của Hiến pháp năm 2013 vẻ chế độ chính trị. 

a) Mục tiêu. HS vận dụng những điều đã học vào thực tiễn cuộc sống với không gian 

mới, tình huống mới  

b) Nội dung. Học sinh làm việc theo nhóm, cùng nhau suy nghĩ, lên ý tưởng để hoàn 

thành sản phẩm vẽ một bức tranh hoặc thiết kế một khẩu hiệu tuyên truyền người thân thực 

hiện tốt các quy định của Hiến pháp năm 2013 vẻ chế độ chính trị 

c) Sản phẩm.  

Bức tranh hoặc thiết kế một khẩu hiệu tuyên truyền người thân thực hiện tốt các quy định 

của Hiến pháp năm 2013 vẻ chế độ chính trị  

d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập: 

Học sinh làm việc theo nhóm, cùng nhau suy nghĩ, lên ý tưởng để hoàn thành sản phẩm 

vẽ một bức tranh hoặc thiết kế một khẩu hiệu tuyên truyền người thân thực hiện tốt các quy 

định của Hiến pháp năm 2013 vẻ chế độ chính trị 

Thực hiện nhiệm vụ. 
- Học sinh làm việc ở nhà, bài viết phải thể hiện rõ quan điểm của bản thân 

Báo cáo thảo luận 

- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh có thời gian chia sẻ sản phẩm của nhóm  

Kết luận, nhận định 
- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học sinh 

hiểu hơn về chế độ chính trị trong Hiến pháp 2013 

Câu 2. Em hãy viết một bài luận về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo đối với 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chia sẻ sản phẩm với các bạn trong lớp.. 

a) Mục tiêu. HS vận dụng những điều đã học vào thực tiễn cuộc sống với không gian 

mới, tình huống mới  

b) Nội dung. Học sinh làm việc cá nhân, viết về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, 

đảo đối với nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chia sẻ sản phẩm với các bạn trong 

lớp. Bài viết có lấy ví dụ cụ thể để mình họa 

c) Sản phẩm.  

- Bài viết của học sinh, chỉ rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo đối với 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập: 

Học sinh làm việc cá nhân, viết về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo đối với 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chia sẻ sản phẩm với các bạn trong lớp. Bài viết 

có lấy ví dụ cụ thể để mình họa 

Thực hiện nhiệm vụ  
- Học sinh làm việc ở nhà, bài viết phải thể hiện rõ quan điểm của bản thân 

Báo cáo thảo luận 

- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh có thời gian chia sẻ bài viết của mình  

- Hoặc giáo viên yêu cầu học sinh chia sẻ bài viết của mình qua nhóm lớp để các học 

sinh khác cùng trao đổi 

Kết luận, nhận định 
- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học sinh 

hiểu hơn về tầm quan trọng của biển, đảo đối với nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

 



 

KẾ HOẠCH BÀI DẠY 

BÀI 16. QUYỀN CON NGƢỜI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN 

TRONG HIẾN PHÁP   

Thời lƣợng: 3 tiết  ( Bộ kết nối tri thức) 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC. 

b) Phẩm chất 

Nhân ái: Tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của mọi người; đấu tranh với những hành 

vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân và người khác 

c) Năng lực 

- Năng lực chung: 

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về Quyền con người, quyền và nghĩa 

vụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp năm 2013. 

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện những hoạt động học tập. 

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo trước những tình huống đặt ra trong bài học và trong 

thực tiễn cuộc sống liên quan đến Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân 

trong Hiến pháp năm 2013. 

- Năng lực đặc thù: 

Năng lực điều chỉnh hành vi: Có ý thức tự giác thực hiện các quy định về quyền và nghĩa 

vụ cơ bản của công dân bằng những hành vi cụ thể phù hợp với lứa tuổi 

Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội : Tích cực, chủ động tham gia 

các hoạt động góp phần thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân bằng những việc làm phù hợp  

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

- SGK, SGV, SBT môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10; 

- Một số clip, hình ảnh, thông tin, tình huống, khẩu hiệu,... có nội dung liên quan tới bài 

học; 

- Giấy A4, phiếu học tập, đố dùng sắm vai; 

- Máy tính, máy chiếu projector, bài giảng PowerPoint,... (nếu có điều kiện). 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 

1. Hoạt động: Mở đầu 

a) Mục tiêu. Khai thác vốn sống, trải nghiệm và sự hiểu biết ban đầu của HS về chủ đề 

quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp năm 2013 để dẫn dắt 

vào bài học mới. 

b) Nội dung. GV yêu cầu HS tham gia trò chơi “Tiếp sức”: Kể về quyền và nghĩa vụ của 

HS.  

c) Sản phẩm. Học sinh bước đầu thấy được những nội dung cơ bản Hiến pháp đề cập 

đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân 

d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập: 

GV yêu cầu HS tham gia trò chơi “Tiếp sức”: Kể về quyền và nghĩa vụ của HS.  

Thực hiện nhiệm vụ  
Các HS lần lượt kể các quyền và nghĩa vụ của HS  

Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên tổng hợp lại kết quả của từng học sinh,  

Kết luận, nhận định 
- Giáo viên nhận xét đánh giá về quá trình thực hiện nhiệm vụ của học sinh 

a) Kiến thức 

Nêu được một số nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam về 

quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân 

Trách nhiệm: Có thái độ đồng tình, ủng hộ với các hành vi thực hiện đúng, lên án những 

hành vi vi phạm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. 



- Theo em, quyền và nghĩa vụ của HS có thuộc nội dung quyền con người, quyền và 

nghĩa vụ cơ bản của công dân không? Vì sao? 

 

Gv nhấn mạnh:  

Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của cộng dân được quy định tại Chương II 

của Hiến pháp năm 2013 với 36 điều (từ Điều 14 đến Điều 49) nhằm khẳng định vai trò quan 

trọng của quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp. Điều này 

thể hiện nhất quán với đường lối của Đảng và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

trong việc công nhận, tôn trọng, đảm bảo, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản 

của công dân. Bài học này sẽ giúp chủng ta biết được các quyền con người, quyền và nghĩa vụ 

cơ bản của công dân 

2. Hoạt động: Khám phá 

Nội dung 1: Tìm hiểu nội dung: Nội dung của Hiến pháp năm 2013 về quyền con 

ngƣời 

a) Mục tiêu. HS nêu được một số nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam về quyền con người. 

b) Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, các nhóm cùng nhau tìm hiểu thông 

tin 1,2,3 sách giáo khoa đưa ra và trả lời câu hỏi 

Câu 1. Theo em, con người có những quyền gì? Nêu biểu hiện cụ thể của các quyền 

đó trong trường hợp 2 và 3  

Câu 2. Quyền con người được quy định trong Hiến pháp có ý nghĩa như thế nào?  

c) Sản phẩm.  

- HS giải thích được các câu hỏi mà phần thông tin đưa ra 

1/ Con người có các quyền: quyền bình đẳng; quyền sống; quyền bất khả xâm phạm về 

thân thể và được pháp luật bảo hộ vế tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm; quyền hiến 

mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác theo quy định của luật; quyến bất khả xâm phạm về đời 

sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình; 

quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác; 

quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo 

một tôn giáo nào; quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về 

những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân; quyền sở hữu về thu nhập hợp 

pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, phần vốn góp trong doanh 

nghiệp hoặc trong các tổ chức kinh tế khác; quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề 

mà pháp luật không cấm; quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ, bình đẳng trong việc sử 

dụng các dịch vụ y tế; quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ, sáng tạo văn học, nghệ thuật 

và thụ hưởng lợi ích từ các hoạt động đó; quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hoá, 

tham gia vào đời sống văn hoá, sử dụng các cơ sở văn hoá; quyền được sống trong môi trường 

trong lành;... 

+ Trong trường hợp 2, cô T đã phát hiện em bé bị bỏ rơi, đưa em đến bệnh viện kiểm 

tra sức khoẻ, nhận em làm con nuôi và chăm sóc, nuôi dưỡng em. Việc làm của cô T đã đảm 

bảo quyền sống, quyền được chăm sóc sức khoẻ cho em bé. 

+ Trong trường hợp 3, gia đình H đã tới cơ quan công an trình báo và yêu cầu cơ quan 

công an can thiệp xử lí N vì N đã dùng vũ lực bắt và giam giữ H trái luật. Hành vi của N đã 

xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của H. 

2/ Ý nghĩa của quyền con người được quy định trong Hiến pháp: Quy định của Hiến 

pháp về quyền con người là cơ sở pháp lí để bảo vệ con người, chống lại các hành vi làm tổn 

hại đến thân thể, danh dự, nhân phẩm, quyển lợi, sự tự do,... của con người. Đồng thời, các 

quy định này cũng thể hiện tính nhân văn, dân chủ của Đảng và Nhà nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam. 

d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm 

Giao nhiệm vụ học tập: 1. Nội dung của Hiến pháp năm 2013 



GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, các nhóm cùng 

nhau tìm hiểu thông tin 1,2,3 sách giáo khoa đưa ra 

và trả lời câu hỏi 

Câu 1. Theo em, con người có những quyền gì? Nêu 

biểu hiện cụ thể của các quyền đó trong trường hợp 

2 và 3  

Câu 2. Quyền con người được quy định trong Hiến 

pháp có ý nghĩa như thế nào?  

Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- Học sinh đọc các thông tin, trao đổi trong nhóm để 

hoàn thành nội dung câu trả lời 

- Phân công thành viên làm nhiệm vụ báo cáo khi 

giáo viên yêu cầu 

Báo cáo thảo luận 

- Giáo viên gọi một số học sinh đại diện các nhóm 

chia sẻ nội dung tìm hiểu về thông tin sách giáo 

khoa đưa ra 

- Các học sinh còn lại tiến hành hoạt động nhận xét 

và góp ý. 

Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của các nhóm và tiến 

hành nhận xét 

Gv nhấn mạnh:  

Quy định của Hiến pháp về quyền con người là cơ 

sở pháp lí để bảo vệ con người, chống lại các hành 

vi làm tổn hại đến thân thể, danh dự, nhân phẩm, 

quyển lợi, sự tự do,... của con người. Đồng thời, các 

quy định này cũng thể hiện tính nhân văn, dân chủ 

của Đảng và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam. 

về quyền con ngƣời 
 

Hiến pháp năm 2013 quy định rõ 

quyền cọn người như sau: Mọi 

người đều bình đẳng trước pháp 

luật, không ai bị phân biệt đối xử 

trong đời sống chính trị, dân sự, 

kinh tế, văn hoá, xã hội (Điều 16); 

Mọi người đều có quyền sống (Điều 

19); Mọi người có quyền bất khả 

xâm phạm về thân thề, được pháp 

luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự, 

nhân phầm; Mọi người có quyền 

hiến mô, bộ phận cơ thể người và 

hiến xác theo quy định cùa luật 

(Điều 20); Mọi người có quyền bất 

khả xâm phạm về đời sống riêng tư, 

bí mật cá nhân và bí mật gia đình; 

Mọi người có quyền bảo vệ danh 

dự, uy tín của mình; Mọi người có 

quyền bí mật thư tín, điện thoại, 

điện tín và các hình thức trao đồi 

thông tin riêng tư khác (Điều 21);... 

 

Nội dung 2: Tìm hiểu nội dung: Một số nội dung của Hiến pháp năm 2013 về quyền 

và nghĩa vụ cơ bản của công dân 

a) Mục tiêu. HS nêu được một số nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. 

b) Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc nhóm, mỗi nhóm sẽ tìm hiểu một nội dung và trả 

lời câu hỏi thuộc nội dung của nhóm mình 

Nhóm 1: Các quyền về chính trị, dân sự 

1/ Theo em, trường hợp 2 và 3 đề cập đến những quyền chính trị, dân sự gì của công 

dân? 

2/ Việc quy định các quyền về chính trị, dân sự của công dân trong Hiến pháp năm 2013 

có ý nghĩa như thế nào? 

Nhóm 2: Các quyền về kinh tế, văn hoá, xã hội. 

1/ Theo em, trường hợp 2 và 3 đề cập đến các quyền kinh tế, văn hoá, xã hội gì của công 

dân? Các quyền đó được biểu hiện như thế nào trong mỗi trường hợp? 

2/ Những quyền về kinh tế, văn hoá, xã hội của công dân được quy định trong Hiến pháp 

năm 2013 có ý nghĩa như thế nào? 

Nhóm 3: Nghĩa vụ cơ bản của công dân  
1/ Theo em, trường hợp 2 và 3 đế cập đến những nghĩa vụ gì của công dân? Các nghĩa 

vụ đó được biểu hiện như thế nào trong mỗi trường hợp? 

2/ Theo em, tại sao công dân phải thực hiện tốt các nghĩa vụ của mình? 

c) Sản phẩm.  

- HS trả lời được các câu hỏi đặt ra theo một số nội dung sau 



Nhóm 1: Các quyền về chính trị, dân sự 

1/ Trong trường hợp 2, anh V thực hiện quyền bầu cử của công dân. Anh tham gia bỏ 

phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã năm đủ 18 tuổi. Anh V cũng mong muốn sau này 

được thực hiện quyền ứng cử để có thể tham gia vào Hội đóng nhân dân xã. 

Trong trường hợp 3, M thực hiện quyền tự do đi lại của công dân bằng việc đi du lịch dài 

ngày qua nhiều khu di tích, danh lam, thắng cảnh trên đất nước. M thực hiện quyền tự do báo 

chí khi viết bài chia sẻ về những trải nghiệm của bản thân để đăng báo. 

2/ Các quyền về chính trị, dân sự của công dân được quy định trong Hiến pháp năm 2013 

thể hiện tính dân chủ của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tạo cơ sở pháp lí và 

đảm bảo sự tham gia quản lí nhà nước và xã hội, đảm bảo sự tự do trong lĩnh vực chính trị, dân 

sự của công dân. 

Nhóm 2: Các quyền về kinh tế, văn hoá, xã hội. 

1/ Trong thông tin 2, Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách 

ưu tiên phát triển giáo dục và đào tạo vùng dân tộc thiểu số nhằm đảm bảo quyền học tập cho 

con em đồng bào dân tộc thiểu số và đảm bảo sự công bằng xã hội trong giáo dục. 

Trong thông tin 3, Đảng và Nhà nước thực hiện quyền được đảm bảo an sinh xã hội cho 

người dân bằng việc tích cực đẩy mạnh các chính sách an sinh xã hội cho người dân, giúp họ 

khắc phục khó khăn do dịch bệnh gây ra. 

2/ Các quyển vế kinh tế, văn hoá, xã hội của công dân được quy định trong Hiến pháp 

năm 2013 thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của Đảng và Nhà nước ta đối với lợi ích, đời sống 

vật chất và tinh thần của nhân dân. Là căn cứ pháp lí để người dân thực hiện các hoạt động 

kinh tế, văn hoá, xã hội nhằm phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sổng của bản thân và gia 

đình về mọi mặt. 

Nhóm 3: Nghĩa vụ cơ bản của công dân 

1/ Trong trường hợp 2, anh Q thực hiện nghĩa vụ quân sự bằng việc nhập ngũ sau khi tốt 

nghiệp trung học phổ thông. Vào quân đội, anh quyết tâm cố gắng học tập, rèn luyện, chấp 

hành nhiệm vụ, thực hiện tốt nghĩa vụ trung thành và bảo vệ Tổ quốc. 

Trong trường hợp 3, anh N thực hiện nghĩa vụ nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của 

Hiến pháp và pháp luật. Anh cũng thực hiện nghĩa vụ tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự 

an toàn xã hội bằng việc dành nhiều thời gian để tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp 

luật cho HS trên địa bàn, nhắc nhở các em thực hiện tốt nghĩa vụ của mình, góp phần giữ gìn 

an ninh, trật tự tại địa phương. 

2/ Công dân là chủ nhân của đất nước. Do đó, bên cạnh việc được hưởng các quyền và 

lợi ích hợp pháp thì công dân cần phải thực hiện tốt các nghĩa vụ của bản thân đề thực hiện 

trách nhiệm làm chủ của mình đối với đất nước và xã hội. 

 d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

 Giao nhiệm vụ học tập 

Nhóm 1: Các quyền về chính trị, dân sự 

1/ Theo em, trường hợp 2 và 3 đề cập đến 

những quyền chính trị, dân sự gì của công dân? 

2/ Việc quy định các quyền về chính trị, 

dân sự của công dân trong Hiến pháp năm 2013 

có ý nghĩa như thế nào? 

Nhóm 2: Các quyền về kinh tế, văn hoá, xã 

hội. 

1/ Theo em, trường hợp 2 và 3 đề cập đến 

các quyền kinh tế, văn hoá, xã hội gì của công 

dân? Các quyền đó được biểu hiện như thế nào 

trong mỗi trường hợp? 

2/ Những quyền về kinh tế, văn hoá, xã hội 

của công dân được quy định trong Hiến pháp 

2. Một số nội dung của Hiến pháp năm 

2013 về quyền và nghĩa vụ cơ bản của 

công dân 

a) Các quyền về chính trị, dân sự. 

Hiến pháp năm 2013 quy định công 

dân có các quyền về chính trị, dân sự 

như: quyền có nơi ở hợp pháp (Điều 

22); quyền tự do đi lại và cư trú ở trong 

nước, có quyền ra nước ngoài và từ 

nước ngoài về nước theo luật định 

(Điều 23); quyền tự do ngôn luận, tự do 

báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập 

hội, biểu tình theo luật định (Điều 25); 

quyền bầu cử khi đủ 18 tuồi trờ lên và 



năm 2013 có ý nghĩa như thế nào? 

Nhóm 3: Nghĩa vụ cơ bản của công dân  
1/ Theo em, trường hợp 2 và 3 đề cập đến 

những nghĩa vụ gì của công dân? Các nghĩa vụ 

đó được biểu hiện như thế nào trong mỗi trường 

hợp? 

2/ Theo em, tại sao công dân phải thực 

hiện tốt các nghĩa vụ của mình? 

Thực hiện nhiệm vụ 

- Học sinh cùng nhau đọc thông tin và thảo luận. 

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả 

lời câu hỏi giáo viên đặt ra cho nhóm mình 

Báo cáo thảo luận 

- Giáo viên yêu cầu từng nhóm tiến hành làm rõ 

nội dung của nhóm mình trước cả lớp 

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét 

và góp ý. 

Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã 

được yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét 

- Giáo viên chốt kiến thức làm nổi bật các quyền 

và nghĩa vụ cơ bản của công dân 

Gv nhấn mạnh:  

Các quyền về chính trị, dân sự của công 

dân được quy định trong Hiến pháp năm 2013 

thể hiện tính dân chủ của Nhà nước Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam; tạo cơ sở pháp lí và 

đảm bảo sự tham gia quản lí nhà nước và xã hội, 

đảm bảo sự tự do trong lĩnh vực chính trị, dân sự 

của công dân. 

Các quyền về kinh tế, văn hoá, xã hội của 

công dân được quy định trong Hiến pháp năm 

2013 thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của 

Đảng và Nhà nước ta đối với lợi ích, đời sống 

vật chất và tinh thần của nhân dân. Là căn cứ 

pháp lí để người dân thực hiện các hoạt động 

kinh tế, văn hoá, xã hội nhằm phát triển, nâng 

cao chất lượng cuộc sổng của bản thân và gia 

đình về mọi mặt. 

quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng 

nhân dân khi đủ 21 tuổi trở lên (Điều 

27); quyền tham gia quản lí nhà nước 

và xã hội, tham gia thảo luận và kiến 

nghị với cơ quan nhà nước về các vấn 

đề của cơ sở, địa phương và cả nước 

(Điều 28); quyền biểu quyết khi Nhà 

nước tồ chức trưng cầu ý dân khi đù 18 

tuổi trở lên (Điều 29),... 
b) Các quyền về kinh tế, văn hoá, xã hội. 

Hiến pháp năm 2013 quy định công 

dân có các quyền về kinh tế, văn hoá, 

xã hội như: quyền bình đẳng về kinh tế, 

văn hóa, xã hội (Điều 26); quyền được 

bảo đảm an sinh xã hội (Điều 34); 

quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, 

việc làm và nơi làm việc (Điều 35); 

quyền học tập (Điều 39); quyền xác 

định dân tộc của mình, sử dụng ngôn 

ngữ mẹ đẻ, lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp 

(Điều 42). 

c) Nghĩa vụ cơ bản của công dân. 

Hiến pháp năm 2013 quy định công 

dân có các nghĩa vụ cơ bản như: nghĩa 

vụ học tập (Điều 39); nghĩa vụ bảo vệ 

môi trường (Điều 43); nghĩa vụ trung 

thành với Tồ quốc (Điều 44); nghĩa vụ 

bảo vệ Tồ quốc, nghĩa vụ quân sự và 

tham gia xây dựng nền quốc phòng 

toàn dân (Điều 45); nghĩa vụ tuân theo 

Hiến pháp và pháp luật, tham gia bảo 

vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã 

hội và chấp hành những quy tắc sinh 

hoạt công cộng (Điều 46); nghĩa vụ 

nộp thuế theo luật định (Điều 47). 

 

3. Hoạt động: Luyện tập 

Câu 1. Em hãy cho biết các ý kiến sau đây đúng hay sai. Vì sao? 

a) Mục tiêu. HS củng cố tri thức vừa khám phá về các quyền con người, quyền và nghĩa 

vụ cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp năm 2013 

b) Nội dung. Học sinh làm việc cá nhân, suy nghĩ, đưa ra các ý kiến để lý giải cho từng 

trường hợp cụ thể 

c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được ý kiến của bản thân và lý giải cho từng trường hợp cụ thể 

a. Sai, vì nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của tất cả mọi công dân và được thực 

hiện trong khi đất nước xảy ra chiến tranh và cả khi hoà bình. 

b. Sai, vì tất cả mọi người đang sinh sống trên lãnh thổ của Việt Nam đều được hưởng 

các quyến con người được quy định trong Hiến pháp năm 2013 nhưng chỉ công dân Việt Nam 

mới được hưởng các quyền công dân được quy định trong Hiến pháp năm 2013. 



c. Đúng, vì HS là những chủ thể độc lập nên sẽ được hưởng những quyền con người 

được quy định trong Hiến pháp năm 2013. HS là công dân Việt Nam thì sẽ được hưởng các 

quyền công dân được quy định trong Hiến pháp năm 2013, tuy nhiên một số quyền HS sẽ 

được thực hiện khi đủ tuổi theo quy định của pháp luật. 

d. Sai, vì công dân Việt Nam, trong đó có HS sẽ phải thực hiện các nghĩa vụ của bản thân 

bằng những hành vi, việc làm phù hợp với năng lực và độ tuổi. 

d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập 

Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân 

Các học sinh cùng suy nghĩ và đưa ra ý kiến của bản thân về từng trường hợp cụ thể 

Thực hiện nhiệm vụ  
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân 

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn 

thiện câu trả lời 

Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung  

Kết luận, nhận định 
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát nhấn mạnh làm nổi 

bật quyền và nghĩa vụ của công dân. 

Câu 2. Em có nhận xét gì về hành vi của mỗi nhân vật trong các tình huống sau đây? 

a) Mục tiêu. HS củng cố tri thức vừa khám phá . Rèn luyện kĩ năng xử lí tình huống; 

Liên hệ thực tế nhằm điều chỉnh ý thức, hành vi của bản thân trong việc thực hiện tốt quyền 

con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. 

 

b) Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, đánh giá hành vi của các nhân vật trong 

từng tình huống.  

c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được 

a. Hành vi của H là sai, đáng phê phán. Hành vi đó đã xâm phạm quyền được giữ bí mật 

thư tín, điện thoại của chị gái H. 

b. Hành vi của A là đúng, vì đã góp phần thực hiện quyền bất khả xâm phạm về đời sống 

riêng tư, bí mật cá nhân của M.  

c. Hành vi của D là đúng, rất đáng học tập. D đã khuyến khích M thực hiện tốt nghĩa vụ 

bảo vệ môi trường của công dân. 

d. Hành vi của N là đúng, vì bạn đã phát huy quyền được tự do lựa chọn nghề nghiệp của 

bản thân. 

d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập: 

GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, đánh giá hành vi của các nhân vật trong từng tình 

huống.  

Thực hiện nhiệm vụ  
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân 

Báo cáo thảo luận 

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung  

Kết luận, nhận định 
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát liên quan đến nội 

dung bài học để hiểu hơn về các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp 2013  

Câu 3. Xử lí tình huống 

a) Mục tiêu. HS củng cố tri thức vừa khám phá về các quyền con người, quyền và nghĩa 

vụ cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp năm 2013; Rèn luyện kĩ năng xử lí 

tình huống; Liên hệ thực tế nhằm điều chỉnh ý thức, hành vi của bản thân trong việc thực hiện 

tốt quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. 



b) Nội dung. HS thảo luận nhóm đôi, sau đó mời đại diện các nhóm trình bày kết quả 

thảo luận. 

c) Sản phẩm.  

a. Trẻ em cũng là công dân của đất nước nên trẻ em có quyền tham gia bày tỏ ý 

kiến về những vấn đề liên quan đến bản thân mình và có quyền tham gia quản lí nhà nước và 

xã hội bằng những việc làm phù hợp với độ tuổi. Trong tình huống này, B hoàn toàn có quyền 

tham gia cuộc họp và đóng góp ý kiến. Vì vậy, em nên khuyên B mạnh dạn xin phép mọi 

người được đóng góp ý kiến, vì Hiến pháp năm 2013 quy định công dân có quyền tự do ngôn 

luận, có quyền được tham gia đóng góp ý kiến vào những vấn đề quan trọng của địa phương, 

đặc biệt là những vấn đề liên quan trực tiếp đến bản thân mình, những ý kiến đóng góp của B 

sẽ được mọi người ghi nhận, xem xét và thực hiện nếu phù hợp. 

b. Học tập là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân, không ai có quyền tự ý xâm 

phạm. N mong muốn được tiếp tục đi học là một nguyện vọng chính đáng. Em nên giải thích 

cho N hiểu công dân có quyền và nghĩa vụ học tập. Khuyên N nén thuyết phục bổ mẹ cho 

mình tiếp tục đi học để sau này có công việc ổn định, có cuộc sống tốt đẹp hơn. Hoặc khuyên 

N tìm kiếm sự giúp đỡ, can thiệp của người thân, GV,... để thuyết phục bố mẹ tiếp tục cho 

mình đi học. Đồng thời, gia đình N có thể tìm kiếm sự giúp đỡ, hỗ trợ từ chính quyền đề cải 

thiện cuộc sống, phát triển kinh tế. 

d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập: 

GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, sau đó mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo 

luận. 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh làm việc cá nhân, cặp đôi 

- Đưa ra ý kiến của bản thân để giải thích cho từng trường hợp cụ thể 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên gọi lần lượt mỗi cặp học sinh sẽ chia sẻ ý kiến của bản thân về một trường 

hợp, các hs khác có thể bổ sung 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
Giáo viên chốt kiến thức cơ bản trong từng trường hợp 

4. Hoạt động: Vận dụng 

Câu 1. Em hãy liệt kê những hành vi học sinh nên làm và không nên làm để góp phần 

thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp năm 2013. 

a) Mục tiêu. HS tự giác vận dụng những điều đã học về quy định của Hiến pháp năm 

2013 về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân vào thực tiễn cuộc sống để 

phát hiện và giải quyết các vấn đề một cách chủ động, sáng tạo 

b) Nội dung. Học sinh làm việc theo nhóm, cùng nhau suy nghĩ và liệt kê được các việc 

nên làm, việc không nên làm để góp phần thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân 

c) Sản phẩm.  

Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ cơ bản của bản thân theo Hiến pháp năm 2013 

d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập: 

Học sinh làm việc theo nhóm, cùng nhau suy nghĩ và liệt kê được các việc nên làm, việc 

không nên làm để góp phần thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân 

Thực hiện nhiệm vụ. 
- Học sinh làm việc ở nhà, trao đổi suy nghĩ trong nhóm để hoàn thành bài tập 

Báo cáo thảo luận 

- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh có thời gian chia sẻ sản phẩm của nhóm  

Kết luận, nhận định 
- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học sinh 

hiểu hơn về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp 2013 



Câu 2. Em hãy cùng các bạn tìm hiểu việc thực hiện các quyền con người, quyền và 

nghĩa vụ cơ bản của công dân tại địa phương em đang sống. Viết báo cáo kết quả và chia sẻ lại 

với cả lớp.  

a) Mục tiêu. HS tự giác vận dụng những điều đã học về quy định của Hiến pháp năm 

2013 về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân vào thực tiễn cuộc sống để 

phát hiện và giải quyết các vấn đề một cách chủ động, sáng tạo 

b) Nội dung. Học sinh làm việc cá nhân, tìm hiểu việc thực hiện các quyền con người, 

quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân tại địa phương em đang sống. Viết báo cáo kết quả và 

chia sẻ lại với cả lớp.  

c) Sản phẩm.  

- Bài viết của học sinh, tìm hiểu việc thực hiện các quyền con người, quyền và nghĩa vụ 

cơ bản của công dân tại địa phương em đang sống. Viết báo cáo kết quả và chia sẻ lại với cả 

lớp.  

d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập: 

Học sinh làm việc cá nhân, tìm hiểu việc thực hiện các quyền con người, quyền và nghĩa 

vụ cơ bản của công dân tại địa phương em đang sống. Viết báo cáo kết quả và chia sẻ lại với 

cả lớp.  

Thực hiện nhiệm vụ  
- Học sinh làm việc ở nhà, bài viết phải thể hiện rõ quan điểm của bản thân 

Báo cáo thảo luận 

- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh có thời gian chia sẻ bài viết của mình  

- Hoặc giáo viên yêu cầu học sinh chia sẻ bài viết của mình qua nhóm lớp để các học 

sinh khác cùng trao đổi 

Kết luận, nhận định 
- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học sinh 

hiểu hơn về tầm quan trọng của việc thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH BÀI DẠY 

BÀI 17. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HIÊN PHÁP VỀ KINH TẾ, VĂN HOÁ, XÃ HỘI, 

GIÁO DỤC, KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƢỜNG  

Thời lƣợng: 3 tiết  ( Bộ kết nối tri thức) 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC. 

1. Về kiến thức 

Nêu được một số nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam về kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường. 

2. Về năng lực 

- Năng lực chung: 

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục, 

khoa học, công nghệ, môi trường theo Hiến pháp năm 2013. 

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện những hoạt động học tập. 

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo trước những tình huống đặt ra trong bài học và trong 

thực tiễn cuộc sống liên quan đến Hiến pháp năm 2013 về kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục, 

khoa học, công nghệ, môi trường. 

- Năng lực đặc thù: 

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Hiểu được trách nhiệm của công dân trong thực hiện 

Hiến pháp năm 2013 về kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường; 

Phần tích, đánh giá được thái độ, hành vi, việc làm của bản thân và người khác trong thực hiện 

Hiến pháp năm 2013 về kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường; 



Thực hiện nghĩa vụ tuân thủ các quy định của Hiến pháp năm 2013 vế kinh tế, văn hoá, xã hội, 

giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường bằng những hành vi cụ thể, phù hợp với lứa tuổi; 

Đống tình, ủng hộ những thái độ, hành vi, việc làm phù hợp với quy định của Hiến pháp vế 

kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường; Phê phán, đấu tranh với 

những thái độ, hành vi, việc làm vi phạm Hiến pháp về kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục, khoa 

học, công nghệ, môi trường. 

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Hiểu được một số vấn đề 

cơ bản của Hiến pháp năm 2013 vể kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ, 

môi trường; Bước đầu đưa ra các quyết định hợp lí và tham gia giải quyết được một số vấn đề 

của cá nhân, gia đình và cộng đồng bằng các hành vi, việc làm phù hợp với quy định của Hiến 

pháp năm 2013 về kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường. 

3. Về phẩm chất 

- Trung thực và có trách nhiệm công dân khi thực hiện Hiến pháp. 

- Yêu nước, tin tưởng và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Hiến pháp vể kinh tế, 

văn hoá, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

- SGK, SGV, SBT môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10; 

- Một số clip, hình ảnh, thông tin, tình huống, khẩu hiệu,... có nội dung liên quan tới bài 

học; 

- Giấy A4, phiếu học tập, đố dùng sắm vai; 

- Máy tính, máy chiếu projector, bài giảng PowerPoint,... (nếu có điều kiện). 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 

1. Hoạt động: Mở đầu 

a) Mục tiêu. Khai thác vốn sống, trải nghiệm, hiểu biết của HS về nội dung kinh tế, văn 

hoá, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường để dẫn dắt vào bài học mới. 

b) Nội dung. Em hãy chia sẻ một khẩu hiệu về kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục, khoa 

học, công nghệ và môi trường mà em biết. Theo em, khẩu hiệu đó được sử dụng để làm gì? 

c) Sản phẩm. Học sinh bước đầu thấy được những nội dung cơ bản Hiến pháp đề cập 

đến kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường 

Về kinh tế: “Viết nên cuộc sống” của hãng bút bi Thiên Long: câu khẩu hiệu trên nhằm 

mục đích giới thiệu cho người dùng biết đến hãng bút bi Thiên Long, vừa ngắn gọn, mục tiêu 

rõ ràng hướng đến mục tiêu là giới thiệu bút bi, không gây phản cảm và luôn nhấn mạnh vào 

lợi ích sản phẩm 

Văn hóa: “xếp hàng là văn minh”: câu khẩu hiệu trên nói về văn hóa xếp hàng, mục đích 

sử dụng của câu nói này nhằm tuyên truyền đến mọi người về việc xếp hàng khi có việc gì liên 

quan đến việc thứ tự trước sau không bon chen ồ ạc gây ảnh hưởng đến mọi người và nơi công 

cộng. 

Giáo dục: “Việc học của bạn, tương lai của đất nước”: dùng để nói lên tầm quan trọng 

của việc học tập của mỗi cá nhân trên đất nước VN, việc học giúp nâng cao tri thức, nâng cao 

dân trí xã hội, góp phần làm cho đất nước phát triển và giàu mạnh. 

Khoa học và công nghệ: “connecting people – Kết nối mọi người”: ý muốn nói khoa học 

giúp kết nói con người lại với nhau câu khẩu hiệu trên của hãng điện thoại di động nổi tiếng : 

Nokia 

Môi trường: “Môi trường hôm nay -  cuộc sống ngày mai” : dùng đê nói lên tầm quan 

trọng của môi trường ta đang sống, bảo vệ môi trường cũng chính là bảo vệ chính cuộc sống 

của chúng ta. 

d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập: 

Em hãy chia sẻ một khẩu hiệu về kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ 

và môi trường mà em biết. Theo em, khẩu hiệu đó được sử dụng để làm gì? 

Thực hiện nhiệm vụ  



Các HS lần lượt kể, mỗi học sinh kể một lĩnh vực  

Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên tổng hợp lại kết quả của từng học sinh,  

Kết luận, nhận định 
- Giáo viên nhận xét đánh giá về quá trình thực hiện nhiệm vụ của học sinh 

Gv nhấn mạnh:  

Một số khẩu hiệu tuyên truyền về kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ 

và môi trường được sử dụng một cách phổ biến đã phần nào cho thấy tầm quan trọng của các 

lĩnh vực này đối với sự phát triển của đất nước. Bài học sau đây sẽ giúp các em biết được một 

số quy định cụ thể của Hiến pháp năm 2013 vê' kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục, khoa học, 

công nghệ, môi trường để nâng cao hiểu biết và thấy được trách nhiệm của bản thân trong việc 

góp phần thực hiện tốt các quy định của Hiến pháp. 

2. Hoạt động: Khám phá 

Nội dung 1: Tìm hiểu nội dung: Nội dung của Hiến pháp năm 2013 về kinh tế 

a) Mục tiêu. HS nêu được nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam về kinh tế. 

b) Nội dung. GV yêu cầu HS đóng vai tình huống trong sách giáo khoa đưa ra và trả lời 

câu hỏi. 

1/ Em hãy nêu ý kiến nhận xét về câu trả lời của nhân vật anh trai trong đoạn hội thoại 

2/ Em hãy phân biệt quyền sở hữu đất đai và quyền sử dụng đất. 

c) Sản phẩm.  

- HS giải thích được các câu hỏi mà phần thông tin đưa ra 

1/ Các câu trả lời của nhân vật anh trai trong đoạn hội thoại đã phản ánh đúng về một số 

khía cạnh của thực trạng nền kinh tế Việt Nam hiện nay như: Kinh tế Việt Nam hiện nay là 

nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành 

phần kinh tế. Người dân có thể tự do kinh doanh những mặt hàng mà pháp luật không cấm. 

Kinh tế Việt Nam gồm: thành phần kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và kinh tế 

có vốn đầu tư nước ngoài. 

2/ Quyền sở hữu đất là quyền chiếm giữ, sử dụng, định đoạt đất đai thông qua hoạt động 

trực tiếp hoặc gián tiếp. Hiến pháp năm 2013 quy định đất đai là tài sản công thuộc sở hữu 

toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lí. 

Quyền sử dụng đất là quyền của các chủ thể được khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, 

lợi tức từ việc sử dụng đất được Nhà nước giao, cho thuê hoặc được chuyển giao từ những chủ 

thể có quyền thông qua việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng 

cho,... Hiến pháp năm 2013 quy định: Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, 

công nhận quyển sử dụng đất. Người sử dụng đất được chuyển quyền sử dụng đất, thực hiện 

các quyền và nghĩa vụ theo quy định của lpháp luật. Quyền sử dụng đất được pháp luật bảo hộ. 

d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm 

Giao nhiệm vụ học tập: 

GV yêu cầu HS đóng vai tình huống 

trong sách giáo khoa đưa ra và trả lời câu 

hỏi. 

1/ Em hãy nêu ý kiến nhận xét về câu trả 

lời của nhân vật anh trai trong đoạn hội 

thoại  

2/ Em hãy phân biệt quyền sở hữu đất đai 

và quyền sử dụng đất. 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- Học sinh đọc đóng vai để thực hiện 

đoạn hội thoại 

- Các học sinh khác trả lời câu hỏi 

1. Nội dung của Hiến pháp năm 2013 về kinh 

tế 

Nội dung về kinh tế được quy định tại các 

Điều 50, 51,52,53,54, 55, 56 của Hiến pháp 

năm 2013. Theo đó, nền kinh tế Việt Nam là 

nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa với nhiều hình thức sờ hữu, nhiều thành 

phần kinh tế, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ 

đạo. Các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế 

hoạt động theo pháp luật, bình đẳng trước 

pháp luật, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. 

Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng 



Báo cáo thảo luận 

- Học sinh đóng vai tình huống và trả lời 

câu hỏi 

- Các học sinh còn lại tiến hành hoạt động 

nhận xét và góp ý. 

Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét việc thực hiện nhiệm 

vụ và kết luận 

Gv nhấn mạnh:  

Quy định của Hiến pháp về kinh tế được 

quy định tại các Điều 50, 51,52,53,54, 

55, 56 của Hiến pháp năm 2013. Theo 

đó, nền kinh tế Việt Nam là nền kinh 

tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa với nhiều hình thức sờ hữu, 

nhiều thành phần kinh tế, kinh tế nhà 

nước giữ vai trò chủ đạo. 

sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài 

nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do 

Nhà nước đầu tư, quản lí là tài sản công thuộc 

sờ hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện chủ 

sờ hữu và thống nhất quản lí. Đất đai là tài 

nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan 

trọng phát triển đất nước, được quản lí theo 

pháp luật. Ngân sách nhà nước, dự trữ quốc 

gia, quỹ tài chính nhà nước và các nguồn tài 

chính công khác do Nhà nước thống nhất 

quản lí và phải được sử dụng hiệu quả, công 

bằng, công khai, minh bạch, đúng pháp luật. 

 Nội dung 2: Tìm hiểu nội dung: Nội dung của Hiến pháp năm 2013 về văn hoá, xã 

hội 

a) Mục tiêu. HS nêu được nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam về văn hoá, xã hội. 

b) Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc nhóm, đọc thông tin sách giáo khoa đưa ra và trả 

lời câu hỏi 

1/ Theo em, quy định của Hiến pháp năm 2013 về văn hoá, xã hội được biểu hiện cụ thể 

như thế nào trong đời sống xã hội? 

2/ Theo em, nội dung vế văn hoá, xã hội của Hiến pháp năm 2013 có ý nghĩa như thế nào 

đối với đời sống của nhân dân và sự phát triển của đất nước? 

c) Sản phẩm.  

- HS trả lời được các câu hỏi đặt ra theo một số nội dung sau 

1/ Một số quy định của Hiến pháp năm 2013 về văn hoá, xã hội được biểu hiện cụ thể 

trong đời sống xã hội như: các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động khám, chữa bệnh 

cho đồng bào dân tộc thiểu số; các cơ quan, tổ chức, cá nhân dạy nghề và tạo việc làm cho 

người khuyết tật; các địa phương thực hiện bảo tồn, giữ gìn các di sản văn hoá như: quần thể 

di tích cố đô Huế, không gian văn hoá cổng chiêng Tây Nguyên, dân ca quan họ Bắc Ninh,... 

2/ Nội dung của Hiến pháp năm 2013 về văn hoá, xã hội góp phần cải thiện, nâng cao 

chất lượng đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân; tạo cơ hội tiếp cận, thụ hưởng công 

bằng về phúc lợi xã hội, y tế, văn hoá cho nhân dân; tạo môi trường xây dựng gia đình Việt 

Nam ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; xây dựng con người Việt Nam có sức khoẻ, văn hoá, giàu 

lòng yêu nước, có tinh thần đoàn kết, ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân; tạo điều kiện 

phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước,... 

 d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

 Giao nhiệm vụ học tập 

GV yêu cầu HS làm việc nhóm, đọc thông tin sách giáo 

khoa đưa ra và trả lời câu hỏi 

1/ Theo em, quy định của Hiến pháp năm 2013 về văn hoá, 

xã hội được biểu hiện cụ thể như thế nào trong đời sống xã 

hội? 

2/ Theo em, nội dung vế văn hoá, xã hội của Hiến pháp 

năm 2013 có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống của 

nhân dân và sự phát triển của đất nước? 

2. Nội dung của Hiến pháp 

năm 2013 về văn hoá, xã hội 

Nội dung về văn hoá, xã hội 

được quy định tại Điều 57, 

58, 59, 60 của Hiến pháp năm 

2013. Theo đó Hiến pháp quy 

định vai trò, trách nhiệm của 

Nhà nước và xã hội đối với 



Thực hiện nhiệm vụ 

- Học sinh cùng nhau đọc thông tin và thảo luận. 

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi 

giáo viên đặt ra cho nhóm mình 

Báo cáo thảo luận 

- Giáo viên yêu cầu từng nhóm tiến hành làm rõ nội dung 

của nhóm mình trước cả lớp 

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý. 

Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu 

cầu trình bày và tiến hành nhận xét 

- Giáo viên chốt kiến thức làm nổi bật ý nghĩa của quy 

định về văn hóa xã hội đối với công dân 

Nội dung của Hiến pháp năm 2013 về văn hoá, xã hội góp 

phần cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần và 

vật chất của nhân dân; tạo cơ hội tiếp cận, thụ hưởng công 

bằng về phúc lợi xã hội, y tế, văn hoá cho nhân dân; tạo 

môi trường xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, tiến bộ, 

hạnh phúc; xây dựng con người Việt Nam có sức khoẻ, 

văn hoá, giàu lòng yêu nước, có tinh thần đoàn kết, ý thức 

làm chủ, trách nhiệm công dân; tạo điều kiện phục vụ sự 

nghiệp xây dựng và phát triển đất nước,... 

các lĩnh vực của văn hoá, xã 

hội như: tạo việc làm cho 

người lao động, bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp của người 

lao động, người sử dụng lao 

động và tạo điều kiện xây 

dựng quan hệ lao động tiến 

bộ, hài hoà và ồn định; chăm 

lo, phát triền sức khoẻ của 

nhân dân; tạo bình đẳng về cơ 

hội để công dân thụ hường 

phúc lợi xã hội, phát triển hệ 

thống an sinh xă hội; chăm lo 

xây dựng và phát triền nền 

văn hoá Việt Nam tiên tiến, 

đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp 

thu tinh hoa văn hoá nhân 

loại;... 

 

 Nội dung 3: Tìm hiểu nội dung: Nội dung của Hiến pháp năm 2013 về giáo dục 

a) Mục tiêu. HS nêu được nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam về giáo dục. 

b) Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc nhóm, đọc thông tin sách giáo khoa đưa ra và trả 

lời câu hỏi 

1/ Theo em, quy định của Hiến pháp năm 2013 về giáo dục được biểu hiện cụ thể như thế 

nào trong đời sống xã hội? 

2/ Theo em, vì sao Hiến pháp năm 2013 lại xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu của 

quốc gia? 

c) Sản phẩm.  

- HS trả lời được các câu hỏi đặt ra theo một số nội dung sau 

1/ Một số quy định của Hiến pháp năm 2013 về giáo dục được biểu hiện cụ thể trong đời 

sống xã hội như: các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, đầu tư xây dựng, sửa chữa trường học tại vùng 

sầu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo; cá nhân, tổ chức, cơ quan hỗ 

trợ học phí, đồ dùng học tập, tặng học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; 

Nhà nước miễn, giảm học phí cho HS có hoàn cảnh khó khăn,... 

2/ Nhà nước xác định giáo dục là quốc sách hàng đẩu vì giáo dục đóng vai trò quan trọng 

đối với sự phát triển của quốc gia, góp phần nâng cao trình độ dân trí, đào tạo, bồi dưỡng nhân 

tài cho đất nước. Sự phát triển của giáo dục sẽ tạo tiền đề cho sự phát triển toàn diện của đất 

nước trên tất cả các lình vực: chính trị, văn hoá, xã hội,... 

 d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

 Giao nhiệm vụ học tập 

GV yêu cầu HS làm việc nhóm, đọc thông tin sách giáo khoa 

đưa ra và trả lời câu hỏi 

1/ Theo em, quy định của Hiến pháp năm 2013 về giáo dục 

được biểu hiện cụ thể như thế nào trong đời sống xã hội? 

2/ Theo em, vì sao Hiến pháp năm 2013 lại xác định giáo 

dục là quốc sách hàng đầu của quốc gia? 

3. Nội dung của Hiến pháp 

năm 2013 về giáo dục 

Điều 61 Hiến pháp năm 2013 

xác định: Pháttriền giáo dục 

là quốc sách hàng đầu nhằm 

nâng cao dân trí, phát triển 



Thực hiện nhiệm vụ 

- Học sinh cùng nhau đọc thông tin và thảo luận. 

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi 

giáo viên đặt ra cho nhóm mình 

Báo cáo thảo luận 

- Giáo viên yêu cầu từng nhóm tiến hành làm rõ nội dung 

của nhóm mình trước cả lớp 

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý. 

Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu cầu 

trình bày và tiến hành nhận xét 

- Giáo viên chốt kiến thức làm nổi bật ý nghĩa của quy định 

về giáo dục đối với công dân 

Nhà nước xác định giáo dục là quốc sách hàng đẩu vì giáo 

dục đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của quốc 

gia, góp phần nâng cao trình độ dân trí, đào tạo, bồi dưỡng 

nhân tài cho đất nước. Sự phát triển của giáo dục sẽ tạo tiền 

đề cho sự phát triển toàn diện của đất nước trên tất cả các 

lình vực: chính trị, văn hoá, xã hội,...phục vụ sự nghiệp xây 

dựng và phát triển đất nước,... 

nguồn nhân lực, bồi dưỡng 

nhân tài. Nhà nước Việt Nam 

ưu tiên đầu tư và thu hút các 

nguồn đầu tư cho giáo dục; 

chăm lo phát triển giáo dục ở 

các cấp học, thực hiện phổ 

cập giáo dục và các chính 

sách về học bồng, học phí 

hợp lí; ưu tiên phát triền giáo 

dục ở các vùng có điều kiện 

khó khăn, tạo điều kiện đề 

các nhỏm yếu thế được tiếp 

cận với giáo dục 

 

 Nội dung 4: Tìm hiểu nội dung: Nội dung của Hiến pháp năm 2013 về khoa học 

công nghệ 

a) Mục tiêu. HS nêu được nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam về khoa học, công nghệ. 

b) Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc nhóm, đọc thông tin sách giáo khoa đưa ra và trả 

lời câu hỏi 

1/ Quốc gia Khởi nghiệp, Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có ý nghĩa như thế nào 

trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước? 

2/O và D đã có ý tưởng gì trong việc sáng tạo để phát triển khoa học, công nghệ? 

3/ Theo em, nội dung của Hiến pháp về khoa học, công nghệ có ý nghĩa như thế nào đối 

với đời sống xã hội và sự phát triển đất nước? 

c) Sản phẩm.  

- HS trả lời được các câu hỏi đặt ra theo một số nội dung sau 

1/ Ý nghĩa của Quốc gia Khởi nghiệp, Ngày hội Khởi nghiệp: Thúc đẩy các sáng kiến 

công nghệ phục vụ cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh góp phần phát triển nền kinh tế đất 

nước; Góp phần thu hút nguồn lực chuyên gia, trí thức, doanh nhân trong nước, người Việt 

Nam ở nước ngoài hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, phát triển; Thúc đẩy hình thành 

tư duy đổi mới, sáng tạo mở, giải quyết những vấn đề, thách thức đặt ra trong xã hội, bổi cảnh 

dịch bệnh và nhu cầu từ các doanh nghiệp, tập đoàn lớn; Góp phần thu hút nguồn vốn từ các 

quỹ đầu tư và tập đoàn nước ngoài đến tham quan và tìm hiểu các dự án, ý tưởng khởi nghiệp 

để đầu tư hoặc mua ý tưởng kinh doanh đó; Tạo điều kiện, thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá đất nước,... 

2/ O và D có ý tưởng kĩ thuật về sản xuất công nghệ mới. Ý tưởng của o là sản xuất một 

động cơ chạy bằng không khí nén, ý tưởng của D là công nghệ điện cát (sản xuất điện từ cát). 

3/ Ý nghĩa nội dung của Hiến pháp về khoa học, công nghệ: Khẳng định vai trò then chốt 

của khoa học, công nghệ trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đổi với đất nước; Tạo tiền 

đề, căn cứ pháp lí để phát triển khoa học, công nghệ trong nước; Tạo điều kiện người dân được 

tham gia và thụ hưởng công bằng lợi ích từ hoạt động khoa học, công nghệ, góp phần cải 

thiện, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; Tạo nền tảng, điều kiện để xây dựng, phát triển 

đất nước toàn diện (kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội),... 

 d) Tổ chức thực hiện 



Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm 

 Giao nhiệm vụ học tập 

GV yêu cầu HS làm việc nhóm, đọc thông tin sách 

giáo khoa đưa ra và trả lời câu hỏi 

1/ Quốc gia Khởi nghiệp, Ngày hội Khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo có ý nghĩa như thế nào trong quá trình công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước? 

2/O và D đã có ý tưởng gì trong việc sáng tạo để phát 

triển khoa học, công nghệ? 

3/ Theo em, nội dung của Hiến pháp về khoa học, 

công nghệ có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống xã hội 

và sự phát triển đất nước? 

Thực hiện nhiệm vụ 

- Học sinh cùng nhau đọc thông tin và thảo luận. 

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi 

giáo viên đặt ra cho nhóm mình 

Báo cáo thảo luận 

- Giáo viên yêu cầu từng nhóm tiến hành làm rõ nội dung 

của nhóm mình trước cả lớp 

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý. 

Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu 

cầu trình bày và tiến hành nhận xét 

- Giáo viên chốt kiến thức làm nổi bật ý nghĩa của quy 

định về khoa học, công nghệ đối với công dân 

Ý nghĩa nội dung của Hiến pháp về khoa học, công nghệ: 

Khẳng định vai trò then chốt của khoa học, công nghệ 

trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đổi với đất nước; 

Tạo tiền đề, căn cứ pháp lí để phát triển khoa học, công 

nghệ trong nước; Tạo điều kiện người dân được tham gia 

và thụ hưởng công bằng lợi ích từ hoạt động khoa học, 

công nghệ, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng đời 

sống nhân dân; Tạo nền tảng, điều kiện để xây dựng, phát 

triển đất nước toàn diện (kinh tế, chính trị, văn hoá, xã 

hội),... 

4. Nội dung của Hiến pháp 

năm 2013 về khoa học công 

nghệ 
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khăng định: Phát triển khoa 

học và công nghệ là quôc 

sách hàng đầu, giữ vai trò 

then chốt trong sự nghiệp 

phát triền kinh tế - xã hội của 

đất nước. Nhà nước ưu tiên 

đầu tư và khuyến khích tồ 

chức, cá nhân đầu tư nghiên 

cứu, phát triền, chuyền giao, 

ứng dụng có hiệu quả thành 

tựu khoa học và công nghệ; 

bảo đảm quyền nghiên cứu 

khoa học và công nghệ; bảo 

hộ quyền sở hữu trí tuệ. Nhà 

nước tạo điều kiện để mọi 

người tham gia và được thụ 

hường lợi ích từ các hoạt 

động khoa học và công nghệ. 

 

Nội dung 5: Tìm hiểu nội dung: Nội dung của Hiến pháp năm 2013 về môi trƣờng 

a) Mục tiêu. HS nêu được nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam về môi trường. 

b) Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc nhóm, đọc thông tin sách giáo khoa đưa ra và trả 

lời câu hỏi 

1/ Theo em, tại sao Hiến pháp có nội dung về môi trường? 

2/ Hãy nêu ví dụ về việc thực hiện tốt quy định của Hiến pháp năm 2013 vê' môi trường. 

3/ Theo em, nội dung của Hiến pháp về môi trường có ý nghĩa như thế nào đối với sự 

phát triển của đất nước và đời sống xã hội? 

c) Sản phẩm.  

- HS trả lời được các câu hỏi đặt ra theo một số nội dung sau 

1/ Hiến pháp năm 2013 có nội dung về môi trường vì môi trường là yếu tố đóng vai trò 

quyết định đối với sự sinh tốn của con người. Bảo vệ môi trường là bảo vệ sự sống của con 

người, bảo vệ điều kiện tồn tại của nhân loại, đổng thời bảo vệ môi trường cũng tạo điều kiện 

để phát triển đất nưóc một cách bền vững. 

2/ Ví dụ về việc thực hiện tốt quy định của Hiến pháp năm 2013 về môi trường: Tham 

gia dọn dẹp vệ sinh môi trường biển; trổng nhiều cây xanh phủ xanh đất trống, đối trọc; các 



nhà máy đầu tư hệ thống xử lí nước thải tiên tiến; tham gia bảo vệ, bảo tồn các loài động vật 

hoang dã,... 

3/ Nội dung của Hiến pháp quy định về môi trường đã thể hiện sự quan tâm của Đảng và 

Nhà nước ta đối với việc bảo vệ môi trường; Tạo cơ sở, nền tảng pháp lí cho việc bảo vệ môi 

trường sống của con người; Gìn giữ, bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên; Góp phần gìn 

giữ môi trường trong sạch, lành mạnh, bảo vệ sức khoẻ của người dân; Nâng cao ý thức, trách 

nhiệm của nhân dân và các cơ quan, tổ chức trong việc bảo vệ môi trường bền vững; Tạo điều 

kiện để phát triển đất nước một cách bền vững,... 

 d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

 Giao nhiệm vụ học tập 

GV yêu cầu HS làm việc nhóm, đọc thông tin sách 

giáo khoa đưa ra và trả lời câu hỏi 

1/ Theo em, tại sao Hiến pháp có nội dung về môi 

trường? 

2/ Hãy nêu ví dụ về việc thực hiện tốt quy định của 

Hiến pháp năm 2013 vê' môi trường. 

3/ Theo em, nội dung của Hiến pháp về môi trường 

có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của đất nước 

và đời sống xã hội? 

Thực hiện nhiệm vụ 

- Học sinh cùng nhau đọc thông tin và thảo luận. 

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi 

giáo viên đặt ra cho nhóm mình 

Báo cáo thảo luận 

- Giáo viên yêu cầu từng nhóm tiến hành làm rõ nội dung 

của nhóm mình trước cả lớp 

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý. 

Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu 

cầu trình bày và tiến hành nhận xét 

- Giáo viên chốt kiến thức làm nổi bật ý nghĩa của quy 

định về văn hóa xã hội đối với công dân 

Nội dung của Hiến pháp quy định về môi trường đã thể 

hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta đối với việc 

bảo vệ môi trường; Tạo cơ sở, nền tảng pháp lí cho việc 

bảo vệ môi trường sống của con người; Gìn giữ, bảo tồn 

các nguồn tài nguyên thiên nhiên; Góp phần gìn giữ môi 

trường trong sạch, lành mạnh, bảo vệ sức khoẻ của người 

dân; Nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân và các cơ 

quan, tổ chức trong việc bảo vệ môi trường bền vững; Tạo 

điều kiện để phát triển đất nước một cách bền vững,... 

5. Nội dung của Hiến pháp 

năm 2013 về môi trƣờng 
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quy định: Nhà nước có chính 

sách bảo vệ môi trường; quản 

lí, sử dụng hiệu quả, bền 

vững các nguồn tài nguyên 

thiên nhiên; bảo tồn thiên 

nhiên, đa dạng sinh học; chủ 

động phòng, chống thiên tai, 

ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Nhà nước khuyến khích mọi 

hoạt động bảo vệ môi trường, 

phát triển, sử dụng năng 

lượng mới, năng lượng tái 

tạo. Tổ chức, cá nhân gây ô 

nhiễm môi trường, làm suy 

kiệt tài nguyên thiên nhiên và 

suy giảm đa dạng sinh học 

phải bị xử lí nghiêm và có 

trách nhiệm khắc phục, bồi 

thường thiệt hại 

3. Hoạt động: Luyện tập 

Câu 1. Em hãy cho biết các ý kiến sau đây đúng hay sai. Vì sao? 

a) Mục tiêu. HS củng cố kiến thức đã học; Rèn luyện kĩ năng xử lí tình huống có liên 

quan đến nội dung bài học 

b) Nội dung. Học sinh làm việc cá nhân, suy nghĩ, đưa ra các ý kiến để lý giải cho từng 

trường hợp cụ thể 

c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được ý kiến của bản thân và lý giải cho từng trường hợp cụ thể 

a. Sai, vì công dân Việt Nam chỉ được phép kinh doanh những mặt hàng mà pháp luật 

không cấm khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật. 



b. Sai, vì tài nguyên thiên nhiên là sở hữu của toàn dân nhưng do Nhà nước quản lí. Khi 

sử dụng các tài nguyên thiên nhiên, người dân phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật. 

Việc sử dụng phải kết hợp với bảo tồn và phát triển để tránh tình trạng suy kiệt tài nguyên. 

c. Đúng, vì Hiến pháp năm 2013 quy định: Nhà nước tạo điều kiện để mọi người tham 

gia và được thụ hưởng lợi ích từ các hoạt động khoa học và công nghệ (khoản 3 Điều 62). 

d. Sai, vì Hiến pháp năm 2013 quy định, tất cả mọi người đều có nghĩa vụ bảo vệ môi 

trường. Vì vậy, bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung của toàn xã hội. 

d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập 

Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân 

Các học sinh cùng suy nghĩ và đưa ra ý kiến của bản thân về từng trường hợp cụ thể 

Thực hiện nhiệm vụ  
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân 

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn 

thiện câu trả lời 

Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung  

Kết luận, nhận định 
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát nhấn mạnh làm nổi 

bật các quy định của hiến pháp về các lĩnh vực. 

Câu 2. Em có nhận xét gì về hành vi của các nhân vật, tổ chức trong những trường hợp 

sau? 

a) Mục tiêu. HS củng cố tri thức vừa khám phá . Liên hệ thực tế nhằm điếu chỉnh ý thức, 

hành vi của bản thân để thực hiện nghĩa vụ của công dân về kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, 

khoa học, công nghệ và môi trường. 

b) Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, đánh giá hành vi của các nhân vật trong 

từng tình huống.  

c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được 

a. Hành vi của ông s và con trai là sai, vi phạm pháp luật. Hành vi này tiêu diệt nhiều loài 

động vật sống dưới nước, gây cạn kiệt nguồn tài nguyên thuỷ hải sản, đồng thời có thể gây 

nguy hiểm cho con người nên bị pháp luật nghiêm cấm. 

b. Hành vi của bà H là vi phạm pháp luật và đáng bị phê phán. Người dân khi sử dụng 

những hàng hoá kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ có thể dẫn đến những ảnh hưởng 

không tốt cho sức khoẻ, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. 

c. Hành vi của ông M là đúng, đáng khen ngợi. Việc làm của ông đã góp phần bảo vệ 

môi trường và sức khoẻ mọi người. 

d. Việc làm của trường T là một việc làm tốt, tạo điều kiện cho HS được tiếp cận các 

thành tựu khoa học công nghệ, góp phần khơi dậy niềm dam mê sáng tạo. 

d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập: 

GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, đánh giá hành vi của các nhân vật trong từng tình 

huống.  

Thực hiện nhiệm vụ  
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân 

Báo cáo thảo luận 

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung  

Kết luận, nhận định 
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát liên quan đến nội 

dung bài học để hiểu hơn về trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện Hiến pháp  

Câu 3. Xử lí tình huống 



a) Mục tiêu. HS củng cố kiến thức đã học; Rèn luyện kĩ năng xử lí tình huống có liên 

quan đến nội dung bài học; Liên hệ thực tế nhằm điếu chỉnh ý thức, hành vi của bản thân để 

thực hiện nghĩa vụ của công dân về kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ và 

môi trường. 

b) Nội dung. HS thảo luận nhóm đôi, sau đó mời đại diện các nhóm trình bày kết quả 

thảo luận. 

c) Sản phẩm.  

a. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung của mọi người. Hành vi của người dân ở thôn 

của Q là không tốt, vi phạm quy định của pháp luật vê' bảo vệ môi trường và khiến dòng sông 

bị ô nhiễm, rác thải (nhất là rác thải từ nhựa) khiến các loài động vật sống dưới nước gặp nguy 

hiểm. Q nên giải thích cho mọi người hiểu quy định của Hiến pháp năm 2013 về bảo vệ môi 

trường và khuyên mọi người không nên vứt rác xuống sông hoặc Q có thể phối hợp với Đoàn 

Thanh niên tổ chức hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường, đống thời hướng dẫn người 

dân vứt rác đúng nơi quy định,... 

b. Việc H thích nghiên cứu, chế tạo, lắp ráp các thiết bị công nghệ là rất tốt và có ích. H 

nên thuyết phục bố mẹ bằng cách giải thích cho bố mẹ hiểu về sở thích của bản thân, về vai trò 

của khoa học, công nghệ trong đời sống, hứa với bố mẹ sẽ phân bổ hợp lí thời gian học tập và 

thời gian dành cho nghiên cứu, tránh làm ảnh hưởng đến việc học hành hoặc H chia sẻ lại vấn 

đề với GV hoặc người thân để nhờ giúp đỡ, giải thích cho bố mẹ hiểu và thuyết phục bố mẹ 

đống ý với sở thích của bản thân. 

d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập: 

GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, sau đó mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo 

luận. 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh làm việc cá nhân, cặp đôi 

- Đưa ra ý kiến của bản thân để giải thích cho từng trường hợp cụ thể 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên gọi lần lượt mỗi cặp học sinh sẽ chia sẻ ý kiến của bản thân về một trường 

hợp, các hs khác có thể bổ sung 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
Giáo viên chốt kiến thức cơ bản trong từng trường hợp 

Câu 4. Em hãy nêu những việc HS nên làm và không nên làm để thực hiện quyền và 

nghĩa vụ của công dân đối với việc phát triển giáo dục, khoa học và công nghệ  

a) Mục tiêu. HS củng cố kiến thức đã học; Rèn luyện kĩ năng xử lí tình huống có liên 

quan đến nội dung bài học; Liên hệ thực tế nhằm điếu chỉnh ý thức, hành vi của bản thân để 

thực hiện nghĩa vụ của công dân về kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ và 

môi trường. 

b) Nội dung. HS thảo luận nhóm đôi, sau đó mời đại diện các nhóm trình bày kết quả 

thảo luận. 

c) Sản phẩm.  

+ Các việc HS nên làm: 

Chăm chỉ học tập. 

Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ. 

Tìm hiểu, vận dụng các thành tựu khoa học, công nghệ phục vụ cho việc học tập. 

Tuyên truyền, phổ biến về các thành tựu khoa học, công nghệ cho những người xung 

quanh,... 

+ Các việc HS không nên làm: 

Lười biếng, trốn học, nghỉ học tự do. 

Sử dụng thành tựu khoa học, công nghệ để thực hiện các hành vi trái pháp luật. 

Ngăn cản, phá hoại không cho bạn bè học tập, thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, 

công nghệ,... 



d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập: 

GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, sau đó mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo 

luận. 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh làm việc cá nhân, cặp đôi 

- Đưa ra ý kiến của bản thân để giải thích cho từng trường hợp cụ thể 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên gọi lần lượt mỗi cặp học sinh sẽ chia sẻ ý kiến của bản thân về một trường 

hợp, các hs khác có thể bổ sung 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
Giáo viên chốt kiến thức cơ bản trong từng trường hợp 

4. Hoạt động: Vận dụng 

Câu 1. Em hãy thiết kế một khẩu hiệu hoặc vẽ một bức tranh cổ động nhằm tuyên truyền 

các nội dung của Hiến pháp năm 2013 về văn hoá, giáo dục. 

a) Mục tiêu. HS tự giác vận dụng những điều đã học về quy định của Hiến pháp năm 

2013 về kinh tế, văn hoá, xả hội, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường vào thực tiễn cuộc 

sống để phát hiện và giải quyết các vấn đề một cách chủ động, sáng tạo. 

b) Nội dung. Học sinh làm việc theo nhóm, cùng nhau suy nghĩ và thiết kế một khẩu 

hiệu hoặc vẽ một bức tranh cổ động nhằm tuyên truyền các nội dung của Hiến pháp năm 2013 

về văn hoá, giáo dục 

c) Sản phẩm.  

khẩu hiệu hoặc vẽ một bức tranh cổ động nhằm tuyên truyền các nội dung của Hiến pháp 

năm 2013 về văn hoá, giáo dục. 

d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập: 

Học sinh làm việc theo nhóm, cùng nhau suy nghĩ và thiết kế một khẩu hiệu hoặc vẽ một 

bức tranh cổ động nhằm tuyên truyền các nội dung của Hiến pháp năm 2013 về văn hoá, giáo 

dục 

Thực hiện nhiệm vụ. 
- Học sinh làm việc ở nhà, trao đổi suy nghĩ trong nhóm để hoàn thành bài tập 

Báo cáo thảo luận 

- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh có thời gian chia sẻ sản phẩm của nhóm  

Kết luận, nhận định 
- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học sinh 

hiểu hơn về các nội dung của Hiến pháp năm 2013 về văn hoá, giáo dục 

Câu 2. Em hãy viết một bài thuyết trình về trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ 

môi trường và chia sẻ lại sản phẩm với cả lớp  

a) Mục tiêu. HS tự giác vận dụng những điều đã học về quy định của Hiến pháp năm 

2013 về kinh tế, văn hoá, xả hội, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường vào thực tiễn cuộc 

sống để phát hiện và giải quyết các vấn đề một cách chủ động, sáng tạo. 

b) Nội dung. Học sinh làm việc cá nhân, tìm hiểu các nội dung của Hiến pháp năm 2013 

về văn hoá, giáo dục. Viết báo cáo kết quả và chia sẻ lại với cả lớp.  

c) Sản phẩm.  

- Bài viết của học sinh, viết một bài thuyết trình về trách nhiệm của công dân trong việc 

bảo vệ môi trường và chia sẻ lại sản phẩm với cả lớp 

d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập: 

Học sinh làm việc cá nhân, tìm hiểu các nội dung của Hiến pháp năm 2013 về văn hoá, 

giáo dục. Viết báo cáo kết quả và chia sẻ lại với cả lớp.  

Thực hiện nhiệm vụ  
- Học sinh làm việc ở nhà, bài viết phải thể hiện rõ quan điểm của bản thân 



Báo cáo thảo luận 

- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh có thời gian chia sẻ bài viết của mình  

- Hoặc giáo viên yêu cầu học sinh chia sẻ bài viết của mình qua nhóm lớp để các học 

sinh khác cùng trao đổi 

Kết luận, nhận định 
- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học sinh 

hiểu hơn về về trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ môi trường. 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH BÀI DẠY 

BÀI 18. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HIẾN PHÁP VỀ BỘ MÁY NHÀ NƢỚC CỘNG 

HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Thời lƣợng: 2 tiết  ( Bộ kết nối tri thức) 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC. 

1. Về kiến thức 

Nêu được một số nội dung cơ bản của Hiến pháp về bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam. 

2. Về năng lực 

- Năng lực chung: 

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam theo Hiến pháp năm 2013. 

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện những hoạt động học tập. 

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo trước những tình huống đặt ra trong bài học và trong 

thực tiễn cuộc sống liên quan đến Hiến pháp năm 2013 về bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam. 

- Năng lực đặc thù: 

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Hiểu được trách nhiệm của công dân trong thực hiện 

Hiến pháp năm 2013 về bộ máy nhà nước; Phân tích, đánh giá được thái độ, hành vi, việc làm 

của bản thân và người khác trong thực hiện Hiến pháp năm 2013 về bộ máy nhà nước; Thực 

hiện nghĩa vụ tuân thủ các quy định của Hiến pháp năm 2013 về bộ máy nhà nước bằng những 

hành vi cụ thể, phù hợp với lứa tuổi; Đổng tình, ủng hộ những thái độ, hành vi, việc làm phù 

hợp với quy định của Hiến pháp về bộ máy nhà nước; Phê phán, đấu tranh với những thái độ, 

hành vi, việc làm vi phạm Hiến pháp vế bộ máy nhà nước. 

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Hiểu được một số vấn đề 

cơ bản của Hiến pháp năm 2013 về bộ máy nhà nước; Bước đầu đưa ra các quyết định hợp lí 

và tham gia giải quyết được một số vấn đề của cá nhân, gia đình và cộng đồng bằng các hành 

vi, việc làm phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 về bộ máy nhà nước. 

3. Về phẩm chất 

- Trung thực và có trách nhiệm công dân khi thực hiện Hiến pháp. 

- Yêu nước, tin tưởng và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Hiến pháp về bộ máy 

nhà nước. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

- SGK, SGV, SBT môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10;  

- Một số hình ảnh, thông tin, tình huống, khẩu hiệu,... có nội dung liên quan tới bài học; 

- Giấy A4, phiếu học tập, đố dùng sắm vai; 

- Máy tính, máy chiếu projector, bài giảng PowerPoint,... (nếu có điều kiện). 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 

1. Hoạt động: Mở đầu 



a) Mục tiêu. Khai thác vốn sống, trải nghiệm và sự hiểu biết ban đầu của HS về bộ máy 

nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam để dẫn dắt vào bài học mới. 

b) Nội dung. Học sinh làm việc cá nhân, suy nghĩ và thực hiện yêu cầu sau:  

Em hãy kể một số cơ quan nhà nước cấp địa phương nơi em sinh sống và chia sẻ hiểu 

biết của mình về cơ quan đó.  

c) Sản phẩm. Học sinh bước đầu thấy được vai trò, vị trí của việc quy định về tổ chức bộ 

máy nhà nước trong Hiến pháp 

Trụ sở thôn: quản lý dân cư của một thôn trong địa bàn tỉnh 

Ủy ban nhân dân xã: quản lý dân cư của các thôn trên địa bàn xã cảu tỉnh 

 Ủy ban nhân dân huyện: quản lý các thôn và xã trên địa bàn huyện 

 d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập: 

Học sinh làm việc cá nhân, suy nghĩ và thực hiện yêu cầu sau:  

Em hãy kể một số cơ quan nhà nước cấp địa phương nơi em sinh sống và chia sẻ hiểu 

biết của mình về cơ quan đó.  

Thực hiện nhiệm vụ  
Các HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi 

Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên tổng hợp lại kết quả của từng học sinh,  

Kết luận, nhận định 
- Giáo viên nhận xét đánh giá về quá trình thực hiện nhiệm vụ của học sinh 

Gv nhấn mạnh:  

Các cơ quan đó là những bộ phận cấu thành bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam. Bài học này sẽ giúp các em tìm hiểu một số quy định của Hiến pháp năm 2013 về 

bộ máy nhà nước để hiểu rõ hơn vế chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan này, đồng thời thấy 

được trách nhiệm của bản thân trong việc góp phần xây dựng bộ máy nhà nước vững mạnh. 

2. Hoạt động: Khám phá 

Nội dung 1: Tìm hiểu nội dung: Cơ cấu tổ chức của bộ máy nhà nƣớc Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam.  

a) Mục tiêu. HS nêu được cơ cấu tổ chức của bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam theo Hiến pháp năm 2013. 

b) Nội dung. GV yêu cầu HS đóng vai tình huống trong sách giáo khoa đưa ra và trả lời 

câu hỏi. 

Nếu là T, em sẽ trả lời A như thế nào? 

c) Sản phẩm.  

- HS giải thích được các câu hỏi mà phần thông tin đưa ra 

+ Bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm nhiều cơ quan tạo thành 

như: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước, 

Hội đống nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân. 

+ Bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được phân thành 4 cấp: Cấp 

trung ương gốm có Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối 

cao; cấp tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) có Hội đồng nhân dân tỉnh (thành phố), Uỷ 

ban nhân dân tỉnh (thành phố), Toà án nhân dân tỉnh (thành phố), Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

(thành phố); cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) có Hội đồng nhân dân huyện 

(quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh), Toà án nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), Viện lciểm sát nhân dân 

huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); cấp xã (phường, thị trấn) có Hội đống nhân dân xã 

(phường, thị trấn), Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn). 

d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm 

Giao nhiệm vụ học tập: 

GV yêu cầu HS đóng vai tình huống trong 
1. Cơ cấu tổ chức của bộ máy nhà 

nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 



sách giáo khoa đưa ra và trả lời câu hỏi. 

Nếu là T, em sẽ trả lời A như thế nào? 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- Học sinh đọc đóng vai để thực hiện đoạn hội thoại 

- Các học sinh khác trả lời câu hỏi 

Báo cáo thảo luận 

- Học sinh đóng vai tình huống và trả lời câu hỏi 

- Các học sinh còn lại tiến hành hoạt động nhận xét 

và góp ý. 

Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ và kết 

luận 

Gv nhấn mạnh:  

Bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam gồm nhiều cơ quan tạo thành như: Quốc 

hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Hội đồng bầu cử 

quốc gia, Kiểm toán nhà nước, Hội đống nhân dân, 

Uỷ ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát 

nhân dân. 

Việt Nam.  

Bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội 

Việt Nam gôm nhiêu cơ quan, thiêt 

chê tạo thành như: Quốc hội, Chủ 

tịch nước, Chính phủ, Hội đồng 

nhân dân, uỷ ban nhân dân, Toà án 

nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, 

Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm 

toán nhà nước. 

Bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội 

Việt Nam được tồ chức phân cấp 

phù hợp với các đơn vị hành chính 

đất nước và gồm 3 nhóm cơ quan 

tạo thành: cơ quan lập pháp, cơ 

quan hành pháp và cơ quan tư pháp. 

 

Nội dung 2: Tìm hiểu nội dung: Các cơ quan trong bộ máy nhà nƣớc Cộng hòa xã 

hội Việt Nam 

a) Mục tiêu. HS nêu được chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trong bộ máy nhà nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Hiến pháp năm 2013. 

b) Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc nhóm, mỗi nhóm tìm hiểu về một cơ quan trong 

bộ máy nhà nước và trả lời câu hỏi đặt ra cho từng nhóm 

Nhóm 1: Cơ quan đại biểu của nhân dân. 

1/ Theo em, vì sao Quốc hội và Hội đồng nhân dân được gọi là cơ quan đại biểu của 

nhân dân? 

2/ Hiến pháp quy định chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội và Hội đồng nhân dân là gì? 

Hãy nêu ví dụ thể hiện chức năng của Quốc hội và Hội đống nhân dân. 

Nhóm 2: Cơ quan hành chính nhà nƣớc. 

1/ Vì sao Chính phủ và Uỷ ban nhân dần được gọi là cơ quan hành chính nhà nước? 

2/ Hiến pháp năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ và Uỷ ban nhân 

dân là gì? Hãy nêu ví dụ thể hiện chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ và Uỷ ban nhân dân. 

Nhóm 3: Cơ quan tƣ pháp. 

Toà án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân có chức năng, nhiệm vụ gì? Hãy nêu ví dụ 

thể hiện chức năng, nhiệm vụ đó. 

Nhóm 4: Chủ tịch nƣớc. 

1/ Theo em, Chủ tịch nước có vị trí, vai trò như thế nào? 

2/ Việc Chủ tịch nước chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội thế hiện điểu 

gì? 

Nhóm 5: Hội đồng bầu cử quốc gia, kiểm toán nhà nƣớc. 

1/ Theo em, vì sao Hiến pháp phải có nội dung quy định về Hội đống bầu cử quốc gia và 

Kiểm toán nhà nước? 

2/ Hội đổng bẩu cử quốc gia và Kiềm toán nhà nước có chức năng, nhiệm vụ gì? Hây 

nêu ví dụ thể hiện các chức năng, nhiệm vụ đó. 

c) Sản phẩm.  

- HS trả lời được các câu hỏi đặt ra theo một số nội dung sau. 

Nhóm 1: Cơ quan đại biểu của nhân dân. 

1/ Quốc hội và hội đồng nhân dân được gọi là cơ quan đại biểu của nhân dân vì đây là 

các cơ quan do nhân dân trực tiếp bầu ra, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân để 



thực hiện quyền lực nhà nước, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước hoặc địa phương 

và giám sát hoạt động của các cơ quan khác trong bộ máy nhà nước theo thẩm quyền. 

2/ Hiến pháp quy định chức năng của Quốc hội là thực hiện quyền lập hiến, quyền lập 

pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của 

Nhà nước 

Nhóm 2: Cơ quan hành chính nhà nƣớc. 

/ Chính phủ và Uỷ ban nhân dân được gọi là cơ quan hành chính nhà nước vì Chính phủ 

và Uỷ ban nhân dân là cơ quan hành pháp, có nhiệm vụ tổ chức thi hành các hoạt động của 

Nhà nước ở cấp trung ương và cấp địa phương. 

2/ Hiến pháp quy định: Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của 

Quốc hội. 

Nhóm 3: Cơ quan tƣ pháp. 

Toà án nhân dân có chức năng xét xử, thực hiện quyền tư pháp. Toà án nhân dân có 

nhiệm vụ bảo vệ công lí, bảo vệ quyển con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ 

nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân 

Nhóm 4: Chủ tịch nƣớc. 

1/ Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam về đói nội và đổi ngoại. 

2/ Việc Chủ tịch nước chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội thể hiện Chủ 

tịch nước là người chấp hành của Quốc hội, thực hiện các quyết định của Quốc hội và chịu sự 

giám sát của Quốc hội. 

Nhóm 5: Hội đồng bầu cử quốc gia, kiểm toán nhà nƣớc. 

1/ Hoạt động bầu cử và tài chính là những vấn đề đặc biệt quan trọng của đất nước, liên 

quan trực tiếp đến việc tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước và sự phát triển của quốc gia. 

Do đó, Hiến pháp năm 2013 đã có những nội dung quy định vê' chức năng, nhiệm vụ, hoạt 

động của Hội đổng bấu cử quốc gia và Kiểm toán nhà nước. 

2/ Hội đồng bầu cử quốc gia có chức năng, nhiệm vụ: tổ chức bấu cử đại biểu Quốc hội; 

chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. 

 d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

 Giao nhiệm vụ học tập 

GV yêu cầu HS làm việc nhóm, mỗi nhóm tìm hiểu 

về một cơ quan trong bộ máy nhà nước và trả lời câu hỏi 

đặt ra cho từng nhóm 

Nhóm 1: Cơ quan đại biểu của nhân dân. 

1/ Theo em, vì sao Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

được gọi là cơ quan đại biểu của nhân dân? 

2/ Hiến pháp quy định chức năng, nhiệm vụ của Quốc 

hội và Hội đồng nhân dân là gì? Hãy nêu ví dụ thể hiện 

chức năng của Quốc hội và Hội đống nhân dân. 

Nhóm 2: Cơ quan hành chính nhà nƣớc. 

1/ Vì sao Chính phủ và Uỷ ban nhân dần được gọi là 

cơ quan hành chính nhà nước? 

2/ Hiến pháp năm 2013 quy định chức năng, nhiệm 

vụ của Chính phủ và Uỷ ban nhân dân là gì? Hãy nêu ví 

dụ thể hiện chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ và Uỷ ban 

nhân dân. 

Nhóm 3: Cơ quan tƣ pháp. 

Toà án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân có chức 

năng, nhiệm vụ gì? Hãy nêu ví dụ thể hiện chức năng, 

nhiệm vụ đó. 

2. Các cơ quan trong bộ máy 

nhà nƣớc Cộng hòa xã hội 

Việt Nam 

Cơ quan đại biểu của nhân dân 

Cơ quan hành chính nhà nước 

Cơ quan tư pháp 

Chủ tịch nước 

Hội đồng bầu cử quốc gia, kiểm 

toán nhà nước 

 



Nhóm 4: Chủ tịch nƣớc. 

1/ Theo em, Chủ tịch nước có vị trí, vai trò như thế 

nào? 

2/ Việc Chủ tịch nước chịu trách nhiệm và báo cáo 

công tác trước Quốc hội thế hiện điểu gì? 

Nhóm 5: Hội đồng bầu cử quốc gia, kiểm toán nhà 

nƣớc. 

1/ Theo em, vì sao Hiến pháp phải có nội dung quy 

định về Hội đống bầu cử quốc gia và Kiểm toán nhà nước? 

2/ Hội đồng bầu cử quốc gia và Kiểm toán nhà nước 

có chức năng, nhiệm vụ gì? Hây nêu ví dụ thể hiện các 

chức năng, nhiệm vụ đó. 

Thực hiện nhiệm vụ 

- Học sinh cùng nhau đọc thông tin và thảo luận. 

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi 

giáo viên đặt ra cho nhóm mình 

Báo cáo thảo luận 

- Giáo viên yêu cầu từng nhóm tiến hành làm rõ nội dung 

của nhóm mình trước cả lớp 

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý. 

Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu 

cầu trình bày và tiến hành nhận xét 

- Giáo viên chốt kiến thức làm nổi bật ý nghĩa của quy 

định về văn hóa xã hội đối với công dân 

Nội dung của Hiến pháp năm 2013 về các cơ quan trong bộ 

máy là nước mang tính Hiến định. Việc thực hiện tốt chức 

năng, nhiệm vụ của các các quan này theo quy định của 

Hiến pháp sẽ góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước 

mạnh, công bằng, dân chủ văn minh. 

3. Hoạt động: Luyện tập 

Câu 1. Em hãy cho biết các ý kiến sau đây đúng hay sai. Vì sao? 

a) Mục tiêu. HS củng cố kiến thức đã học, có thái độ đúng đắn với việc thực hiện các 

quy định của Hiến pháp và thực hành xử lí tình huống cụ thể có liên quan đến nội dung bài 

học. 

b) Nội dung. Học sinh làm việc cá nhân, suy nghĩ, đưa ra các ý kiến để lý giải cho từng 

trường hợp cụ thể 

c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được ý kiến của bản thân và lý giải cho từng trường hợp cụ thể 

a.Ý kiến đúng vì bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được phân 

thành 4 cấp:  

b.Đúng, vì Điều 69 Hiến pháp năm 2013 quy định: Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất 

của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đê' quan trọng 

của đất nước và giám sát tối cao đổi với hoạt động của Nhà nước. 

c.Sai, vì quyền miền nhiệm Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thuộc về Hội đống nhân dân, 

không thuộc về cá nhân Chủ tịch Hội đồng nhân dân. 

d.Đúng, vì khoản 1 Điều 102 Hiến pháp năm 2013 quy định: Toà án nhân dân là cơ quan 

xét xử của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp. 

e.Đúng, vì Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan duy nhất thực hiện quyền công tố, kiểm sát 

hoạt động tư pháp. Viện kiểm sát nhân dân hoạt động theo quy định của pháp luật. 

d) Tổ chức thực hiện 



Giao nhiệm vụ học tập 

Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân 

Các học sinh cùng suy nghĩ và đưa ra ý kiến của bản thân về từng trường hợp cụ thể 

Thực hiện nhiệm vụ  
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân 

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn 

thiện câu trả lời 

Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung  

Kết luận, nhận định 
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát nhấn mạnh làm nổi 

bật các quy định của hiến pháp về bộ máy nhà nước. 

Câu 2. Em đồng tình hay không đồng tình với các hành vi nào sau đây? Vì sao? 

a) Mục tiêu. HS củng cố kiến thức đã học, có thái độ đúng đắn với việc thực hiện các 

quy định của Hiến pháp và thực hành xử lí tình huống cụ thể có liên quan đến nội dung bài 

học. 

b) Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, đánh giá hành vi của các nhân vật trong 

từng tình huống.  

c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được 

a. Đồng tình vì việc làm của T giúp bạn hiểu rõ hơn các nội dung trong sơ đồ bộ máy nhà 

nước và giúp T ghi nhớ nội dung tốt hơn. 

b. Không đống tình vì hành vi của M là ích kỉ, không giúp đỡ, hỗ trợ bạn bè. 

c. Không đồng tình vì hành vi của V là lười biếng, không thực hiện tốt trách nhiệm của 

HS. 

d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập: 

GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, đánh giá hành vi của các nhân vật trong từng tình 

huống.  

Thực hiện nhiệm vụ  
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân 

Báo cáo thảo luận 

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung  

Kết luận, nhận định 
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát liên quan đến nội 

dung bài học để hiểu hơn về trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện Hiến pháp  

Câu 3. Xử lí tình huống 

a) Mục tiêu. HS củng cố kiến thức đã học, có thái độ đúng đắn với việc thực hiện các 

quy định của Hiến pháp và thực hành xử lí tình huống cụ thể có liên quan đến nội dung bài 

học. 

b) Nội dung. HS thảo luận nhóm đôi, sau đó mời đại diện các nhóm trình bày kết quả 

thảo luận. 

c) Sản phẩm.  

a. H giải thích cho em hiểu Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước và được Nhà 

nước giao nhiệm vụ thay mặt Nhà nước trong quan hệ đối nội, đối ngoại. 

b. Suy nghĩ của V là chưa chính xác, vì vậy c nên giải thích cho V hiểu trẻ em cũng có 

quyền được đóng góp ý kiến về những vấn đề quan trọng của đất nước và của địa phương, đặc 

biệt là những vấn đề liên quan trực tiếp đến bản thần mình. Các ý kiến trẻ em đóng góp mà 

phù hợp thì đều được ghi nhận và xem xét. Chính quyền xã xây dựng trung tâm thể dục - thể 

thao là để phục vụ cho nhân dân, trong đó có đối tượng thanh thiếu niên. Do đó, nếu tham gia 

đóng góp ý kiến thì V sẽ được trực tiếp nói lên nguyện vọng của mình và nếu ý kiến, nguyên 



vọng đó hợp lí thì có thề được áp dụng trong quá trình xây dựng trung tâm. Vì vậy, V nên 

tham gia cuộc họp. 

d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập: 

GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, sau đó mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo 

luận. 

Thực hiện nhiệm vụ  
- Học sinh làm việc cá nhân, cặp đôi 

- Đưa ra ý kiến của bản thân để giải thích cho từng trường hợp cụ thể 

Báo cáo và thảo luận 

- Giáo viên gọi lần lượt mỗi cặp học sinh sẽ chia sẻ ý kiến của bản thân về một trường 

hợp, các hs khác có thể bổ sung 

Kết luận và nhận định. 
Giáo viên chốt kiến thức cơ bản trong từng trường hợp 

Câu 4. Em hãy nêu những việc HS nên làm và không nên làm để góp phần xây dựng bộ 

máy nhà nước vững mạnh. 

a) Mục tiêu. HS củng cố kiến thức đã học, có thái độ đúng đắn với việc thực hiện các 

quy định của Hiến pháp và thực hành xử lí tình huống cụ thể có liên quan đến nội dung bài 

học. 

b) Nội dung. HS thảo luận nhóm đôi, sau đó mời đại diện các nhóm trình bày kết quả 

thảo luận. 

c) Sản phẩm.  

+ Những việc HS nên làm: chăm chỉ học tập, rèn luyện bản thân để tương lai đóng góp 

công sức cho đất nước; tham gia đóng góp ý kiến vể những vấn đề quan trọng của Nhà nước 

khi cần; có thái độ phê phán, tố cáo các hành vi tiêu cực chống phá bộ máy nhà nước,... 

+ Những việc HS không nên làm: bao che cho người khác thực hiện các hành vi tiêu cực 

đối với bộ máy nhà nước; lan truyền các thông tin sai lệch về bộ máy nhà nước,... 

d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập: 

GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, sau đó mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo 

luận. 

Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh làm việc cá nhân, cặp đôi 

- Đưa ra ý kiến của bản thân để giải thích cho từng trường hợp cụ thể 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Giáo viên gọi lần lượt mỗi cặp học sinh sẽ chia sẻ ý kiến của bản thân về một trường 

hợp, các hs khác có thể bổ sung 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
Giáo viên chốt kiến thức cơ bản trong từng trường hợp 

4. Hoạt động: Vận dụng 

a) Mục tiêu. HS tự giác vận dụng những điều đã học về quy định của Hiến pháp năm 

2013 về bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào thực tiễn cuộc sống để 

phát hiện và giải quyết các vấn đề một cách chủ động, sáng tạo. 

b) Nội dung. GV yêu cầu HS tìm hiểu và vẽ sơ đồ hệ thống tổ chức của Uỷ ban nhân dân 

địa phương nơi HS đang sống. Vào tiết học sau sẽ chỉ định hoặc lấy tinh thần xung phong của 

một vài HS trình bày sản phẩm của mình trước cả lớp. Hoặc GV thu lại các sản phẩm của HS 

và chọn ra một số sản phẩm ấn tượng để giới thiệu với cả lớp. 

c) Sản phẩm.  

Sơ đồ hệ thống tổ chức của Uỷ ban nhân dân đa phương em đang sốnc. 

d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập: 



GV yêu cầu HS tìm hiểu và vẽ sơ đồ hệ thống tổ chức của Uỷ ban nhân dân địa phương 

nơi HS đang sống. Vào tiết học sau sẽ chỉ định hoặc lấy tinh thần xung phong của một vài HS 

trình bày sản phẩm của mình trước cả lớp. Hoặc GV thu lại các sản phẩm của HS và chọn ra 

một số sản phẩm ấn tượng để giới thiệu với cả lớp. 

Thực hiện nhiệm vụ. 
- Học sinh làm việc ở nhà, trao đổi suy nghĩ trong nhóm để hoàn thành bài tập 

Báo cáo thảo luận 

- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh có thời gian chia sẻ sản phẩm của nhóm  

Kết luận, nhận định 
- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học sinh 

hiểu hơn về bộ máy nhà nước theo quy định Hiến pháp 2013 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH BÀI DẠY 

BÀI 19: ĐẶC ĐIỂM, CẤU TRÚC VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ 

THỐNG CHÍNH TRỊ VIỆT NAM 

 ( Bộ Kết nối tri thức) 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC. 

a) Kiến thức 

Nêu được đặc điểm, cấu trúc và nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam 

b) Phẩm chất 

Yêu nước: Tích cực, chủ động vận động người khác tham gia các hoạt động góp phần 

xây dựng hệ thống chính trị ở địa bằng những việc làm phù hợp 

Trách nhiệm: Có thái độ đồng tình, ủng hộ đối với những hành vi thực hiện đúng, 

không đồng tình, phê phán các hành vi chống phá, làm tổn hại đến lợi ích  

c) Năng lực 

- Năng lực chung: 

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về đặc điểm, cấu trúc, nguyên tắc tổ 

chức và hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam. 

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện những hoạt động học tập. 

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo trước những tình huống đặt ra trong bài học và trong 

thực tiễn cuộc sống liên quan đến hệ thống chính trị Việt Nam. 

- Năng lực đặc thù: 

+Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội : Tích cực, chủ động tham 

gia các hoạt động góp phần xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước bằng những việc làm phù 

hợp 

+Năng lực điều chỉnh hành vi: Thực hiện nghĩa vụ tuân thủ các quy định của Hiến pháp 

về bộ máy nhà nước bằng những hành vi cụ thể, phù hợp với lứa tuổi 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU. 

- SGK, SGV, SBT môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10; 

- Tranh/ảnh, clip, câu chuyện, trò chơi, ví dụ thực tế,... liên quan tới bài học; 

- Trích một số điều luật liên quan nội dung bài học; 

- Máy tính, máy chiếu projector, bài giảng PowerPoint,.... 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 

1. Hoạt động: mở đầu 

a) Mục tiêu. Tạo tâm thế tích cực và giúp HS có hiểu biết ban đầu về bài học mới. 

b) Nội dung. Học sinh làm việc cá nhân, suy nghĩ và thực hiện nhiệm vụ sau. 

Em hãy kể một số hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc góp 

phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. 



c) Sản phẩm. Học sinh bước đầu biết đánh giá được một số cơ quan, tổ chức trong hệ 

thống chính trị nước ta 

* Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh:  

Tham gia đóng góp xây dựng bảo vệ chính quyền nhân dân các cấp, tuyên truyền, vận 

động nhân dân thực hiện đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động đoàn viên thanh 

niên xung phong, tình nguyện đi đầu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

Đoàn tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội trên xơ sở chức năng, nhiệm vụ của 

mình, thông qua hệ thống tổ chức đoàn các cấp từ trung ương đến cơ sở để đề cử những đại 

biểu ưu tú nhất đại diện cho quyền lợi và tiếng nói của tuổi trẻ vào Quốc hội, Hội đồng nhân 

dân các cấp.  

Tổ chức Đoàn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và tuyệt đối của Đảng. 

d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập: 

Học sinh làm việc cá nhân, suy nghĩ và thực hiện nhiệm vụ sau. 

Em hãy kể một số hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc góp 

phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. 

Thực hiện nhiệm vụ  
Một đến hai HS lên chia sẻ, các HS khác nhận xét  

Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên yêu cầu một số học sinh trình bày việc chuẩn bị của bản thân mình 

- Các học sinh khác chủ động tìm hiểu, góp ý, bổ sung hoàn thiện 

Kết luận, nhận định  
- Giáo viên nhận xét đánh giá về quá trình thực hiện nhiệm vụ của học sinh 

Gv nhấn mạnh:  

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hố Chí Minh là một tổ chức thuộc hệ thống chính trị Việt 

Nam. Hệ thống chính trị có vai trò chi phối mọi mặt của đời sống chính trị - xã hội của mỗi 

quốc gia. Bài học sau đây sẽ giúp các em hiểu rõ hơn về cấu trúc, đặc điểm, nguyên tắc tổ 

chức và hoạt động của hệ thống chinh trị Việt Nam để từ đó có những việc làm đúng đắn góp 

phần xây dựng hệ thống chính trị Việt Nam vững mạnh. 

2. Hoạt động: Khám phá 

Nội dung 1: Tìm hiểu nội dung: Cấu trúc hệ thống chính trị Việt Nam 

a) Mục tiêu. HS nêu được các yếu tố cấu thành của hệ thống chính trị ở Việt Nam. 

b) Nội dung. HS làm việc nhóm, quan sát sơ đồ SGK và trả lời câu hỏi. 

Hệ thống chính trị Việt Nam gồm những cơ quan nào? Hãy chia sẻ hiểu biết của em về vị 

trí của các cơ quan đó trong hệ thống chính trị Việt Nam. 

c) Sản phẩm.  

- HS giải thích được các câu hỏi mà phần thông tin đưa ra 

+ Hệ thống chính trị Việt Nam gồm có các cơ quan, tổ chức như: Đảng Cộng sản Việt 

Nam, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn 

Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hổ Chí Minh, Hội Liên hiệp 

Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam. 

+ Đảng Cộng sản Việt Nam một bộ phận của hệ thống chính trị, đóng thời là Đảng cầm 

quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội. 

+ Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là công cụ tổ chức thực hiện ý chí và 

quyền lực của nhân dân, thay mặt nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dần để quản lí toàn 

bộ hoạt động của đời sống xã hội. 

+ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ 

chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các 

giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. 

+ Công đoàn Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam là các tổ chức chính trị - 



xã hội được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính 

đáng của thành viên, hội viên trong tổ chức. 

 d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

Giao nhiệm vụ học tập 

HS làm việc nhóm, quan sát sơ đồ SGK và trả lời 

câu hỏi. 

Hệ thống chính trị Việt Nam gồm những cơ quan 

nào? Hãy chia sẻ hiểu biết của em về vị trí của các cơ 

quan đó trong hệ thống chính trị Việt Nam. 

Thực hiện nhiệm vụ  

- Học sinh đọc thông tin. 

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu 

hỏi giáo viên đặt ra. 

Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên gọi một số học sinh đại diện đứng lên chia sẻ 

nội dung tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa ra 

- Các học sinh còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và 

góp ý. 

Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu 

cầu trình bày và tiến hành nhận xét 

- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề để làm nổi bật khái 

niệm hệ thống chính trị cũng như cấu trúc của nó 

Gv nhấn mạnh:  

Hệ thống chính trị nói chung được hiểu là một chỉnh thể 

các tổ chức chính trị hợp pháp trong xã hội, bao gồm các 

đảng chính trị, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội 

được liên kết với nhau trong một hệ thống cấu trúc, chức 

năng với các cơ chế vận hành và mối quan hệ giữa chúng 

nhằm thực thi quyền lực chính trị. 

1. Cấu trúc của hệ thống 

chính trị Việt Nam 

Hệ thống chính trị nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam là một chỉnh thể 

thống nhất trong đó bao gồm 

các tổ chức, các thiết chế 

hợp pháp có quan hệ về mục 

đích và chức năng thực hiện 

hoặc tham gia thực hiện 

quyền lực chính trị, quyền 

lực nhà nước. 

Hệ thống chính trị nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam gồm: Đảng Cộng 

sản Việt Nam, Nhà nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và các tổ chức 

thành viên. 

 

Nội dung 2: Tìm hiểu nội dung: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hệ thống 

chính trị Việt Nam 

a) Mục tiêu. HS nêu được nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

b) Nội dung. Học sinh cùng làm việc theo nhóm cùng nhau đọc và tìm hiểu các thông tin 

trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi. 

Nhóm 1: Nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam  

Nhóm 2: Nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.. 

Nhóm 3: Nguyên tắc tập trung dân chủ. 

Nhóm 4: Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

c) Sản phẩm.  

- HS đọc thông tin và trả lời được các câu hỏi đặt ra theo một số nội dung của từng nhóm 

- HS rút ra được các nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam 

 d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

Chuyển giao nhiệm vụ  

Học sinh cùng làm việc theo nhóm cùng nhau đọc và 

tìm hiểu các thông tin trong sách giáo khoa và trả lời câu 

hỏi. 

2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt 

động của hệ thống chính trị 

nƣớc Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam 



Nhóm 1: Nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng 

cộng sản Việt Nam  

Nhóm 2: Nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về 

nhân dân.. 

Nhóm 3: Nguyên tắc tập trung dân chủ. 

Nhóm 4: Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

Thực hiện nhiệm vụ  

- Học sinh cùng nhau đọc thông tin và thảo luận. 

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu 

hỏi giáo viên đặt ra. 

Báo cáo thảo luận 

- Giáo viên gọi một số học sinh đứng lên chia sẻ nội dung 

tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa ra 

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý. 

Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu 

cầu trình bày và tiến hành nhận xét 

- Giáo viên chốt kiến thức làm nổi bật đặc điểm của từng 

vai trò 

Gv nhấn mạnh:  

  Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân 

dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc vê Nhân 

dân. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, 

phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc 

thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. 

Nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo 

của Đảng cộng sản Việt Nam đối 

với nhà nước và xã hội 

Nguyên tắc quyền lực nhà nước 

thuộc về nhân dân. 

Nguyên tắc tập trung dân chủ. 

Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ 

nghĩa. 

 

Nội dung 3: Tìm hiểu nội dung: Đặc điểm của hệ thống chính trị 

a) Mục tiêu. HS nêu được các đặc điểm của hệ thống chính trị. 

b) Nội dung. HS làm việc nhóm, HS thảo luận nhóm mỗi nhóm đọc một thông tin cùng 

với trường hợp sách giáo khoa đưa ra và trả lời các câu hỏi trong SGK: 

Nhóm 1,2: Tính nhất nguyên chính trị 

1/ Em hiểu như thế nào là nhất nguyên chính trị? 

2/ Trong hệ thống chính trị Việt Nam, tính nhất nguyên chính trị được thể hiện như thế 

nào? 

Nhóm 3,4: Tính thống nhất. 

1/ Em hiểu thế nào là tính thống nhất? 

2/ Tính thống nhất được thể hiện như thế nào trong hệ thống chính trị Việt Nam? 

Nhóm 5,6: Tính nhân dân 

1/ Em hiểu thế nào là tính nhân dân? 

2/ Tính nhân dân được biểu hiện như thế nào trong hệ thống chính trị Việt Nam? 

c) Sản phẩm.  

Nhóm 1,2: Tính nhất nguyên chính trị 

1/ Nhất nguyên chính trị là quan điểm khẳng định, thừa nhận một hệ tư tưởng, một 

đường lối của một đảng phái đại diện cho một giai cấp về thể chế chính trị. Điếu này thể hiện 

sự lãnh đạo thống nhất, tuyệt đối của một đảng đối với Nhà nước và xã hội. Thông qua Nhà 

nước, đường lối của Đảng đó được cụ thể hoá, thể hiện tập trung ý chí, quyền lực của giai cấp 

giữ vai trò lãnh đạo. Gắn liền với nhất nguyên chính trị là một Đảng, một Nhà nước giữ vai trò 

lãnh đạo, quản lí xã hội. 

2/ Trong hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay chỉ tồn tại một đảng chính trị, đó là Đảng 

Cộng sản Việt Nam. Tất cả hệ thống chính trị đều đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 

Việt Nam. 

Nhóm 3,4: Tính thống nhất. 



1/ Tính thống nhất thể hiện sự phù hợp, nhất quán, gắn kết thành một khối, không có sự 

mâu thuẫn của một tổng thể chung. 

2/ Hệ thống chính trị Việt Nam do duy nhất một đảng nắm quyến và lãnh đạo là Đảng 

Cộng sản Việt Nam. Tất cả các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị đều hoạt động vì mục 

tiêu chung: dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; được tổ chức và hoạt 

động theo những nguyên tắc chung, thống nhất; các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị 

được tổ chức và hoạt động chặt chẽ, nhất quán từ trung ương xuống địa phương;... 

Nhóm 5,6: Tính nhân dân 

1/ Tính nhân dân là khái niệm chỉ mối liên hệ sâu xa, lâu bền của một lĩnh vực nào đó 

(văn hoá, chính trị,...) với lợi ích, tư tưởng, tình cảm, vai trò,... của đông đảo các tầng lớp nhân 

dân. 

2/ Tính nhân dân được biểu hiện trong hệ thống chính trị Việt Nam: Các cơ quan, tổ chức 

trong hệ thống chính trị được nhân dân lập ra; Các cơ quan, tổ chức trong hệ thóng chính trị 

hoạt động để phục vụ cho lợi ích của nhân dân, tốn tại vì sự tham gia tích cực của nhân dân. 

 d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm 

Chuyển giao nhiệm vụ  

HS làm việc nhóm, HS thảo luận nhóm 

mỗi nhóm đọc một thông tin cùng với trường 

hợp sách giáo khoa đưa ra và trả lời các câu 

hỏi trong SGK: 

Nhóm 1,2: Tính nhất nguyên chính trị 

1/ Em hiểu như thế nào là nhất nguyên 

chính trị? 

2/ Trong hệ thống chính trị Việt Nam, 

tính nhất nguyên chính trị được thể hiện như 

thế nào? 

Nhóm 3,4: Tính thống nhất. 

1/ Em hiểu thế nào là tính thống nhất? 

2/ Tính thống nhất được thể hiện như thế 

nào trong hệ thống chính trị Việt Nam? 

Nhóm 5,6: Tính nhân dân 

1/ Em hiểu thế nào là tính nhân dân? 

2/ Tính nhân dân được biểu hiện như thế 

nào trong hệ thống chính trị Việt Nam? 

Thực hiện nhiệm vụ  

- Học sinh cùng nhau đọc thông tin, trường 

hợp đưa ra và thảo luận. 

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và 

trả lời câu hỏi giáo viên đặt ra. 

Báo cáo thảo luận 

- Giáo viên gọi một số học sinh đứng lên chia 

sẻ nội dung tìm hiểu về thông tin sách giáo 

khoa đưa ra 

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận 

xét và góp ý. 

Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh 

đã được yêu cầu trình bày và tiến hành nhận 

xét 

- Giáo viên chốt kiến thức làm nổi bật vai trò 

của từng đặc điểm của hệ thống chính trị 

2. Đặc điểm của hệ thống chính trị 

+ Đảng Cộng sản Việt Nam là một bộ phận 

của hệ thống chính trị, đồng thời là tổ chức 

giữ vai trò lãnh đạo của cả hệ thống chính trị 

Việt Nam; 

+ Thống nhất về tổ chức lãnh đạo, mục tiêu 

chính trị, nguyên tắc tổ chức và hoạt động,...; 

+ Cơ quan, tổ chức gắn bó mật thiết với nhân 

dân, phục vụ cho lợi ích của  nhân dân dân và 

chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân. 

 



Hệ thống chính trị Việt Nam có các đặc điểm: 

Do duy nhất Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh 

đạo; được xây dựng trên nền tảng lí luận của 

chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí 

Minh; được tổ chức và hoạt động theo nguyên 

tắc tập trung dân chủ; bảo đảm sự thống nhất 

giữa bản chất của giai cấp công nhân và tính 

nhân dân, tính dân tộc rộng rãi. 

3. Hoạt động: Luyện tập 

Câu 1. Em hãy cho biết các ý kiến sau đây đúng hay sai. Vì sao? 

a) Mục tiêu. HS củng cố kiến thức đã học thông qua thực hành xử lí tình huống cụ thể có 

liên quan đến nội dung bài học để hình thành ý thức tham gia xây dựng hệ thống chính trị một 

cách phù hợp với lứa tuổi. 

b) Nội dung. Học sinh làm việc cá nhân, cùng suy nghĩ, đưa ra các ý kiến để lý giải cho 

từng trường hợp cụ thể 

c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được ý kiến của bản thân và lý giải cho từng trường hợp cụ thể 

a.Sai, vì hệ thống chính trị Việt Nam gồm nhiều cơ quan, tổ chức cấu thành. Quyến lực 

nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc 

thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức lãnh 

đạo Nhà nước và xã hội. 

b.Sai, vì hệ thống chính trị Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập 

trung dân chủ. Những vấn đề quan trọng của đất nước phải được thông qua ý kiến của tập thể 

(trong đó có những vấn đề phải lấy ý kiến của nhân dân như việc sửa đổi Hiến pháp,...). 

c. Đúng, vì thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát, nhân dân có thể đánh giá được hiệu 

quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, kịp thời phát hiện những sai 

phạm và khiếu nại, yêu cầu các tổ chức, cơ quan điều chỉnh, sửa chữa. 

d. Đúng, vì hệ thống chính trị hoạt động để phục vụ cho tất cả mọi tầng lớp nhân dân 

trong xã hội nên mọi người đều phải có trách nhiệm xây dựng, bảo vệ hệ thống. 

 d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ  

Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân 

Các học sinh cùng suy nghĩ và đưa ra ý kiến của bản thân về từng trường hợp cụ thể 

Thực hiện nhiệm vụ  
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân 

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn 

thiện câu trả lời 

Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung  

Kết luận, nhận định 
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát những vấn đề mà 

mỗi công dân cần lưu ý khi tìm hiểu về hệ thống chính trị. 

Câu 2: Em có nhận xét gì về hành vi của mỗi nhân vật trong những tình huống sau?. 

a) Mục tiêu. HS củng cố tri thức vừa khám phá về cấu trúc, đặc điểm, nguyên tắc tổ 

chức và hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam; Rèn luyện kĩ năng xử lí tình huống; Liên 

hệ thực tế nhằm điều chỉnh thái độ, hành vi thực hiện nghĩa vụ của bản thân đối với hệ thống 

chính trị Việt Nam. 

b) Nội dung. Học sinh làm việc cá nhân, cùng suy nghĩ, đưa ra các ý kiến để lý giải cho 

từng trường hợp cụ thể 

c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được ý kiến của bản thân và lý giải cho từng trường hợp cụ thể 



a. Việc ông K tự ý quyết định cho phép khai thác đất đá mà không thông qua ý kiến tập 

thể, không tiếp thu ý kiến đóng góp, khiếu nại của nhân dân là hoàn toàn sai. Ở Việt Nam, 

quyền lực nhà nước thuộc vê' nhân dân, các cơ quan trong bộ máy nhà nước và các cán bộ nhà 

nước là đại diện để nhân dân thực thi quyền lực của mình. Các cơ quan, tổ chức trong hệ thống 

chính trị Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, khi quyết 

định những vấn đề quan trọng của đất nước, của địa phương, lãnh đạo chính quyển phải lấy ý 

kiến tập thể, ý kiến của nhân dân. 

b. Việc làm của ông D là đúng, đảm bảo nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị 

Việt Nam, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tổ chức và hoạt động của hệ thống 

chính trị Việt Nam. Đồng thời, thông qua những việc làm đó, xã B sẽ đánh giá được hiệu quả 

các hoạt động của chính quyền địa phương, kịp thời điều chỉnh, khắc phục những hoạt động 

chưa tốt, chưa phù hợp với nhân dân và xây dựng những hoạt động có hiệu quả hơn. 

c. Việc làm của giáo viên H là đúng, vì đã giúp HS nâng cao ý thức, trách nhiệm của 

mình trong việc xây dựng và bảo vệ hệ thống chính trị Việt Nam cũng như giúp các em tránh 

phạm phải những sai lầm đáng tiếc. 

d. Hành vi của bà X là sai trái, đáng bị phê phán. Bà X đã không hoàn thành trách nhiệm, 

nghĩa vụ của một cóng dân, lợi dụng chức vụ để vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến lợi ích 

của nhân dân và đất nước 

 d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ  

Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân 

Các học sinh cùng suy nghĩ và đưa ra ý kiến của bản thân về từng trường hợp cụ thể 

Thực hiện nhiệm vụ  
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân 

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn 

thiện câu trả lời 

Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung  

Kết luận, nhận định 
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát những vấn đề mà 

mỗi công dân cần lưu ý khi tìm hiểu về hệ thống chính trị. 

Câu 3:  Em hãy xử lí các tình huống sau 

a) Mục tiêu. HS vận dụng các kiến thức đã học để tham gia giải quyết các tình huống 

phát sinh trong thực tế cuộc sống liên quan đến hoạt động của hệ thống chính trị 

b) Nội dung. HS làm việc theo nhóm, đọc tình huống 1 và 2, suy nghĩ và trả lời câu hỏi 

theo nội dung tình huống đặt ra. 

c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được 

a. Việc làm của người bạn N là sai trái, do đó N nên từ chối yêu cầu của bạn và giải thích 

cho bạn hiểu việc chia sẻ các thông tin thất thiệt, nói xấu chính quyền là vi phạm pháp luật, 

gây ảnh hưởng xấu đến bản thân và đến đất nước. N khuyên bạn không nên tiếp tục xem và 

chia sẻ những thông tin như vậy để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng dẫn đến vi phạm pháp 

luật. 

b. Thái độ, suy nghĩ của Đ và một số bạn trong lớp như vậy là sai, không thực hiện trách 

nhiệm của HS với hệ thống chính trị đất nước. Vì vậy, lớp trưởng nên giải thích cho Đ và các 

bạn hiểu vế vị trí và vai trò của Đảng trong lịch sử và hệ thống chính trị nước ta; khẳng định 

việc tham gia cuộc thi tìm hiểu về Đảng sẽ mang lại nhiều thông tin bổ ích, đồng thời là cơ hội 

để mọi người được thử thách và rèn luyện năng lực của bản thân,... Lớp trưởng cẩn động viên, 

thuyết phục các bạn tham gia hoạt động. 

 d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ  



HS làm việc theo nhóm, đọc tình huống 1 và 2, suy nghĩ và trả lời câu hỏi theo nội dung 

tình huống đặt ra. 

Thực hiện nhiệm vụ  
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân 

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn 

thiện câu trả lời 

Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về mỗi nội dung  

Kết luận, nhận đinh 
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát  

4. Hoạt động: Vận dụng 

Bài tập 1: Em hãy viết một bài luận thể hiện vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh đối với việc xây dựng và phát triển hệ thống chính trị nước ta hiện nay.. 

a) Mục tiêu. HS tự giác vận dụng những kiến thức đã học về đặc điểm, cấu trúc, nguyên 

tắc tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào 

thực tiễn cuộc sống để phát hiện và giải quyết các vấn đề một cách chủ động, sáng tạo. 

b) Nội dung. GV hướng dẫn gợi ý cho HS có thể viết về một hoạt động cụ thể có ý nghĩa 

của đoàn thanh niên. Dung lượng bài khoảng một phần hai trang và nêu rõ thời hạn nộp bài. 

c) Sản phẩm.  

- Bài viết của học sinh, đưa ra những quan điểm và nhận định mang chính kiến của bản 

thân về vai trò của của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đối với việc xây dựng và phát 

triển hệ thống chính trị nước ta hiện nay  

d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ  

GV hướng dẫn gợi ý cho HS có thể viết về một hoạt động cụ thể có ý nghĩa của đoàn 

thanh niên. Dung lượng bài khoảng một phần hai trang và nêu rõ thời hạn nộp bài. 

Thực hiện nhiệm vụ  
- Học sinh làm việc ở nhà, bài viết phải thể hiện rõ quan điểm của bản thân 

Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh có thời gian chia sẻ bài viết của mình  

- Hoặc giáo viên yêu cầu học sinh chia sẻ bài viết của mình qua nhóm lớp để các học 

sinh khác cùng trao đổi 

Kết luận, nhận định  
- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học sinh 

hiểu hơn về hệ thống chính trị. 

Bài tập 2:  Em hãy tìm hiểu và chia sẻ về hoạt động ngày hội Đoàn kết dân tộc ở địa 

phương em.. 

a) Mục tiêu. HS tự giác vận dụng những kiến thức đã học về đặc điểm, cấu trúc, nguyên 

tắc tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào 

thực tiễn cuộc sống để phát hiện và giải quyết các vấn đề một cách chủ động, sáng tạo. 

b) Nội dung. GV hướng dẫn tìm hiểu về hoạt động trong ngày hội Đoàn kết toàn dân tộc 

và viết bài chai sẻ về ý nghĩa của hoạt động đó 

c) Sản phẩm.  

- Bài viết của học sinh, đưa ra những quan điểm và nhận định mang chính kiến của bản 

thân về hoạt động ngày hội Đoàn kết toàn dân tộc và viết bài chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động 

đó 

d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ  

GV hướng dẫn tìm hiểu về hoạt động trong ngày hội Đoàn kết toàn dân tộc và viết bài 

chai sẻ về ý nghĩa của hoạt động đó 

Thực hiện nhiệm vụ  
- Học sinh làm việc ở nhà, bài viết phải thể hiện rõ quan điểm của bản thân 



Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh có thời gian chia sẻ bài viết của mình  

- Hoặc giáo viên yêu cầu học sinh chia sẻ bài viết của mình qua nhóm lớp để các học 

sinh khác cùng trao đổi 

Kết luận, nhận định  
- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học sinh 

hiểu hơn về về vai trò hệ thống chính trị ở cơ sở 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH BÀI DẠY 

BÀI 20: ĐẶC ĐIỂM, NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÁY 

NHÀ NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 ( Bộ Kết nối tri thức) 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC. 

a) Kiến thức 

Nêu được đặc điểm, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nướcCHXHCNVN 

c) Phẩm chất 
Yêu nước: Tích cực, chủ động vận động người khác tham gia các hoạt động góp phần bảo 

vệ và xây dựng Nhà  nước  xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Trách nhiệm: Có thái độ đồng tình, ủng hộ đối với những hành vi thực hiện đúng, không 

đồng tình, phê phán các hành vi vi phạm quy định của Hiến pháp về bộ máy nhà nước. 

b) Năng lực 

- Năng lực chung: 

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản vể đặc điểm, nguyên tắc tổ chức và 

hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện những hoạt động học tập. 

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo trước những tình huống đặt ra trong bài học và trong 

thực tiễn cuộc sống liên quan đến bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Năng lực đặc thù: 

Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội : Tích cực, chủ động tham gia 

các hoạt động góp phần xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước bằng những việc làm phù hợp 

Năng lực điều chỉnh hành vi: Thực hiện nghĩa vụ tuân thủ các quy định của Hiến pháp về 

bộ máy nhà nước bằng những hành vi cụ thể, phù hợp với lứa tuổi 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU. 

- SGK, SGV, SBT môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10; 

- Tranh/ảnh, clip, câu chuyện, trò chơi, ví dụ thực tế,... liên quan tới bài học; 

- Trích một số điều luật liên quan nội dung bài học; 

- Máy tính, máy chiếu projector, bài giảng PowerPoint,.... 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 

1. Hoạt động: Mở đầu 

a) Mục tiêu. Khai thác vốn sống, trải nghiệm, sự hiểu biết ban đầu của HS về đặc điểm, 

nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

và dẫn dắt vào bài học mới. 

b) Nội dung. Học sinh làm việc theo nhóm, cùng nhau suy nghĩ và thực hiện yêu cầu 

sách giáo khoa đặt ra: 

Em hãy kể tên các cơ quan trong bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

và chia sẻ hiểu biết của mình về một trong các cơ quan đó  

c) Sản phẩm. Học sinh bước đầu biết đưa ra một số hiểu biết của mình về bộ máy nhà 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ trung ương đến cơ sở 



- Là hệ thống cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương, được tổ chức theo 

nguyên tắc tập trung thống nhất tạo thành một cơ chế đồng bộ thực hiện chức năng, nhiệm vụ 

của nhà nước. 

- Bộ máy Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm: Quốc hội, Chính phủ, Chủ 

tịch nước, Tòa án, Viện kiểm sát, chính quyền địa phương. 

d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập: 

Học sinh làm việc theo nhóm, cùng nhau suy nghĩ và thực hiện yêu cầu sách giáo khoa 

đặt ra: 

Em hãy kể tên các cơ quan trong bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

và chia sẻ hiểu biết của mình về một trong các cơ quan đó  

Thực hiện nhiệm vụ  
Một đến hai HS lên chia sẻ, các HS khác nhận xét  

Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên yêu cầu một số học sinh trình bày việc chuẩn bị của bản thân mình 

- Các học sinh khác chủ động tìm hiểu, góp ý, bổ sung hoàn thiện 

Kết luận, nhận định  
- Giáo viên nhận xét đánh giá về quá trình thực hiện nhiệm vụ của học sinh 

Gv nhấn mạnh:  

Bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm nhiều cơ quan, thiết chế tạo 

thành như: Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, 

Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân. Các cơ quan này có chức năng, nhiệm vụ khác nhau 

nhưng có mối liên hệ gắn bó, phối hợp, kiểm soát lẫn nhau để thực hiện các chức năng của 

Nhà nước. Bài học này sẽ giúp em biết được đặc điểm, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ 

máy nhà nước để từ đó thực hiện được những việc làm phù hợp, góp phần xây dựng bộ máy 

nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam vững mạnh. 

2. Hoạt động: Khám phá 

Nội dung 1: Tìm hiểu nội dung: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà 

nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

a) Mục tiêu. Học sinh nêu được nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. 

b) Nội dung. HS theo nhóm, mỗi nhóm đi sâu tìm hiểu một nguyên tắc, cùng trao đổi và 

làm rõ những nội dung cơ bản của nguyên tắc đó và trả lời được câu hỏi mà sách giáo khoa 

đưa ra cho mỗi nguyên tắc. 

Nhóm 1: Nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 

Nhóm 2 : Nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất nhưng có sự phân công, phối 

hợp, kiểm soát 

Nhóm 3 : Nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân 

Nhóm 4 : Nguyên tắc tập trung dân chủ 

Nhóm 5 : Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa  

 c) Sản phẩm.  

Học sinh nêu bật được đặc điểm của từng nguyên tắc  

Nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 

Nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất nhưng có sự phân công, phối hợp, kiểm 

soát 

Nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân 

Nguyên tắc tập trung dân chủ 

Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa 

 d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

Chuyển giao nhiệm vụ  

HS theo nhóm, mỗi nhóm đi sâu tìm 

hiểu một nguyên tắc, cùng trao đổi và làm 

1. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ 

máy nhà nƣớc 

+ Nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng 



rõ những nội dung cơ bản của nguyên tắc 

đó và trả lời được câu hỏi mà sách giáo 

khoa đưa ra cho mỗi nguyên tắc. 

Nhóm 1: Nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo 

của Đảng Cộng sản Việt Nam 

Nhóm 2 : Nguyên tắc quyền lực nhà nước 

là thống nhất nhưng có sự phân công, 

phối hợp, kiểm soát 

Nhóm 3 : Nguyên tắc quyền lực nhà nước 

thuộc về nhân dân 

Nhóm 4 : Nguyên tắc tập trung dân chủ 

Nhóm 5 : Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ 

nghĩa:  

Thực hiện nhiệm vụ  

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ 

và trả lời câu hỏi giáo viên đặt ra của 

nhóm mình. 

- Xác định những nội dung cơ bản để làm 

nổi bật đặc điểm mà nhóm phụ trách 

Báo cáo, thảo luận 

- Đại diện các nhóm tiến hành báo cáo nội 

dung được phụ trách 

- Các nhóm khác có thể bổ sung và hoàn 

thiện nếu thấy cần thiết 

Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học 

sinh đã được yêu cầu trình bày và tiến 

hành nhận xét 

- Giáo viên chốt kiến thức làm nổi bật vai 

trò của từng đặc điểm của hệ thống chính 

trị 

Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì 

Nhân dân. Nhà nước được tổ chức và hoạt 

động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lí 

xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực 

hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. 

Cộng sản Việt Nam: là một nguyên tắc hiến 

định trong tổ chức và hoạt động của bộ máy 

Nhà nước Việt Nam. Sự lãnh đạo của Đảng 

đối với Nhà nước được thể hiện qua các 

phương diện như: Đảng đề ra đường lối, chủ 

trương, phương hướng cho Nhà nước;Đảng 

chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát hoạt động của 

Nhà nước;Đảng đào tạo, bồi dưỡng các cán 

bộ, cóng chức, viên chức nhà nước, giới thiệu 

nhân sự vào các vị trí quan trọng trong bộ  

máy nhà nước,... 

+ Nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống 

nhất nhưng có sự phân công, phối hợp, kiểm 

soát: Quyền lực nhà nước được phân chia 

thành quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp và 

được giao cho các cơ quan tương ứng thực 

hiện một cách độc lập nhưng có sự phối hợp, 

kiểm soát, giám sát lẫn nhau để thực hiện 

quyền lực nhà nước, đảm bảo mục tiêu chung 

phục vụ nhân dân và phục vụ dân tộc. 

+ Nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về 

nhân dân: Nguyên tắc này khẳng định nhân 

dân Việt Nam là người thành lập ra Nhà 

nước, trao quyền cho Nhà nước và kiểm tra, 

giám sát hoạt động của các cơ quan, cán bộ, 

công chức, viên chức trong bộ máy nhà nước. 

+ Nguyên tắc tập trung dân chủ: được tổ 

chức, hoạt động trong sự phối kết hợp giữa 

các yếu tố dân chủ và tập trung với hàng loạt 

các hình thức và chế độ như: chế độ lãnh đạo 

tập thể, cá nhân phụ trách; thiểu số phục tùng 

đa số; cấp dưới phục tùng cấp trên; thảo luận 

dân chủ, quyết định theo đa số,... 

+ Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa: Nhà 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và 

pháp luật, quản lí xã hội bằng Hiến pháp và 

pháp luật.  

 

Nội dung 2: Tìm hiểu nội dung: Đặc điểm của bộ máy nhà nƣớc Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam 

a) Mục tiêu. HS nêu được đặc điểm của bộ máy nhà nước . 

b) Nội dung. HS theo nhóm, mỗi nhóm đi sâu tìm hiểu một đặc điểm, cùng trao đổi và 

làm rõ những nội dung cơ bản của đặc điểm đó và trả lời được câu hỏi mà sách giáo khoa đưa 

ra cho mỗi đặc điểm. 

Nhóm 1: Tính thống nhất. 

Nhóm 2 : Tính nhân dân. 

Nhóm 3 : Tính quyền lực. 

Nhóm 4 : Tính pháp quyền XHCN. 

c) Sản phẩm.  



- HS chỉ ra được những đặc điểm cơ bản của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam 

d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

Giao nhiệm vụ học tập 

HS theo nhóm, mỗi nhóm đi sâu 

tìm hiểu một đặc điểm, cùng trao đổi và 

làm rõ những nội dung cơ bản của đặc 

điểm đó và trả lời được câu hỏi mà sách 

giáo khoa đưa ra cho mỗi đặc điểm. 

Nhóm 1: Tính thống nhất. 

Nhóm 2 : Tính nhân dân. 

Nhóm 3 : Tính quyền lực. 

Nhóm 4 : Tính pháp chế XHCN. 

Thực hiện nhiệm vụ  

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ 

và trả lời câu hỏi giáo viên đặt ra của 

nhóm mình. 

- Xác định những nội dung cơ bản để 

làm nổi bật đặc điểm mà nhóm phụ trách 

Báo cáo, thảo luận 

- Đại diện các nhóm tiến hành báo cáo 

nội dung được phụ trách 

- Các nhóm khác có thể bổ sung và hoàn 

thiện nếu thấy cần thiết 

Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học 

sinh đã được yêu cầu trình bày và tiến 

hành nhận xét 

- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề để 

làm nổi bật khái niệm hệ thống chính trị 

cũng như cấu trúc của nó 

Gv nhấn mạnh:  

Bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam gồm các cơ quan: 

Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, 

Toà án nhân dân và Viện kiểm sát nhân 

dân, Chính quyền địa phương, Hội đồng 

bầu cử quốc gia và Kiểm toán nhà nước. 

2. Đặc điểm của bộ máy nhà nƣớc Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

+ Tính thống nhất: Bộ máy Nhà nước Cộng 

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam  thể hiện tính 

thống nhất trong tổ chức và hoạt động. Hệ 

thống các cơ quan trong bộ máy nhà nước được 

sắp xếp, tổ chức thống nhất từ trung ương 

xuống địa phương và đều chịu sự lãnh đạo của 

Đảng Cộng sản Việt Nam. 

+ Tính nhân dân: Bộ máy Nhà nước Cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam do nhân dân thành 

lập nên, được nhân dân uỷ quyền để thực hiện 

việc quản lí Nhà nước và xã hội. Mọi hoạt động 

của các cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức 

trong bộ máy nhà nước đều nhằm mục đích 

phục vụ cho lợi ích của nhân dân và chịu sự 

kiểm tra, giám sát của nhân dân. 

+ Tính quyền lực: Tổ chức và hoạt động của bộ 

máy Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam mang tính quyền lực. Điều đó được thể 

hiện ở việc phân chia quyền lực nhà nước cho 

các cơ quan nhà nước để thực  hiện những chức 

năng, nhiệm vụ riêng biệt. Đồng thời, thể hiện 

qua việc các cơ quan, cá nhân ở cấp dưới bắt 

buộc phải phục tùng, phải thực hiện các nhiệm 

vụ, quyết định của cấp trên. 

+ Tính chế quyền xã hội chủ nghĩa: Bộ máy 

Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

hiện nay mang tính pháp chế xã hội chủ 

nghĩa.Thực hiện quản lí mọi mặt của đời sống 

xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật dưới sự 

lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

3. Hoạt động: Luyện tập 

Em hãy cho biết các ý kiến sau đúng hay sai? Vì sao? 

a) Mục tiêu. HS củng cố kiến thức đã học thông qua thực hành xử lí tình huống cụ thể có 

liên quan đến nội dung bài học để hình thành ý thức tham gia xây dựng bộ máy nhà nước một 

cách phù hợp với lứa tuổi. 

b) Nội dung. Học sinh làm việc cá nhân, cùng suy nghĩ, đưa ra các ý kiến để lý giải cho 

từng trường hợp cụ thể 

c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được ý kiến của bản thân và lý giải cho từng trường hợp cụ thể 

 a. Sai, vì chỉ có công dân Việt Nam, không bị giới hạn về năng lực xã hội (ví dụ: không 

bị giam giữ do vi phạm pháp luật) và đủ 21 tuổi trở lên mới có quyền ứng cử vào bộ máy nhà 

nước. 



b. Đúng, vì tất cả cơ quan trong bộ máy nhà nước Việt Nam đều hoạt động vì mục đích 

chung là lợi ích của nhân dàn, hoạt động theo quy đinh của pháp luật. Vì vậy, nhân dân có 

quyền khiếu nại, tổ cáo nếu không đổng tình với các quyết định của các cơ quan trong bộ máy 

nhà nước. 

c. Đúng, vì bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức phân 

cấp. Các cơ quan trong bộ máy nhà nước sử dụng quyền lực nhà nước được phân chia để thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, cơ quan cấp dưới phải thực hiện chủ trương, quyết định 

của cơ quan cấp trên. 

d. Sai, vì những vấn đề quan trọng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước được quyết 

định bởi tập thể, người lãnh đạo không được quyền tự ý quyết định. 

 d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ  

Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân 

Các học sinh cùng suy nghĩ và đưa ra ý kiến của bản thân về từng trường hợp cụ thể 

Thực hiện nhiệm vụ  
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân 

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn 

thiện câu trả lời 

Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung  

Kết luận, nhận định 
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát những vấn đề mà 

mỗi công dân cần lưu ý khi tìm hiểu về bộ máy nhà nước. 

Câu 2: Em đồng tình hay không đồng tình với những hành vi nào sau đây? Vì sao? 

a) Mục tiêu. HS vận dụng các kiến thức đã học để tham gia giải quyết các tình huống 

phát sinh trong thực tế cuộc sống liên quan đến hoạt động của bộ máy nhà nước. 

b) Nội dung. HS làm việc cá nhân, đọc tình huống, suy nghĩ và đưa ra quan điểm của 

bản thân cho từng tình huống 

c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được 

a. Đồng tình vì hành vi của N là đúng. Chia sẻ, bày tỏ quan điểm ủng hộ các bài viết có 

nội dung mang tính thời sự của các cơ quan trong bộ máy nhà nước là việc làm giúp mọi người 

biết, ủng hộ và thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước. 

b. Đồng tình vì hành vi của D là đúng. Các tài liệu có nội dung tiêu cực vế bộ máy nhà 

nước thường được các đối tượng phản động sử dụng để chống phá Nhà nước, đây là hành vi 

pháp luật nghiêm cấm. D từ chối in tài liệu là từ chối tiếp tay cho những hành vi xấu. 

c. Không đổng tình vì hành vi của ông A là sai, không làm tròn trách nhiệm của một cán 

bộ nhà nước. Việc ông A giữ im lặng, không góp ý khiến lãnh đạo cơ quan không nhận ra sai 

phạm trong quyết định của mình để thu hối, thay đổi. Điều đó có thể gầy nên những hậu quả 

xấu vế nhiều mặt, làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan và lợi ích của nhân dân. 

d. Đồng tình vì việc làm của chính quyền địa phương c là đúng. Việc xày dựng dự án cho 

trẻ em nên xuất phát từ lợi ích, mong muốn của trẻ em. Khi lấy ý kiến của HS vào hoạt động 

đó sẽ phát huy được quyền làm chủ của các em đối với những vấn đề quan trọng có liên quan 

đến bản thân. 

 d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ  

HS làm việc cá nhân, đọc tình huống, suy nghĩ và đưa ra quan điểm của bản thân cho 

từng tình huống 

Thực hiện nhiệm vụ  
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân 

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn 

thiện câu trả lời 



Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung  

Kết luận, nhận đinh 
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát  

Câu 3. Em hãy đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi. 

a) Mục tiêu. HS vận dụng các kiến thức đã học để tham gia giải quyết các tình huống 

phát sinh trong thực tế cuộc sống liên quan đến hoạt động của bộ máy nhà nước. 

b) Nội dung. GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm nội dung các tình huống, đưa ra giải 

pháp xử lí tình huống hoặc GV cũng có thể tổ chức cho HS thực hiện sắm vai thể hiện nội 

dung tình huống và đưa ra giải pháp xử lí tình huống ngay trong kịch bản. 

c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được 

a. Hành vi đọc những tin tức có nội dung sai lệch về cán bộ lãnh đạo cơ quan nhà nước 

trên mạng xã hội là sai trái. Vì vậy, K nên giải thích cho các bạn hậu quả của việc tuyên truyền 

những bài viết có nội dung xấu trên mạng xã hội (vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến 

đất nước,...) và khuyên các bạn không nên tiếp tục thực hiện hành vi sai trái đó nữa. Hoặc K có 

thể chia sẻ vấn đề với GV chủ nhiệm và nhờ thầy cô hỗ trợ,... 

b. Việc các cán bộ tiếp dân tỏ ra đang bận việc, không nhiệt tình trả lời thắc mắc của bác 

cao tuổi là sai, không thực hiện trách nhiệm của một cán bộ nhà nước. Do đó, T nên nói 

chuyện với các cán bộ tiếp dân, nhắc lại vấn đề mà bác cao tuổi thắc mắc và đề nghị các cán 

bộ hỗ trợ. Hoặc T khiếu nại về thái độ của các cán bộ đó với các lảnh đạo xã để họ điều chỉnh, 

thay đổi. 

c. Phòng cháy, chữa cháy là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Việc một số hộ dân từ 

chối kí bản cam kết phòng cháy, chữa cháy là không nên. Do đó, nếu chứng kiến sự việc, em 

nên giải thích cho mọi người hiểu trách nhiệm của bản thân trong việc phòng cháy, chữa cháy 

và vận động mọi người kí bản cam kết. 

 d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ  

GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm nội dung các tình huống, đưa ra giải pháp xử lí tình 

huống hoặc GV cũng có thể tổ chức cho HS thực hiện sắm vai thể hiện nội dung tình huống và 

đưa ra giải pháp xử lí tình huống ngay trong kịch bản. 

Thực hiện nhiệm vụ  
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo nhóm 

Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung  

Kết luận, nhận đinh 
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát  

4. Hoạt động: Vận dụng 

Câu 1. Em hãy viết một bài luận thể hiện vai trò của người dân trong việc góp phần xây 

dựng bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam vững mạnh. 

a) Mục tiêu. HS tăng cường ý thức và kĩ năng thường xuyên vận dụng những điều đã 

học để phát hiện và giải quyết các vấn đề một cách chủ động, sáng tạo trong việc xây dựng bộ 

máy nhà nước 

b) Nội dung. GV hướng dẫn gợi ý cho HS có thể viết bài thể hiện rõ vai trò vai trò của 

người dân trong việc góp phần xây dựng bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam vững mạnh. Dung lượng bài khoảng một phần hai trang và nêu rõ thời hạn nộp bài. 

c) Sản phẩm.  

- Bài luận thể hiện vai trò của người dân trong việc góp phần xây dựng bộ máy nhà nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam vững mạnh.  

d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ  



GV hướng dẫn gợi ý cho HS có thể viết bài thể hiện rõ vai trò vai trò của người dân trong 

việc góp phần xây dựng bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam vững mạnh. 

Dung lượng bài khoảng một phần hai trang và nêu rõ thời hạn nộp bài. 

Thực hiện nhiệm vụ  
- Học sinh làm việc ở nhà, bài viết phải thể hiện rõ quan điểm của bản thân 

Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh có thời gian chia sẻ bài viết của mình  

- Hoặc giáo viên yêu cầu học sinh chia sẻ bài viết của mình qua nhóm lớp để các học 

sinh khác cùng trao đổi 

Kết luận, nhận định  
- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học sinh 

hiểu hơn về bộ máy nhà nước. 

Câu 2. Em hãy viết bài chia sẻ tác dụng tích cực của việc cải cách hành chính ở địa 

phương em. 

a) Mục tiêu. HS tự giác áp dụng những điều đã học về đặc điểm, nguyên tắc tổ chức và 

hoạt động của bộ máy nhà nước vào thực tiễn cuộc sổng để phát hiện và giải quyết các vấn đề 

một cách chủ động, sáng tạo. 

b) Nội dung. HS làm việc cá nhân, suy nghĩ và hoàn thiện bài viết thể hiện tác dụng tích 

cực của việc cải cách hành chính ở địa phương em. 

c) Sản phẩm.  

- Bài chia sẻ tác dụng tích cực của việc cải cách hành chính ở địa phương em. 

d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ  

HS làm việc cá nhân, suy nghĩ và hoàn thiện bài viết thể hiện tác dụng tích cực của việc 

cải cách hành chính ở địa phương em  

Thực hiện nhiệm vụ  
- Học sinh làm việc ở nhà, bài viết phải thể hiện rõ quan điểm của bản thân 

Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh có thời học sinh tiến hành hoạt động 

Kết luận, nhận định 

- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học sinh 

hiểu hơn về bộ máy nhà nước. 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH BÀI DẠY 

Bài 21: QUỐC HỘI, CHỦ TỊCH NƢỚC, CHÍNH PHỦ 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 ( Bộ Kết nối tri thức) 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC. 

a) Kiến thức 

Nêu được chức năng, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Quốc hội, chính phủ và chủ tịch 

nước. 

b) Phẩm chất 
Yêu nước: Tích cực, chủ động vận động người khác tham gia các hoạt động góp phần bảo 

vệ và xây dựng Nhà  nước  xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Trách nhiệm: Có thái độ đồng tình, ủng hộ đối với những hành vi thực hiện đúng, không 

đồng tình, phê phán các hành vi vi phạm quy định của Hiến pháp về bộ máy nhà nước. 

c) Năng lực 

- Năng lực chung: 



+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về Quốc hội, Chủ tịch nước và Chính 

phủ. 

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện những hoạt động học tập. 

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo trước những tình huống đặt ra trong bài học và trong 

thực tiễn cuộc sống liên quan đến Quốc hội, Chủ tịch nước và Chính phủ. 

-Năng lực đặc thù: 

Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội : Tích cực, chủ động tham gia 

các hoạt động góp phần xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước. 

Năng lực điều chỉnh hành vi: Thực hiện được quyền và nghĩa vụ của công dân đối với 

Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ  nước  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bằng những 

việc làm phù hợp 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU. 

- SGK, SGV, SBT môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10; 

- Tranh/ảnh, clip, câu chuyện, trò chơi, ví dụ thực tế,... liên quan tới bài học; 

- Trích một số điều luật liên quan nội dung bài học; 

- Máy tính, máy chiếu projector, bài giảng PowerPoint,.... 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 

1. Hoạt động: Mở đầu 

a) Mục tiêu. Tạo tâm thế tích cực và giúp HS có hiểu biết ban đầu về bài học mới. 

b) Nội dung. Học sinh làm việc cá nhân, GV yêu cầu HS kể một số hoạt động của Quốc 

hội (hoặc Chủ tịch nước, Chính phủ) trong thực tiễn và chia sẻ ý nghĩa của hoạt động đó 

c) Sản phẩm. Học sinh bước đầu biết đưa ra một số hiểu biết của mình về bộ máy nhà 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: 

- Một số hoạt động của Quốc Hội:  

Làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp 

Làm luật và sửa đổi luật 

Quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước 

Giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. 

- Chủ tịch nước:  

Thay mặt nước CHXHCNVN về đối nội, đối ngoại 

Công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh 

Tiếp nhận đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước ngoài,... 

- Chính phủ: thực thi pháp luật; ban hành chính sách, kế hoạch, các văn bản dưới luật để 

thực thi các chủ trương, chính sách do Quốc hội ban hành; thiết lập trật tự hành chính;... 

d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập: 

Học sinh làm việc cá nhân, GV yêu cầu HS kể một số hoạt động của Quốc hội (hoặc Chủ 

tịch nước, Chính phủ) trong thực tiễn và chia sẻ ý nghĩa của hoạt động đó 

Thực hiện nhiệm vụ  
Giáo viên yêu cầu một đến hai HS lên chia sẻ, các HS khác nhận xét  

Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên yêu cầu một số học sinh trình bày việc chuẩn bị của bản thân mình 

- Các học sinh khác chủ động tìm hiểu, góp ý, bổ sung hoàn thiện 

Kết luận, nhận định  
- Giáo viên nhận xét đánh giá về quá trình thực hiện nhiệm vụ của học sinh 

Gv nhấn mạnh:  

Trong bộ máy Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, 

Chính phủ là các thiết chế có vị trí đặc biệt quan trọng. Những vị trí này được xác định trên cơ 

sở quy định của Hiến pháp và luật. Việc tìm hiểu về chức năng, cơ cấu tổ chức, nguyên tắc tổ 

chức và hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam là cơ sở quan trọng để mỗi chúng ta định hướng hành vi phù hợp, góp phần xây 

dựng bộ máy nhà nước Cộng hoà xã chủ nghĩa Việt Nam vững mạnh. 



2. Hoạt động: Khám phá 

Nội dung 1: Tìm hiểu nội dung: Chức năng của Quốc hội nƣớc  

a) Mục tiêu. HS nêu được chức năng của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam 

b) Nội dung. Học sinh cùng làm việc theo nhóm mỗi nhóm đi sâu tìm hiểu một chức 

năng của Quốc hội và trả lời câu hỏi sách giáo khoa đưa ra 

Nhóm 1,2: Chức năng lập hiến, lập pháp 

1/ Quốc hội đã thực hiện chức năng lập pháp như thế nào trong kì họp thứ 9 Quốc hội 

khoá XIV? 

2/ Chức năng lập hiến, lập pháp của Quốc hội được biểu hiện như thế nào? 

Nhóm 3,4: Chức năng giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nƣớc. 

1/ Trong nhiệm kì Quốc hội khoá XIV, Quốc hội đã quyết định những vấn đề quan trọng 

nào của đất nước? 

2/ Theo em, Quốc hội có quyền quyết định những vấn đề nào để thực hiện chức năng của 

mình? Nêu ví dụ minh hoạ. 

Nhóm 5,6: Chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nƣớc. 

Theo em, tại sao hoạt động của Nhà nước cần có sự giám sát của Quốc hội? 

c) Sản phẩm.  

Nhóm 1,2: Chức năng lập hiến, lập pháp 

1/ Quốc hội khoá XIV đã thực hiện chức năng lập pháp bằng việc thông qua 10 luật 

(Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Đầu tư theo phương thức 

đối tác công tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chổng thiên tai và Luật Đê điều; Luật Doanh nghiệp 

(sửa đổi); Luật Hoà giải, đổi thoại tại toà án; Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Giám định tư pháp) tại kì họp thứ 9. 

2/ Chức năng lập hiến của Quốc hội được biểu hiện thông qua hoạt động soạn thảo, sửa 

đổi, bổ sung, thông qua, ban hành Hiến pháp. 

Chức năng lập pháp của Quốc hội được biểu hiện thông qua hoạt động lập chương trình 

xây dựng, soạn thảo, thẩm tra, lấy ý kiến, thông qua, ban hành các văn bản luật. 

Nhóm 3,4: Chức năng giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nƣớc. 

1/ Trong nhiệm kì Quốc hội khoá XIV, Quốc hội đã quyết định những vấn đề quan trọng 

của đất nước như: dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành; dự án xây 

dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017 - 2020; đề 

án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021 - 2030,... 

2/ Để thực hiện chức năng của mình, Quốc hội có quyền quyết định các vấn đề như: 

Quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế - xã hội của đất 

nước; Quyết định chính sách cơ bản về tài chính, tiền tệ quốc gia; quy định, sửa đổi hoặc bãi 

bỏ các loại thuế; quyết định phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung 

ương và ngân sách địa phương; quyết định mức giới hạn an toàn nợ quốc gia, nợ công, nợ 

Chính phủ; quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương, phê 

chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước  

Nhóm 5,6: Chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nƣớc. 

Quốc hội cần giám sát hoạt động của Nhà nước để đảm bảo các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

trong bộ máy nhà nước hoạt động đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật, thực hiện tốt 

trách nhiệm của mình; đảm bảo lợi ích của nhân dân và đất nước; kịp thời phát hiện và ngăn 

chặn các sai phạm không mong muốn,... 

 - HS rút ra được chức năng của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

 d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm 

Chuyển giao nhiệm vụ  1. Quốc hội  



Học sinh cùng làm việc theo nhóm mỗi nhóm đi 

sâu tìm hiểu một chức năng của Quốc hội và trả lời câu 

hỏi sách giáo khoa đưa ra 

Nhóm 1,2: Chức năng lập hiến, lập pháp 

1/ Quốc hội đã thực hiện chức năng lập pháp như 

thế nào trong kì họp thứ 9 Quốc hội khoá XIV? 

2/ Chức năng lập hiến, lập pháp của Quốc hội 

được biểu hiện như thế nào? 

Nhóm 3,4: Chức năng giám sát tối cao đối với 

hoạt động của Nhà nƣớc. 

1/ Trong nhiệm kì Quốc hội khoá XIV, Quốc hội đã 

quyết định những vấn đề quan trọng nào của đất nước? 

2/ Theo em, Quốc hội có quyền quyết định những 

vấn đề nào để thực hiện chức năng của mình? Nêu ví dụ 

minh hoạ. 

Nhóm 5,6: Chức năng quyết định các vấn đề 

quan trọng của đất nƣớc. 

Theo em, tại sao hoạt động của Nhà nước cần có 

sự giám sát của Quốc hội? 

Thực hiện nhiệm vụ  

- Học sinh cùng nhau đọc thông tin và thảo luận. 

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu 

hỏi giáo viên đặt ra. 

Báo cáo thảo luận 

- Giáo viên gọi một số học sinh đứng lên chia sẻ nội 

dung tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa ra 

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp 

ý. 

Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu 

cầu trình bày và tiến hành nhận xét 

- Giáo viên chốt kiến thức làm nổi bật đặc điểm của 

từng vai trò 

Gv nhấn mạnh:  

 Theo Hiến pháp năm 2013, Quốc hội là cơ quan đại 

biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà 

nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam. 

a. Chức năng của Quốc hội 

 - Chức năng lập hiến, lập pháp 

Quốc hội là cơ quan thực hiện 

quyền lập hiến và quyền lập 

pháp. Quyền lập hiến là quyền 

làm Hiến pháp bao gồm có sửa 

đổi, bổ sung Hiến pháp hoặc 

làm Hiến pháp mới. Quyền lập 

pháp là quyền làm luật, xây 

dựng luật và ban hành những 

văn bản luật được áp dụng trên 

tất cả các lĩnh vực của đời sống 

xã hội. 

- Chức năng quyết định các vấn 

đề quan trọng của đất nước 

Quốc hội có quyền quyết định 

những mục tiêu phát triển kinh 

tế - xã hội; những vấn đề liên 

quan đến việc xây dựng, phát 

triển nhà nước và nâng cao đời 

sống của nhân dân; những vấn 

đề đối nội, đối ngoại và quốc 

phòng, an ninh của đất nước. 

- Chức năng giám sát tối cao đối 

với hoạt động của Nhà nước 

Quốc hội giám sát tối cao việc 

tuân theo Hiến pháp, luật, nghị 

quyết của Quốc hội và giám sát 

tối cao hoạt động của các cơ 

quan, thiết chế chính trị do 

Quốc hội thành lập trong bộ 

máy nhà nước. 

 

Nội dung 2: Tìm hiểu nội dung: Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Quốc hội nƣớc 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

a) Mục tiêu. HS nêu được cơ cấu tổ chức và hoạt động của Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam 

b) Nội dung. Học sinh cùng làm việc theo nhóm cùng nhau đọc và tìm hiểu các thông tin 

trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi. 

Nhóm 1,2,3: Cơ cấu tổ chức 

Theo em, có thể thay đổi vị trí của các thành phần trong sơ đố trên được không? Vì sao? 

Nhóm 4,5,6: Hình thức hoạt động của Quốc hội 

1/ Em hãy cho biết, kì họp của Quốc hội có phải là hình thức hoạt động của Quốc hội 

không? Vì sao? 

2/ Nêu các hình thức hoạt động của Quốc hội mà em biết. 

c) Sản phẩm.  



- HS đọc thông tin và trả lời được các câu hỏi đặt ra theo một số nội dung sau 

Nhóm 1,2,3: Cơ cấu tổ chức 

Quốc hội có cơ cấu tổ chức được quy đụih tại Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức 

Quốc hội năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2020). Mỗi cơ quan, cá nhân trong Quốc hội giữ 

một vị trí, vai trò riêng và nó được thể hiện rõ trên sơ đố, vì vậy chúng ta không thể tự ý thay 

đổi vị trí các thành phần trong sơ đồ. 

Nhóm 4,5,6: Hình thức hoạt động của Quốc hội 

1/ Kì họp là một hình thức hoạt động của Quốc hội. Kì họp là nơi biểu hiện trực tiếp và 

tập trung nhất quyền lực nhà nước của cơ quan đại biểu cao nhất, cơ quan quyền lực nhà nước 

cao nhất; nơi thể hiện trí tuệ tập thể của đại biểu Quốc hội. Tại kì họp, Quốc hội thực hiện đầy 

đủ các chức năng lập hiến, lập pháp, thảo luận dân chủ và quyết định những vấn đề quan trọng 

của đất nước, thực hiện quyển giám sát tối cao đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước. 

2/ Các hình thức hoạt động của Quốc hội: kì họp Quốc hội, phiên họp Quốc hội, cuộc 

họp Quốc hội.  

d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

Chuyển giao nhiệm vụ  

Học sinh cùng làm việc theo nhóm cùng nhau đọc và 

tìm hiểu các thông tin trong sách giáo khoa và trả lời câu 

hỏi. 

Nhóm 1,2,3: Cơ cấu tổ chức của Quốc hội 

Theo em, có thể thay đổi vị trí của các thành phần 

trong sơ đố trên được không? Vì sao? 

Nhóm 4,5,6: Hình thức hoạt động của Quốc hội 

1/ Em hãy cho biết, kì họp của Quốc hội có phải là 

hình thức hoạt động của Quốc hội không? Vì sao? 

2/ Nêu các hình thức hoạt động của Quốc hội mà em 

biết. 

Thực hiện nhiệm vụ  

- Học sinh cùng nhau đọc thông tin và thảo luận. 

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu 

hỏi giáo viên đặt ra. 

Báo cáo thảo luận 

- Giáo viên gọi một số học sinh đứng lên chia sẻ nội dung 

tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa ra 

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý. 

Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu 

cầu trình bày và tiến hành nhận xét 

- Giáo viên chốt kiến thức làm nổi bật đặc điểm của từng 

vai trò 

Gv nhấn mạnh:  

- Tổng số đại biểu Quốc hội không quá 500 người, bao 

gồm đại biểu hoạt động chuyên trách và đại biểu hoạt 

động không chuyên trách. 

- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của 

Quốc hội, gồm Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc 

hội và các Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội do Chủ 

tịch Quốc hội làm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Quốc hội 

làm Phó Chủ tịch. 

2. Quốc hội  

 b. Cơ cấu tổ chức và hoạt động 

- Cơ cấu tổ chức của Quốc hội 

Cơ cấu tổ chức của Quốc hội 

gồm: Uỷ ban thường vụ Quốc 

hội, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban 

của Quốc hội, Đoàn Đại biểu 

Quốc hội và các cơ quan giúp 

việc của Quốc hội. Mỗi cơ quan 

có cơ cấu tổ chức riêng và hoạt 

động để thực hiện những nhiệm 

vụ theo luật định. 

- Hình thức hoạt động của Quốc 

hội 

Quốc hội tổ chức các kì họp công 

khai, làm việc theo chế độ hội 

nghị và quyết định theo đa số. 

Trong trường hợp cần thiết, Quốc 

hội quyết định họp kín. 

Quốc hội họp thường lệ mỗi năm 

hai kì. Trường hợp Chủ tịch 

nước, Uỷ ban thường vụ Quốc 

hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc ít 

nhất một phần ba tổng số đại biểu 

Quốc hội yêu cầu thì Quốc hội 

họp bất thường. 

 

Nội dung 3: Tìm hiểu nội dung: Chức năng của chủ tịch nƣớc  
a) Mục tiêu. HS nêu được chức năng của Chủ tịch nước 



b) Nội dung. Học sinh cùng làm việc theo nhóm cùng nhau đọc thông tin trong sách giáo 

khoa và trả lời câu hỏi. 

Em hãy cho biết, các thông tin trên đề cập đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn gì của 

Chủ tịch nước. 

c) Sản phẩm.  

- HS đọc thông tin và trả lời được các câu hỏi đặt ra theo một số nội dung sau 

Các thông tin trên đề cập đến những nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước: Công bố 

luật, pháp lệnh đã được Quốc hội thông qua; Quyết định tặng thưởng huân chương, huy 

chương, các giải thưởng nhà nước, danh hiệu vinh dự nhà nước; Tìm hiểu, chia sẻ, lắng nghe 

tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; Bổ nhiệm đại sứ Việt Nam tại nước ngoài. 

- HS rút ra được chức năng của Chủ tịch nước 

 d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học 

sinh 

Dự kiến sản phẩm  

Chuyển giao nhiệm vụ  

Học sinh cùng làm việc theo 

nhóm cùng nhau đọc thông tin 

trong sách giáo khoa và trả lời câu 

hỏi. 

Em hãy cho biết, các thông tin 

trên đề cập đến chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn gì của Chủ tịch 

nước. 

Thực hiện nhiệm vụ  

- Học sinh cùng nhau đọc thông tin 

và thảo luận. 

- Học sinh làm việc theo nhóm: 

Suy nghĩ và trả lời câu hỏi giáo 

viên đặt ra. 

Báo cáo thảo luận 

- Giáo viên gọi một số học sinh 

đứng lên chia sẻ nội dung tìm hiểu 

về thông tin sách giáo khoa đưa ra 

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt 

động nhận xét và góp ý. 

Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của 

học sinh đã được yêu cầu trình bày 

và tiến hành nhận xét 

- Giáo viên kết luận: Chủ tịch nước 

là người đứng đầu Nhà nước, thay 

mặt nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam về đối nội và đối 

ngoại, do Quốc hội bầu trong số đại 

biểu Quốc hội. 

3. Chủ tịch nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam 
a. Chức năng của chủ tịch nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam 

+ Công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh; 

+ Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó 

Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ; 

+ Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm 

Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện 

Kiểm sát nhân dân tối cao; 

+ Quyết định đặc xá; căn cứ vào nghị quyết của 

Quốc hội, công bố quyết định đại xá; 

+ Quyết định tặng thưởng huân chương, huy 

chương, các giải thưởng Nhà nước, danh hiệu vinh 

dự Nhà nước; 

+ Quyết định cho nhập quốc tịch, thôi quốc tịch, trở 

lại quốc tịch hoặc tước quốc tịch Việt Nam; 

+ Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức 

Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh; 

+ Căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội hoặc của Uỷ 

ban Thường vụ Quốc hội, công bố, bãi bỏ quyết định 

tuyên bố tình trạng chiến tranh; 

+ Căn cứ vào nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ 

Quốc hội, ra lệnh tổng động viên hoặc động viên cục 

bộ, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp; trong trường 

hợp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội không thể họp 

được, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả 

nước hoặc ở từng địa phương; 

- Tiếp nhận đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước 

ngoài; căn cứ vào nghị  quyết của Uỷ ban Thường vụ 

Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm; quyết định cử, 

triệu hồi đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

4- Quyết định đàm phán, kí điều ước quốc tế nhân 

danh Nhà nước; trình Quốc hội phê chuẩn, quyết 

định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều I ước 

quốc tế; quyết định phê chuẩn, gia nhập hoặc chấm 

dứt hiệu lực điều ước quốc tế khác nhân danh Nhà 



nước. 

 

Nội dung 4: Tìm hiểu nội dung: Hình thức hoạt động của chủ tịch nƣớc Cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
a) Mục tiêu. HS nêu được hình thức hoạt động của Chủ tịch nước 

b) Nội dung. Học sinh cùng làm việc theo nhóm cùng nhau đọc thông tin trong sách giáo 

khoa và trả lời câu hỏi. 

Dựa vào các thông tin trên, em hãy cho biết hình thức hoạt động của Chủ tịch nước là gì. 

c) Sản phẩm.  

- HS đọc thông tin và trả lời được các câu hỏi đặt ra theo một số nội dung sau 

Chủ tịch nước hoạt động thông qua hình thức hoạt động cá nhân trực tiếp, thông qua việc 

ban hành lệnh, quyết định cho các cơ quan khác triển khai thực hiện hoặc uỷ nhiệm cho Phó 

Chủ tịch nước thực hiện thay một số nhiệm vụ. 

- HS rút ra được hình thức hoạt động của Chủ tịch nước 

 d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

Chuyển giao nhiệm vụ  

Học sinh cùng làm việc theo nhóm cùng nhau 

đọc thông tin trong sách giáo khoa và trả lời câu 

hỏi. 

Dựa vào các thông tin trên, em hãy cho biết 

hình thức hoạt động của Chủ tịch nước là gì. 

Thực hiện nhiệm vụ  

- Học sinh cùng nhau đọc thông tin và thảo luận. 

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời 

câu hỏi giáo viên đặt ra. 

Báo cáo thảo luận 

- Giáo viên gọi một số học sinh đứng lên chia sẻ 

nội dung tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa 

ra 

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét 

và góp ý. 

Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã 

được yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét 

- Giáo viên kết luận: Chủ tịch nước ban hành lệnh, 

quyết định để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình. Khi Chủ tịch nước không làm việc được 

trong thời gian dài thì Phó Chủ tịch nước giữ 

quyền Chủ tịch nước. Trong trường hợp khuyết 

Chủ tịch nước thì Phó Chủ tịch nước giữ quyền 

Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ 

tịch nước mới. 

2. Chủ tịch nƣớc Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam 
- Hoạt động của Chủ tịch nước Cộng 

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam:  

Chủ tịch nước thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ của mình thông qua các 

hoạt động cá nhân trực tiếp hoặc 

thông qua việc ban hành lệnh, quyết 

định. Đồng thời Chủ tịch nước cũng 

có thể ủy nhiệm cho Phó chủ tịch 

nước thực hiện một số nhiệm vụ thay 

thế mình. 

 

 

Nội dung 5: Tìm hiểu nội dung: Chức năng của chính phủ nƣớc Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam 
a) Mục tiêu. HS nêu được chức năng của Chính phủ 

b) Nội dung. Học sinh cùng làm việc theo nhóm cùng nhau đọc và tìm hiểu các thông tin 

trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi. 

1/ Việc Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2017/NĐ-CP thể hiện chức năng gì? 

2/ Vì sao Chính phủ phải báo cáo với Quốc hội ở phiên họp, kì họp của Quốc hội? 



3/ Chức năng hành pháp của Chính phủ là gì? Vì sao Chính phủ là cơ quan chấp hành 

của Quốc hội? 

c) Sản phẩm.  
- HS đọc thông tin và trả lời được các câu hỏi đặt ra theo một số nội dung sau 

1/ Việc Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2017/NĐ-CP thể hiện chức năng hành pháp 

của Chính phủ. 

2/ Chính phủ phải báo cáo với Quốc hội ở phiên họp, kì họp của Quốc hội vì Chính phủ 

là cơ quan chấp hành của Quốc hội, chịu sự giám sát của Quốc hội. 

3/ Chính phủ tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị 

quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Chức năng hành pháp của Chính phủ được thể hiện qua 

các phương diện như: đề xuất, xây dựng chính sách vĩ mô, đề xuất định hướng phát triển kinh 

tế - xã hội, đề xuất dự thảo luật trình Quốc hội; ban hành chính sách, kế hoạch cụ thể theo 

thẩm quyền, ban hành các văn bản dưới luật để thực thi các chủ trương, chính sách, văn bản do 

Quốc hội ban hành; tổ chức thực hiện pháp luật; thiết lập trật tự hành chính, thống nhất quản lí 

nền hành chính quốc gia trên cơ sở quy định của pháp luật,... 

Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội vì Chính phủ do Quốc hội bầu ra, chịu sự 

giám sát của Quốc hội. 

- HS rút ra được chức năng của Chính phủ 

 d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

Chuyển giao nhiệm vụ  

Học sinh cùng làm việc theo nhóm cùng nhau 

đọc và tìm hiểu các thông tin trong sách giáo khoa và 

trả lời câu hỏi. 

- Trình bày chức năng chính của Chính phủ nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Cho biết, chức năng hành pháp của Chính phủ 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thể 

hiện như thế nào. 

- Giải thích tại sao Chính phủ nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam là cơ quan chấp hành của Quốc 

hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Thực hiện nhiệm vụ  

- Học sinh cùng nhau đọc thông tin và thảo luận. 

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu 

hỏi giáo viên đặt ra. 

Báo cáo thảo luận 

- Giáo viên gọi một số học sinh đứng lên chia sẻ nội 

dung tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa ra 

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và 

góp ý. 

Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được 

yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét 

- Giáo viên kết luận: Chính phủ là cơ quan hành chính 

nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ 

quan chấp hành của Quốc hội. 

Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo 

công tác trước Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, 

Chủ tịch nước. 

3. Chính phủ nƣớc Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam 
a. Chức năng của chính phủ nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

-Chính phủ là cơ quan hành chính 

nhà nước cao nhất của nước Cộng 

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực 

hiện quyền hành pháp, là cơ quan 

chấp hành của Quốc hội. 

-Chính phủ nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam thực hiện chức 

năng hành pháp thông qua: 

+ Đề xuất, xây dựng chính sách vĩ 

mô, đề xuất định hướng phát triển 

kinh tế - xã hội trình Quốc hội, trình 

dự thảo luật trước Quốc hội; 

+ Ban hành chính sách, kế hoạch cụ 

thể theo thẩm quyền của Chính phủ; 

ban hành các văn bản dưới luật để 

thực thi các chủ trương, chính sách, 

văn hoá do Quốc hội ban hành; 

+ Tổ chức thực hiện pháp luật; chỉ 

đạo, hướng dẫn, giám sát việc thực 

hiện kế hoạch, chính sách bởi các cơ 

quan hành chính nhà nước nhằm 

thống nhất quản lí các lĩnh vực của 

đời sống xã hội; 

+ Thiết lập trật tự hành chính, thống 

nhất quản lí nền hành chính quốc gia 

trên cơ sở các quy định của pháp 

luật. 



Nội dung 6: Tìm hiểu nội dung: Cơ cấu tổ chức và hoạt động của chính phủ nƣớc 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
a) Mục tiêu. HS nêu cơ cấu tổ chức và hoạt động của Chính phủ 

b) Nội dung. Học sinh cùng làm việc theo nhóm cùng nhau đọc và tìm hiểu các thông tin 

trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi. 

Dựa vào sơ đồ 2, em hãy trình bày cơ cấu tổ chức của Chính phủ. Kể tên các bộ và cơ 

quan ngang bộ của nước ta hiện nay. 

1/ Chính phủ hoạt động theo hình thức nào? 

2/ Việc Chính phủ làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số thể hiện nguyên tắc 

gì trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam? 

c) Sản phẩm.  
- HS đọc thông tin và trả lời được các câu hỏi đặt ra theo một số nội dung sau 

+ Chính phủ gồm: Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng 

và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm các bộ, cơ quan ngang 

bộ. 

+ Các bộ và cơ quan ngang bộ hiện nay của nước ta: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ 

Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên 

và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Uỷ 

ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Van phòng Chính phủ. 

1/ Chính phủ hoạt động theo ba hình thức: thông qua các phiên họp của Chính phủ, thông 

qua hoạt động của Thủ tướng Chính phủ, thông qua hoạt động của bộ trưởng và thủ trưởng cơ 

quan ngang bộ. 

2/ Việc Chính phủ làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số thể hiện nguyên 

tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam. 

- HS rút ra được chức năng của Chính phủ 

 d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

Chuyển giao nhiệm vụ  

Dựa vào sơ đồ 2, em hãy trình bày cơ cấu tổ chức của 

Chính phủ. Kể tên các bộ và cơ quan ngang bộ của nước ta 

hiện nay. 

1/ Chính phủ hoạt động theo hình thức nào? 

2/ Việc Chính phủ làm việc theo chế độ tập thể, quyết 

định theo đa số thể hiện nguyên tắc gì trong tổ chức và hoạt 

động của bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam? 

Thực hiện nhiệm vụ  

- Học sinh cùng nhau đọc thông tin và thảo luận. 

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi 

giáo viên đặt ra. 

Báo cáo thảo luận 

- Giáo viên gọi một số học sinh đứng lên chia sẻ nội dung tìm 

hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa ra 

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý. 

Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu cầu 

trình bày và tiến hành nhận xét 

- Giáo viên kết luận: Chính phủ là cơ quan hành chính nhà 

nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

4. Chính phủ nƣớc Cộng 

hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam 
- Cơ cấu tổ chức 

Thủ tướng Chính phủ là 

người đứng đầu Chính phủ; 

chịu trách nhiệm trước Quốc 

hội về hoạt động của Chính 

phủ và những nhiệm vụ 

được giao. Cơ cấu tổ chức 

của Chính phủ gồm bộ và cơ 

quan ngang bộ. Đây là 

những cơ quan của Chính 

phủ thực hiện chức năng 

quản lí nhà nước về một số 

ngành, lĩnh vực và các dịch 

vụ công thuộc ngành, lĩnh 

vực trong phạm vi toàn 

quốc. 

- Hình thức hoạt động 

Chính phủ hoạt động theo ba 

hình thức thông qua các 



Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của 

Quốc hội. 

phiên họp của Chính phủ, 

thông qua hoạt động của 

Thủ tướng Chính phủ, thông 

qua hoạt động của bộ trưởng 

và thủ tướng cơ quan ngang 

bộ. 

Chính phủ làm việc theo chế 

độ tập thể và quyết định theo 

đa số. 

 

3. Hoạt động: Luyện tập 

Câu 1. Em hãy cho biết các ý kiến sau đây đúng hay sai. Vì sao?: 

a) Mục tiêu. HS củng cố kiến thức đã học thông qua thực hành xử lí tình huống cụ thể có 

liên quan đến nội dung bài học để hình thành ý thức tham gia xây dựng bộ máy nhà nước một 

cách phù hợp với lứa tuổi. 

b) Nội dung. Học sinh làm việc cá nhân, cùng suy nghĩ, đưa ra các ý kiến để lý giải cho 

từng trường hợp cụ thể 

c) Sản phẩm.  

a. Đúng, vì Quốc hội thực hiện quyền lập pháp bằng cách trực tiếp xây dựng, thảo luận, 

thông qua các văn bản pháp luật hoặc thảo luận, thông qua các văn bản pháp luật do các cơ 

quan có thẩm quyền soạn thảo, xây dựng. 

b. Sai, vì chỉ có công dàn từ đủ 18 tuổi trở lên mới được tham gia biểu quyết khi Nhà 

nước trưng cầu ý dân. 

c. Đúng, vì nhân dân bầu ra đại biểu Quốc hội. Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ là 

đại biểu Quốc hội và được các đại biểu Quốc hội khác bầu nên. Do đó, nhân dân là người gián 

tiếp bầu ra Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ. 

 d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ  

Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân 

Các học sinh cùng suy nghĩ và đưa ra ý kiến của bản thân về từng trường hợp cụ thể 

Thực hiện nhiệm vụ  
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân 

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn 

thiện câu trả lời 

Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung  

Kết luận, nhận định 
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát những vấn đề mà 

mỗi công dân cần lưu ý khi tìm hiểu về tài chính cá nhân. 

Câu 2. Em có nhận xét gì về hành vi của mỗi nhân vật trong những tình huống sau. 

a) Mục tiêu. HS vận dụng các kiến thức đã học để tham gia giải quyết các tình huống 

phát sinh trong thực tế cuộc sống liên quan đến hoạt động của bộ máy nhà nước. 

b) Nội dung. HS làm việc cá nhân, đọc tình huống, suy nghĩ và đưa ra quan điểm của 

bản thân cho từng tình huống 

c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được 

a. Hành vi của B là đúng. Việc làm của B giúp người dân hiểu rõ và chính xác quy định 

quản lí, sử dụng pháo của Chính phủ. 

b. Hành vi của A là đúng đắn, rất đáng noi theo. Việc xem tường thuật phiên chất vấn của 

đại biểu Quốc hội giúp A có thêm nhiều thông tin bổ ích về tình hình đất nước. 

c. Hành vi của bà N là sai, đáng phê phán. Không ai có quyến được bỏ phiếu bầu cử thay 

người khác, trừ một số trường hợp theo luật định. 



d. Việc làm của K là đúng vì thực hiện tốt trách nhiệm, nghĩa vụ công dân đối với các cơ 

quan trong bộ máy nhà nước. 

 d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ  

HS làm việc cá nhân, đọc tình huống, suy nghĩ và đưa ra quan điểm của bản thân cho 

từng tình huống 

Thực hiện nhiệm vụ  
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân 

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn 

thiện câu trả lời 

Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung  

Kết luận, nhận đinh 
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát  

Câu 3. Em hãy xử lí các tình huống sau: 

a) Mục tiêu. HS vận dụng các kiến thức đã học để tham gia giải quyết các tình huống 

phát sinh trong thực tế cuộc sống liên quan đến hoạt động của bộ máy nhà nước. 

b) Nội dung. GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm nội dung các tình huống, đưa ra giải 

pháp xử lí tình huống hoặc GV cũng có thể tổ chức cho HS thực hiện sắm vai thê’ hiện nội 

dung tình huống và đưa ra giải pháp xử lí tình huống ngay trong kịch bản. 

c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được 

a. Ý kiến của H như vậy là sai, Đ nên giải thích cho H hiểu về vai trò của Quốc hội đối 

với đất nước và đối với nhân dân nói chung và đổi với HS nói riêng. Đồng thời, khuyên D nên 

tìm hiểu những thông tin vể Quốc hội để phục vụ cho học tập cũng như cuộc sống. 

b. V nên giải thích, góp ý để chú H hiểu đúng về vị trí, vai trò của một số lãnh đạo trong 

bộ máy nhà nước. 

 d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ  

GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm nội dung các tình huống, đưa ra giải pháp xử lí tình 

huống hoặc GV cũng có thể tổ chức cho HS thực hiện sắm vai thê’ hiện nội dung tình huống 

và đưa ra giải pháp xử lí tình huống ngay trong kịch bản. 

Thực hiện nhiệm vụ  
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân 

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn 

thiện câu trả lời 

Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung  

Kết luận, nhận đinh 
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát  

Câu 4. Em hãy tìm hiểu và cho biết Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch 

nước, Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, PhóThủ tướng Chính phủ của nước ta hiện 

nay là ai. 

a) Mục tiêu. HS vận dụng các kiến thức đã học để tham gia giải quyết các tình huống 

phát sinh trong thực tế cuộc sống liên quan đến hoạt động của chính phủ. 

b) Nội dung. HS làm việc cá nhân, dựa vào thông tin trên sách báo và mạng xã hội để 

hoàn thành bài tập 

c) Sản phẩm.  

Kể tên biết Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch 

nước, Thủ tướng Chính phủ, PhóThủ tướng Chính phủ của nước ta hiện nay 

 d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập 



HS làm việc cá nhân, dựa vào thông tin trên sách báo và mạng xã hội để hoàn thành bài 

tập 

Thực hiện nhiệm vụ  
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân 

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn 

thiện câu trả lời 

Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung  

Kết luận, nhận đinh 
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát  

4. Hoạt động: Vận dụng 

Câu 1. Em và các bạn hãy liệt kê các việc HS có thể làm để góp phần ủng hộ các chính 

sách của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ đối với người dân ở địa phương em. 

a) Mục tiêu. HS tự giác áp dụng những điều đã học vào thực tiễn với không gian mới, 

tình huống mới  

b) Nội dung. HS làm việc cá nhân tại nhà liệt kê các việc HS có thể làm để góp phần ủng 

hộ các chính sách của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ đối với người dân ở địa phương em 

c) Sản phẩm.  

- Liệt kê được các việc HS có thể làm để góp phần ủng hộ các chính sách của Quốc hội, 

Chủ tịch nước, Chính phủ đối với người dân ở địa phương em 

d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ  

HS làm việc cá nhân tại nhà liệt kê các việc HS có thể làm để góp phần ủng hộ các chính 

sách của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ đối với người dân ở địa phương em 

Thực hiện nhiệm vụ  
- Liệt kê các việc HS có thể làm để góp phần ủng hộ các chính sách của Quốc hội, Chủ 

tịch nước, Chính phủ đối với người dân ở địa phương em 

Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh có thời gian chia sẻ bài viết của mình  

- Hoặc giáo viên yêu cầu học sinh chia sẻ bài viết của mình qua nhóm lớp để các học 

sinh khác cùng trao đổi 

Kết luận, nhận định 

- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học sinh 

hiểu hơn về bộ máy nhà nước. 

Câu 2. Em hãy viết một bài luận về ý nghĩa của việc Quốc hội tổ chức lấy ý kiến nhân 

dân khi làm Hiến pháp và chia sẻ sản phẩm với cả lớp. 

a) Mục tiêu. HS tăng cường ý thức và kĩ năng thường xuyên vận dụng những điều đã 

học để phát hiện và giải quyết các vấn đề một cách chủ động, sáng tạo trong việc xây dựng bộ 

máy nhà nước 

b) Nội dung. GV hướng dẫn gợi ý cho HS viết một bài luận về ý nghĩa của việc Quốc 

hội tổ chức lấy ý kiến nhân dân khi làm Hiến pháp và chia sẻ sản phẩm với cả lớp. 

c) Sản phẩm.  

- Bài viết của học sinh, đưa ra những quan điểm và nhận định mang chính kiến của bản 

thân về vị lãnh đạo đó.  

d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ  

GV hướng dẫn gợi ý cho HS viết một bài luận về ý nghĩa của việc Quốc hội tổ chức lấy ý 

kiến nhân dân khi làm Hiến pháp và chia sẻ sản phẩm với cả lớp. 

Thực hiện nhiệm vụ  
- Học sinh làm việc ở nhà, bài viết phải thể hiện rõ quan điểm của bản thân 

Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh có thời gian chia sẻ bài viết của mình  



- Hoặc giáo viên yêu cầu học sinh chia sẻ bài viết của mình qua nhóm lớp để các học 

sinh khác cùng trao đổi 

Kết luận, nhận định  
- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học sinh 

hiểu hơn về bộ máy nhà nước. 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH BÀI DẠY 

Bài 22:  TÒA ÁN NHÂN DÂN, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 

 ( Bộ Kết nối tri thức) 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC. 

a) Kiến thức 

Nêu được chức năng, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát 

nhân dân  

c) Phẩm chất 
Yêu nước: Tích cực, chủ động vận động người khác tham gia các hoạt động góp phần 

bảo vệ và xây dựng Nhà  nước  xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Trách nhiệm: Có thái độ đồng tình, ủng hộ đối với những hành vi thực hiện đúng, 

không đồng tình, phê phán các hành vi vi phạm quy định của Hiến pháp về bộ máy nhà nước. 

b) Năng lực 

- Năng lực chung: 

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về Toà án nhân dân và Viện kiểm sát 

nhân dân. 

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện những hoạt động học tập. 

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo trước những tình huống đặt ra trong bài học và trong 

thực tiễn cuộc sống liên quan đến Toà án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân. 

- Năng lực đặc thù: 

Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội : Tích cực, chủ động tham gia 

các hoạt động góp phần xây dựng và củng cố Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân . 

Năng lực điều chỉnh hành vi: Thực hiện được quyền và nghĩa vụ của công dân đối với 

Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân bằng những việc làm phù hợp 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU. 

- SGK, SGV, SBT môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10; 

- Tranh/ảnh, clip, câu chuyện, trò chơi, ví dụ thực tế,... liên quan tới bài học; 

- Trích một số điều luật liên quan nội dung bài học; 

- Máy tính, máy chiếu projector, bài giảng PowerPoint,.... 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 

1. Hoạt động: Mở đầu 

a) Mục tiêu. Tạo tâm thế tích cực và giúp HS có hiểu biết ban đầu về bài học mới. 

b) Nội dung. Học sinh làm việc theo cá nhân, GV cho HS xem một số hình ảnh hoặc clip 

phiên toà xét xử và nêu yêu cầu: Em hãy chia sẻ những hiểu biết về Toà án nhân dân, Viện 

kiểm sát nhân dân. 

c) Sản phẩm. Học sinh bước đầu biết đưa ra một số hiểu biết của mình về Tòa án nhân 

dân và Viện kiểm sát nhân dân 

d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập: 

Học sinh làm việc theo cá nhân, GV cho HS xem một số hình ảnh hoặc clip phiên toà xét 

xử và nêu yêu cầu: Em hãy chia sẻ những hiểu biết về Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân 

dân. 

Thực hiện nhiệm vụ  



Một đến hai HS lên chia sẻ, các HS khác nhận xét  

Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên yêu cầu một số học sinh trình bày việc chuẩn bị của bản thân mình 

- Các học sinh khác chủ động tìm hiểu, góp ý, bổ sung hoàn thiện 

Kết luận, nhận định  
- Giáo viên nhận xét đánh giá về quá trình thực hiện nhiệm vụ của học sinh 

Gv nhấn mạnh:  

Toà án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân giữ vai trò tư pháp trong bộ máy Nhà nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bài học này sẽ giúp các em hiểu về chức năng; biết 

được cơ cấu tổ chức, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của 2 cơ quan này. Qua đó, có thái độ 

phê phán, đấu tranh với những hành vi chống pháToà án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam bằng những việc làm phù hợp với quy định của 

pháp luật. 

2. Hoạt động: Khám phá 

Nội dung 1: Tìm hiểu nội dung: Chức năng của Tòa án nhân dân  

a) Mục tiêu. HS nêu được vị trí, chức năng, của Tòa án nhân dân 

b) Nội dung. Học sinh cùng làm việc theo nhóm cùng nhau đọc và tìm hiểu các thông tin 

trong sách giáo khoa  

1/ Toà án nước ta đã thực hiện các hoạt động xét xử nhằm mục đích gì? 

2/ Theo em, Toà án nhắn dân có những vai trò gì? 

c) Sản phẩm.  

- HS đọc thông tin và trả lời được các câu hỏi đặt ra theo một số nội dung sau 

1/ Hoạt động xét xử của Toà án nhằm mục đích thực hiện quyền tư pháp, xử lí nghiêm 

các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội 

chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của đất nước. 

2/ Toà án thực hiện quyền tư pháp để bảo vệ công lí, bảo vệ quyền con người, quyền 

công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp  

pháp của tổ chức, cá nhân; góp phần giáo dục công dân trung thành với Tổ quốc, nghiêm 

chỉnh chấp hành pháp luật, tôn trọng những quy tắc của cuộc sống xã hội, ý thức đấu tranh 

phòng, chống tội phạm, các vi phạm pháp luật khác. 

- HS rút ra được vị trí, chức năng, của Tòa án 

 d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

Chuyển giao nhiệm vụ  

Học sinh cùng làm việc theo nhóm cùng nhau 

đọc và tìm hiểu các thông tin trong sách giáo khoa  

1/ Toà án nước ta đã thực hiện các hoạt động 

xét xử nhằm mục đích gì? 

2/ Theo em, Toà án nhân dân có những vai trò 

gì? 

Thực hiện nhiệm vụ  

- Học sinh cùng nhau đọc thông tin và thảo luận. 

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời 

câu hỏi giáo viên đặt ra. 

Báo cáo thảo luận 

- Giáo viên gọi một số học sinh đứng lên chia sẻ nội 

dung tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa ra 

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và 

góp ý. 

Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được 

yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét 

1. Tòa án nhân dân  

a. Chức năng của Tòa án nhân dân 

Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam thực hiện quyền tư pháp. Tòa án 

xét xử các vụ án hình sự, dân sự, hôn 

nhân và gia đình, kinh doanh, thương 

mại, lao động, hành chính để bảo vệ 

công lí, bảo vệ quyền con người, 

quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội 

chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà 

nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ 

chức, cá nhân. Đồng thời, Tòa án góp 

phần giáo dục công dân trung thành 

với Tổ quốc, nghiêm chỉnh chấp hành 

pháp luật, tôn trọng những quy tắc của 

cuộc sống xã hội, ý thức đấu tranh 

phòng, chống tội phạm, các vi phạm 



- Giáo viên kết luận: Toà án nhân dân có nhiệm vụ 

bảo vệ công lí, bảo vệ quyền con người, quyền công 

dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích 

của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ 

chức, cá nhân. 

pháp luật khác. 

 

Nội dung 2: Tìm hiểu nội dung: Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân 

a) Mục tiêu. HS nêu được cơ cấu tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân 

b) Nội dung. Học sinh cùng làm việc theo nhóm cùng nhau đọc và tìm hiểu các thông tin 

trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi đặt ra cho mỗi nhóm 

Dựa vào sơ đồ 1 và hình 1, em hãy trình bày cơ cấu tổ chức và hoạt động của Toà án 

nhân dân. 

c) Sản phẩm.  

- HS đọc thông tin và trả lời được các câu hỏi đặt ra theo một số nội dung sau 

+ Toà án nhân dân được tổ chức thành: Toà án nhân dân tối cao; Toà án nhân dân cấp 

cao; Toà án nhân dân tỉnh, thành phỗ trực thuộc trung ương; Toà án nhân dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh; Toà án quân sự các cấp (Toà án quân sự trung ương, Toà án quân sự 

quân khu và tương đương, Toà án quân sự khu vực). 

+ Toà án nhân dân được tổ chức độc lập theo thẩm quyền xét xử. Toà án xét xử công 

khai, trong trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, thuần phong, mĩ tục của dân tộc, bảo 

vệ người chưa thành niên hoặc giữ bí mật đời tư theo yêu cầu chính đáng của đương sự, Toà 

án nhân dân có thể xét xử kín. Toà án nhân dân xét xử tập thể và quyết định theo đa số, trừ 

trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn. 

- HS rút ra được cơ cấu tổ chức và hoạt động của Tòa án 

 d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

Chuyển giao nhiệm vụ  

Nhóm 1,2: Tìm hiểu nội dung chức năng của Tòa 

án 

- Chức năng của Tòa án nhân dân (TAND): là cơ quan 

xét xử của nước Cộng hòa xã hôi chủ nghĩa Việt Nam, thực 

hiện quyền tư pháp. Chức năng chính của Tòa án nhân dân 

là xét xử. 

- Vai trò của TAND trong đời sống xã hội: 

Nhân danh nước CHXHCNVN xét xử các vụ án hình 

sự, dân sự, hôn nhân và gia đình,... theo quy định của pháp 

luật. 

Giải quyết các việc khác theo quy định của pháp luật. 

Nhóm 3,4: Tìm hiểu nội dung Cơ cấu tổ chức và 

hoạt động của Tòa án nhân dân 

- Tòa án nhân dân chia thành 4 cấp: Tối cao, Cấp cao, 

Tỉnh (tương đương), Huyện (tương đương) 

* Cơ cấu tổ chức toà án nhân dân: 

- Cơ cấu tổ chức của Toà án nhân dân tối cao gồm: 

Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao; Bộ máy giúp 

việc; Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng. 

* Hoạt động của TAND:  

Toà án nhân dân xét xử công khai, trong trường hợp 

đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, thuần phong, mĩ tục của 

dân tộc, bảo vệ người chưa thành niên hoặc giữ bí mật đời 

tư theo yêu cầu chính đáng của đương sự, Toà án nhân dân 

có thể xét xử kín.  

1. Tòa án nhân dân  

b) Cơ cấu tổ chức và hoạt 

động của Tòa án nhân dân 

Tòa án nhân dân được tổ chức 

thành: Tòa án nhân dân tối 

cao; Tòa án nhân dân cấp cao; 

Tòa án nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương; 

Tòa án nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Tòa án quân sự. Mỗi tòa án có 

một cơ cấu tổ chức riêng được 

quy định trong luật và được tổ 

chức độc lập theo thẩm quyền 

xét xử. Tòa án nhân dân xét 

xử công khai, trong trường 

hợp đặc biệt cần giữ bí mật 

nhà nước, thuần phong, mĩ tục 

của dân tộc, bảo vệ người 

chưa thành niên hoặc giữ bí 

mật đời tư theo yêu cầu chính 

đáng của đương sự, Tòa án 

nhân dân có thể xét xử kín. 

Tòa án nhân dân xét xử tập 

thể và quyết định theo đa số, 

trừ trường hợp xét xử theo thủ 



Toà án xét xử tập thể và quyết định theo đa số, trừ 

trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn. 

Thực hiện nhiệm vụ  

- Học sinh cùng nhau đọc thông tin và thảo luận. 

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi 

giáo viên đặt ra. 

Báo cáo thảo luận 

- Giáo viên gọi một số học sinh đứng lên chia sẻ nội dung 

tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa ra 

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý. 

Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu 

cầu trình bày và tiến hành nhận xét 

- Giáo viên kết luận: Toà án nhân dân được tổ chức độc lập 

theo thẩm quyền xét xử. Toà án xét xử công khai, trong 

trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, thuần phong, 

mĩ tục của dân tộc, bảo vệ người chưa thành niên hoặc giữ 

bí mật đời tư theo yêu cầu chính đáng của đương sự, Toà án 

nhân dân có thể xét xử kín. Toà án nhân dân xét xử tập thể 

và quyết định theo đa số, trừ trường hợp xét xử theo thủ tục 

rút gọn. 

tục rút gọn. 

 

Nội dung 3: Tìm hiểu nội dung: Chức năng của Viện kiểm sát nhân dân  
a) Mục tiêu. HS nêu được chức năng của Viện kiểm sát 

b) Nội dung. Học sinh cùng làm việc theo nhóm cùng nhau đọc và tìm hiểu các thông tin 

trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi đặt ra cho mỗi nhóm 

Nhóm 1,2,3: Tìm hiểu Chức năng thực hành quyền công 

1/ Từ các thông tin trên, em hây cho biết Viện kiểm sát nhân dân thành phố H thực hiện 

chức năng gì. 

2/ Chức năng thực hành quyền công tố của Viện ldểm sát nhân dân là gì? 

3/ Nêu ví dụ về việc Viện ldểm sát nhân dân thực hiện chức năng thực hành quyền công 

tố tại một phiên toà. 

 Nhóm 4,5,6: Tìm hiểu Chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp 

Em hiểu thế nào về chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện Idem sát nhân dân? 

Nêu ví dụ minh hoạ. 

 c) Sản phẩm.  

- HS đọc thông tin và trả lời được các câu hỏi đặt ra theo một số nội dung sau 

Nhóm 1,2,3: Tìm hiểu Chức năng thực hành quyền công 

1/ Việc Viện kiểm sát nhân dân thành phố H để nghị mức án cho cặp vợ chồng bạo hành 

con gái thể hiện chức năng thực hành quyền công tố tại phiên toà (cụ thể là hoạt động buộc tội 

bị cáo). 

2/ Thực hành quyền công tố là hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hình 

sự để thực hiện việc buộc tội của Nhà nước đối với người phạm tội, được thực hiện ngay từ 

khi giải quyết tố giác, tin báo vế tội phạm, kiến nghị khởi tổ và trong suốt quá trình khởi tố, 

điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự. Hoạt động thực hành quyền công tố bao gồm: Khởi tố bị 

can (để có được quyết định khởi tố bị can, cơ quan công tố phải khởi tổ vụ án và điều tra, xác 

minh); Truy tố bị can ra trước toà án trên cơ sở kết quả điều tra vụ án và chứng minh được 

người phạm tội; Buộc tội bị cáo và bảo vệ sự buộc tội trước phiên toà bằng cách công bố bản 

cáo trạng, tham gia xét hỏi, trình bày lời luận tội và tranh luận trước phiên toà sơ thẩm (nếu vụ 

án bị kháng cáo hoặc kháng nghị thì có mặt để tham gia xét hỏi và trình bày lời kết luận về 

kháng cáo, kháng nghị trước phiên toà phúc thẩm). 

3/ Ví dụ về việc Viện kiểm sát nhân dân thực hiện chức năng thực hành quyền công tổ tại 

một phiên toà: Kiểm sát viên luận tội, buộc tội bị cáo tại phiên toà. 



 Nhóm 4,5,6: Tìm hiểu Chức năng kiểm sát hoạt động tƣ pháp 

Kiểm sát hoạt động tư pháp là hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân để kiểm sát tính 

hợp pháp của các hành vi, quyết định của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động tư pháp, 

được thực hiện ngay từ khi tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi 

tố và trong suốt quá trình giải quyết vụ án hình sự; trong việc giải quyết vụ án hành chính, vụ 

việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động; việc thi hành án, việc 

giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; các hoạt động tư pháp khác theo quy định 

của pháp luật. 

 d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

Chuyển giao nhiệm vụ  

Học sinh cùng làm việc theo nhóm cùng 

nhau đọc và tìm hiểu các thông tin trong sách 

giáo khoa và trả lời câu hỏi đặt ra cho mỗi 

nhóm 

Nhóm 1,2,3: Tìm hiểu Chức năng thực 

hành quyền công 

1/ Từ các thông tin trên, em hây cho biết 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố H thực hiện 

chức năng gì. 

2/ Chức năng thực hành quyền công tố 

của Viện ldểm sát nhân dân là gì? 

3/ Nêu ví dụ về việc Viện ldểm sát nhân 

dân thực hiện chức năng thực hành quyền công 

tố tại một phiên toà. 

 Nhóm 4,5,6: Tìm hiểu Chức năng kiểm 

sát hoạt động tư pháp 

Em hiểu thế nào về chức năng kiểm sát 

hoạt động tư pháp của Viện Idem sát nhân 

dân? Nêu ví dụ minh hoạ. 

Thực hiện nhiệm vụ  

- Học sinh cùng nhau đọc thông tin và thảo 

luận. 

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả 

lời câu hỏi giáo viên đặt ra. 

Báo cáo thảo luận 

- Giáo viên gọi một số học sinh đứng lên chia 

sẻ nội dung tìm hiểu về thông tin sách giáo 

khoa đưa ra 

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận 

xét và góp ý. 

Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã 

được yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét 

- Giáo viên kết luận: Viện Kiểm sát nhân dân 

có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền 

con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã 

hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, 

quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, 

góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành 

nghiêm chỉnh và thống nhất. 

2. Viện kiểm sát nhân dân  

a. Chức năng của Viện Kiểm sát 

- Chức năng thực hành quyền công tố 

Thực hành quyền công tố là hoạt động 

của Viện kiểm sát nhân dân trong tố 

tụng hình sự để thực hiện việc buộc tội 

của Nhà nước đối với người phạm tội, 

được thực hiện ngay từ khi giải quyết tố 

giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi 

tố và trong suốt quá trình khởi tố, điều 

tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự. Hoạt 

động thực hành quyền công tố bao gồm: 

Khởi tố bị can( để có được quyết định 

khởi tố bị can, cơ quan công tố phải khởi 

tố vụ án và điều tra, xác minh). Truy tố 

bị can ra trước tòa án trên cơ sở kết quả 

điều tra vụ án và chứng minh được 

người phạm tội; Buộc tội bị cáo và bảo 

vệ sự buộc tội trước phiên tòa bằng cách 

công bố bản cáo trạng, tham gia xét hỏi, 

trình bày lời luận tội và tranh luận trước 

phiên tòa sơ thẩm (nếu vụ án bị kháng 

cáo hoặc kháng nghị thì có mặt để tham 

gia xét hỏi và trình bày lời kết luận về 

kháng cáo, kháng nghị trước phiên tòa 

phúc thẩm). 

- Chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp 
Kiểm sát hoạt động tư pháp là hoạt động 

của Viện kiểm sát nhân dân để kiểm sát tính 

hợp pháp của các hành vi, quyết định của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động tư 

pháp, được thực hiện ngay từ khi tiếp nhận 

và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, 

kiến nghị khởi tố và trong suốt quá trình 

giải quyết vụ án hình sự; trong việc giải 

quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn 

nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, 

lao động; việc thi hành án, việc giải quyết 

khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; 

các hoạt động tư pháp khác theo quy định 

của pháp luật. 



Nội dung 4: Tìm hiểu nội dung: Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát 

nhân dân  
a) Mục tiêu. HS nêu được cơ cấu tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát 

b) Nội dung. Học sinh cùng làm việc theo nhóm cùng nhau đọc và tìm hiểu các thông tin 

trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi đặt ra cho mỗi nhóm 

Dựa vào sơ đổ 2 và thông tin trên, em hãy trình bày cơ cấu tổ chức và hoạt động của 

Viện kiểm sát nhân dân. 

c) Sản phẩm.  

- HS đọc thông tin và trả lời được các câu hỏi đặt ra theo một số nội dung sau 

+ Hệ thống Viện kiểm sát nhân dân Việt Nam bao gồm: Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện ldểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp 

huyện, Viện kiểm sát quân sự các cấp (Viện kiểm sát quân sự trung ương, Viện Idem sát quân 

sự quần khu và tương đương, Viện kiểm sát quân sự khu vực). 

+ Viện kiểm sát nhân dân do Viện trưởng lãnh đạo. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

cấp dưới chịu sự lãnh đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp trên. Viện trưởng các 

Viện kiểm sát cấp dưới chịu sự lãnh đạo thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao. 

 d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

Chuyển giao nhiệm vụ  

Học sinh cùng làm việc theo nhóm cùng nhau 

đọc và tìm hiểu các thông tin trong sách giáo khoa 

và trả lời câu hỏi đặt ra cho mỗi nhóm 

Dựa vào sơ đồ 2 và thông tin trên, em hãy trình 

bày cơ cấu tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát 

nhân dân. 

Thực hiện nhiệm vụ  

- Học sinh cùng nhau đọc thông tin và thảo luận. 

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời 

câu hỏi giáo viên đặt ra. 

Báo cáo thảo luận 

- Giáo viên gọi một số học sinh đứng lên chia sẻ nội 

dung tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa ra 

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và 

góp ý. 

Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được 

yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét 

- Giáo viên kết luận: Hệ thống Viện kiểm sát nhân 

dân Việt Nam bao gồm: Viện kiểm sát nhân dân tối 

cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện ldểm sát 

nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp 

huyện, Viện kiểm sát quân sự các cấp (Viện kiểm sát 

quân sự trung ương, Viện Idem sát quân sự quần khu 

và tương đương, Viện kiểm sát quân sự khu vực). 

2. Viện kiểm sát nhân dân  

b) Cơ cấu tổ chức và hoạt động của 

Viện kiểm sát nhân dân 

Hệ thống Viện kiểm sát nhân dân 

Việt Nam bao gồm: Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao, Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát 

nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát 

nhân dân cấp huyện, Viện kiểm sát 

quân sự. Cơ cấu tổ chức các Viện 

kiểm sát do luật định, tuy nhiên tất 

cả các Viện kiểm sát đều do Viện 

trưởng lãnh đạo. 

Viện Kiểm sát nhân dân do Viện 

trưởng lãnh đạo. Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân cấp dưới chịu sự 

lãnh đạo của Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân cấp trên. Viện 

trưởng các Viện kiểm sát cấp dưới 

chịu sự lãnh đạo thống nhất của 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao.  

3. Hoạt động: Luyện tập 

Câu 1. Em hãy cho biết các ý kiến dưới đây đúng hay sai. Vì sao? 

a) Mục tiêu. HS củng cố kiến thức đã học thông qua thực hành xử lí tình huống cụ thể có 

liên quan đến nội dung bài học để hình thành ý thức tham gia xây dựng các cơ quan tư pháp 

một cách phù hợp với lứa tuổi. 

b) Nội dung. Học sinh làm việc cá nhân, cùng suy nghĩ, đưa ra các ý kiến để lý giải cho 

từng trường hợp cụ thể 



c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được ý kiến của bản thân và lý giải cho từng trường hợp cụ thể 

a. Sai, vì Toà án nhân dân được phân chia thành các cấp (Toà án nhân dân huyện, Toà án 

nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân cấp cao, Toà án nhân dân tối cao,... và Toà án chuyên trách), 

do đó khi cần, người dân cẩn nộp đơn ở toà án phù hợp để được giải quyết vấn đề của bản 

thân. 

b. Đúng, vì Viện kiểm sát nhân dân là một bộ phận của bộ máy nhà nước, được tổ chức 

và hoạt động theo pháp luật. Viện ldểm sát cấp trên có trách nhiệm kiểm tra, xử lí nghiêm 

minh vi phạm pháp luật của Viện kiểm sát cấp dưới. Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên có 

quyền rút, đình chỉ, huỷ bỏ quyết định trái pháp luật của Viện trưởng Viện kiểm sát cấp dưới. 

Do đó, nếu không chấp thuận, đồng tình với quyết định của Viện kiểm sát, người dân có thể 

khiếu nại lên Viện kiểm sát cấp cao hơn. 

c. Đúng, vì một số phiên toà liên quan đến trẻ em cần bảo mật những thông tin liên quan 

đến trẻ em để tránh gây ảnh hưởng tới cuộc sống hoặc tương lai sau này của trẻ em nên được 

xét xử kín. 

d. Sai, vì trong một số trường hợp, bản án của Toà án có thể xảy ra sai sót và sẽ được huỷ 

bỏ. 

 d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ  

Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân 

Các học sinh cùng suy nghĩ và đưa ra ý kiến của bản thân về từng trường hợp cụ thể 

Thực hiện nhiệm vụ  
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân 

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn 

thiện câu trả lời 

Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung  

Kết luận, nhận định 
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát những vấn đề mà 

mỗi công dân cần lưu ý khi tìm hiểu về các cơ quan tư pháp. 

Câu 2. Em đồng tình hay không đồng tình với hành vi nào sau đây? Vì sao? 

a) Mục tiêu. HS vận dụng các kiến thức đã học để tham gia giải quyết các tình huống 

phát sinh trong thực tế cuộc sống liên quan đến hoạt động của các cơ quan tư pháp. 

b) Nội dung. HS làm việc cá nhân, đọc tình huống, suy nghĩ và đưa ra quan điểm của 

bản thân và trả lời câu hỏi 

- Đưa ra quan điểm của mình về hành vi của các nhân vật trong tình huống trên. 

- Em hãy liệt kê những việc có thể làm để đảm bảo nghĩa vụ công dân trong bảo vệ, xây 

dựng Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân. 

c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được 

a. Không đồng tình vì hành vi của cán bộ Viện kiểm sát A là sai, vi phạm pháp luật, đáng 

bị phê phán. Hành vi đó đã tiết lộ các thông tin của vụ án, có thể sẽ gây ảnh hưởng xấu đến 

quá trình điều tra vụ án. 

b. Đồng tình vì hành vi của chị B là đúng, thực hiện tốt trách nhiệm của bản thân trong 

công việc, đảm bảo quyền lợi của nhân dân. 

c. Đồng tình vì thông qua các phiên toà giả định về bạo lực học đường, HS được cung 

cấp kiến thức bổ ích về pháp luật, nâng cao ý thức trong phòng, chống bạo lực học đường. 

d. Đồng tình vì việc làm của ông N có thể sẽ hỗ trợ kiểm sát viên phát hiện một số sai sót 

(nếu có) và đưa ra những quyết định chính xác hơn. 

 d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập. 



HS làm việc cá nhân, đọc tình huống, suy nghĩ và đưa ra quan điểm của bản thân cho 

từng tình huống 

Thực hiện nhiệm vụ  
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân 

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn 

thiện câu trả lời 

Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung  

Kết luận, nhận đinh 
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát  

Câu 3. Xử lý tình huống. 

a) Mục tiêu. HS vận dụng các kiến thức đã học để tham gia giải quyết các tình huống 

phát sinh trong thực tế cuộc sống liên quan đến hoạt động của cơ quan tư pháp. 

b) Nội dung. HS làm việc cá nhân, đọc tình huống, suy nghĩ và trả lời được câu hỏi cho 

từng tình huống 

c) Sản phẩm.  

- HS chỉ ra được 

c) Sản phẩm.  

a. Suy nghĩ của B là không đúng, N nên giải thích cho B hiểu việc đi xem xét xử vụ án 

ma tuý sẽ giúp nâng cao nhận thức về pháp luật và những vấn đề liên quan, có thể giúp bản 

thân và những người xung quanh tránh phạm phải những sai lầm tương tự trong tương lai. N 

nên thuyết phục B cùng đi xem. 

b. Suy nghĩ của mẹ H là sai lầm và có thề dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật. H nên giải 

thích để mẹ hiểu anh trai đã làm sai nên cần phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, đây cũng là 

cơ hội để anh được uốn nắn, thay đổi hành vi, sống tích cực hơn. Khuyên mẹ không nên nhờ 

người làm giả giấy tờ, cung cấp lời khai giả vì đây là những hành vi trái với quy định của pháp 

luật và nếu mẹ H cố tình thực hiện thì có thể bị xử lí theo quy định của pháp luật. 

 d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập 

HS làm việc cá nhân, đọc tình huống, suy nghĩ và trả lời được câu hỏi cho từng tình 

huống 

Thực hiện nhiệm vụ  
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân 

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn 

thiện câu trả lời 

Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung  

Kết luận, nhận đinh 
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát  

4. Hoạt động: Vận dụng 

Câu 1. Em hãy viết bài luận tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ công lí của Toà án nhân dân 

và chia sẻ với thầy cô cùng các bạn. 

a) Mục tiêu. HS tăng cường ý thức và kĩ năng thường xuyên vận dụng những điều đã 

học để phát hiện và giải quyết các vấn đề một cách chủ động, sáng tạo trong việc tham gia xây 

dựng và củng cố hệ thống các cơ quan tư pháp. 

b) Nội dung. GV hướng dẫn gợi ý cho HS có thể viết bài thuyết trình thể hiện quan điểm 

cá nhân trong việc xây dựng, bảo vệ Toà án nhân dân  

c) Sản phẩm.  

- Bài luận tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ công lí của Toà án nhân dân và chia sẻ với thầy 

cô cùng các bạn 

d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ  



GV hướng dẫn gợi ý cho HS có thể viết bài thuyết trình thể hiện quan điểm cá nhân trong 

việc xây dựng, bảo vệ Toà án nhân dân  

Thực hiện nhiệm vụ  
- Học sinh làm việc ở nhà, bài viết phải thể hiện rõ quan điểm của bản thân 

Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh có thời gian chia sẻ bài viết của mình  

- Hoặc giáo viên yêu cầu học sinh chia sẻ bài viết của mình qua nhóm lớp để các học 

sinh khác cùng trao đổi 

Kết luận, nhận định  
- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học sinh 

hiểu hơn về cơ quan tư pháp. 

Câu 2. Em hãy viết bài luận tuyên truyền chức năng thực hành quyền công tố của Viện 

kiểm sát nhân dân nhằm đảm bảo xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật 

a) Mục tiêu. HS tăng cường ý thức và kĩ năng thường xuyên vận dụng những điều đã 

học để phát hiện và giải quyết các vấn đề một cách chủ động, sáng tạo trong việc tham gia xây 

dựng và củng cố hệ thống các cơ quan tư pháp. 

b) Nội dung. GV hướng dẫn gợi ý cho HS có thể viết bài tuyên truyền chức năng thực 

hành quyền công tố của Viện kiểm sát nhân dân nhằm đảm bảo xét xử kịp thời, nghiêm minh, 

đúng pháp luật  

c) Sản phẩm.  

- Bài luận tuyên truyền chức năng thực hành quyền công tố của Viện kiểm sát nhân dân 

nhằm đảm bảo xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật 

d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ  

GV hướng dẫn gợi ý cho HS có thể viết bài tuyên truyền chức năng thực hành quyền 

công tố của Viện kiểm sát nhân dân nhằm đảm bảo xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp 

luật  

Thực hiện nhiệm vụ  
- Học sinh làm việc ở nhà, bài viết phải thể hiện rõ quan điểm của bản thân 

Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh có thời gian chia sẻ bài viết của mình  

- Hoặc giáo viên yêu cầu học sinh chia sẻ bài viết của mình qua nhóm lớp để các học 

sinh khác cùng trao đổi 

Kết luận, nhận định  
- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học sinh 

hiểu hơn về cơ quan tư pháp. 
 

 

 

 

KẾ HOẠCH BÀI DẠY 

BÀI 23. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN 

( Bộ Kết nối tri thức) 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC. 

a) Kiến thức 

Nêu được chức năng, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân  

c) Phẩm chất 
Yêu nước: Tin tưởng, sẵn sàng thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân trong 

mối quan hệ với hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân; 



Trách nhiệm: Có thái độ đồng tình, ủng hộ đối với những hành vi thực hiện đúng, không 

đồng tình, phê phán các hành vi vi phạm quy định của Hiến pháp và pháp luật về hoạt động và 

tổ chức của hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân; 

b) Năng lực 

- Năng lực chung: 

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân 

dân. 

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện những hoạt động học tập. 

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo trước những tình huống đặt ra trong bài học và trong 

thực tiễn cuộc sống liên quan đến Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân. 

- Năng lực đặc thù: 

Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội : Tích cực, chủ động tham gia 

các hoạt động góp phần xây dựng và củng cố Bộ máy chính quyền ở cơ sở . 

Năng lực điều chỉnh hành vi: Thực hiện được quyền và nghĩa vụ của công dân đối trong 

mối quan hệ với Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân nơi mình sinh sống bằng những việc 

làm phù hợp 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU. 

- SGK, SGV, SBT môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10; 

- Tranh/ảnh, clip, câu chuyện, trò chơi, ví dụ thực tế,... liên quan tới bài học; 

- Trích một số điều luật liên quan nội dung bài học; 

- Máy tính, máy chiếu projector, bài giảng PowerPoint,.... 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 

1. Hoạt động: Mở đầu 

a) Mục tiêu. Tạo tâm thế tích cực và giúp HS có hiểu biết ban đầu về bài học mới. 

b) Nội dung. Học sinh làm việc theo nhóm, cùng nhau suy nghĩ và thực hiện yêu cầu 

sách giáo khoa đặt ra: 

GV yêu cầu HS chia sẻ một số hoạt động của Hội đồng nhân dân hoặc Uỷ ban nhân dân 

địa phương nơi em sinh sống và cho biết ý nghĩa của hoạt động đó. 

c) Sản phẩm. Học sinh bước đầu biết đưa ra một số hiểu biết của mình các đơn vị hành 

chính từ tỉnh thành phố trở xuống như: 

- Ủy ban nhân dân phường: “UBND do Hội đồng nhân dân bầu là cơ quan chấp hành 

của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương…”, được thể hiện ở hai 

phương diện: 

UBND là cơ quan chấp hành của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. 

UBND là cơ quan thực hiện chức năng quản lí hành chính nhà nước, chấp hành nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân (HĐND) cùng cấp cũng như những văn bản của cơ quan nhà 

nước cấp trên với tư cách là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. 

- Chức năng quản lí nhà nước là chức năng duy nhất của UBND vì quản lí nhà nước là 

hoạt động chủ yếu, thống nhất, bao trùm lên toàn bộ hoạt động của UBND trên tất cả các lĩnh 

vực của đời sống xã hội, tuy nhiên chỉ giới hạn trong phạm vi một địa phương, một vùng lãnh 

thổ nhất định. 

d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập: 

Học sinh làm việc theo nhóm, cùng nhau suy nghĩ và thực hiện yêu cầu sách giáo khoa 

đặt ra: 

GV yêu cầu HS chia sẻ một số hoạt động của Hội đồng nhân dân hoặc Uỷ ban nhân dân 

địa phương nơi em sinh sống và cho biết ý nghĩa của hoạt động đó. 

Thực hiện nhiệm vụ  
Một đến hai HS lên chia sẻ, các HS khác nhận xét  

Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên yêu cầu một số học sinh trình bày việc chuẩn bị của bản thân mình 

- Các học sinh khác chủ động tìm hiểu, góp ý, bổ sung hoàn thiện 



Kết luận, nhận định  
- Giáo viên nhận xét đánh giá về quá trình thực hiện nhiệm vụ của học sinh 

Gv nhấn mạnh:  

Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân là bộ máy chính quyền ở địa phương, gắn bó trực 

tiếp với đời sống nhân dần. Đây là hai cơ quan có vai trò quan trọng và có nhiều đóng góp 

thiết thực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

ở địa phương. Bài học này sẽ giúp các em tìm hiểu về chức năng, cơ cấu tổ chúc và hoạt động 

của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân đề hiểu rõ hơn về bộ máy chính quyền địa phương 

của nước ta và có những việc làm phù hợp để thực hiện quyền và nghĩa vụ của bản thân đối 

với các cơ quan này. 

2. Hoạt động: Khám phá 

Nội dung 1: Tìm hiểu nội dung: Chức năng của Hội đồng nhân dân 

a) Mục tiêu. HS nêu được chức năng của Hội đồng nhân dân . 

b) Nội dung. HS làm việc theo nhóm, đọc thông tin trong sách giáo khoa đưa ra và trả 

lời câu hỏi 

1/ Hội đồng nhân dân thành phố X đã thực hiện chức năng như thế nào? 

2/ Từ thông tin trên, em hãy cho biết Hội đồng nhân dân có chức năng gì. Em hiểu như 

thế nào về chức năng này? 

c) Sản phẩm.  

- Hội đồng nhân dân có 2 chức năng quan trọng: 

1/ Hội đồng nhân dân thành phố X đã xem xét về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - 

xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm; quyết định phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã 

hội, an ninh, quốc phòng, thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020 của thành phố; quyết định 

một số nội dung thuộc thẩm quyền. 

2/ Chức năng của Hội đồng nhân dân: 

+ Hội đồng nhân dân quyết định những vấn đề của địa phương do luật định; giám sát việc 

tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân. 

+ Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương như: các biện 

pháp khác để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn theo quy định của pháp luật; quyết định 

biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi 

phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền; 

biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, 

tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân trên địa bàn,... 

+ Hội đồng nhân dân thực hiện việc giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa 

phương, việc thực hiện nghị quyết của cấp trên; giám sát hoạt động của Thường trực Hội đổng 

nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, Ban của Hội 

đồng nhân dân cấp mình; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân cùng cấp 

và văn bản của Hội đồng nhân dân cấp dưới. Hội đồng nhân dân thực hiện quyển giám sát 

thông qua các hoạt động như: xem báo cáo công tác, xem xét trả lời chất vấn, thành lập đoàn 

giám sát,... 

d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  



Giao nhiệm vụ học tập 

HS làm việc theo nhóm, đọc thông tin 

trong sách giáo khoa đưa ra và trả lời câu hỏi 

1/ Hội đồng nhân dân thành phố X đã 

thực hiện chức năng như thế nào? 

2/ Từ thông tin trên, em hãy cho biết 

Hội đồng nhân dân có chức năng gì. Em hiểu 

như thế nào về chức năng này? 

Thực hiện nhiệm vụ  

- Học sinh đọc thông tin. 

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và 

trả lời câu hỏi giáo viên đặt ra. 

Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên gọi một số học sinh đại diện đứng 

lên chia sẻ nội dung tìm hiểu về thông tin 

sách giáo khoa đưa ra 

- Các học sinh còn lại tiến hành hoạt động 

nhận xét và góp ý. 

Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh 

đã được yêu cầu trình bày và tiến hành nhận 

xét 

- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề để làm 

nổi bật khái niệm vai trò, vị trí của Hội đồng 

nhân dân. 

Gv nhấn mạnh:  

Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề của 

địa phương do luật định; giám sát việc tuân 

theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và 

việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân. 

1. Hội đồng nhân dân 

a) Chức năng của Hội đồng nhân dân 

Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực 

nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý 

chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của 

nhân dân, do nhân dân địa phương bầu 

ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa 

phương và cơ quan nhà nước cấp trên. 

Hội đồng nhân dân quyết định các vấn 

đề quan trọng của địa phương như: các 

biện pháp để phát triển kinh tế - xã hội 

trên địa bàn theo quy định của pháp luật; 

quyết định biện pháp bảo đảm trật tự, an 

toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội 

phạm và các hành vi vi phạm pháp luật 

khác, phòng, chống quan liêu, tham 

nhũng trong phạm vi được phân quyền; 

biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ 

chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, 

nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích 

hợp pháp khác với công dân trên địa 

bàn, và thực hiện quyền giám sát việc 

tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa 

phương, việc thực hiện nghị quyết của 

cấp trên. 

 

 

Nội dung 2: Tìm hiểu nội dung: Cơ cấu tổ chức và hoạt động của hội đồng nhân dân 

a) Mục tiêu. Học sinh nêu được cơ cấu tổ chức và hoạt động của hội dồng nhân dân. 

b) Nội dung. HS làm việc nhóm, HS thảo luận nhóm, các nhóm quan sát sơ đồ kết hợp 

đọc thông tin và trả lời các câu hỏi trong SGK: 

Nhóm 1,2: Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân 

Dựa vào sơ đồ 1, em hãy trình bày cơ cấu tổ chức của Hội đổng nhân dân. 

Nhóm 3,4: Hoạt động của Hội đồng nhân dân. 

Hội đồng nhân dân hoạt động theo hình thức nào? Hình thức hoạt động đó thể hiện 

nguyên tắc nào trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam? 

 c) Sản phẩm.  

Học sinh chỉ ra được  

Nhóm 1,2: Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân. 

+ Hội đồng nhân dân được tổ chức gồm: Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của 

Hội đống nhân dân. 

+ Thường trực Hội đống nhân dân có cơ cấu tổ chức gồm: Chủ tịch Hội đổng nhân dân, 

Phó Chủ tịch Hội đổng nhân dân và các Uỷ viên. 

+ Các Ban của Hội đồng nhân dân gồm: Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các Uỷ viên. 

Nhóm 3,4: Hoạt động của Hội đồng nhân dân. 



Hội đồng nhân dân hoạt động theo hình thức các kì họp, phiên họp, cuộc họp công khai. 

Hình thức hoạt động này thể hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của 

bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm 

Chuyển giao nhiệm vụ  

HS làm việc nhóm, HS thảo luận nhóm, các 

nhóm quan sát sơ đồ kết hợp đọc thông tin và trả 

lời các câu hỏi trong SGK: 

Nhóm 1,2: Cơ cấu tổ chức của Hội đồng 

nhân dân 

Dựa vào sơ đồ 1, em hãy trình bày cơ cấu tổ 

chức của Hội đổng nhân dân. 

Nhóm 3,4: Hoạt động của Hội đồng nhân 

dân. 

Hội đống nhân dân hoạt động theo hình thức 

nào? Hình thức hoạt động đó thể hiện nguyên tắc 

nào trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam? 

Thực hiện nhiệm vụ  

- Học sinh cùng nhau đọc thông tin và thảo luận. 

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời 

câu hỏi giáo viên đặt ra. 

Báo cáo thảo luận 

- Giáo viên gọi một số học sinh đứng lên chia sẻ 

nội dung tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa 

ra 

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét 

và góp ý. 

Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã 

được yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét 

- Giáo viên chốt kiến thức làm nổi bật cơ cấu tổ 

chức của hội đồng nhân dân 

Hội đồng nhân dân được phân chia thành ba cấp: 

Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương; Hội đồng nhân dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương; Hội đồng nhân dân xã, phường, thị 

trấn 

1. Hội đồng nhân dân 

b) Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân 

dân 

Hội đồng nhân dân gồm các đại biểu Hội 

đồng nhân dân do cử tri ở địa phương 

bầu ra. Hội đồng nhân dân được tổ chức 

gồm: Thường trực Hội đồng nhân dân và 

các Ban của Hội đồng nhân dân. Thường 

trực Hội đồng nhân dân có cơ cấu tổ 

chức gồm: Chủ tịch Hội đồng nhân dân, 

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Uỷ 

viên. 

c) Hoạt động của Hội đồng nhân dân 

Hoạt động của Hội đồng nhân dân do 

luật định. Hội đồng nhân dân họp mỗi 

năm hai kì chính và tổ chức các cuộc 

họp chuyên đề khi có việc phát sinh đột 

xuất. Hội đồng nhân dân quyết định các 

vấn đề bằng hình thức thảo luận, biểu 

quyết lấy ý kiến tập thể. 

 

Nội dung 3: Tìm hiểu nội dung: Chức năng của Ủy ban nhân dân 

a) Mục tiêu. HS nêu được chức năng của Ủy ban nhân dân . 

b) Nội dung. HS làm việc cá nhân, đọc thông tin và trường hợp trong sách giáo khoa đưa 

ra và trả lời câu hỏi 

1/ Uỷ ban nhân dân tỉnh X đã thực hiện chức năng của mình như thế nào? 

2/ Từ thông tin trên, em hãy cho biết Uỷ ban nhân dân có chức năng gì. Em hiểu như thế 

nào về chức năng này? 

c) Sản phẩm.  

1/ Uỷ ban nhân dân tỉnh X đã thực hiện chức năng của mình bằng việc ban hành công 

văn triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đổng nhân dân tỉnh. Đổng thời yêu cầu các sở, 

ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và đế nghị các cơ quan Đảng, đoàn thể trên 

địa bàn tỉnh kịp thời phổ biến, quán triệt, triển khai nội dung của Nghị quyết. 



2/ Uỷ ban nhân dân là cơ quan chấp hành của Hội đổng nhân dân, cơ quan hành chính 

nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân và cơ quan hành chính nhà 

nước cấp trên. 

Uỷ ban nhân dân tổ chức việc thi hành Hiến pháp và pháp luật ở địa phương; tổ chức 

thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân và thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan nhà nước 

cấp trên giao. 

d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm 

Giao nhiệm vụ học tập 

HS làm việc cá nhân, đọc thông tin và trường hợp trong 

sách giáo khoa đưa ra và trả lời câu hỏi 

1/ Uỷ ban nhân dân tỉnh X đã thực hiện chức năng của 

mình như thế nào? 

2/ Từ thông tin trên, em hãy cho biết Uỷ ban nhân dân 

có chức năng gì. Em hiểu như thế nào về chức năng này? 

Thực hiện nhiệm vụ  

- Học sinh đọc thông tin. 

- Học sinh làm việc theo cá nhân: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi 

giáo viên đặt ra. 

Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên gọi một số học sinh đứng lên chia sẻ nội dung 

tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa ra 

- Các học sinh còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý. 

Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu cầu 

trình bày và tiến hành nhận xét 

- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề để làm nổi bật khái 

niệm vai trò, vị trí của Hội đồng nhân dân. 

Gv nhấn mạnh:  

Uỷ ban nhân dân ở cấp chính quyền địa phương do Hội đồng 

nhân dân cùng cấp bầu là cơ quan chấp hành của Hội đồng 

nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu 

trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân và cơ quan hành chính 

nhà nước cấp trên 

2. Ủy ban nhân dân 

a) Chức năng của Uỷ ban nhân 

dân 

Uỷ ban nhân dân ở cấp chính 

quyền địa phương do Hội đồng 

nhân dân cùng cấp bầu ra; là cơ 

quan chấp hành của Hội đồng 

nhân dân, cơ quan hành chính 

nhà nước ở địa phương, chịu 

trách nhiệm trước Hội đồng 

nhân dân và cơ quan hành chính 

nhà nước cấp trên. 

Uỷ ban nhân dân tổ chức việc 

thi hành Hiến pháp và pháp luật 

ở địa phương; tổ chức thực hiện 

nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân và thực hiện các nhiệm vụ 

do cơ quan nhà nước cấp trên 

giao. 

Nội dung 6: Tìm hiểu nội dung: Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân 

a) Mục tiêu. Học sinh nêu được cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân. 

b) Nội dung. HS làm việc nhóm, HS thảo luận nhóm, các nhóm đọc một thông tin và trả 

lời các câu hỏi trong SGK: 

Nhóm 1,2: Cơ cấu tổ chức của Uỷ ban nhân dân 

1/ Dựa vào sơ đổ 2, em hãy nều cơ cấu tổ chức của Uỷ ban nhân dân. 

2/ Kể tên một số cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân địa phương em. 

Nhóm 3,4: Hoạt động của Uỷ ban nhân dân 

Uỷ ban nhân dân hoạt động theo hình thức nào? Nêu ví dụ minh hoạ. 

c) Sản phẩm.  

Nhóm 1,2: Cơ cấu tổ chức của Uỷ ban nhân dân 

1/ Uỷ ban nhân dân góm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Uỷ viên phụ trách cơ quan 

chuyên môn, Uỷ viên phụ trách công an, Uỷ viên phụ trách quân sự. 

2/ Một số cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân: Ban Địa chính, xây dựng; Ban Tư 

pháp, hộ tịch; Ban Văn hoá - Xã hội, Ban Tài chính, ngân sách,... 

Nhóm 3,4: Hoạt động của Uỷ ban nhân dân 



Uỷ ban nhân dân hoạt động tập thể thông qua các cuộc họp thường kì hằng tháng hoặc 

các cuộc họp chuyên đề khi có việc phát sinh; hoạt động thông qua hoạt động cá nhân của Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân và các thành viên khác trong Uỷ ban nhân dân. 

 d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm  

Chuyển giao nhiệm vụ  

HS làm việc nhóm, HS thảo luận nhóm, các 

nhóm đọc một thông tin và trả lời các câu hỏi trong 

SGK: 

Nhóm 1,2: Cơ cấu tổ chức của Uỷ ban nhân 

dân 

1/ Dựa vào sơ đổ 2, em hãy nều cơ cấu tổ 

chức của Uỷ ban nhân dân. 

2/ Kể tên một số cơ quan chuyên môn thuộc 

Uỷ ban nhân dân địa phương em. 

Nhóm 3,4: Hoạt động của Uỷ ban nhân dân 
Uỷ ban nhân dân hoạt động theo hình thức 

nào? Nêu ví dụ minh hoạ. 

Thực hiện nhiệm vụ  

- Học sinh cùng nhau đọc thông tin và thảo luận. 

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời 

câu hỏi giáo viên đặt ra. 

Báo cáo thảo luận 

- Giáo viên gọi một số học sinh đứng lên chia sẻ 

nội dung tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa 

ra 

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét 

và góp ý. 

Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã 

được yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét 

- Giáo viên chốt kiến thức làm nổi bật cơ cấu tổ 

chức của ủy ban nhân dân 

Tổ chức và hoạt động của Uỷ ban nhân dân theo 

nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách kết 

hợp với chế độ thủ trưởng, thể hiện qua các hoạt 

động: Hoạt động tập thể của Uỷ ban nhân dân; 

Hoạt động của Chủ tịch và các thành viên của Uỷ 

ban nhân dân. 

 

2. Ủy ban nhân dân 

b) Cơ cấu tổ chức của Uỷ ban nhân 

dân 

Uỷ ban nhân dân gồm: Chủ tịch, Phó 

Chủ tịch và các Uỷ viên phụ trách cơ 

quan chuyên môn (Tư pháp; Tài 

chính - Kế hoạch; Tài nguyên và môi 

trường; Lao động - Thương binh và 

Xã hội; Văn hóa và Thông tin,...), Uỷ 

viên phụ trách công an, Uỷ viên phụ 

trách quân sự. 

c) Hoạt động của Uỷ ban nhân dân 

Uỷ ban nhân dân hoạt động theo luật 

định. Mỗi tháng Uỷ ban nhân dân 

họp một lần và có thể tổ chức họp 

chuyên đề khi có công việc phát sinh 

đột xuất. Uỷ ban nhân dân quyết định 

các vấn đề bằng hình thức biểu quyết 

lấy ý kiến tập thể. 

 

3. Hoạt động: Luyện tập 

Câu 1. Em hãy cho biết các ý kiến sau đây đúng hay sai. Vì sao?: 

a) Mục tiêu. HS củng cố kiến thức đã học thông qua thực hành xử lí tình huống cụ thể có 

liên quan đến nội dung bài học để hình thành ý thức tham gia xây dựng chính quyền địa 

phương một cách phù hợp với lứa tuổi. 

b) Nội dung. Học sinh làm việc cá nhân, cùng suy nghĩ, đưa ra các ý kiến để lý giải cho 

từng trường hợp cụ thể 

c) Sản phẩm.  

a. Đúng, vì Uỷ ban nhân dân do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra và tổ chức thực hiện 

nghị quyết của Hội đồng nhân dân, chịu sự giám sát của Hội đống nhân dân cùng cấp. 

b. Sai, vì Hội đổng nhân dân ở các địa phương có cơ cấu tổ chức giống nhau nhưng số 

lượng thành viên khác nhau, tuỳ thuộc vào đặc điểm, tính chất của từng vùng. 



c. Đúng, vì nhân dân bỏ phiếu bấu ra các đại biểu Hội đống nhân dân, nhân dân thực hiện 

quyền lực nhà nước thông qua hoạt động của các đại biểu Hội đống nhân dân. 

d. Sai, vì khi quyết định các vấn đề quan trọng của cơ quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

phải thông qua ý kiến của tập thể. 

 d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập 

Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân 

Các học sinh cùng suy nghĩ và đưa ra ý kiến của bản thân về từng trường hợp cụ thể 

Thực hiện nhiệm vụ  
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân 

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn 

thiện câu trả lời 

Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung  

Kết luận, nhận định 
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát những vấn đề mà 

mỗi công dân cần lưu ý khi tìm hiểu về hội đồng nhân dân. 

Câu 2. Em đồng tình hay không đồng tình với các hành vi nào sau đây? Vì sao? 

a) Mục tiêu. HS vận dụng các kiến thức đã học để tham gia giải quyết các tình huống 

phát sinh trong thực tế cuộc sống liên quan đến hoạt động của ủy ban nhân dân. 

b) Nội dung. HS làm việc cá nhân, đọc suy nghĩ và đưa ra quan điểm của bản thân cho 

vấn đề đặt ra 

c) Sản phẩm.  

a. Không đổng tình, vì hành vi của anh T là sai, chưa thực hiện đúng quyền và trách 

nhiệm của công dân trong việc xây dựng và phát triển bộ máy nhà nước. Hành vi đó khiến kết 

quả bầu cử bị ảnh hưởng, việc lựa chọn đại biểu Hội đồng nhân dân ở địa phương không công 

bằng và đạt hiệu quả không cao. 

b. Đống tình, vì việc làm của các cán bộ thuộc Uỷ ban nhân dân xã A là đúng, phát huy 

quyền làm chủ của nhân dân địa phương. 

c. Đồng tình, vì hành vi của ông H là đúng đắn, tôn trọng và chấp hành pháp luật, không 

lợi dụng chức vụ để giải quyết việc riêng. 

d. Đồng tình, vì việc làm của M phát huy tinh thần làm chủ, phát huy trách nhiệm của HS 

trong việc quyết định những vấn đề liên quan đến bản thân tại địa phương. 

 d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập 

HS làm việc cá nhân, đọc tình huống, suy nghĩ và đưa ra quan điểm của bản thân cho 

từng tình huống 

Thực hiện nhiệm vụ  
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân 

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn 

thiện câu trả lời 

Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung  

Kết luận, nhận đinh 
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát  

Câu 3. Em hãy xử lí các tình huống sau: 

a) Mục tiêu. HS vận dụng các kiến thức đã học để tham gia giải quyết các tình huống 

phát sinh trong thực tế cuộc sống liên quan đến trách nhiệm của công dân trong việc tham gia 

xây dựng chính quyền địa phương. 

b) Nội dung. HS làm việc cá nhân, suy nghĩ và đưa ra câu trả lời, có thể trao đổi cặp đôi 

với bạn xung quang để làm nổi bật vấn đề 

c) Sản phẩm.  



- HS chỉ ra được 

a.Việc mẹ T làm hộ T các thủ tục hành chính sẽ khiến T mất đi cơ hội để nâng cao hiểu 

biết, rèn luyện kĩ năng của bản thân. Do đó, T nên giải thích cho mẹ hiểu về quyền và mong 

muốn của bản thân, thuyết phục mẹ hướng dẫn mình tự tới Uỷ ban nhân dân xã để thực hiện 

các thủ tục hành chính l<hi cần để rèn luyện thêm kĩ năng, bổ sung thêm kiến thức phục vụ 

cho học tập và cuộc sống. 

b.Việc cán bộ thôn mời H tham dự cuộc họp để lấy ý kiến đóng góp vế việc xây dựng 

chương trình, chính sách cho trẻ em trong tỉnh là một việc làm tích cực, phát huy quyền tham 

gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân, tạo điều kiện cho trẻ em được tham gia đóng góp 

ý kiến vê' những vấn đề của chính mình. Do đó, em nên giải thích cho H hiểu tầm quan trọng 

của việc trẻ em được tham gia đóng góp ý kiến trong việc xây dựng các chương trình, chính 

sách cho trẻ em ỏ’ địa phương, khuyên H nên tham gia cuộc họp đê’ nói lên tâm tư, nguyện 

vọng của bản thân để đảm bảo quyền và lợi ích của bản thân cũng như những trẻ em khác. 

d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ  

HS làm việc cá nhân, suy nghĩ và đưa ra câu trả lời, có thể trao đổi cặp đôi với bạn xung 

quang để làm nổi bật vấn đề 

Thực hiện nhiệm vụ  
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân 

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn 

thiện câu trả lời 

Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung  

Kết luận, nhận đinh 
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát  

4. Hoạt động: Vận dụng 

Câu 1. Em hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 từ) bày tỏ nguyện vọng của bản thân về 

quyền trẻ em để gửi tới đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nơi em đang sinh sống. 

a) Mục tiêu. HS tự giác áp dụng những điều đã học vào thực tiễn với không gian mới, 

tình huống mới  

b) Nội dung. HS làm việc cá nhân tại nhà, suy nghĩ và hoàn thành bài viết theo yêu cầu. 

Bài viết cần thể hiện những ý kiến, quan điểm của bản thân về vấn đề đặt ra 

c) Sản phẩm.  

- Bước đầu xác định được mối quan hệ giữa đại biểu Hội đồng nhân dân và cử tri 

d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ  

HS làm việc cá nhân tại nhà, suy nghĩ và hoàn thành bài viết theo yêu cầu. Bài viết cần 

thể hiện những ý kiến, quan điểm của bản thân về vấn đề đặt ra 

Thực hiện nhiệm vụ  
- Học sinh làm việc ở nhà, suy nghĩ và viết bài 

Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh có thời gian chia sẻ bài viết của mình  

- Hoặc giáo viên yêu cầu học sinh chia sẻ bài viết của mình qua nhóm lớp để các học 

sinh khác cùng trao đổi 

Kết luận, nhận định 

- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học sinh 

hiểu hơn về chính quyền địa phương. 

Câu 2. Em hãy tìm hiểu và viết bài luận về việc thực hiện thủ tục hành chính một cửa ở 

Uỷ ban nhân dần xã/ phường nơi em sinh sống. 

a) Mục tiêu. HS tự giác áp dụng những điều đã học vào thực tiễn với không gian mới, 

tình huống mới  



b) Nội dung. HS làm việc theo nhóm tại nhà, cùng suy nghĩ về việc thực hiện thủ tục 

hành chính một cửa ở Uỷ ban nhân dân xã/ phường nơi em sinh sống. 

c) Sản phẩm.  

- Bước đầu xác định vai trò của chức năng của chính quyền địa phương 

d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ  

HS làm việc theo nhóm tại nhà, cùng suy nghĩ về việc thực hiện thủ tục hành chính một 

cửa ở Uỷ ban nhân dân xã/ phường nơi em sinh sống. 

Thực hiện nhiệm vụ  
- Học sinh làm việc ở nhà, suy nghĩ và viết bài 

Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh có thời gian chia sẻ bài viết của mình  

- Hoặc giáo viên yêu cầu học sinh chia sẻ bài viết của mình qua nhóm lớp để các học 

sinh khác cùng trao đổi 

Kết luận, nhận định 

- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học sinh 

hiểu hơn về chính quyền địa phương 

 

 

 

 

 

 

BÀI ÔN TẬP GIỮA KỲ 2 

( Bộ kết nối tri thức với cuộc sống) 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. 

1.Về mục tiêu: 
- Nhằm củng cố lại những kiến thức HS đạt được trong các bài ở nửa đầu học học kỳ II 

lớp 10; học sinh biết được khả năng học tập của mình so với yêu cầu của chương trình 

- Giúp GV nắm được tình hình học tập của lớp mình, trên cơ sở đó đánh giá đúng quá 

trình dạy học, từ đó có kế hoạch điều chỉnh phương pháp và hình thức tổ chức dạy học cho 

phù hợp để không ngừng nâng cao hiệu quả về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học. 

-Vận dụng được các kiến thức đã học vào trong cuộc sống  từ đó rút ra được bài học cho 

bản thân. 

- Rèn luyện được kĩ năng khi xem xét, đánh giá các hiện tượng kinh tế, các hoạt động 

kinh tế của bản thân, của người khác,  

- HS có thái độ học tập đúng và điều chỉnh qúa trình học tập của mình. 

2. Năng lực cần hướng tới : 

- Năng lực chung: 

+ Tự chủ và tự học để bổ sung kịp thời các kiến thức cơ bản phục vụ việc kiểm tra đánh 

giá. Biết lập kế hoạch tự học tự tìm kiếm kiến thức trong sách vở, thông qua sách báo và các 

nguồn tư liệu khác nhau để hoàn thành kế hoạch học tập và đạt kết quả cao nhất trong bài kiểm 

tra 

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công. 

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc chủ động xây dựng những kế hoạch ôn 

tập hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ đặt ra. 

- Năng lực đặc thù: 

Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những hiện tượng, các hoạt động của nền 

kinh tế đang diễn ra xung quanh mình, nhận thức đúng và có những hành vi đúng đắn, phù hợp 

khi tham gia vào các hoạt động kinh tế đó 



Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức bản thân lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện 

bản thân, có những suy nghĩ và định hướng về nghề nghiệp của bản thân sau khi ra trường, biết 

điều chỉnh bản thân mình để bước đầu trang bị những kiến thức cơ bản về kinh tế sau này 

3. Phẩm chất: 

Trung thực: Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập hoàn thành có chất lượng bài kiểm tra giữa 

kỳ để đạt kết quả cao 

Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân, tích cực, chủ động để hoàn thành được nhiệm 

vụ học tập của bản thân. 

Chăm chỉ: Chăm chỉ học tập, rèn luyện, tích cực áp dụng những kiến thức đã học vào đời 

sống. Tích cực ôn tập và củng cố kiến thức để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra. 

II. PHẠM VI KIẾN THỨC CẦN ÔN TẬP 

Ôn tập các đơn vị kiến thức đã học trong học kỳ 2 gồm các bài và chủ đề sau 

Bài 11: Khái niệm, đặc điểm và vai trò của pháp luật  

Bài 12: Hệ thống pháp luật và văn bản pháp luật Việt Nam 

Bài 13: Thực hiện pháp luật 

Bài 14; Giới thiệu về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Bài 15: Nội dung cơ bản của  Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Bài 16: Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp 

Bài 17: Nội dung cơ bản của Hiến pháp về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công 

nghệ, môi trường 

III. HÌNH THỨC ÔN TẬP: 

1. Củng cố kiến thức cơ bản 

- Giáo viên củng cố lại các kiến thức cơ bản của từng bài dưới dạng sơ đồ tư duy 

- Khắc sâu những kiến thức cần nhớ để ôn tập và kiểm tra 

2. Luyện tập một số dạng câu hỏi ôn tập 

- Câu hỏi trắc nghiệm 

- Câu hỏi tình huống 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 

1. Hoạt động 1: Mở đầu 

a. Mục tiêu:  

- Tạo được hứng thú với bài học. 

- Học sinh bước đầu nhớ lại những kiến thức cơ bản đã học trong nửa đầu học kỳ 2 

b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh tiếp cận với bài mới bằng trò chơi “nhanh 

tay nhanh mắt” 

Em hãy nhắc lại những kiến thức cơ bản từ bài 11 đến bài số 17 

d. Tổ chức thực hiện: 

Giao nhiệm vụ học tập: 

- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua trò chơi “nhanh tay nhanh mắt” 

Luật chơi: 

- Chia lớp thành 2 nhóm: Nhóm A và B. Trong vòng 5 phút các em lần lượt lên bảng 

những đơn vị kiến thức mà mình đã được học 

- Đại diện nhóm lên trình bày những sản phẩm mà nhóm mình tìm được. 

Thực hiện nhiệm vụ 

- HS tiến hành chia nhóm, phân công  nhiệm vụ các thành viên trong nhóm 

- Các thành viên tham gia làm việc nhóm, suy nghĩ, trả lời. 

Báo cáo và thảo luận 

- Các học sinh trong nhóm lần lượt lên trình bày  

- Học sinh cử đại diện nhóm lần lượt  trình bày các câu trả lời. 

Kết luận, nhận định 

- Gv nhận xét, đánh giá, về mặt nhận thức của học sinh đối với các đơn vị kiến thức đã 

học trong học kỳ 1 

2. Hoạt động 2: Khám phá 



Nhiệm vụ 1: Vẽ sơ đồ tƣ để củng cố lại các đơn vị kiến thức đã học 

a. Mục tiêu:  

- HS củng cố lại được các đơn vị kiến thức đã học trong các bài 11 đến bài 17 

 b. Nội dung:  

- GV cho học sinh thảo luận nhóm mỗi nhóm sẽ tiến hành vẽ sơ đồ tư duy cho 1 bài  

- Học sinh làm việc theo nhóm  

c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh  

- Học sinh chỉ ra được những đơn vị kiến thức cơ bản của từng bài để củng cố bài học 

d. Tổ chức thực hiện: 

Giao nhiệm vụ học tập: 

 - GV giao nhiệm vụ cho học sinh chuẩn bị trước tại nhà theo các nhóm 

Bài 11: Khái niệm, đặc điểm và vai trò của pháp luật  

Bài 12: Hệ thống pháp luật và văn bản pháp luật Việt Nam 

Bài 13: Thực hiện pháp luật 

Bài 14; Giới thiệu về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Bài 15: Nội dung cơ bản của  Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Bài 16: Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp 

Bài 17: Nội dung cơ bản của Hiến pháp về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công 

nghệ, môi trường 

Thực hiện nhiệm vụ 

- HS đọc thông tin, làm việc theo nhóm, các nhóm trình bày ra tờ giấy A0 để chuẩn bị 

trình bày vào tiết sau 

- Khuyến khích các cách trình bày sáng tạo và độc đáo 

Báo cáo và thảo luận 

- Giáo viên yêu cầu từng nhóm trả lời kết quả làm việc của nhóm mình. 

- Giáo viên đánh giá kết quả của từng nhóm 

Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của học sinh kịp thời động viên đánh 

giá khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp..... 

Giới thiệu một số sơ đồ tư duy để tham khảo 

Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu nội dung: Luyện tập câu hỏi trắc nghiệm và tình huống 

a. Mục tiêu:  

- HS biết vận dụng kiến thức vào làm bài tập cụ thể 

- Giải quyết các tình huống diễn ra trong thực tiễn 

b. Nội dung:  

- GV cho học sinh làm việc cá nhân, các học sinh suy nghĩ và trả lời câu hỏi trắc 

nghiệm 

c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh  

- Học sinh trả lời được câu hỏi, biết vận dụng các kiến thức để có thể giải quyết các tình 

huống trong thực tiễn 

d. Tổ chức thực hiện: 

Giao nhiệm vụ học tập: 

Giáo viên yêu cầu học sinh làm một số bài tập dưới đây 

Câu 1: Bất kì ai trong điều kiện hoàn cảnh nhất định cũng phải xử xự theo khuôn mẫu được 

pháp luật quy định phản ánh đặc điểm cơ bản nào của pháp luật? 

A. Tính cưỡng chế. B. Tính quyền lực bắt buộc chung. 

C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. D. Tính quy phạm phổ biến. 

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là sai  khi nói về vai trò quản lý xã hội của pháp luật? 

A. Vì pháp luật đảm bảo tính công bằng dân chủ. 

B. Vì pháp luật có tính phổ biến bắt buộc chung. 

C. Vì pháp luật bảo đảm phù hợp với lợi ích chung. 



D. Vì pháp luật không bao giờ thay đổi. 

Câu 3: Những người có hành vi không đúng quy định của pháp luật sẽ bị cơ quan có thẩm 

quyền áp dụng các biện pháp cần thiết để buộc họ phải tuân theo. Điều này thể hiện đặc điểm 

nào dưới đây của pháp luật? 

A. Tính quy phạm phổ biến. B. Tính quyền lực, bắt buộc chung. 

C. Hiệu lực tuyệt đối. D. Khả năng đảm bảo thi hành cao. 

Câu 4: Tất cả mọi cá nhân, tổ chức ai cũng phải xử sự theo pháp luật. Điều đó thể hiện đặc 

điểm nào dưới đây của pháp luật? 

A. Tính công khai. B. Tính dân chủ. 

C. Tính quyền lực, bắt buộc chung. D. Tính quy phạm phổ biến. 

Câu 5: Luật cơ bản của nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất là gì? 

A. Nghị định. B. Chỉ thị. C. Hiến pháp. D. Thông tư. 

Câu 6: Tất cả mọi cá nhân, tổ chức nếu vi phạm pháp pháp luật đều phải bị xử lý như nhau. 

Điều đó thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật? 

A. Tính quyền lực bắt buộc chung. B. Tính công khai. 

C. Tính dân chủ. D. Tính qui phạm phổ biến. 

Câu 7: Nội dung nào dưới đây là một trong những yếu tố cấu thành cấu trúc bên trong 

của hệ thống pháp luật Việt Nam? 

A. Nghị quyết. B. Chế định luật. C. Thông tư. D. Hướng dẫn. 

Câu 8: Nội dung nào dưới đây là một trong những yếu tố cấu thành cấu trúc bên trong 

của hệ thống pháp luật Việt Nam? 

A. Nghị quyết liên tịch. B. Quy phạm pháp luật. 

C. Thông tư liên tịch. D. Điều lệ Đoàn thanh niên. 

Câu 9: Cấu trúc bên trong của hệ thống pháp luật Việt Nam không gồm nội dung nào 

sau đây? 

A. Nghị định B. Ngành luật 

C. Chế định luật D. Quy phạm pháp luật 

Câu 10: Tập hợp các quy phạm pháp luật có đặc tính chung để điều chỉnh các quan hệ 

xã hội trong một lĩnh vực nhất định của đời sống xã hội được gọi là 

A. Ngành luật. B. chế định pháp luật. 

C. quy phạm pháp luật. D. cấu trúc pháp luật 

Câu 11: Về cấu trúc hệ thống pháp luật bao gồm các ngành luật, các chế định pháp luật 

và các 

A. quy phạm pháp luật. B. quyết định xử phạt. 

C. thông tư liên tịch. D. nghị quyết liên tịch. 

Câu 12: Nội dung nào sau đây thuộc cấu trúc hệ thống pháp luật? 

A. chế định pháp luật B. quy tắc xử sự chung 

C. quy định chung ở nhiều nơi D. áp dụng với tất cả các đối tượng 

Câu 13: Về hình thức, hệ thống pháp luật được thể hiện qua các văn bản 

A. quy phạm pháp luật. B. ngành luật. 

C. chế định pháp luật. D. hệ thống pháp luật 

Câu 14: Là người kinh doanh, ông A luôn áp dụng đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi 

trường. Vậy, ông A đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây? 

A. Thi hành pháp luật. B. Áp dụng pháp luật. 

C. Sử dụng pháp luật. D. Tôn trọng pháp luật. 



Câu 15: Phát hiện một cơ sở kinh doanh cung cấp thực phẩm không đảm bảo an toàn 

vệ sinh, T đã báo với cơ quan chức năng để kiểm tra và kịp thời ngăn chặn. T đã thực 

hiện hình thức 

A. thi hành pháp luật B. tuân thủ pháp luật. C. áp dụng pháp luật. D. sử dụng pháp 

luật. 

Câu 16: Theo quy định của pháp luật, công dân không tuân thủ pháp luật khi thực hiện 

hành vi nào sau đây? 

A. Từ chối kê khai thông tin dịch tễ. B. Ủy quyền nghĩa vụ bầu cử. 

C. Hỗ trợ việc cấp đổi căn cước. D. Hỗ trợ người nhập cảnh trái phép. 

Câu 17: Công dân thi hành pháp luật khi 

A. ủy quyền nghĩa vụ bầu cử. B. hoàn thiện hồ sơ đăng kiểm. 

C. tìm hiểu thông tin nhân sự. D. sàng lọc giới tính thai nhi. 

Câu 18: Hành vi nào dưới đây thể hiện công dân sử dụng pháp luật? 

A. Người kinh doanh trốn thuế phải nộp phạt. 

B. Công ty X thực hiện nghĩa vụ đóng thuế theo quy định pháp luật. 

C. Các bên tranh chấp phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình . 

D. Anh A và chị B đến tòa án để li hôn. 

Câu 19: Công dân tuân thủ pháp luật khi từ chối 

A. sử dụng vũ khí trái phép. B. nộp thuế đầy đủ theo quy định. 

C. bảo vệ an ninh quốc gia. D. thực hiện nghĩa vụ bầu cử. 

 

Câu 20: Trong hệ thống pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, văn bản 

pháp luật nào có giá trị pháp lý cao nhất? 

A. Hiến pháp. B. Luật nhà nước. 

C. Luật tổ chức Quốc hội. D. Luật tổ chức Hội đồng nhân dân. 

Câu 21: Hiến pháp đầu tiên của nước ta được ban hành vào năm nào? 

A. 1946. B. 1945. C. 1947. D. 1950. 

Câu 22: Bản Hiến pháp hiện hành của nước ta là năm nào? 

A. 2013. B. 1980. C. 1992. D. 2001. 

Câu 23: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là văn bản quy phạm 

pháp luật do 

A. Chủ tịch nước ban hành   B. Quốc hội ban hành. 

C. Thủ tướng chính phủ giới thiệu.  D. Mặt trận tổ quốc ban hành 

Câu 24: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định những vấn đề 

A. cơ bản và quan trọng nhất. B. cơ bản và cụ thể hóa mọi vấn đề. 

C. quan trọng nhất đối với ngân sách. D. quan trọng nhất đối với Đảng. 

Câu 25: Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước, các quy định trong Hiến pháp 

mang tính 

A. tuyên ngôn.   B. bất biến.  C. kinh tế.  D. kinh doanh. 

Câu 25: Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước, các quy định trong Hiến pháp 

mang tính 

A. cương lĩnh. B. cương quyết. C. thương mại. D. vĩnh cửu. 

Câu 26: Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước, các quy định trong Hiến pháp 

mang tính tuyên ngôn, góp phần 

A. tăng thu ngân sách. B. tăng tính quyền lực. 

C. điều chỉnh chung. D. điều chỉnh cụ thể 



Câu 27: Về chế độ chính trị, Hiến pháp 2013 đã khẳng định quyền lực tối cao của nhà nước là 

thuộc về 

A. Quốc hội. B. Chủ tịch nước. C. Chính phủ. D. Đảng Cộng sản. 

Câu 28: Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 

A. một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. 

B. một nước độc lập, tự do, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. 

C. một nước xã hội chủ nghĩa, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. 

D. một nước độc lập xã hội chủ nghĩa, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. 

Câu 29: Điều 1, Hiến pháp 2013 khẳng định, Nhà nước Việt Nam là Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa, nội dung này đã Hiến định vấn đề nào dưới đây về mặt chế độ chính trị? 

A. Chính thể. B. Chủ quyền. C. Lãnh thổ. D. Đảng chính trị. 

Câu 30: Hiến pháp 2013 khẳng định nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước 

A. độc lập. B. trung lập. C. phụ thuộc. D. liên kết. 

Câu 31: Chủ thể nào dưới đây bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân? 

A. Nhà nước. B. Chính phủ. 

C. Quốc hội. D. Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Câu 32: Khi đề cập đến lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hiến pháp 

2013 không quy định nội dung nào dưới đây? 

A. Đất liền. B. Hải đảo. C. Vùng trời. D. Vùng núi. 

Câu 33: Lãnh thổ của Việt Nam được quy định như thế nào trong Hiến pháp? 

A. Thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ bao gồm vùng đất, vùng trời và vùng biển. 

B. Thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển, vùng trời. 

C. Độc lập và thống nhất lãnh thổ bao gồm vùng đất, vùng trời và vùng biển. 

D. Độc lập và thống nhất lãnh thổ bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển, vùng trời. 

Câu 34: Hiến pháp năm 2013 quy định lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

bao gồm 

A. Đất liền, vùng biển và vùng trời. 

B. Đất liền, vùng đất và vùng trời. 

C. Đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời. 

D. Đất liền, vùng đất, vùng biển và vùng trời. 

Câu 35: Công dân được tham gia bầu cử và ứng cử vào Quốc hội là thực hiện tốt quyền 

con người trên lĩnh vực nào dưới đây? 

A. Chính trị. B. Kinh tế. C. Văn hóa. D. Xã hội. 

Câu 36: Theo quy định của pháp luật, mọi công dân nếu đủ điều kiện đều được tham 

quản lý nhà nước và xã hội là góp phần thực hiện tốt quyền con người trên lĩnh vực 

A. Chính trị. B. Dân sự C. Đối ngoại. D. Xã hội. 

Câu 37: Theo quy định của pháp luật, mọi công dân nếu đủ điều kiện đều được tham 

quản lý nhà nước và xã hội là góp phần thực hiện tốt quyền con người trên lĩnh vực 

A. Chính trị. B. Dân sự C. Đối ngoại. D. Xã hội. 

Câu 38: Theo nội dung của Hiến pháp 2013, quyền nào dưới đây phản ánh quyền của 

công dân trên lĩnh vực chính trị? 

A. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội. 

B. Quyền tự do đi lại, tự do lập hội. 

C. Quyền từ chối thừa kế. 

D. Quyền cư trú hợp pháp. 

Câu 39: Theo nội dung của Hiến pháp 2013, quyền nào dưới đây phản ánh quyền của 

công dân trên lĩnh vực chính trị? 

A. Quyền bầu cử, ứng cử. B. Quyền tự do kết hôn. 



C. Quyền tự do li hôn. D. Quyền cư trú hợp pháp. 

Câu 40: Theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, trên lĩnh vực chính trị, mọi công 

dân đều có quyền được 

A. tham gia quản lý nhà nước và xã hội. B. cấp vốn để sản xuất kinh doanh. 

C. chia đều cổ tức cổ phần.     D. tự do đi lại bất cứ đâu. 
Thực hiện nhiệm vụ 

- HS đọc câu hỏi, ghi kết quả làm bài vào vở  

- Trao đổi thảo luận với các bạn xung quang về kết quả làm bài của mình 

Báo cáo và thảo luận 

- Giáo viên yêu cầu các học sinh trả lời kết quả làm bài của mình. 

Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của học sinh kịp thời động viên đánh giá khích lệ 

các học sinh có câu trả lời phù hợp..... 

3. Hoạt động 3: Định hƣớng làm bài kiểm tra định kỳ 

a. Mục tiêu bài kiểm tra:  Học sinh bước đầu hình dung được yêu cầu, mục đích, 

nhiệm vụ của bài kiểm tra định kỳ. Có kế hoạch ôn tập để làm bài kiểm tra hiệu quả 

b. Nội dung kiểm tra 
- Phổ biến nội dung kiểm tra 

- Hình thức kiểm tra 

- Thời gian kiểm tra 

-  Biểu điểm và các quy định đối với bài kiểm tra 

c. Giới hạn kiểm tra:  
Kiến thức cơ bản 

Bài 11: Khái niệm, đặc điểm và vai trò của pháp luật  

Bài 12: Hệ thống pháp luật và văn bản pháp luật Việt Nam 

Bài 13: Thực hiện pháp luật 

Bài 14; Giới thiệu về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Bài 15: Nội dung cơ bản của  Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Bài 16: Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp 

Bài 17: Nội dung cơ bản của Hiến pháp về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công 

nghệ, môi trường 

 
 


